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LỜI TỰA 


Nguyên bổn Hán văn “TỶ-NI NHỰT DỤNG 
THIẾT YẾU” do Tỳ-kheo Độc Thể vựng tập và cho lưu 
hành trong chúng đệ tử học Giới. Để hiểu ý nghĩa của 
tựa để này, trước tiên chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của 
từ “Giới luật”. 

Giới: Tiếng Phạn là ốìla, Trung Hoa dịch âm là 
Thi-la. Chư Tổ sư phiên dịch nghĩa của từ Šìla qua Hán 
ngữ là Giới. 

Đại Thừa Nghĩa Chương, Quyển một, thuộc Hán 
tạng có nói: “fhi-Ìla, ở Trung Hoa đây gọi là Thanh 
lương, cũng gọt là Giới. Ba nghiệp Uí như lửa cháy thiêu 
đốt con người. Giới có bhả năng ngăn chặn uà dập tốt 
được, đem lại sự mút mẻ nên gọi là Thanh lương. Từ 
ngữ Thunh lương được dịch từ ý nghĩa ấy. Lạt uì có bhả 
năng phòng ngừa, cấm ngăn nên gọi là Giới”. 

Quyển Mi-Tiên Vấn Đáp (Milindapañha) thuộc 
K¡nh tạng Pàii có nói: “Nói rõ hơn, đức Toàn Giác của 
chúng ta, bhi trong Tăng chúng xảy ra điều xấu úc nòo, 
thì Ngài chế ra điều luật để ngăn ngừa hay ngăn cấm 
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điều xấu ác ấy. Một uài uị Tỳ-bheo nào đó có lời nói hay 
Uiệc làm quá thô bỉ, trược hạnh, bị mọi người mỉa mới, 
chê trách.. Thì lúc ấy, Đúc Thế Tôn mới chế ra điều 
học, đưa ra cấm giới”. 


Luật: Tiếng Phạn là Vinaya, Trung Hoa dịch âm 
là Tỳ-nại-da hay Tỳ-ni; có khi còn dùng từ đồng nghĩa 
là Uparaksa, dịch âm là Ưu-bà-la-xoa. Khi các Tỳ-kheo 
từ Thiên Trúc (Ấn-độ ngày nay) truyền Phật pháp đến 
Trung Hoa, phiên dịch từ Vinaya qua Hán ngữ là Luật. 
Bắt đầu từ thời Tam Quốc (250 Tây lịch) trở về sau, các 
bộ Luật từ Ấn-độ lần lược truyền sang và phiên dịch ra 
Hán văn, hình thành nên Luật tạng Hán ngữ. 


Như vậy, Giới là điều chẳng nên làm; Luật là lễ 
lối, là điều nên làm. Nhưng các Tổ sư khi hoằng Luật, 
thường đem hai nghĩa Giới và Luật dùng chung, thành 
từ ghép gọi là Giới luật. 

Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật 
còn thì Phật pháp còn. Giới luật ví như người thầy dẫn 
đường, hướng chúng sanh đi đến sự thanh tịnh giải 
thoát. Kinh Đại Bát Niết-Bàn, Phẩm Di Giáo thứ 26 có 
nói rằng, trước giờ Đức Phật nhập diệt, Tôn giả A-Nan 
thuận theo lời dạy của Tôn giả A-Nậu-Lâu-Đà, mà bạch 
hỏi Phật bốn điều. Trong bốn điều đó, có một điều liên 
quan đến Giới luật như sau: “Đức Như Lai còn tại thế, 
có Phật làm thầy. Đúc Như Lai bhi đã diệt độ rồi, lấy gì 
để làm thây ?”. Đức Phật đáp dạy lời di giáo rằng: “Nờy 
A-Nan ! Ông hỏi sau khi Phật diệt độ, lấy gì làm thây. 
Nên biết: Giới Ba-la-đề-mộc-xoa chính là uị Thầy của 
các ông, nương theo đó tu hành thời có thể được Định- 
Huệ xuất thế.” 
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Nhân đây, dựa vào tác phẩm “Giới Luật Học 
Cương Yếu” của Pháp sư Thích Thánh Nghiêm, dịch giả 
Tuệ Đăng, NXB Tp.HCM năm 2000; Nay tôi xin dùng 
biểu đồ để mô tả khái quát về mối tương quan giữa các 
bộ phái, cùng với dòng truyền thừa và phiên dịch Luật 
tạng hệ Ấn-Hoa như sau: 


Đức Phật THÍCH-CA-MÂU-NI 
chế định Giới luật 


Tôn giả CA-DIẾP 
(Tôn giả Ưu-Ba-Ly tụng 
Luật tạng kết tập lần I) 


5 đệ tử của ƯU-BA-QUẬT-ĐA chia 













Luật Tạng thành ð Bộ 
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TỨ PHẦN 
LUẬT 


Đời Diêu 
Tần, niên 
hiệu 
Hoằng Thi, 
từ năm thứ 
12 đến 
năm thứ 
15, do 
Phật Đà 
Da Xa & 
Trúc Phật 
Niệm dịch 
thành 60 
Quyển. 
(410-418 
TL) 


TẠNG BỘ 


^ 


THẬP 
TỤNG 
LUẬT 


Đời Diêu 
Tần, niên 
hiệu 
Hoằng Thi, 
từ năm thứ 
6 đến năm 
thứ 8, do 
Cưu Ma La 
Thập địch 
thành 58 
Quyển. Sau 
đó Tỳ Ma 
La Xoa 
dịch lại 
thành 61 
Quyển. 
(404-406 
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^Z 


NHẬT 
THIẾT 
HỮU BỘ 
LUẬT 
Đời Đường, 
từ Võ Chu 
niên hiệu 
Cửu Thị 
năm thứ 1 
đến Duệ 
Tông niên 
hiệu Cảnh 
Vân năm 
thứ 2, do 
Nghĩa 
Tịnh dịch 
thành 198 
Quyển, 
gồm 18 
loại. 
(700-711 
TL) 


THƯỢNG TỌA BỘ 


GIẢI 
THOÁT 
GIỚI 
BỔN 


Đời 
Nguyên 
Nguy, do 
Bát Nhã 
Lưu Chi 

dịch thành 

1 Quyển. 
(538-544 

TL) 


NGỮŨ 
PHẦN 
LUẬT 


Đời Lưu 
Tống, niên 
hiệu Phổ 
Bình năm 
thứ I, do 
Phật Đà 
Thập & 
Trí Thắng 
dịch thành 
30 Quyển. 
(423 TL) 


BÀ THÔ 
PHÚ LA 
BỘ 
(Chưa có ở 
Trung Hoa) 


MA-HA 
TĂNG-KỲ 
LUẬT 


Đời Đông 
Tấn, niên 
hiệu Nghĩa 
Hy năm 
thứ 14, do 
Phật Đà 
Bạt Đa La 
& Pháp 
Hiển dịch 
thành 40 
Quyển. 
(418 TL) 





ĐẠI CHÚNG BỘ 
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Đây nói về tác giả vựng tập bổn Hán văn “Tỳ-ni 
Nhựt Dụng Thiết Yếu”. Tỳ-kheo Độc Thể còn có danh 
hiệu là Kiến Nguyệt, người xứ Vân Nam. Ngài trụ thế 
vào triều đại cuối nhà Minh và đầu nhà Thanh. Vào 
khoảng niên hiệu Thuận Trị triều nhà Thanh, Ngài trụ 
tại đạo tràng Long Xương Tự, để chuyên tu và hoằng 
truyền Giới luật, ở núi Bảo Hoa thuộc trấn Long Đàm, 
huyện Cú Dung, tỉnh Giang Tô, Trung Hoa. Ngài đã 
trích tuyển những bài Pháp kệ và Mật chú trong Tam 
tạng, tương ưng với Giới luật của Phật chế, kèm theo 
phụ chú để giải thích và hướng dẫn việc hành trì, mà 
tập hợp lại soạn thành một quyển Luật, đề tựa là “Tỳ-ni 
Nhựt Dụng Thiết Yếu”. 


Tỳ-kheo Độc Thể soạn tập các điều Luật này, chủ 
yếu dành cho 5 chúng đệ tử xuất gia trong Phật pháp là: 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-nI. 
Ngoài ra, hàng đệ tử tại gia Bồ-tát giới, Ưu-bà-tắc và 
Uu-bà-di, hay các hành giả Chân ngôn tông nói chung, 
muốn tiến tu cũng có thể tùy nghi mà ứng dụng. Mục 
đích của việc vựng tập nên bổn Tỳ-ni này, nhằm giúp 
cho hành giả có thêm phương tiện thực hành Giới luật, 
giữ gìn chánh niệm, ngăn diệt vọng tưởng hoặc những 
tác nghiệp lỗi lầm, trong đời sống tu tập và sinh hoạt 
thường nhật. Qua việc quán tưởng, hành trì các bài 
Pháp kệ và Mật chú, khiến tâm Bồ-đề mỗi ngày thêm 
tăng trưởng, tránh bị thối thất mà đọa lạc vào ma đạo. 


Vậy, “TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU” là một 
tuyển tập các điều Luật cần thiết phải dùng hằng ngày. 
Bổn Tỳ-ni này trong Hán tạng được xếp vào Vạn Tân 
Toản Tục Tạng Kinh, Tập 60, Số hiệu 1115. 
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Quyển Tỳ-ni mà quý vị đang có đây, được tôi mở 
đầu bằng trọn bản Việt dịch “Phật Thuyết Hy Hữu 
Giảo Lượng Công Đức Kinh”, đây là Kinh văn Đức 
Phật giảng giải về công đức thọ trì Giới pháp. 

Phần sau là Tỳ-ni và Giới bổn, do tôi biên dịch từ 
nguyên bản Hán văn “Tỳ-Ni Nhựt Dụng Thiết Yếu” đã 
nói ở trên, đồng thời soạn lại bố cục, nội dung và lấy 
tựa đề là “Pháp Kệ Tỳ-Ni Nhựt Dụng Thiết Yếu". 
Trong bổn Tỳ-ni này, tôi biên dịch phần Kệ tụng cùng 
với Chú ngữ ra chữ Việt và soạn thêm phần chú giải. 
Nội dung chú giải được y cứ trên các chú thích của bản 
Hán văn, đồng thời tra cứu thêm từ Kinh văn và Giáo 
điển của các bậc Tôn túc mà bổ sung thêm, để nội dung 
chú giải được chi tiết hơn. Cụ thể ở bản soạn dịch này, 
tôi mạn phép biên soạn và phân chia làm 2 phần sau: 


Phần 1: PHÁP KỆ TỲ-NI 


Biên dịch dựa trên nguyên bản: Tỳ-ni Nhựt Dụng 
Thiết Yếu. 

- - Đánh số thứ tự cho từng bài Kệ chú, để hành giả 
dễ học và nhớ. (Nguyên bản Hán văn của Luật sư 
Độc Thể soạn không có số thứ tự). 

- Mỗi bài Pháp kệ được dịch âm Hán-việt và dịch 
nghĩa bên dưới (theo đúng số chữ của bài Kệ gốc 
hoặc nhiều hơn để diễn trọn nghĩa), quán niệm 
các bài Pháp kệ thể Hán-việt hay dịch nghĩa đều 
được cả. Và cuối cùng là phần Chú ngữ nếu có. 

- Chú thích những thuật ngữ Phật học, trích dẫn 
Kinh, Luật, Luận và một số ý hướng dẫn thực 
hành, cũng như lợi ích của việc hành trì. 
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Phần 2: GIỚI LUẬT CĂN BẢN 


Nguyên bản “Tỳ-ni Nhựt Dụng Thiết Yếu” của 
ngài Độc Thể, chỉ nêu ra nội dung căn bản của Giới 
tướng, và phép tắc về Y bát của 5 chúng đệ tử bậc dưới 
là: Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. 


Trong soạn bản này, tôi cũng dựa theo nội dung 
trên, nhưng y cứ vào các Giới bổn mà biên soạn một 
cách chỉ tiết hơn. Đây là phần Nhựt Minh tôi biên soạn 
thêm, với tâm nguyện muốn giới thiệu rộng rãi đến quý 
vị độc giả có ý phát tâm tìm hiểu Giới luật của Phật 
giáo một cách khái quát và căn bản, ngõ hầu gieo trồng 
thiện căn nơi Phật pháp. Đối với quý Phật tử, việc tìm 
hiểu Giới luật để giữ cho đúng là điều cần thiết lắm, cụ 
thể thông qua Ngũ giới là nền tảng đạo đức mà thế gian 
không thể thiếu, tính nhân bản của Ngũ giới góp phần 
hình thành nên một Nhân cách và đời sống an lành. 


Những điều tôi biên soạn thêm ở nội dung này, 
cũng chỉ là việc góp nhặt lời Phật, ý Tổ từ trong Kinh 
giáo hay Giới bổn mà thôi, chẳng dám hư ngôn vọng 
tác. Ngoài ra nhân nói về Giới, tôi phương tiện đưa 
thêm vào soạn bản phân Nghi thức truyền thọ Giới 
pháp Bát Quan Trai, để quý độc giả muốn thực hiện, 
muốn hành trì thì có ngay, không phải mất công tra tìm 
ở bổn khác. 


so ŠÑ# ca 


Bổn Tỳ-ni này được hoàn thành và đến với quý 
Phật tử, là có sự trợ giúp của các bậc Tôn túc, cùng với 
quý Thiện hữu tri thức. Tôi xin một lòng tri ân, cảm 
niệm công đức đến: 
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Thượng tọa Thích Đồng Bổn trụ trì Chùa Phật 
Học Xá Lợi - Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu 
Phật Giáo Việt Nam - Viện Nghiên Cứu Phật Học 
Việt Nam, đã từ bi chứng minh bản soạn dịch này. 
Giáo sư Cư sĩ Minh Ngọc đã dày công duyệt xem 
và hiệu đính bản thảo. 

Gia đình Phật tử Ngộ Hoa đóng góp phương tiện 
máy tính để trợ duyên tôi soạn dịch. Phật tử 
Hoằng Kiền phát tâm trình bày bìa sách. 

Cùng tất cả quý Phật tử đã chung góp tịnh tài làm 
chi phí ấn tống cúng dường Pháp bảo. 


Phương tiện là thuyền bè, cứu cánh là bờ giải 


thoát. Phương tiện tốt sẽ mau dễ đi đến cứu cánh. Hy 
vọng bổn Tỳ-ni này sẽ góp phân làm một phương tiện 
tốt cho tất cả mọi người, các thiện nam tín nữ, cũng như 
quý Phật tử đang tu học, trong đó có Nhựt Minh đây. 


Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp pháp 


giới chúng sanh, thâm nhập Tỳ-ni đượm nhuần Giới 
đức, tất cả đều được trang nghiêm viên mãn. 


Nam-mô Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. 
Nhựt Minh kính phụng. 


PL.2561-DL.2017. 
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PHẬT NÓI KINH 
HY HỮU GIÁO LƯỢNG CÔNG ĐỨC 


( PHẬT THUYẾT HY HỮU GIÁO LƯỢNG CÔNG ĐỨC KINH 
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Q.16, Tr.783, Kinh số 690 ) 


Hán dịch: Đời nhà Tùy, 
người xứ Thiên Trúc, Tam tạng 
Pháp sư XÀ-NA-KHUẨT-ĐA dịch 
từ Phạn sang Hán văn. 
Việt dịch: Đệ tử Bồ-tát Giới 
NHỰT MINH. 
Tôi nghe như vầy. 


Một thời Đức Phật ở tại nước Xá-Vệ, trong 
rừng cây của thái tử Ky-Đà, vườn của trưởng giả 
Cấp-Cô-Độc. 
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Bấy giờ, trưởng lão A-Nan Tỳ-kheo ngồi một 
mình nơi vắng vẻ tĩnh lặng, tư duy và khởi lên ý 
niệm rằng: “Như các thiện nam tử cùng thiện nữ 
nhân nào, nếu ở nơi pháp Tam quy y có thể thọ 
trì và tự nói lời như vây “Con nơưy quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y Tăng”, thời chỗ công đức quy y này 
họ có được bao nhiêu ?”? Nghĩ như vậy rồi, khi 
mặt Trời vừa lên, ở nơi trú xứ của mình, trưởng 
lão A-Nan lập tức từ tòa ngôi đứng dậy, đắp y tế 
chỉnh, an tường mà đi đến chỗ Phật. 


Đến nơi Phật rồi, A-Nan cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, kéo y hở bày vai phải, gối bên phải 
chấm đất, chấp tay hướng Phật mà tác bạch rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn ! Vừa qua, con ở nơi không 
nhàn vắng vẻ, có tư duy về điều này: Nếu thiện 
nam tử cùng thiện nữ nhơn nào, có thể tự nói lời 
như vầy “Con nơy quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng”, thời chỗ công đức quy y này họ có được 
bao nhiêu ? Con thật chưa hiểu rõ, nguyện xin 
đức Như Lai phân biệt diễn nói, khiến cho các 
chúng sanh được chánh tri kiến.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A-Nan rằng: 
“Lành thay, lành thay ! Thiện nam tử, ông thật có 
trí huệ vi diệu, hay khéo tư duy suy lường, mới có 
thể hỏi Như Lai ý nghĩa này. Như chỗ ông suy 
lường rằng: Như các thiện nam tử cùng thiện nữ 
nhơn kia, nếu được thanh tịnh mà phát tâm như 
vây “Con nưy quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”, 
thời chỗ công đức quy y này họ có được bao 
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nhiêu ? Hãy nghe rõ, nghe kỹ và khéo tư duy nghĩ 
nhớ. Giờ đây, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói.” 

A-Nan bạch Phật: “Dạ vâng, thưa Thế Tôn ! 
Con nguyện ưa thích muốn nghe.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A-Nan rằng: “Như 
cõi đất Diêm-phù-đề này, ngang dọc trải rộng bảy 
nghìn do-tuần, địa hình như hòm xe, phía Nam 
hẹp, phía Bắc rộng. Giả sử người đã chứng quả 
Tu-đà-hoàn đầy khắp trong cõi đất kia, số nhiều 
ví như tre, lau, mía, mè, lúa thóc... Tất cả bậc Tu- 
đà-hoàn nhiều như thế, được các thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn dành trọn cả trăm năm để cấp thí 
cho hết thảy những đồ vật cần dùng mà thế gian 
vui thích; Lại đem đầy đủ bốn món Tứ sự như: đồ 
ăn thức uống, y phục, giường nằm, thuốc thang 
dâng lên cúng dường, cung kính lễ bái; Mãi cho 
đến sau khi các vị ấy diệt độ, thu nhặt Xá-lợi rồi 
dựng Tháp bằng thất bảo mà phụng thờ; Nơi mỗi 
mỗi Tháp miếu đều dùng các món hoa, hương, 
thắp sáng đèn đuốc bằng dầu tô-diệp, làm ra các 
sự hát ca cùng kỹ nhạc, treo giăng tràng phan, 
bảo cái bằng hàng tơ lụa ngũ sắc, món món 
chủng loại như vậy đều dâng lên cúng dường. Ý 
ông nghĩ sao ? Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
kia được phước có nhiều chăng ?” 


A-Nan bạch Phật: “Rất nhiều, thưa Thế Tôn!” 


Đức Phật bảo: “Này A-Nan ! Chẳng bằng như 
các thiện nam tử, thiện nữ nhơn dùng tâm trong 
sạch tự mình nói rằng “Con nơy quy y Phột, quy y 
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Pháp. quy y Tăng”. Phước đức cúng dường kia 
đem sánh với công đức thọ trì Tam quy y đây chia 
ra làm trăm phần chẳng bằng một phần, nghìn 
phần chẳng bằng một phần, trăm nghìn vạn phần 
chẳng bằng một phần, cho đến dùng các phép 
toán số, thí dụ cũng chẳng thể sánh bằng được.” 


Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo A-Nan 
rằng: “Không những chỉ nói đến cõi Diêm-phù-đề; 
Giả sử cõi đất Cù-đà-ni ở phương Tây, ngang dọc 
trải rộng tám nghìn do-tuần, địa hình cõi đó 
giống như nữa vâng trăng. Đây khắp trong cõi đó 
đều là bậc đã chứng quả Tư-đà-hàm, số nhiều ví 
như tre, lau, mía, mè, lúa thóc.. Nếu có thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn dành trọn hai trăm năm, lại 
đem những đồ dùng mà thế gian ưa thích, cùng 
bốn món Tứ sự cúng dường như trên; Mãi cho đến 
sau khi các vị ấy diệt độ, thu nhặt Xá-lợi rồi dựng 
Tháp bằng thất bảo mà phụng thờ; Nơi mỗi mỗi 
bảo Tháp cũng dùng các món hoa, hương, đèn 
đuốc, kỹ nhạc, tràng phan, bảo cái bằng hàng tơ 
lụa ngũ sắc, món món chủng loại như vậy đều 
dâng lên cúng dường. Ý ông nghĩ sao ? Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn kia được phước có nhiều 
chăng ?” 

A-Nan bạch Phật: “Rất nhiều, thưa Thế Tôn!” 

Đức Phật bảo: “Này A-Nan ! Chẳng bằng như 
các thiện nam tử, thiện nữ nhơn dùng tâm trong 
sạch tự mình nói rằng “Con nơy quy y Phật, quy y 
Pháp. quy y Tăng”. Phước đức cúng dường kia 


PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 19 


đem sánh với công đức thọ trì Tam quy y đây chia 
ra làm trăm phần chẳng bằng một phần, nghìn 
phần chẳng bằng một phần, ức phần chẳng bằng 
một phần, trăm nghìn ức phân chẳng bằng một 
phần, cho đến dùng các phép toán số, thí dụ cũng 
chẳng thể sánh bằng được.” 


Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo A-Nan 
rằng: “Không những chỉ nói đến một cõi Diêm- 
phù-đề, một cõi Cù-đà-ni; Giả sử cõi đất Phất-bà- 
đề ở phương Đông, ngang dọc trải rộng chín 
nghìn do-tuần, địa hình cõi đó giống như vầng 
trăng tròn. Đây khắp trong cõi đó đều là bậc đã 
chứng quả A-na-hàm, số nhiều ví như tre, lau, 
mía, mè, lúa thóc.. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn dành trọn ba trăm năm, lại đem những đồ 
dùng mà thế gian ưa thích, cùng bốn món Tứ sự 
cúng dường như trên. Mãi cho đến sau khi các vị 
ấy diệt độ, thu nhặt Xá-lợi rồi dựng Tháp bằng 
thất bảo mà phụng thờ; Nơi mỗi mỗi bảo Tháp 
cũng dùng các món hoa, hương, đèn đuốc, kỹ 
nhạc, tràng phan, bảo cái bằng hàng tơ lụa ngũ 
sắc, món món chủng loại như vậy đều dâng lên 
cúng dường. Ý ông nghĩ sao ? Các thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn kia được phước có nhiều chăng ?” 

A-Nan bạch Phật: “Rất nhiều, thưa Thế Tôn!” 

Đức Phật bảo: “Này A-Nan ! Chẳng bằng như 
các thiện nam tử, thiện nữ nhơn dùng tâm trong 
sạch tự mình nói rằng “Con nơy quy y Phột, quy y 
Pháp. quy y Tăng”. Phước đức cúng dường kia 
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đem sánh với công đức thọ trì Tam quy y đây chia 
ra làm trăm phần chẳng bằng một phần, nghìn 
phần chẳng bằng một phần, trăm nghìn phần 
chẳng bằng một phần, ức phần chẳng bằng một 
phần, trăm ức phần chẳng bằng một phần, trăm 
nghìn ức phần chẳng bằng một phần, cho đến 
dùng các phép toán số, thí dụ cũng chẳng thể 
sánh bằng được.” 


Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo A-Nan 
rằng: “Không những chỉ nói đến một cõi Diêm- 
phù-đề, một cõi Cù-đà-ni, một cõi Phất-bà-đề; Giả 
sử cõi đất Uất-đan-la-việt ở phương Bắc, ngang 
dọc trải rộng mười nghìn do-tuần, địa hình cõi đó 
giống như hình vuông, bốn cạnh xung quanh 
bằng thẳng. Đầy khắp trong cõi đó toàn là các 
bậc A-la-hán, đã dứt hết các lậu, trừ sạch phiền 
não, tâm được tự tại, đầy đủ chánh giải thoát, 
chánh trí được giải thoát. Tâm các Ngài đã tự 
điều phục, là bậc đại long tượng ở trong loài 
người. Chỗ cần làm của các ngài đã làm xong, xả 
bỏ gánh nặng, được pháp tự lợi, chẳng thọ thân 
đời sau trong sanh tử, đã lập nên Phạm hạnh, 
thân tâm được vô ngại, thông đạt tâm ý chúng 
sanh, đắc sáu pháp thần thông, đầy đủ tám giải 
thoát. Các bậc A-la-hán như thế, số nhiều ví như 
tre, lau, mía, mè, lúa thóc.. Nếu có thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn dành trọn bốn trăm năm, lại dùng 
bốn món Tứ sự cung kính cúng dường, cùng tất 
cả những đồ dùng mà thế gian ưa thích, đem 
cung cấp đầy đủ cũng như trên. Mãi cho đến sau 
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khi các vị ấy diệt độ, thu nhặt Xá-lợi rồi dựng 
Tháp bằng thất bảo mà phụng thờ; Nơi mỗi mỗi 
bảo Tháp cũng dùng các món hoa, hương, đèn 
đuốc, kỹ nhạc, tràng phan, bảo cái bằng hàng tơ 
lụa ngũ sắc, món món chủng loại như vậy đều 
dâng lên cúng dường. Ý ông nghĩ sao ? Các thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn kia được phước có nhiều 
chăng ?” 


A-Nan bạch Phật: “Rất nhiều, thưa Thế Tôn!” 


Đức Phật bảo: “Này A-Nan ! Chẳng bằng như 
các thiện nam tử, thiện nữ nhơn dùng tâm trong 
sạch tự mình nói rằng “Con nay quy y Phột, quy y 
Pháp. quy y Tăng”. Phước đức cúng dường kia 
đem sánh với công đức thọ trì Tam quy y đây chia 
ra làm trăm phần chẳng bằng một phần, nghìn 
phần chẳng bằng một phần, trăm nghìn phần 
chẳng bằng một phần, trăm nghìn ức phần chẳng 
bằng một phần, cho đến dùng các phép toán số, 
thí dụ cũng chẳng thể sánh bằng được.” 


Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo A-Nan 
rằng: “Không những chỉ nói đến cõi Diêm-phù-đề, 
Cù-đà-ni, Phất-bà-đề, Uất-đan-la-việt. Giả sử đầy 
khắp cả bốn Châu thiên hạ, trong đó đều là bậc 
Độc giác Bích Chỉ Phật, số nhiều ví như tre, lau, 
mía, mè, lúa thóc.. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn dành trọn mười nghìn năm, lại dùng bốn 
món Tứ sự cung kính cúng dường, cùng tất cả 
những đồ dùng mà thế gian ưa thích, đem cung 
cấp đầy đủ cũng như trên. Mãi cho đến sau khi 
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các vị ấy diệt độ, thu nhặt Xá-lợi rồi dựng Tháp 
bằng thất bảo mà phụng thờ; Nơi mỗi mỗi bảo 
Tháp cũng dùng các món hoa, hương, đèn đuốc, 
kỹ nhạc, tràng phan, bảo cái bằng hàng tơ lụa 
ngũ sắc, món món chủng loại như vậy đều dâng 
lên cúng dường. Ý ông nghĩ sao ? Các thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn kia được phước có nhiều 
chăng?” 


A-Nan bạch Phật: “Rất nhiều, thưa Thế Tôn!” 


Đức Phật bảo: “Này A-Nan ! Chẳng bằng như 
các thiện nam tử, thiện nữ nhơn dùng tâm trong 
sạch tự mình nói rằng “Con nơy quy y Phột, quy y 
Pháp. quy y Tăng”. Phước đức cúng dường kia 
đem sánh với công đức thọ trì Tam quy y đây chia 
ra làm trăm phần chẳng bằng một phần, nghìn 
phần chẳng bằng một phần, trăm nghìn phần 
chẳng bằng một phần, trăm nghìn ức phân chẳng 
bằng một phần, cho đến dùng các phép toán số, 
thí dụ cũng chẳng thể sánh bằng được.” 


Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo A-Nan 
rằng: “Không những chỉ nói đến mỗi bốn Châu 
thiên hạ, là chỗ chiếu thấu của một vầng mặt 
Trời, một vâng mặt Trăng. Giả như có một nghìn 
thế giới, trong ấy sẽ là một nghìn vâng Nhựt 
nguyệt, một nghìn lần nước trong Tứ đại hải, một 
nghìn núi lớn Tu-di, một nghìn cõi Diêm-phù-đề, 
một nghìn cõi Cù-đà-ni, một nghìn cõi Phất-bà-đề, 
một nghìn cõi Uất-đan-la-việt, một nghìn cõi trời 
Tứ Thiên Vương, một nghìn cõi trời Tam Thập 
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Tam Thiên, một nghìn cõi trời Dạ-ma, một nghìn 
cõi trời Đâu-suất-đà, một nghìn cõi trời Hóa Lạc, 
một nghìn cõi trời Tha Hóa Tự Tại, một nghìn cõi 
trời Phạm Thiên; Mỗi cõi trong số một nghìn đó, 
không có liên hệ phụ thuộc nhau, đều ở trong 
một nghìn thế giới riêng biệt. Này A-Nan ! Một 
nghìn thế giới như vậy gọi là một Tiểu Thiên thế 
giới. A-Nan ! Từ một Tiểu Thiên thế giới mà tính, 
cứ đủ số một nghìn Tiểu Thiên thế giới thì gọi là 
một Trung Thiên thế giới. A-Nan ! Từ một Trung 
Thiên thế giới mà tính, cứ đủ số một nghìn Trung 
Thiên thế giới thì gọi là một Đại Thiên thế giới. 
A-Nan ! Như vậy mà hợp số tổng lại gọi là Tam 
Thiên Đại Thiên thế giới. 


Giả sử chư Phật Như Lai đầy khắp trong 
Tam Thiên Đại Thiên thế giới kia, số nhiều ví như 
rừng tre, lau, mía, mè, lúa thóc... Nơi các Đức Phật 
Thế Tôn là đấng chí chơn Chánh Đẳng Giác đó, 
nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào trong 
suốt hai vạn năm (20.000 năm), thường đem tất cả 
các đồ dùng ưa thích, cùng bốn món Tứ sự như: y 
phục, ẩm thực, ngọa cụ, thang dược, các món 
chúng loại như vậy mang ra phụng thí, cúng 
dường. Mãi cho đến sau khi các Đức Phật đó diệt 
độ, bèn thu nhặt lấy Xá-lợi, rồi dựng Tháp bằng 
thất bảo mà phụng thờ. Nơi mỗi mỗi bảo Tháp Xá- 
lợi, đều dùng các món hoa, hương, kỹ nhạc, dầu 
thơm, đèn đuốc, tràng phan, bảo cái làm bằng 
hàng tơ lụa ngũ sắc, món món như vậy dâng lên 


24 PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


cúng dường. Ý ông nghĩ sao ? Các thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn kia được phước có nhiều chăng ?” 


A-Nan bạch Phật: “Rất nhiều, thưa Thế Tôn!” 


Đức Phật bảo A-Nan rằng: “Nếu lại có người 
chỉ nơi một Đức Phật Thế Tôn mà cúng dường. 
Người ấy mãn suốt hai vạn năm, thường đem bốn 
món Tứ sự và đầy đủ đồ dùng cung kính cúng 
dường. Cho đến khi Đức Phật đó khi diệt độ, bèn 
thu nhặt lấy Xá-lợi, rồi dựng Tháp bằng thất bảo 
mà phụng thờ. Nơi bảo Tháp Xá-lợi ấy, đều dùng 
các món hoa, hương, kỹ nhạc, tràng phan, bảo cái, 
dầu thơm, đèn đuốc.. tất cả mang ra phụng thí, 
cúng dường như vậy. Phước kia còn nhiều đến vô 
lượng, vô biên, không thể tính đếm. Huống chỉ là 
suốt trong hai vạn năm, thường dùng bốn món Tứ 
sự đem cung cấp, cúng dường chư Phật Như Lai 
khắp trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Mãi 
cho đến sau khi chư Phật diệt độ, bèn thu nhặt 
lấy Xá-lợi, rồi dựng Tháp bằng thất bảo mà phụng 
thờ; Nơi mỗi mỗi bảo Tháp Xá-lợi, đều dùng các 
món hoa, hương, kỹ nhạc, tràng phan, bảo cái, 
dầu thơm, đèn đuốc.. sắm sửa món món chủng 
loại như vậy, hết thảy đều đem cúng dường. Thời 
cội phước đức có được đó thật vô lượng vô biên, 
chẳng thể tính toán, chẳng thể đếm kể.” 

Đức Phật bảo rằng: “Này A-Nan ! Chẳng 
giống như vậy. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn dùng tâm trong sạch, tự mình nói rằng “Con 
nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”. Thời chỗ 
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công đức thọ trì Tam quy y đây thù thắng gấp 
bội, hơn hẳn phước đức cúng dường nói trên gấp 
trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần. Chẳng thể dùng 
toán số, lời nói, thí dụ có thể sánh biết được.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo A-Nan: 


“Nếu có người nào đã quy y Phật rồi, quy y 
Pháp rồi, quy y Tăng rồi; cho đến trong khoảng 
thời gian chỉ bằng một búng khảy móng tay, lại 
thọ Thập thiện nghiệp đạo, thọ nhận rồi ở nơi 
mười điều lành mà tu hành. Do vì nhân duyên 
này được vô lượng vô biên công đức. 


A-Nan ! Nếu người nào lại có thể trọn một 
ngày một đêm thọ trì Bát quan trai giới, thọ nhận 
rồi như chỗ thuyết Giới mà tu hành. Thời được 
công đức thù thắng gấp bội, hơn hắn công đức 
nói trên gấp nghìn, gấp vạn, gấp trăm nghìn vạn 
lần, cho đến dùng các phép toán số, thí dụ cũng 
chẳng thể sánh bằng được. 


A-Nan ! Nếu người nào ở nơi thân của đời 
này cho đến hết thọ mạng có thể thọ trì Ngũ giới. 
Trọn đời như chỗ thuyết Giới mà tu hành, thời 
được công đức thù thắng gấp bội, hơn hẳn công 
đức nói trên gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn, gấp 
nghìn ức vạn lần, chẳng có toán số, thí dụ nào có 
thể sánh biết được. 

A-Nan ! Nếu lại có người nào thọ trì Sa-di 
giới, Sa-di-ni giới thời được công đức thù thắng 
gấp bội, hơn hắn công đức nói trên gấp trăm, gấp 
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nghìn, gấp vạn, gấp nghìn ức vạn lân, chẳng có 
toán số, thí dụ nào có thể sánh biết được. 


A-Nan ! Nếu lại có người nào thọ trì Thức- 
xoa-ma-na giới, thời được công đức thù thắng gấp 
bội, hơn hẳn công đức nói trên gấp trăm, gấp 
nghìn, gấp trăm nghìn vạn lần, cho đến dùng các 
phép toán số, thí dụ cũng chẳng thể sánh bằng 
được. Huống chỉ là thọ trì Ty-kheo-ni giới, y cứ 
nơi Ba-la-đề-mộc-xoa, như chỗ thuyết Giới mà tu 
hành. Cũng như vậy, lại có người ở nơi thân này 
cho đến cuối đời thọ trì Đại giới Tỳ-kheo, y cứ nơi 
Ba-la-đề-mộc-xoa, như chỗ thuyết Giới mà tu 
hành, chẳng khuyết, chẳng phạm, không có uế 
trược, Phạm hạnh thanh tịnh thời được vô lượng 
vô biên công đức. Công đức này thù thắng gấp 
bội, hơn hẳn công đức nói trên gấp trăm, gấp 
nghìn, gấp vạn, gấp trăm nghìn vạn lần, cho đến 
dùng các phép toán số, thí dụ cũng chẳng thể 
sánh bằng được.” 


Lúc trưởng lão A-Nan nghe Đức Phật nói về 
chỗ công đức của pháp Tam quy y, cho đến trọn 
đời hộ trì đại Tỳ-kheo Ba-la-đề-mộc-xoa được vô 
lượng công đức, bèn khen ngợi từ trước đến nay 
chưa từng có, liền bạch Đức Phật rằng: “Thật kỳ 
lạ rất hiếm có, thưa Thế Tôn ! Kinh này thật vi 
diệu, chẳng thể nghĩ bàn, thuyết minh ý nghĩa 
thâm sâu, công đức rộng lớn khó thể tính lường. 
Nên gọi Kinh này là gì ? Chúng con phải phụng 
trì như thế nào ?” 
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Đức Phật bảo: “Này A-Nan ! Kinh này tên gọi 
là Hy Hữu Trong Các Sự Hy Hữu. Ông nên phụng 
trì. Vì sao vậy ? Bởi vì Kinh này tuyên nói pháp 
hiếm có, diễn bày pháp thù thắng mà tất cả thế 
gian khó được nghe thấy, vì thế gọi là Hy Hữu 
Kinh.” 

Lúc Đức Phật nói Kinh này rồi, trưởng lão 
A-Nan nghe nhận lời Phật dạy liền hoan hỷ vâng 
làm. 


PHẬT NÓI KINH HY HỮU GIÁO LƯỢNG CÔNG ĐỨC. 
(HẾT ) 


Dịch xong ngày 27 tháng 04, năm Định Dậu. 
DL.2017 - PL.2561 
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Bất nhiễu diệc bất não 
Như Giới nhút thiết trì 
Thiểu thực, xả thân tham 
Hữu hạnh u ẩn xứ 

Ý đế dĩ hữu hiệt 

Thị năng phụng Phật giáo. 


cău ít, bỏ than thân 
%ét ý cho thông tuệ 


(Trích dịch từ Hán tạng: 
Pháp Cú Kinh - Số 367) 
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PHẨN I 
PHÁP KỆ TỶ-NI 


s›Ẳca 


Ti 
TẢO GIÁC 
( SÁNG SỚM THỨC DẬY ) 
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Thùy miên thỉ ngụ 

Đương nguyện chúng sanh 
Nhứt thiết trí giác * 

Châu cố thập phương. 

Ngủ nghỉ vừa tỉnh thức 
Nay nguyện cho chúng sanh 
Giác ngộ Nhứt thiết trí 
Thấu tỏ khắp mười phương. 


(*) Nhứt thiết trí: Tiếng Phạn là Sarva-jñàna, dịch 
âm là Tát-bà-nhã-na, dịch nghĩa là Nhứt thiết trí. Đây 
là tên gọi một Trí trong Tam trí của Phật gồm: Nhứt 
thiết trí, Đạo chủng trí, Nhứt thiết chủng trí. Trí này 
liễu tri tất cả mọi pháp. 

Giác: Tiếng Phạn là Bodhi, dịch âm là Bồ-để, có 
hai nghĩa là Giác sát và Giác ngộ. 
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— Giác sát: Ví như người nhận ra được đâu là giặc. 
Tức là người tu hành nhận ra các phiển não 
chướng. Bởi vì phiền não xâm hại ví như giặc 
cướp, chỉ có bậc Thánh vì hiểu biết rõ mới không 
bị phiền não làm hại. 

— Giác ngộ: Ví như người ngủ mới thức dậy. Khi 
còn là chúng sanh, hay bị vô minh che lấp, làm 
tối tăm hôn ám giống như giấc ngủ say. Người tu 
hành nhận biết các thứ chướng ngại che lấp tâm 
trí; khi phá tan được Vô minh, Trí tuệ khai mở 
liền tỉnh ngộ, giống như đang ngủ say chợt tỉnh 
giấc, nên gọi là Giác ngộ. 

Giác có 3 phương diện: Tự giác, giác tha, giác hạnh 
viên mãn. Hàng Nhị thừa Thanh Văn và Duyên Giác 
đạt được tự giác, tức là tự chính mình được giác ngộ. 
Hàng Bồ-tát có thể tự chính mình giác ngộ, lại có thể 
giác ngộ cho người khác, nên gồm cả tự giác và giác tha. 
Duy có chư Phật được cả 3 phần Giác nói trên nên gọi 
là bậc Đại giác; tiếng Phạn gọi là Buddha, Trung Hoa 
dịch âm là Phật-đà, dịch nghĩa là Giác giả. 


“Nhứt thiết trí giác” nghĩa là phá vỡ hoàn toàn vô 
minh, đoạn trừ hết thảy phiền não và sở tri chướng, tỏ 
ngộ biết rõ như thật tất cả pháp. Giác ngộ đạt được loại 
trí huệ này của Phật gọi là Nhứt thiết trí giác. 


Khắp các Kinh luật đều bhuyến tấn rằng: Năm 
chúng đệ tử xuất gia của Phật, lúc đầu hôm hay cuối 
đêm phải nên tỉnh cần chuyên tu Phật đạo, chớ ham mê 
ngủ nghỉ, biếng lười, phóng dật. Thế nên buổi sớm mai, 
bhi uừùa thúc giấc nền quán niệm pháp bệ này. 
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vò 
MINH CHUNG 
( THỈNH CHUÔNG ) 
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Nguyện thử chung thỉnh siêu Pháp giới * 
Thiết Vi u ám tất giai văn ** 

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông *** 
Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh Giác. 


Nguyện tiếng chuông đây vang Pháp giới 
Thiết Vi tăm tối thảy đều nghe 

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông 
Tất cả chúng sanh thành Chánh Giác. 


(*) Pháp giới: Tiếng Phạn là Dharma-dhàtu, dịch 
âm là Đạt-ma-đà-đô, dịch nghĩa là Pháp giới. Danh từ 
Pháp giới còn có nghĩa là Pháp tánh hay Thực tướng. 
Có 4 loại Pháp giới (Tứ chủng Pháp giới) như sau: 

1. Sự pháp giới: Pháp tức là các sắc pháp và tâm 
chúng sanh, giới là phận giới, là phạm trù. Các 
pháp đều có tự thể, nhưng mỗi pháp đều có giới 
hạn riêng của nó, mỗi mỗi không giống nhau, 
cho nên gọi là Sự pháp giới. Pháp giới nói theo 
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sự còn có nghĩa là cõi. Như nói Thập pháp giới 
tức là 10 cõi, trong đó bao gồm 4 cõi Thánh 
(Phật, Bô-tát, Duyên Giác, Thanh Văn) và 6 cõi 
Phàm (Trời, Người, A-tu-lơ, Súc sanh, Ngợ quỷ, 
Địa ngục). 

Lý pháp giới: Lý tánh chơn như gọi là Pháp 
giới, cho nên còn gọi là Chân như pháp tánh 
hay Chân như pháp giới. Có 3 nghĩa: 


— Vạn pháp thảy đều có Tướng bình đẳng như 
nhau, các duyên khởi không xen tạp, đó là Lý 
pháp giới. 

— Giới có nghĩa là Nhân, do nương tựa vào nhân 
duyên mà các thánh đạo sanh ra, nên gọi là 
Lý pháp giới. 

— Giới có nghĩa là Tánh, do vì các sắc pháp và 
tâm chúng sanh tuy sai khác, nhưng nương 
tựa vào cùng một thể tánh đó là Thực tướng, 
nên gọi là Lý pháp giới. 


3. Lý sự vô ngại pháp giới: Tức lý do sự mà hiển 


bày, sự nhờ lý mà thành tựu, lý và sự dung 
thông không trở ngại nhau. 


Sự sự vô ngại pháp giới: Tức là tất cả các sự 
kiện có giới hạn phân tể đều dung thông nhau 
một cách xứng tánh. Một tức nhiều, lớn dung 
nhỏ, lớp lớp trùng trùng vô tận. 


(**) Thiết Vi: Tiếng Phạn là Cakravada, gọi đủ 


nghĩa là núi Thiết Vi. Theo vũ trụ quan Phật giáo, đây 
là dãy núi bằng sắt vây quanh biển Kiểm Hải, vạch ra 
ranh giới thành một Tiểu thế giới. 
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Kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện nói: “Phương 
Đông của Diêm-phù-để có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy 
núi đó tối thắm, không có ánh sáng của mặt Trời, mặt 
Trăng. Trong đó có đại địa ngục tên là Cực Vô Gián.” 
(Diêm-phù-đề còn gọt lò Nam Thiệm Bộ châu, ở uêề phía 
Nam núi Tu-di. Vô Gián là một trong Bát đạt địa ngục.) 

Luận Câu-xá nói: “Tiểu thế giới có trung tâm là núi 
Tu-di, bên ngoài có 7 núi và 8 biển. Biển thứ tám gọi là 
biển Kiềm Hải, có 4 đại châu: Bắc Câu Lô châu, Nam 
Thiệm Bộ châu, Tây Ngưu Hóa châu, Đông Thắng Thần 
châu trụ ở đó. Bao quanh biển Kiềm Hải là dãy núi 
Thiết Vi.” 

(***) Văn trần: Văn chỉ tánh nghe, Trần chỉ thinh 
trần. “Văn trần thanh tịnh” ý nói cái nghe (ng uỡn, 
tánh nghe) và đối tượng được nghe (sở uăn, thinh trân), 
cả 2 đều vắng bặt. “Chứng viên thông” ở đây chỉ sự tu 
chứng pháp môn Nhĩ căn viên thông; là chỗ Văn, Tư, Tu 
của đức Quán Thế Âm Bồ-tát. 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Quyển sáu, nói: <<Lúc bấy 
giờ, đức Quán Thế Âm Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ dưới chân Phật, bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn ! Con nhớ hằng sa kiếp về trước, có Phật xuất thế 
hiệu là Quán Thế Âm Như Lai. Ở nơi Đức Phật đó, con 
phát tâm Bồ-đề. Đức Phật đó dạy con từ việc nghe 
(Văn), suy nghĩ (7), huân tu (7) mà nhập vào Tam- 
ma-địa. 


Ban đầu, ở trong cái nghe (nỡng uăn) mà nhập lưu, 
cho đến quên mất chỗ nghe (sở on). Vì chỗ vào (rần 
tướng) đã tịch lặng, nên hai tướng động và tịnh chẳng 
sanh. Như vậy dân dân tiến thêm, đến cái nghe (năng 
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uăn) và chỗ nghe (sở uăn) đều hết. Cũng không trụ lại ở 
chỗ đã dứt hết cái nghe và chỗ nghe, mà tu tiến thêm 
nữa. Thời cái biết („ng giác) và chỗ biết (sở giác) cũng 
không còn. Khi Không giác đến cùng tột viên mãn, thời 
các tướng Năng không và Sở không đều diệt. Khi sanh 
và diệt đã diệt, thời chơn tâm tịch diệt hiện tiền. Hốt 
nhiên vượt qua khỏi Thế gian và Xuất thế gian, chơn 
tâm thanh tịnh tròn sáng, biến khắp mười phương, được 
hai món thù thắng: 

Một là, trên khế hợp với Bản giác Diệu tâm của 
thập phương chư Phật, cùng với chư Như Lai đồng một 
Từ lực. Hai là, dưới khế hợp với tất cả thập phương 
chúng sanh trong Lục đạo, cùng với chúng sanh đồng 
một BI ngưỡng.”>> 


Buổi sớm thì đánh thúc ngủ nghỉ, buổi tối thì đả 
thông hôn muội. Theo thông lệ, các tự uiện đóng Đại 
hông chung mỗi ngày uàòo hơi thời: 4:30 sóng uà 7:30 
tối. Có thể linh động chọn giờ bhác, nhưng cần phải giữ 
đúng giờ uà duy trì mỗi ngày như đã định. Ngôi Tưm 
Bảo của Phật tử tại tư gia, dùng chuông nhỏ cũng có 
thể thực hành bài phúp này. Hàng ngày dùng mật hạnh 
chú nguyện cho chúng sanh, thời âm đức uô lượng. 


Lúc đánh chuông uào hơi thời sáng tối, đến trước 
chuông chí thành chắp tay, niệm tụng Kệ thỉnh chuông 
này xong. Kế đến dùng tay câm chày đánh chuông. 
Đồng thời xưng niệm đúc hiệu của chư Phật, hoặc xưng 
danh Kinh Đại thùa Phương đẳng, hoặc niệm tụng Bí 
mật Chân ngôn. Khiến cho tất cả loài hữu tình bhi được 
nghe tiếng chuông, nhờ Pháp âm tháy đều lìa bhổ mà 
được giỏi thoát. 
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soĂẰcs 


Bị 
VĂN CHUNG 
( NGHE CHUÔNG ) 


M44 ĐÁ 
%WlL'K #42 
H2MBK — H K3E 
JHÀNH “XU 
"b, 1nHE-RFfR ĐT (=®) 


Văn chung thỉnh, phiền não khinh * 
Trí huệ trưởng, Bồ-đề sanh 

Ly địa ngục, xuất hỏa khanh ** 
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh.*** 


Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí huệ lớn, Bồ-đề sanh 

Lầa địa ngục, khỏi hầm lửa 

Nguyện thành Phật, độ chúng sanh. 


ÚM, GIÀ RA ĐẾ DA SA HA. (3 biến) 


(*) Phiền não: Tiếng Phạn là Klesa, phiên âm là 
Cát-lệ-xá. Nói rộng ra thì gồm 98 thứ Kiết sử trong 
Tam giới, hay trói buộc thân tâm, theo đuổi mà sai sử 
tâm thức chúng sanh, làm cho não hại tỉnh thân, kết 
thành khổ quả, nên gọi là phiền não. Ba độc tham, sân, 
s¡ chính là cội gốc của phiền não. 
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(**) Địa ngục: Tiếng Phạn là Naraka (Na-lạc-ca) 
hay còn gọi là Niraya (Nê-lê); dịch nghĩa là Bất lạc, 
Khổ khí, Vô hữu.. Vì cõi này nương tựa vào đất và là 
cảnh giới thọ báo cực khổ, mà những chúng sanh tạo tội 
ác phải chịu đựng dài lâu nên gọi là Địa ngục. Đây là 
một trong 6 cõi mà chúng sanh luân hồi. 

Kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện nói: 


<<Thánh nữ hỏi rằng “Tôi nghe trong núi Thiết Vi 
có địa ngục, việc ấy có thật như thế chăng ?” 


Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: “Thật có địa ngục.” 

Thánh nữ hỏi rằng: “Nay tôi làm sao có thể đến 
được chốn địa ngục đó ?” 

Vô Độc đáp: “Nếu không phải do oai thần lực, thì 
phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, chẳng bao 
giờ có thể đến đó được.”>> 

Luận Câu-xá nói: Địa ngục có 3 loại là Căn bản, 
Cận biên và Cô độc. Tóm lược như sau: 

1. Căn bản địa ngục (Bát đại địa ngục): Loại này 
gồm có 8 địa ngục lớn, nên còn gọi là Bát đại 
địa ngục. Đó là: 

— Đẳng hoạt địa ngục 
— Hắc thằng địa ngục 
— Chúng hợp địa ngục 
—_ Hào khiếu địa ngục 
—_ Đại khiếu địa ngục 
—_ Viêm nhiệt địa ngục 
—_ Đại nhiệt địa ngục 
—_ Vô gián địa ngục. 
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2. Cận biên địa ngục (Du tăng địa ngục): Trong 
Bát đại địa ngục, mỗi Đại địa ngục đều có 4 cửa, 
mỗi cửa lại có 4 nơi: lửa cháy, thây thối, dao 
mác, sông lửa, tất cả đều tăng lên dữ dội. Hợp 
thành mỗi Đại địa ngục có 16 nơi làm địa ngục 
phụ. Như vậy Bát đại địa ngục có tất cả 128 địa 
ngục phụ. Vì 128 nơi này ở tại cửa nên gọi là 
Cận biên địa ngục. Lại vì khi qua các địa ngục 
phụ này, sự thống khổ càng bị tăng thêm, cho 
nên còn gọi loại này là Du tăng địa ngục. 


3. Cô độc địa ngục: Ở ngoài đồng rộng, dưới gốc 
cây, trong núi rừng, trên không trung... 


Hỏa khanh: Nghĩa đen tức là hầm lửa, hố lửa; đây 
chỉ cho lửa của địa ngục tiêu đốt những chúng sanh bị 
đọa vào Hỏa ngục. Hiểu theo ý nghĩa ẩn dụ là chỉ cho 
những quả báo ác đáng sợ, hoặc chỉ cho sự đáng sợ của 
ngũ dục (ời, sắc, danh, thực, thùy). 

Mi-Tiên Vấn Đáp nói: “Chúng sanh làm ác, đọa vào 
địa ngục. Chúng sanh ấy sanh ra trong lửa thiêu, già 
trong lửa thiêu, nhưng sẽ không bị cháy tiêu. Như thế, 
tất cả đều do nghiệp lực. Tâu đại vương !” 

Kinh Tạp A-Hàm nói: “Thánh đệ tử đa văn thấy 
ngũ dục như thấy hầm lửa.” 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: “Tất cả Như Lai trong 
mười phương thấy hành dâm đồng gọi là lửa dục, Bồ-tát 
thấy ái dục như thấy hầm lửa.” 


(***) Độ: Tiếng Phạn là Pàramità, dịch âm là Ba- 
la-mật-đa, Trung Hoa dịch là “Độ” có nghĩa là vượt qua. 
Sanh tử luân hồi ví như biển lớn, tự mình vượt thoát 
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khỏi thì gọi là “tự độ”, lại dùng phương tiện (Giáo pháp) 
đưa người khác vượt qua khỏi thì gọi là “độ hóa”. 


(Đây cần phân biệt uới từ “Hóa độ”, nghĩa là cõi 
nước do thần lực Phật biến hóa ra, để độ hóa hàng Nhị 
thừa hoặc phàm phu. Hóa độ là một trong ba Phật độ 
(cõi Phật): Pháp tánh độ, Thọ dụng độ, Biến hóa độ.) 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm có đoạn ghi lời đức A-Nan 
bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn đại bi ! Nay con đã ngộ 
được pháp môn thành Phật, theo đó tu hành được không 
nghi hoặc, lại thường nghe Như Lai nói lời như vây: Tự 
mình chưa được độ, trước tiên lo độ người, đó là chỗ 
phát tâm của hàng Bồ-tát; Tự mình đã giác ngộ viên 
mãn, lại có thể giác ngộ người khác, đó là sự ứng thế 
của chư Như Lai. Nay con tuy chưa được độ, nhưng 
nguyện độ tất cả chúng sanh thời Mạt pháp.” 


Mỗi ngày sáng tối, trong 4 oai nghỉ đi đứng ngôi 
nằm, một bhi nghe tiếng chuông, tức thời nên tạm dừng 
uiệc đang làm, trong chốc lát lắng tâm nghe chuông uà 
niệm tụng bệ chú này. Hoặc lúc niệm bệ thỉnh chuông 
xong, liền tiếp niệm bệ chú này để chú nguyện. 


Buổi sớm lúc nghe chuông báo thúc nên ngôi dậy, 
Cổ đúc có bệ nhắc nhở rằng: 
Mi#‡ñẼt&k 3#;¡⁄X7pHE 
1, ®Ị 335 5 ,Ắ ‡á 1 Fã từ # 


Văn chung ngọa bất bEhởi 
Hộ pháp thiện thần sân 
Hiện tiền giảm phước huệ 
Hậu thế đọa xà thân. 
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Nghe chuông nằm chẳng dậy 
Hộ pháp, thiện thần sân 
Trước mắt phước huệ giảm 
Đọu thân rắn đời sau. 


so4‹as 
T# 
HẠ ĐƠN 
( XUỐNG GIƯỜNG ) 


&j X8 ñ £ 
—?2 4# 83 
%2: T 3# 

lã ‡x Ep ñƑ + ;# + 

s&, i6 '?fPJẺ Ÿ# ?⁄J (=đ8) 

Tòng triêu Dần đán trực chí mộ 
Nhứt thiết chúng sanh tự hồi hộ 


Nhược ư túc hạ táng kỳ hình 
Nguyện nhỡữ tức thời sanh Tịnh độ. * 
Từ sáng giờ Dần, đến chiều tối 

Tất cả chúng sanh tự phòng hộ 

Như lỡ bó mình dưới chân tôi 

Nguyện ngươi tức thời sanh Tình độ. 


ÚM, DẬT ĐẾ LUẬT NI SA HA. (3 biến) 
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(*) Tịnh độ: Tức là cõi nước trong sạch, thuần 
thanh tịnh, không có nhiễm năm món trược là: Kiếp 
trược, Kiến trược, Phiển não trược, Chúng sanh trược, 
Mạng trược. Đây là nơi cư trú của các bậc Thánh tu 
chứng trong Phật pháp. Thường Tịnh độ là chỉ các cõi 
nước thanh tịnh của chư Phật đang giáo hóa, như: Cõi 
Cực Lạc của Đức Phật A-Mi¡i-Đà, cõi Tịnh Lưu Ly của 
Đức Phật Dược Sư, cõi Diệu Hỷ của Đức Phật Bất Động... 


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, phẩm Phật Quốc thứ 
nhất, nói: “Bảo Tích ! Ông nên biết : 

Trực tâm là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sanh không dua vạy sanh sang nước đó. 

Thâm tâm là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sanh đầy đủ công đức sanh sang nước đó. 

Bồ-để tâm là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bầ-tát thành 
Phật, chúng sanh có tâm Đại thừa sanh sang nước đó. 

Bố thí là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sanh hay thí xả tất cả mọi vật sanh sang 
nước đó. 

Trì giới là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sanh tu mười điều lành, hạnh nguyện đầy 
đủ sanh sang nước đó. 

Nhẫn nhục là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sanh có đủ 32 tướng tốt trang nghiêm sanh 
sang nước đó. 

Tinh tấn là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sanh siêng tu mọi công đức sanh sang nước 
đó. 
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Thiền định là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sanh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn sanh 
sang nước đó. 

Trí huệ là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát thành 
Phật, chúng sanh được chánh định sanh sang nước đó. 

Tứ vô lượng tâm là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sanh thành tựu Từ, Bi, Hý, Xả sanh 
sang nước đó. 

Tứ nhiếp pháp là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sanh được giải thoát sanh sang nước 
đó. 

Phương tiện là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sanh khéo dùng đặng phương tiện, 
không bị ngăn ngại ở các pháp, sanh sang nước đó. 

Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là Tịnh độ của Bồ-tát; 
khi Bồ-tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ Tứ niệm xứ, 
tứ chánh cân, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác 
chi, bát chánh đạo, sanh sang nước đó. 

Hồi hướng tâm là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát 
thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất cả công đức. 

Nói pháp trừ tám nạn là Tịnh độ của Bồ-tát; khi 
Bồ-tát thành Phật, cõi nước không có ba đường ác và 
tám nạn. 

Tự mình giữ giới hạnh, không chê chỗ kém khuyết 
của người khác là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát thành 
Phật, cõi nước không có tên gọi phạm giới cấm. 

Mười điều lành là Tịnh độ của Bồ-tát; khi Bồ-tát 
thành Phật, chúng sanh sống lâu, giàu có, Phạm hạnh, 
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lời nói chắc thật, thường dùng lời dịu dàng, quyến thuộc 
không chia rẽ, khéo giải hòa việc đua tranh kiện cáo, 
lời nói có lợi ích, không ghét không giận, thấy biết chơn 
chánh, sanh sang nước đó. 


Như thế, Bảo Tích ! Bồ-tát tùy chỗ trực tâm mà hay 
phát hạnh, tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm, tùy 
chỗ thâm tâm mà ý được điều phục, tùy chỗ ý được điều 
phục mà làm được như lời nói, tùy chỗ làm được như lời 
nói mà hay hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có phương 
tiện, tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sanh, 
tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được thanh 
tịnh, tùy chỗ cõi Phật thanh tịnh mà nói Pháp được 
thanh tịnh, tùy chỗ nói Pháp thanh tịnh mà trí huệ 
được thanh tịnh, tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm 
thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức 
đều thanh tịnh. 


Cho nên, Bảo Tích này ! Bồ-tát nếu muốn được cõi 
Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh; tùy chỗ 
tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh.” 

Trái với tịnh độ là uế độ, ví như cõi Sa-bà đây là 
một uế độ. Kinh A-Mi-Đà nói: “Đức Thích-Ca Mâu-Ni 
Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở 
trong cõi Sa-bà đời ác năm món trược: Kiếp trược, Kiến 
trược, Phiền não trược, Chúng sanh trược, Mạng trược; 
Mà ngài chứng được ngôi Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác; Ngài vì các chúng sanh nói Kinh pháp mà tất cả 
thế gian khó tin này.” 

Luật Thập Tụng nói: “Cách xuống giường là thong 
thả đặt một chân xuống mặt đất, kế đến chân thứ hai, 
chậm rãi mà đứng dậy.” 
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Sáng thúc dậy, từ trên giường muốn bước xuống, 
trước bhi đặt chân lên mặt đất, nên bhủy móng tay 
thành tiếng 3 lần, thâm niệm tụng bệ chú này. 


soÐca 
4T 3# 215 
HÀNH BỘ BẤT THƯƠNG TRÙNG 
( BƯỚC ĐI KHÔNG HẠI CÔN TRÙNG ) * 
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Nhược cử ư túc 

Đương nguyện chúng sanh 
Xuất sanh tử hải 

Cụ chúng thiện pháp. ** 


Như chân đang cất bước 
Nay nguyện cho chúng sanh 
Ra khỏi biển sanh tử 

Đầy đủ các Pháp lành. 


ÚM, ĐỊA RỊ NHỰT RỊ SA HA. (3 biến) 


(*) Hành bộ bất thương trùng: Luật chế định năm 
chúng đệ tử xuất gia trong Phật pháp luôn giữ giới bất 
sát, không đoạn mạng căn chúng sanh. Mỗi hành động, 
sự việc đều phải mang tâm bảo hộ sanh mạng các loài 
hàm thức. Cho nên, những lúc đi đường hay đi dạo, luôn 
giữ gìn chánh niệm, quán sát từng bước chân mà ởi. 
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(**) Thiện pháp: Ngũ giới, Thập giới, Thập thiện 
nghiệp đạo là thiện pháp của thế gian. Tam vô lậu học, 
Lục độ Ba-la-mật là thiện pháp của bậc xuất thế. Các 
pháp như vậy tuy có nông sâu, nhưng đều là những 
pháp thuận theo chân lý, lợi mình lợi người nên gọi là 
thiện pháp, tức là các pháp lành vậy. Nếu nhìn rộng 
hơn, tất cả lời giáo huấn của Đức Thế Tôn Thích-Ca 
Mâu-Ni đều gọi là Thiện pháp. 


Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội 
Trang Nghiêm Thành Phật nói: <<Bấy giờ, chư Phật 
mười phương khác miệng đồng lời, cùng bảo thị giả và 
chư đại Bồ-tát rằng: “Thiện nam tử ! Các ông nên biết, 
hôm nay nơi thế giới Sa-bà, Phật Thích-Ca Mâu-Ni 
phóng đại quang minh, sẽ nói pháp mầu độ chúng sanh 
khổ. Các ông nên sang cõi đó cúng dường Phật, nghe 
Kinh pháp, thưa hỏi những chỗ nghi ngờ. Chúng sanh 
nước đó từ trước đến nay cương ác, dối trá không thật, 
chẳng tin Nhứt thừa. Phật Thích-Ca tâm từ rộng lớn, 
dùng đủ phương tiện khéo, diễn ra ba Thừa độ thoát Ba 
cõi. Tuy nói ba Thừa, song thượng ngữ cũng thiện, trung 
ngữ cũng thiện, hạ ngữ cũng thiện, ý nghĩa sâu xa, 
thuần hậu đây đủ. Đức Phật Thế Tôn kia, trăm ngàn 
muôn kiếp khó được gặp gỡ, nói ra Kinh pháp khó thể 
được nghe. Chúng sanh cõi ấy gặp thời có Phật thật 
chẳng dễ. Nay chỗ Phật Thích-Ca sanh ra kim hoa mâu 
nhiệm, khó có duyên được thấy. Vì thế các ông hãy sang 
cõi kia, thưa hỏi chỗ nghi, để lợi ích mình và lợi lạc 
chúng sanh.”>> 


Kinh Đại Ái Đạo Tỳ-kheo-ni nói: “Tỳ-kheo-ni trong 
lúc đi đường, phải cúi đầu nhìn xuống đất, tâm nhìn 
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không được quá ba thước. Miệng niệm Phật hoặc niệm 
Chú pháp, thong thả chậm rãi mà bước đi. Không được 
bước sải trên mặt đất, không được vừa đi vừa nhảy một 
lúc hai chân, không được nhảy cò cò một chân. Không 
được lắc đầu qua lại, uốn éo thân hình trong lúc đi. 
Không được đánh tay đàng xa trong lúc đi. Không được 
lắc mông, đùi khi bước, thân mình không được nghiêng 
qua ngã lại. Không được vừa nói, vừa cười trong lúc đi. 
Không được cùng đi với nam tử. Không được cùng nam 
tử vừa đi vừa nói chuyện. Không được cùng nam tử vừa 
đi vừa cười giỡn. Bước ởi phải như Phật đi. Đứng phải 
như Phật đứng. Cái nhìn phải như Phật nhìn. Nói phải 
như Phật nói. Không được giở chân cao mà bước. Không 
được đi quá nhanh hay quá chậm. Không được kéo lê 
chân sát mặt đất mà đi. Lúc bước phải giở chân cách 
mặt đất ba tấc rưỡi, mỗi bước đi dài ba tấc. Khi về, phải 
lên điện Phật, đến tháp Phật mà lễ Phật, lạy tháp.” 


Luật Tứ Phần nói: “Nếu Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) cố ý 
đoạn mạng súc sanh, thì phạm tội Ba-dật-đề.” 


Luật Tăng-kỳ nói: “Nếu dùng toàn thân nhảy hoặc 
chạy, qua lại hoặc tới lui, ý muốn làm thương tổn đất 
thì phạm tội Ba-dật-đề. Nếu muốn làm cho mặt đất 
bằng phẳng, dùng phương tiện quét làm trầy mặt đất, 
vết trầy bằng như chân muỗi thì phạm tội Ba-dật-đề. 
Nếu dùng phương tiện kéo tre, ý muốn làm trầy mặt 
đất, vết trầy bằng như chân muỗi thì phạm tội Ba-dật- 
đề. Nếu dùng phương tiện đuổi trâu, ngựa... ý muốn làm 
trầy mặt đất, thì thì phạm tội Ba-dật-đề. Nếu đứng trên 
bờ sông, ý muốn đạp cho lỡ đất, mỗi một đạp chân thì 
phạm một tội Ba-dật-đề.” 
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Tỳ-bheo như pháp, bhi đi đường mở nửa mắt nhìn 
xuống đất trước mặt bhoảng 3,3m, sáu căn thu nhiếp, 
bhông nhìn ngó hai bên, nhìn thẳng uề phía trước nhất 
tâm chánh niệm, tránh làm thương tổn mạng căn các 
loài chúng sanh dưới chân mình. Thế nên, mỗi buổi 
sớm mai, Tỳ-bheo bước chân xuống giường lúc chuẩn bị 
ởi; hoặc trước lúc đi bình hành, nhiễu Tháp; hoặc trước 
bhLi di đường, đi dạo... nên niệm tụng bệ chú này. 


soGca 
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Tòng xá xuất thời * 

Đương nguyện chúng sanh 
Thâm nhập Phật trí 

Vĩnh xuất Tam giới. ** 

Từ Tĩnh xá bước ra 

Nay nguyện cho chúng sanh 
Vào sâu trí huệ Phật 

Vượt ra khỏi Tam giới. 


(*) Xá: tức là nhà ở, từ đồng nghĩa là “đường”. Nơi 
Phật hay chúng Tăng ở thì gọi là Tĩnh xá. 

(**) Tam giới: Có nghĩa là Ba cõi, đây là tên gọi 
chung của 3 cõi gồm Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 
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1. Dục giới (Kama-dhàtu): Nơi sanh trú của các 
loài hữu tình có 2 thứ dục là dâm dục và thực 
dục. Dục giới bao gồm: 


o_ 6 tâng trời cõi Dục của Thiên giới (Lục dục 
thiên): Trời Tha hóa, Trời Hóa lạc, Trời 
Đâu-suất, Trời Dạ-ma, Trời Đao-lợi, Trời Tứ 
VƯơnG. 

o4 châu của Nhân giới: Bắc Câu Lô châu, 
Nam Thiệm Bộ châu, Tây Ngưu Hóa châu, 
Đông Thắng Thần châu. 

o_ 4 ác đạo: A-tu-la, Ngạ quỷ, Súc sanh, Địa 
ngục. 


2. Sắc giới (Rupe-dhàtu): Nơi sanh trú của các bậc 
tu thiển định, đã lìa 2 thứ dục lạc của Dục giới, 
thân thể, cung điện, vật chất đều đẹp đẽ. Sắc 
giới có 4 cấp bậc gọi là Tứ thiền thiên, từ trên 
kể xuống tổng cộng gồm 18 cõi Thiên là: 

o_ 9 trời Tứ thiền 
o_ 3 trời Tam thiển 
o 3 trời Nhị thiên 
o_ 3 trời Sơ thiền. 

3. Vô sắc giới (Arupa-dhàtu): Cõi giới này hoàn 
toàn không có hình sắc nào, là thế giới phi vật 
chất, nên cũng chẳng thể xác định được phương 
sở. Chúng cõi này không có thân sắc, chỉ có 
Tâm thức thường trụ ở Thiền định thâm diệu. 
Vô Sắc giới bao gồm có 4 cõi trời gọi là Tứ 
không thiên hay còn gọi là Tứ không xứ, Tứ vô 
sắc. Thứ tự từ trên kể xuống là: 
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Phi phi tưởng xứ 
Vô sở hữu xứ 
Thức vô biên xứ 


© O O O 


Không vô biên xứ. 

Tam giới là 3 cõi giới mà hàng phàm phu sanh tử 
vãng lai. Kinh Phật nói Tam giới không an, giống như 
nhà lửa. Vì vậy chúng sanh không nên tham luyến ở 
trong Ba cõi. Các bậc tu hành Phật đạo chí siêu vượt ra 
khỏi Ba cõi, tức ra khỏi biển khổ sanh tử, hưởng được 
cái vui tịch diệt của Niết-bàn. 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói: 

“Xá-Lợi-Phất ! Nếu có chúng sanh nào bên trong có 
Trí tánh, theo Đức Phật Thế Tôn nghe Pháp, tin nhận, 
ân cần tỉnh tấn, muốn chóng ra khỏi Ba cõi, tự cầu 
chứng Niết-bàn, gọi đó là Thanh Văn thừa. Như các 
người con kia, vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. 


Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn 
nghe Pháp, tin nhận rồi ân cần tinh tấn, cầu Trí huệ tự 
nhiên, ưa thích riêng lẽ vắng lặng, sâu rõ nhơn duyên 
của các pháp, gọi đó là Duyên Giác thừa. Như các người 
con kia, vì cầu xe hươu mà ra khỏi nhà lửa. 


Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn 
nghe Pháp, tin nhận, siêng tu tỉnh tấn, cầu Nhứt thiết 
trí, Phật trí, Tự nhiên trí, Vô sư trí, các món tri kiến 
lực, vô úy của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui 
cho vô lượng chúng sanh, lợi ích Trời, Người độ thoát 
tất cả, hạng đó gọi là Đại thừa Bồ-tát, vì cầu đặng Thừa 
này, thời gọi là Ma-ha-tát. Như các người con kia, vì cầu 
xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. 
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Xá-Lợi-Phất ! Như ông trưởng giả kia thấy các con 
được an ổn ra khỏi nhà lửa, đến chỗ vô úy; ông tự nghĩ: 
Ta của giàu vô lượng, nên bình đẳng đem xe lớn đồng 
cho các con. Đức Như Lai cũng lại như thế, là cha của 
tất cả chúng sanh; nên thấy có vô lượng nghìn ức chúng 
sanh, do cửa Phật giáo hóa mà thoát khỏi khổ, đường 
hiểm đáng sợ của Ba cõi, đặng sự vui Niết-bàn.” 

Luật Thập Tụng nói: “Cách ra vào nhà: Khi ra hay 
vào, bước chân đầu tiên phải theo một trong hai bên của 
cửa.” 

Phàm sáng sớm mới ngủ dậy, muốn bước ra bhỏi 
phòng, hoặc bất luận là đi đâu, lúc chuẩn bị đi ra bhỏi 
nơi ở, phòng nhà, Tình xé... trước nên niệm tụng pháp 
hệ này. 

Nếu như ra bên trái thì bước chân trúi qua ngưỡng 
của, ra bên phải thì bước chân phỏởi qua ngưỡng cửa. 
Khi đi uào cũng tương tự cách thức như uậy. 
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Đại tiểu tiện thời 
Đương nguyện chúng sanh 
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Khí tham sân sĩ ** 

Quyên trừ tội pháp. 

Lúc đại tiểu tiện 

Nay nguyện chúng sanh 

Bỏ tham, sân, sĩ 

Trừ sạch tội lỗi. 

ÚM,, NGẬN LỖ ĐÀ DA SA HA. (3 biến) 

(*) Xí: tức là nhà xí, nhà vệ sinh nơi đại, tiểu tiện. 

Tại Tỉnh xá hoặc Tòng lâm, không đặt nhà vệ sinh 
ở phía trước của điện Phật, tháp Xá-lợi, lầu tàng Kinh... 
Khi chọn nơi đặt nhà vệ sinh, phải xem vị trí của điện 
Phật và hướng gió của từng mùa trong năm. Nên đặt 
nhà vệ sinh cách xa điện thờ và dưới hướng gió để 
tránh mùi hôi theo gió bay qua điện. 


Việc tạo dựng hoặc quét rửa sạch sẽ nhà xí có nhiều 
công đức phước báo. 

Kinh Đại Dũng Bồ-tát Biệt Nghiệp Báo nói: 

“Kiến tạo nhà xí trừ ô uế 

Đời sau không mắc bệnh tiện lợi 

Thân tâm an lạc thường thanh tịnh 

Người thấy không ai chẳng hoan hỷ 

Do đó xa lìa các cấu uế 

Rốt ráo đến được đại Niết-bàn.” 

Kinh Phước Điền nói: “Phật bảo Thiên Đế: Xưa 
kia, ta thầm phát tâm xây dựng nhà xí. Nhờ công đức 
ấy nên đời đời thanh tịnh, thân không dính trước uế 
nhiễm, ăn vào tự tiêu hóa, không mắc bệnh tiện lợi.” 
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Kinh Tăng Nhất A-Hàm nói: “Bên đường làm nhà 
xí, cho dân được lợi ích, ngày đêm được an ổn, phước ấy 
không nghĩ bàn.” 


Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo 
Vương nói: <<Bấy giờ Phật bảo A-Nan-Đà: “Nếu có 
người chẳng biết nghiệp báo, ở trong Tinh xá mà hỉ 
mũi, khạc nhổ hay đại, tiểu tiện lợi v.v.. nay ta vì ông 
mà nói. Nếu ở nơi đất Thường trụ mà khạc nhổ, thời 
người đó sanh trong cây S5a-la, làm loài côn trùng miệng 
nhỏ như kim, trải qua mười hai năm. Nếu ở nơi đất 
Thường trụ mà đại, tiểu tiện lợi thời người đó sanh vào 
thành lớn Ba-la-nai, làm loài trùng sống trong chỗ đại, 
tiểu tiện lợi nhơ bẩn.”>> 


Luật Tứ Phần nói: 
“Không được đại tiểu tiện và hỉ nhổ trên rau cỏ 
tươi, trừ lúc có bệnh. Cần phải học.” 


“Không được đại tiểu tiện và hỉ nhổ trong nước 
sạch, trừ lúc có bệnh. Cần phải học.” 


“Không được đứng đại tiểu tiện, trừ lúc có bệnh. 
Cần phải học.” 


“Không được mang tượng Phật đến chỗ đại tiểu 
tiện. Cần phải học.” 


Luật Ngũ Phần nói: <<Lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo 
tiểu tiện nhiều chỗ khắp nơi, nơi nào cũng có mùi hôi 
bất tịnh. Các bạch y đến chùa chê bai rằng: “Sa-môn 
Thích tử này không có oai nghi phép tắc, tiểu tiện 
không có nơi chỗ nhất định, khiến cho chỗ nào cũng có 
mùi hôi thối bất tịnh”. Lại có một vị Tỳ-kheo tiểu tiện 
nơi không nên tiểu tiện. Quỷ thân thấy thế, nắm nam 
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căn vị ấy đến chỗ khuất bảo rằng: “Đại đức nên tiểu 
tiện tại chỗ này”. Chư Tỳ-kheo đem sự việc bạch lên 
Đức Thế Tôn. Phật dạy: “Không cho phép các thây tiểu 
tiện khắp nơi, nên làm nơi tiểu tiện ở chỗ khuất. Nếu 
người nào như thế nữa, phạm tội Đột-kiết-la.”>> 


_ Lại nói: <<Lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo đại tiện 
nhiều chỗ khắp nơi, các bạch y đến chùa chê trách như 
trên. Phật dạy: “Các thầy không được làm như thế ! Ta 
cho phép đào đất nơi chỗ khuất để làm nhà xí, phía 
trên lợp mái che, phía dưới làm đường lên xuống, nơi 
đường đi nên làm lan can. Khi hố xí đầy thì hốt dọn bỏ 
nơi khác. Nếu phẩn có trùng thì đào hâm chôn. Nếu 
chưa có trùng thì dùng tro bột bỏ vào hầm xí, làm như 
thế trùng không sanh.”>> 


Tỳ-nạiïi-da Tạp Sự nói: “Khi Đức Phật đã cho các 
thầy Tỳ-kheo làm nhà xí. Có vị khi tiểu tiện cũng đi vào 
nhà xí, khiến những vị muốn đại tiện phải chờ bên 
ngoài, vì không thể vào ngay được nên sanh bệnh. Phật 
dạy: Các thầy đừng nên làm như vậy, nên làm nhà tiểu 
tiện riêng biệt. Các Tỳ-kheo khi ấy không biết làm nơi 
nào ? Phật dạy: Nên làm cạnh nhà xí, nhà tiểu tiện 
phải khai đường rãnh để nước chảy ra ngoài, cũng phải 


⁄-* 
1 


chừa một cửa ra vào, cách thức giống như nhà xí. 


Luật Tăng-kỳ nói: “Không được mang tọa cụ Tăng 
vào nhà xí; không được chải răng trong nhà xí; không 
được lấy áo che đầu, che vai phải vào nhà xí; không 
được ở trong nhà xí tu tập quán bất tịnh, thiển định, 
hoặc ngủ nghỉ gây trở ngại cho người khác.” 


_ Lại nói: “Nếu ban đêm, vì đang bệnh mà đại tiện 
bất chợt, nên dùng đồ gốm đựng rồi đem đổ. Nếu không 
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⁄ 


ó đồ gốm, thì nên để ở bờ mương nước, sáng ra đem 
giặt. Nếu ở trong nhà kính, giảng đường mà muốn đại 
tiện nên đi ra ngoài; nếu quá gấp không đi được, nên ở 
một chỗ xong dùng nước rửa chỗ dơ; không được như 
trâu vừa đi vừa đại tiện. Nếu đại tiện bị bón không được 
rặn phát ra tiếng, mà nên dùng thuốc xổ. Lúc tiểu tiện 
không được đứng, nên ngồi xổm, không được hướng lên 
tường, phép tắc đồng như đại tiện.” 


®) 


(#**) Tham sân sỉ: Còn gọi là Tam căn hay Tam độc 
gồm 3 món là Tham độc, Sân độc, Si độc. 


Kinh Niết-Bàn nói: “Độc trong các độc, không gì 
quá hơn ba độc.” 

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Bồ-tát khởi một niệm sân 
tâm, thời sanh trăm vạn cửa chướng ngại.” 

Kinh Phật Di Giáo nói: “âm sân dữ hơn lửa mạnh, 
thường nên phòng hộ không cho xâm nhập. Giặc cướp 
công đức không gì hơn sân nhuế.” 

Kinh Đại Tập nói: “Một niệm sân khởi lên, thời tất 
cả ma quỷ được dịp tiện lợi.” 

Kinh Quyết Định Tỳ-Ni nói: <<ĐÐức Phật phán: 
“Này Xá-Lợi-Phất ! Tất cả Bồ-tát có hai điều phạm 
Giới: Một là tương ưng với sân mà phạm, hai là tương 
ưng với si mà phạm, đây gọi là đại phá Giới. Còn tương 
ưng với tham mà phạm thì lỗi vi tế khó bỏ rời. Tương 
ưng với sân mà phạm thì lỗi thô trọng dễ bỏ rời. Tương 
ương với sĩ mà phạm thì lỗi rất nặng càng khó bỏ rời. 
Tại sao ? Vì tham kiết hay làm chủng tử các cõi, sanh tử 
dây dưa nối nhau chẳng tuyệt, vì lẽ ấy nên vi tế khó 
dứt. Nhân sân mà phạm thì đọa ác đạo có thể trừ được 
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mau. Nhân sĩ mà phạm bị đọa trong tám đại Địa ngục 
khó thoát được.”>> 


Luận Trí Độ nói: “Có lợi ích đối với ta thì sanh ra 
tham dục, trái nghịch với ta thì sanh ra sân nhuế, kiết 
sử này không từ Trí phát sanh, mà sanh từ cuồng hoặc 
thì gọi là si. Ba độc này là cội rễ của mọi phiển não.” 


Khi muốn đạt tiểu tiện thời nên đi ngay, chẳng đợi 
đến lúc bên trong búc bách, rồi uội uùng hấp tấp mà 
làm mất oai nghỉ. Không nên mang giày dép sạch 0uào 
nhà xí, nên cởi giày dép sạch để bên ngoài, mang dép 
của nhò xí mà uào. Ở trước nhà xí, bhđy móng tay 
thành tiếng 3 lần rồi hãy uào. Việc làm này có hai ý 
nghĩa: Thú nhất báo cho người bên trong được biết, 
nhưng bhông nên hối thúc người bên trong đi ra ngoài; 
Thú hai bhiến loài Quỷ chuyên ăn đồ phẩn uế nơi đó sợ 
hãi mà lánh đi. Lúc đại tiểu tiện nên thu nhiếp sáu 
căn, thanh tịnh tâm ý bhông được phóng túng, tán loạn; 
luôn giữ chúnh niệm uà thâm tụng bệ chú này. 


so&ca 
TẨY TỊNH 
( RỬA SẠCH ) 
#ioW/K BS tỷ? iJkmm#t 
1%, % 4| ŠŠñh ÿ⁄#J (=đ8) 


Sự ngật tựu thủy 
Đương nguyện chúng sanh 
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Xuất thế pháp trung 
Tốc tật nhỉ vãng. 


Việc xong dùng nước 
Nay nguyện chúng sanh 
Trong pháp xuất thế 
Nhanh chóng vượt qua. 


ÚM, THẤT RỊ BÀ HÊ SA HA. (3 biến) 


Luật chế định: Tỳ-kheo sau khi đại, tiểu tiện xong, 
phải dùng xà phòng và nước... rửa sạch các bộ phận đại 
tiểu tiện của thân thể, trái thì phạm lỗi. 


Luật Tứ Phần nói: “Lúc đại tiện không được lớn 
tiếng. Dùng cỏ trong nhà xí dài nhất là một gang tay, 
ngắn nhất là bốn lóng tay. Sau khi đại tiện, rửa nước 
trừ hôi dơ nên dùng đất mặn, bột tro, bùn thơm, tháo 
đậu mà rửa.” 

Luật Tăng-kỳ nói: “Nếu rửa quá mức để thỏa mãn 
tâm ái dục thì phạm tội Thâu-lan-giá.” 

Luật Thập Tụng nói: “Nếu không rửa chỗ đại tiện 
thì không nên ngồi, nằm trên tọa cụ của Tăng, nếu ngồi 
nằm thì phạm Đột-kiết-la.” 


Tỳ-nại-da Tạp Sự nói: “Nếu người không tẩy rửa 
như pháp thì không được nhiễu Tháp hành đạo; không 
cùng với đại chúng lễ Phật, tụng Kinh; mình không lễ 
bái người, cũng không nhận người lễ bái; không được 
thọ thực, không ngồi giường của Tăng, cũng không nhập 
hội cùng Tăng chúng. Vì sao ? _ Do bởi thân bất tịnh 
chẳng đúng như pháp, nên khiến chư Thiên trông thấy 
không hoan hỷ; có trì Chú pháp, tụng Kinh đều không 
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linh nghiệm. Nếu người nào phạm thì mắc tội Ác tác 
(Độr-biết-ia). Nếu thiết trai cúng dường hay viết Kinh, 
họa tượng mà chưa rửa sạch, do vì tâm khinh mạn nên 
hoạch được phước kém mỏng.” 


Sưu bhi đại tiểu tiện xong, lấy lá cô hoặc thẻ tre 
(giấy uệ sinh), bùn thơm hoặc tháo đậu (xà phòng), uà 
nước để làm uệ sinh thân thể. Nên dùng tay trái để rửa, 
trong lúc tấy rửa các căn môn trên thân thể, thâm niệm 
bệ chú này để bhử uế. 

Ngày nay, bhi làm uệ sinh bhông dùng lá cỏ, đất 
tro.. như lúc xươ; uì đã có giấy uệ sinh, xò phòng uà 
nước; còn uề phép tắc thì đồng như xưa bhông bhúc. 


so9‹s 


+ #5 
KHỨ UẾ 
( BỎ PHẦN UẾ ) 


MUIÃX “RE j#tM#2C #5 @&M 
°&, 2 5 5 X th J0 (=8) 


Tẩy địch hình uế 

Đương nguyện chúng sanh 
Thanh tịnh điều nhu * 

Tất cánh vô cấu. ** 

Rửa quét phẩn nhơ 

Nay nguyện chúng sanh 
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Trong sạch điều nhu 
Rốt ráo Vô cấu. 


ÚM, HẠ NẴNG MẬT LẬT ĐẾ SA HA. (3 biến) 


(*) Điều nhu: Nghĩa là điều hòa, nhu nhuyến. 


“Thanh tịnh điều nhu” nghĩa là tâm trong sạch nhu 
nhuyến, thuận theo pháp tánh, không còn cấu uế. 


(**) Vô cấu: là lìa tất cả lỗi lầm, không còn nhiễm 
trước, vì thân tâm thanh tịnh không cấu uế, nên rốt ráo 
không còn Lậu hoặc. 


“Tất cánh vô cấu” còn có nghĩa là nguyện cho chúng 
sanh vượt lên Đệ nhị địa của hàng Bồ-tát, tức Vô cấu 
địa, đây là địa thứ hai trong Thập địa của hàng Bồ-tát. 
Các phẩm vị Bồ-tát trong Thập địa gồm: 


_ 


Hoan hỷ địa 

Vô cấu địa 

Phát quang địa 
Diệm huệ địa 

Cực nan thắng địa 
Hiện tiền địa 
Viễn hành địa 
Bất động địa 
Thiện huệ địa 

10. Pháp vân địa. 


Ti VU ch 0a C7 Vệ 


Kinh Kim Quang Minh nói: “Tất cả tội vi tế, lỗi 
lầm phá giới đã qua, nay đều được thanh tịnh. Thế nên 
Đệ nhị địa cũng gọi là Vô cấu địa.” 
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Kinh Trung A-Hàm kể ra có 21 tâm cấu uế, đó là: 
1.Tâm tà kiến, 2.Tâm dục phi pháp, 3.Tâm tham ác, 
4.Tâm tà pháp, 5.Tâm tham lam, 6.Tâm sân hận, 7.Tâm 
si mê, 8.Tâm não hại, 9.Tâm nghi hoặc, 10.Tâm sân 
ràng buộc, 11.Tâm nội kết, 12.Tâm keo kiết, 13.Tâm tật 
đố, 14.Tâm lừa dối, 15.Tâm xiểm khúc, 16.Tâm vô tàm 
(bhông thấy xếu hồ), 17.Tâm vô quý (bhông biết hổ 
thẹn), 18.Tâm mạn, 19.Tâm đại mạn, 20.Tâm kiêu căng, 
21.Tâm phóng dật. 


Kinh Trị Thiền Bệnh nói: “Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) 
phạm tội Ba-la-di rồi, muốn sám hối phải cởi y Tăng- 
già-lê, mặc y An-đà-hội, đến chỗ chúng Tăng thanh 
tịnh, năm vóc gieo sát đất như núi lớn sụp đổ, tâm sanh 
tàm quý cầu xin sám hối các tội. Sau đó chấp sự trong 
Tăng chúng, năng làm việc khổ nhọc, khứ uế quét dọn 
nơi nhà xí. Sau đủ tám trăm ngày, tắm gội sạch sẽ, mặc 
y Tăng-già-lê vào trong tháp Phật, cung kính chắp tay, 
nhất tâm quán tưởng tướng Bạch hào ở giữa chặng mày 
của Đức Như Lai. Mỗi ngày lễ Phật trăm nghìn lạy, 
phát tâm chí thành, thống thiết cầu xin sám hối. Nếu 
có thoại ứng thấy được tướng hảo quang minh của Đức 
Phật rồi, tiếp bảo người ấy tụng trì Giới pháp cho đủ 
tám trăm biến, tức trở lại thanh tịnh Tỳ-kheo.” 


Luật Tứ Phần nói: “Nếu ban đêm đại tiểu tiện 
trong bô, đến sớm mai đi đổ mà không xem kỹ bên 
ngoài vách tường trước khi đổ, thì phạm tội Ba-dật-đề.” 
(Tỳ-kheo-ni làm thì phạm tội Ba-dật-đề, Tỳ-kheo tăng 
và ba chúng dưới làm thì phạm Đột-kiết-la.) 


Luật Tăng-kỳ nói: “Nếu mang đổ vật bất tịnh như: 
đồ tiểu tiện, phẩn uế, đàm dãi, tóc móng, nước rửa tay 
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chân... mà không xem kỹ trước khi đổ, thì phạm tội Ba- 
dật-đề. Nếu muốn ném bỏ trước phải xem kỹ; nếu lúc có 
nhiều người qua lại, thì đợi họ đi qua hết mới được ném 
bỏ; nếu lúc có ít người qua lại, thì khảy móng tay trước 
khi ném bỏ; nếu không xem, không khảy móng tay báo 
hiệu mà tự tiện ném bỏ, thì phạm tội Ba-dật-đề.” 


Phàm bhi đại tiểu tiện xong, lúc dùng nước dội rửa 
phẩn uế, nước tiểu trong nhà xí; hoặc bhi làm các uiệc 
Uuệ sinh như đổ bô, hốt dọn phốn uế trong hầm xí... đều 
thâm niệm bệ chú này để bhúứ uế. 


%3 
TẨY THỦ 
( RỬA TAY ) 


3U fƒ WEB XKL tñ:#2. 4j3lbùšX 
°Ặ,„ + iny TR ÿƒ ??J (=i@) 


Dĩ thủy quán chưởng 
Đương nguyện chúng sanh 
Đắc thanh tịnh thủ 

Thọ trì Phật pháp. * 


Dùng nước rửa tay 

Nay nguyện chúng sanh 
Được tay thanh tịnh 
Nhận giữ Phật pháp. 


60 PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


ÚM, CHỦ CA RA DA SA HA. (3 biến) 


(*) Phật pháp: Tức là Pháp bảo, bao gồm 84.000 
pháp môn mà Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Phật 
pháp được ví như lương dược nhiệm mầu, có thể chữa 
lành tất cả tâm bệnh phiền não của chúng sanh. 


Kinh Thắng Man nói: “Tất cả Phật pháp bao gồm 
tám vạn bốn ngàn pháp môn.” 


Kinh Phạm Võng Bồ-tát Giới nói: “Nếu Phật tử, 
hàng tân học Bồ-tát, phàm nơi nào chốn nào có giảng 
Kinh, Luật phải mang Kinh, Luật đến chỗ Pháp sư để 
nghe giảng và thưa hỏi. Hoặc nơi núi rừng, trong vườn 
cây, chùa, nhà... tất cả chỗ thuyết Pháp đều đến nghe 
học. Nếu Phật tử không đến nơi ấy để nghe Pháp cùng 
thưa hỏi, thời phạm Khinh cấu tội.” 


Luật chế định: Tỳ-kheo khi mới ngủ dậy, hoặc sau 
khi đại tiểu tiện xong, hoặc tay đã tiếp chạm những vật 
dơ uế như quét dọn phẩn uế trong nhà xí; hoặc trước lúc 
đắp mặc y Cà-sa, thọ Trai, lễ Phật, tụng Kinh, nhiễu 
Tháp; hoặc trước khi cầm mở Kinh sách, tranh tượng 
Phật Bồ-tát, Y bát, Pháp khí.. cần phải tẩy rửa tay sạch 
sẽ. Pháp tắc rửa tay là rửa từ cổ tay trở xuống các đầu 
ngón tay, không được rửa cánh tay cho tới nách. Móng 
tay thường phải cắt ngắn, không được để dài cho đến 
bằng chừng hạt lúa mạch. Trái thì phạm lỗi. 


Kinh Hộ Tịnh nói: “Lấy tay dơ chạm thức ăn sạch 
của Sa-môn, lấy thức ăn dơ để vào trong thức ăn sạch 
của 8a-môn, dùng thức ăn chẳng sạch cho Tăng chúng 
ăn, sẽ đọa làm Ngạ quỷ trong năm trăm kiếp, thường 
ăn đồ bất tịnh.” 
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Kinh Nhân Quả nói: “Tay dơ thỉnh cầm Kinh bổn 
sẽ bị quả báo làm trùng trong nhà xí.” 

Luật Nhiếp nói: “Lúc sắp ăn uống, cần phải dùng 
bùn hương hay tro đất (xờ phòng) và nước rửa tay cho 
sạch sẽ, nhiên hậu mới được cầm Bát đựng các thức ăn 
uống và Tịnh bình.” 

Nếu ởi tiểu tiện xong, thời chỉ cần dùng nước rửa 
tay một lần liền được sạch. Nếu đi đạt tiện, sau bhi tẩy 
tịnh cơ thể uà bhứ uế theo phúp tắc xong, thời phải 
dùòng xò phòng uà nước rửa sạch hơi tay. Khi rửa tay 
niệm tụng bệ chú này để bhử uế. 


#1 lca 


*f ứ 
TỊNH DIỆN 
( RỬA MẶT SẠCH ) 


»7/KWdq %EẪXL fTịfXÏP] z®k3Z56%X 
°&„ nã j?J (#—†—8) 

Dĩ thủy tẩy diện 

Đương nguyện chúng sanh 

Đắc tịnh pháp môn * 

Vĩnh vô cấu nhiễm. 

Dùng nước rửa mặt 

Nay nguyện chúng sanh 

Được Pháp thanh tịnh 

Mãi không cấu nhiễm. 
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ÚM LAM SA HA. (21 biến) 


(*) Đắc Tịnh pháp môn: Có nghĩa là nguyện cho 
chúng sanh viên mãn Giới, Định, Huệ; ba nghiệp thân 
khẩu ý được Giới thanh tịnh, Định thanh tịnh, Huệ 
thanh tịnh; rốt ráo chứng đắc Thanh tịnh đạo, tức 
thành tựu con đường chứng quả Niết-bàn, vĩnh viễn 
không còn nhiễm trước bởi tất cả phiền não cấu uế. 


Luật chế định: Tỳ-kheo lúc sáng mới ngủ dậy, hoặc 
vừa đi nhà xí xong, cũng nên dùng khăn và nước rửa 
mặt. Bất luận lúc nào rửa mặt đều thầm niệm tụng kệ 
chú này. 


Kể về pháp Tịnh diện, trong Mật tạng có nói rất 
nhiều Chú pháp. Riêng đây nói thêm về pháp rửa mặt 
theo “Phật Thuyết Văn-Thù-Sư-Lợi Pháp Bảo Tạng Đà- 
la-ni Kinh”. Trích đoạn Kinh văn viết: 

<<Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Kim Cang Mật Tích 
Chủ Bồ-tát rằng: “Nay ông hãy lắng nghe, lắng nghe ! 
Ta sẽ vì ông mà nói. Tám chữ này có tên là “Đại Ủy Đức 
Bí Mật Tâm Đà-la-nï, giống như Phật trụ thế không có 
khác biệt, có thể vì tất cả chúng sanh ở trong cảnh tối 
tăm mà làm đèn sáng lớn.” 

Bấy giờ, Đức Như Lai liền tuyên nói Đà-la-ni rằng: 


“Nẵng mạc A bả rị nhị đá dữu, chỉ nương 
nắng, vĩ ninh thất giả dã, ra nhạ nại ra dã, đát 
tha nghiệt đá dã. Nẵng mô mạn tô thất rị duệ, củ 
ma ra, bộ đá dã. Đát nễ dã tha : 


ÚM ÁC VĨ RA HỒNG KHƯ TÁ LẠC.” 
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(Namah Aparimitàayur djñàna Vini§caya 
Ràjendràya Tathàgatàya. Namo MañjuSriye 
Kumàra Bhùủtàya. Tadyathà : 


OM ÀH VÌRA HÙM KHA CARAH.) 


Khi đó, Thế Tôn bảo Kim Cang Mật Tích Chủ rằng: 
“Tám chữ tối thắng Đại Uy Đức Tâm Chân Ngôn này 
trụ ở nơi nào, đồng như Phật trụ thế không có khác chỉ; 
có thể thị hiện các món thân lực chẳng thể nghĩ bàn 
của chư Phật, lại có thể làm nên Đại thần thông biến 
hóa. Ta nay lược khen ít phần công năng của Đà-la-ni 
này; nếu ta nói đây đủ, thời trong vô lượng câu-chi-na- 
dữu-đa trăm nghìn Đại kiếp, nói chẳng thể hết.”>> 

Kñ¡nh văn lại nói: 

<<Bấy giờ, Đức Phật bảo Kim Cang Mật Tích Chủ 
rằng: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân niệm tụng 
Đà-la-ni này một biến tức có thể tự hộ, hai biến có thể 
hộ đồng bạn, ba biến có thể ủng hộ rộng lớn. Ủy lực 
này hàng Bồ-tát trụ ngôi Thập địa chẳng thể vượt qua, 
huống chi các hàng tiểu loại chúng sanh. Nếu tụng bốn 
biến tức được ủng hộ toàn gia lớn nhỏ, năm biến tức có 
thể ủng hộ tất cả quyến thuộc; sáu biến tức có thể ủng 
hộ tất cả thành, ấp, thôn, phường v.v.. Tụng bảy biến 
tức có thể ủng hộ tất cả chúng sanh. 


Nếu lúc muốn mặc y phục nên gia trì bảy biến, có 
thể trừ tất cả sự độc dữ cùng các tai nạn. Nếu lúc rửa 
tay, rửa mặt nên gia trì nước rửa bảy biến, có thể khiến 
mọi người sanh lòng quý ngưỡng; hết thảy các ác Quỷ 
thần nhìn thấy đều sẽ giáng phục; tất cả phi nhân đều 
kính trọng, hàng phục ác tâm, sanh tâm vui mừng.”>> 
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THỦ THỦY 
( LẤY NƯỚC ) 


Rừu* %ERXXZ4+ tHắ &È R36 
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Nhược kiến lưu thủy 
Đương nguyện chúng sanh 
Đắc thiện ý dục 
Tẩy trừ hoặc cấu. * 
Như nhìn thấy nước chảy 
Nay nguyện cho chúng sanh 
Ý muốn được thiện lành 
Rửa sạch mọi Hoặc cấu. 
Nam-mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật. 
Nam-mô Bửu Kế Như Lai. 
Nam-mô Vô Lượng Thắng Vương Phật. 
ÚM,, PHA TẤT BA LA MA NI SA BÀ HA. 
(3 biến) 


(Nếu lúc đến nguồn nước, trước bhi xem nước để lấy 


dùng, nên niệm tụng hệ chú này.) 
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©eỔ đđHxk?j MBXXS4+ ftiÁšXki›U XNIb?3 


Nhược kiến đại hà 

Đương nguyện chúng sanh 

Đắc Dự pháp lưu ** 

Nhập Phật trí hải. 

Như nhìn thấy sông lớn 

Nay nguyện cho chúng sanh 

Chứng đắc pháp Dự lưu 

Nhập vào biển Phật trí. 

(Nếu lúc qua sông, hoặc đến bên sông hô để lấy 
nước dùng, nên niệm tụng bệ này.) 


°‹Š #NIÊI WUIRUL HT 36dn1ãšE 


Nhược kiến kiều đạo 
Đương nguyện chúng sanh 
Quảng độ nhứt thiết 

Do như kiều lương. 


Như nhìn thấy cầu đường 
Nay nguyện cho chúng sanh 
Rộng độ hóa tất cả 

Giống như cầu đưa qua. 


(Nếu lúc uượt cầu qua sông, hoặc đến nơi cầu đường 
để lấy nước dùng, nên niệm tụng bệ này.) 


(*) Hoặc cấu: Hoặc có nghĩa là tâm mê vọng chấp 
vào cảnh sở đối mà sanh ra điên đảo. Cấu có nghĩa là 
nhơ bẩn, dụ cho các pháp chẳng thanh tịnh làm tâm 
thức bị lu mờ. Hoặc cấu tức là do những mê vọng khiến 
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tâm tánh bị nhiễm dơ, che chướng làm tăng trưởng cho 
phiền não vô minh. Cho nên, Hoặc và Cấu đều là cách 
gọi khác của phiển não, bao gồm tất cả: tham, sân, si... 
các Kết sử. 

Kết sử (K¡ết sử): Kết là những phiền não có sức trói 
buộc chúng sanh, kết thành khổ quả trong Ba cõi, Cửu 
kết bao gồm có 9 món là: Ái, Nhuế, Mạn, Vô minh, 
Kiến, Thủ, Nghi, Tật, Xan. Sử là những phiền não có 
sức sai sử đối với chúng sanh, khiến tạo ra những 
nghiệp bất thiện, Thập sử bao gồm có 10 món là: Tham, 
Sân, S¡, Mạn, Nghi (Ngớ độn sử); Thân kiến, Biên kiến, 
Tà kiến, Kiến thủ kiến, Giới cấm thủ kiến (Ngũ lợi sử). 
Thập sử lại cấu thành nên: Tư hoặc và Kiến hoặc. 

(**) “Đắc Dự pháp lưu” tức là chỉ bậc đắc được Sơ 
quả, quả vị thứ nhất trong Tứ quả Thanh Văn; tiếng 
Phạn là Sotàpanna, dịch âm là Tu-đà-hoàn, dịch nghĩa 
là Dự lưu hay Nhập lưu. Bậc này mới bắt đầu nhập vào 
dòng Thánh giải thoát trong Phật pháp, không còn thối 
đọa, quyết chắc sẽ tiến đến Niết-bàn cho đến Phật quả. 


Thời xưa, chư Tỳ-kheo khi cần nước để uống, tắm 
rửa, hoặc dùng vào những việc khác.. đều lấy nước từ 
các nguồn như ao hồ, sông suối.. Lại nữa, vì lòng từ bi 
bất sát, nên Đức Phật chế định Giới luật răn dạy chư 
Tỳ-kheo khi lấy nước từ ao hồ, sông suối.. phải xem 
trùng và dùng đãy vợt để lọc nước. Công dụng của đãy 
vợt là lọc lấy các loài ấu trùng, hay các sinh vật sống 
trong nước để thả lại môi trường sống của chúng, đồng 
thời có được nước sạch đúng pháp để uống, dùng. 


Ngày nay, nguồn nước để uống và sinh hoạt được 
cung cấp từ nhà máy nước, khi đến người tiêu dùng, 
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nước đã được thanh lọc. Do đó, việc dùng đãy vợt lọc 
nước theo như Giới luật quy định không còn hiệu dụng 
nữa. Tuy nhiên, khi trực tiếp lấy nước từ thiên nhiên, 
hoặc nước tích chứa, dự trữ lâu ngày có sinh ra ấu trùng 
(lăng quðỡng...), thì vẫn phải tuân thủ như Giới luật. 


Luật Căn Bổn nói: “Chỗ nước ao hồ, sông suối có 
nhiều trùng, cá.. Nếu Bí-sô có tâm sát hại loài trùng, 
cá... tát lấy nước ấy đi, thì tùy có bao nhiêu sanh mạng 
trùng, cá.. bị sát hại, sẽ phạm bấy nhiêu tội Ba-dật-đề; 
nếu chúng không chết, thì phạm tội Đột-kiết-la. Nếu 
ngăn dòng không cho nước chảy, làm chết trùng, cá... thì 
tùy có bao nhiêu sanh mạng trùng, cá.. bị sát hại, sẽ 
phạm bấy nhiêu tội Ba-dật-để; nếu chúng không chết, 
thì phạm tội Đột-kiết-la; nếu không cố tâm sát hại thì 
không phạm.” 


Luật Tứ Phần nói: “Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) nếu biết 
nước có trùng, mà tự mình hay dạy bảo người dùng trộn 
bùn, trát hồ hoặc tưới cây cỏ, thì phạm tội Ba-dật-đề”. 
(Ba chúng dưới thì phạm tội Đột-kiết-la.) 


Luật Tăng-kỳ nói: “Nếu biết nước có trùng mà 
phương tiện dùng nước đó tưới cây cỏ, thì trong một hơi 
thở phạm một tội Ba-dật-đề, tùy bao nhiêu hơi thở sẽ 
phạm bấy nhiêu tội Ba-dật-đề.” 


_ Lại nói: “Nếu Tỳ-kheo làm tỉnh xá, phòng nhà 
cần phải dùng nước nơi ao, hồ, sông, giếng... Trước khi 
đổ vào đồ chứa phải dùng vợt lọc kỹ, xem không có 
trùng mới được dùng, nếu còn trùng phải dùng vợt dày 
lọc lại, nếu vẫn còn trùng phải lọc lần thứ ba. Nếu 
không hết trùng thì phải đào giếng khác, lại phải xem 
nước và làm như trên trước khi dùng. Nếu đào giếng thứ 
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hai, khi lọc trùng nhiều lần mà vẫn không hết, thì phải 
rời chỗ đất đó tìm đến nơi đất khác mà xây phòng xá. 


Về pháp lọc nước: Dùng ba cây dựng và cột chéo 
nhau, đặt vợt lọc nước lên chỗ bắt chéo của ba cây, phía 
dưới đặt vật chứa hứng lấy nước. Múc nước (có trùng) đổ 
vào vợt lọc, nước sạch sẽ từ vợt chảy vào vật chứa bên 
dưới. Trùng trong nước sanh sản không lường, có thể 
trước không có, sau lại sanh; hoặc hiện nay có, sau lại 
không sanh. Thế nên Tỳ-kheo phải quán sát kỹ nước, 
nếu không có trùng thì được dùng.” 


_ Lại nói: “Lúc xem nước, không được dùng Thiên 
nhãn mà xem, cũng không được nhờ bảo người bị mắt 
mờ xem; những người mắt sáng tỏ có thể nhìn thấy lằn 
chỉ nhỏ trong lòng bàn tay, mới được xem nước. 


Trong lúc xem nước, không sanh tâm nhàm chán, 
phải chăm chú xem; không lướt xem quá nhanh, cũng 
không được xem quá lâu. Thời gian xem nước bằng 
khoảng thời gian một con voi lớn xoay trở thân mình, 
hoặc chiếc xe trâu quay đầu lại. Nếu nước không có 
trùng thì được dùng, nếu có trùng thì phải lọc qua mới 
được dùng. 


Nước có ba phần: trên, giữa và dưới. Nếu phần trên 
và phần giữa có trùng, phần dưới không có trùng, thì 
nên lấy nước ở phần dưới mà dùng. Nếu phần trên và 
phần dưới có trùng, phần giữa không có trùng, thì nên 
lấy nước ở phần giữa mà dùng. Nếu phần trên không có 
trùng, phần giữa và phân dưới có trùng, thì nên lấy 
nước ở phân trên mà dùng. Nếu nước ở phần trên có 
trùng, nên dùng tay khuấy nước cho trùng lặn xuống 
đáy, rồi mới lấy dùng. Nếu cả ba phân đều có trùng, thì 
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phải dùng đãy lọc nước mới được dùng. Nếu trùng trong 
nước quá nhỏ (bhông thể lọc) cũng không được lấy nước 
dùng; hoặc rửa tay, mặt; hoặc đại, tiểu tiện trong đó.” 


Tát-bà-đa Tỳ-ni Tỳ-bà-sa nói: “Một thuở nọ, Tôn 
giả Xá-Lợi-Phất dùng Thiên nhãn thanh tịnh, quán 
thấy trùng trong Hư không nhiều như số cát trong sông, 
như lúa chứa trong kho, vô lượng vô biên. Tôn giả thấy 
như vậy rồi liền bỏ ăn. Trải qua hai ngày, rồi ba ngày 
sau, Đức Phật dạy ngài phải ăn mà bảo rằng: Như ta 
chế Giới “nước có trùng là y cứ theo cái nhìn của nhục 
nhãn. Nước đã được lọc bằng vợt thì có thể dùng, không 
được dùng Thiên nhãn để xem nước. 


Theo pháp dùng nước: Làm vợt lọc nước nên dùng 
loại vải lụa mềm, mịn chắc; chiều ngang, chiều dọc 
khoảng bằng một khủy tay. Tìm một vị Tỳ-kheo trì giới, 
đa văn, thâm tín nhân quả tội phước, oai nghi an tường, 
nhục nhãn thanh tịnh; nên bảo vị Tỳ-kheo ấy xem nước 
và theo đúng pháp mà lọc nước; lọc lấy lượng nước đủ 
dùng trong một ngày cho vào vật chứa. Qua ngày hôm 
sau, muốn dùng phải xem lại nước, nếu có sanh trùng 
phải mang lọc lại. Các đồ dùng lọc nước phải sạch sẽ, 
khi lọc nên ở dưới ánh sáng mặt trời để xem cho rõ. 
Nếu vẫn còn trùng thì may vợt hai lớp. Nếu vợt hai lớp 
lọc vẫn còn trùng thì may vợt ba lớp. Nếu vẫn còn có 
trùng thì không nên ở tại trụ xứ đó (ấy nước) nữa, cần 
phải di dời đến nơi khác.” 

Luật Nhiếp nói: “Có năm loại mắt không được xem 
nước: 


Một là mắt bị ghẻ, 
Hai là mắt bị lòa, 
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Ba là mắt bị loạn, 

Bốn là mắt già bệnh, 

Năm là Thiên nhãn. 

Thiên nhãn khác với nhục nhãn, vì không giống 
nhau nên không được dùng xem nước. Nên xem trong 
thời gian bao lâu ? _ Lâu bằng thời gian sáu con trâu 
kéo xe quay đầu lại. Hoặc dùng tâm thanh tịnh mà xem 
và biết không có trùng, thì dù nước không qua lọc mà 
uống cũng không phạm. Nếu không xem, không lọc thì 
không nên dùng.” 


_ Lại nói: “Đồ lọc lấy nước có năm loại: 


Một là Phương la, 
Hai là Pháp bình, 

Ba là Quân trì, 

Bốn là Chước thủy la, 
Năm là Ÿ giác la. 


_ Lại nói: “Có năm loại tịnh thủy (nước sạch): 
Một là Tăng-già tịnh, 

Hai là người khác tịnh, 

Ba là vợt lọc nước tịnh, 

Bốn là nước suối vọt lên tịnh, 

Năm là nước giếng tịnh. 


Hoặc biết vị Tỳ-kheo đó nghiêm trì giới cấm, có 
tâm ái hộ sanh mạng, nếu nhận nước từ tay vị đó trao; 
dù không xem nước, uống hay dùng đều không phạm. 
Nếu nước đã xem một lần, khởi sự từ lúc sớm khi mặt 
Trời vừa mọc cho đến cuối đêm khi minh tướng chưa 
hiện, được tùy ý thọ dùng.” (rong uòng 24 giờ) 
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1. Tăng-giò tịnh: là đại chúng sai một Tìỳ-bheo 
quán sót nước đã lọc, uị đó đúng như phúóp quón sót, 
nếu những Tỳ-bheo bhác đến dùng, nhờ chúng Tăng 
thunh tịnh, nên uống, dùng nước này bhông phạm. 

2. Người bhác tịnh: là biết rõ uị Tỳ-bheo đó giới 
hạnh uà oai nghỉ đều thanh tịnh, ở chỗ Uuị đó có nước, 
dùng nước ấy bhông phạm. 


3. Vợt lọc nước tịnh: là mỗi bhi dùng uợt này lọc 
nước, chưa có trùng lọt quod, dùng nước này dù hông 
quán sát cũng không phạm. 

4. Nước suối 0uọt lền tịnh: là nước uừa chđy ra từ 
nguồn suối (mạch nước) thì bhông trùng, nên sạch. 

ð. Nước giếng tịnh: là nước lấy từ giếng đã được 
quán sót là nước trong sạch bhông có trùng, đến bhi 
trời sáng, đều có thể tùy ý thọ dùng. 


Tỳ-nại-da Tạp Sự nói: “Vì nhân duyên thương xót 
chúng sanh nên cần phải tích chứa, dự bị tịnh thủy. Đức 
Phật cho phép kiến tạo nhà chứa nước, đặt ở hướng 
Đông của chùa, nhà phải làm cửa sổ và cửa đi. Đồ vật 
chứa nước phải thường rửa sạch sẽ, dùng nắp đậy kỹ, 
không dùng tay dơ xúc chạm vào nước trong vật chứa.” 


X7 
ẨM THỦY 
(UỐNG NƯỚC ) 
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Phật quán nhứt bát thủy 
Bát vạn tứ thiên trùng 
Nhược bất trì thử chú 

Như thực chúng sanh nhục. * 


Phật thấy một bát nước 
Tám mươi bốn ngàn trùng 
Nếu chẳng trì Chú này 
Như ăn thịt chúng sanh. 


ÚM,, PHA TẤT BA RA MA NI SA HA. (3 biến) 


(*) Luật chế định: Khi lấy nước uống, dùng phải 


quán sát trong nước có trùng hay không; nếu không có 
trùng thì được uống, dùng. Nhưng Đức Phật quán thấy 
trong một bát nước có vô số loài vi trùng sinh sống, 
nhục nhãn không thể nhìn thấy, cũng không thể dùng 
đãy vợt để lọc. Vì vậy, là người xuất gia, trước khi uống 
nước, dù là nước sạch đúng như pháp không có trùng, 
cũng nên niệm tụng kệ chú này, nếu không chú nguyện 
thì phạm lỗi, tương đồng như tội ăn thịt chúng sanh. 


Kinh Phạm Võng Bồ-tát Giới nói: “Nếu Phật tử cố 


ăn thịt, tất cả thịt của mọi loài chúng sanh đều không 
được ăn. Luận về người ăn thịt thời mất lòng đại từ bị, 
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dứt giống Phật tánh; tất cả chúng sanh thấy đều tránh 
xa người này. Người ăn thịt mắc vô lượng tội lỗi. Vì thế 
nên tất cả Phật tử không được ăn tất cả thứ thịt của 
mọi loài chúng sanh. Nếu cố ăn thịt, Phật tử này phạm 
Khinh cấu tội.” 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: “À-nan ! Lại chúng 
sanh trong lục đạo các thế giới, nếu có tâm bất sát thì 
không theo dòng sanh tử nối tiếp. Ông tu pháp Tam- 
muội cầu ra khỏi trần lao, nếu không trừ tâm sát sanh 
thì chẳng thể ra khỏi. Dù có nhiều Trí thiền định hiện 
tiên, nếu không đoạn dứt tâm sát thì lạc vào Thần đạo; 
người bậc trên thì thành Đại lực quỷ, bậc giữa thì thành 
Phi hành dạ-xoa cùng các loài quỷ soái, bậc dưới thì 
thành Địa hành la-sát; các quỷ thần kia cũng có đồ 
chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành Vô thượng đạo. Sau 
khi ta diệt độ, trong thời Mạt pháp, có nhiều quỷ thân 
này sôi nổi trong thế gian, tự nói rằng ăn thịt chứng 
được đạo Bồ-đề. 


A-nan ! Ta khiến hàng Tỳ-kheo ăn ngũ tịnh nhục, 
thịt kia đều do thần lực ta hóa sanh, vốn không có 
mạng căn. Ở xứ Bà-la-môn các ông, đất đai đa phần đều 
nóng bức lại thêm cát đá, rau cỏ không thể sanh. Ta 
dùng thần lực đại bi gia hộ. Nhân vì đại từ bi giả danh 
gọi rằng thịt, các ông nhận được vị như thịt. Cớ gì sau 
khi Như Lai diệt độ, kẻ ăn thịt chúng sanh lại xưng là 
Thích tử ! Các ông nên biết, những kẻ ăn thịt này dù 
được khai tâm, tợ như Tam-ma-địa đều là Đại La-sát. 
Khi xả báo mạng chung, tất phải chìm đắm trong biển 
khổ sanh tử, chẳng phải đệ tử Phật. Những người như 
thế giết nhau, ăn nuốt lẫn nhau không từng thôi nghỉ. 


174 PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


Hỏi làm sao họ được ra khỏi Tam giới ? Ông giáo huấn 
người trong thế gian tu Tam-ma-địa, điều kế nữa phải 
đoạn việc sát sanh. Đây là lời Như Lai dạy bảo rõ ràng, 
điều quyết định thanh tịnh thứ hai của các Đức Phật 
Thế Tôn thuở trước.” 

Kinh Lăng Già nói: <<Ðức Phật bảo Đại Huệ: “Có 
vô lượng nhân duyên chẳng nên ăn thịt. Nay ta sẽ vì 
ngươi mà giải thích sơ lược. 

Tất cả chúng sanh từ xưa đến nay, lân lượt theo 
nhân duyên làm lục thân quyến thuộc với nhau. Suy 
nghĩ thịt này là người thân kiếp trước của mình, do đó 
không nên ăn thịt. 

Thịt lừa, la, lạc đà, chồn, chó, trâu, ngựa, người, các 
thú v.v.. Vì nhiều hàng thịt bày bán lẫn lộn, do đó 
không nên ăn thịt. 

Như thợ săn, đồ tể, cầm thú ngửi mùi họ liền sanh 
kinh sợ, chó thấy oán ghét sủa vang, do đó không nên 
ăn thịt. 

Vì khiến người tu hành chẳng sanh khởi từ tâm, do 
đó không nên ăn thịt. 

Phàm phu ham thích hôi thối bất tịnh, có tiếng tăm 
xấu xa, do đó không nên ăn thịt. 

Vì khiến người trì Chú chẳng thành tựu, do đó 
không nên ăn thịt. 

Vì người sát sanh thấy hình súc sanh khởi thức 
phân biệt, ham đắm mùi vị, do đó không nên ăn thịt. 

Kẻ ăn thịt bị chư Thiên chê bỏ, do đó không nên ăn 
thịt. 
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Vì khiến miệng hôi hám, do đó không nên ăn thịt. 


Vì khiến người có nhiều ác mộng, do đó không nên 
ăn thịt. 


Vì đến chỗ rừng hoang vắng lặng, cọp sói ngửi được 
mùi hương gây sự nguy hiểm, do đó không nên ăn thịt. 


Vì làm cho ăn uống thất thường, do đó không nên 
ăn thịt. 


Vì khiến người tu hành chẳng sanh chán lhìa, do đó 
không nên ăn thịt. 


Ta thường nghĩ rằng: Khi muốn ăn uống nên nghĩ 
đây là thịt của con mình, hoặc nghĩ là thuốc độc, do đó 
không nên ăn thịt. Cho Phật tử ăn thịt là không có chỗ 
đúng. 


Lại nữa Đại Huệ ! Xưa kia có vua tên Sư-tử Đô-đà- 
ta ăn đủ loại thịt, dần dần cho đến ăn thịt người. Dân 
chúng chịu không nổi, tụ tập mưu phản, vua liền bị lật 
đổ. Người ăn thịt có lỗi như thế, do đó không nên ăn 
thịt. 

Lại nữa Đại Huệ ! Những người đồ tể vì ham tài lợi 
mà sát sanh, buôn bán cá thịt. Vì kẻ ngu si ăn thịt nên 
chúng sanh dùng tiền làm lưới mà bắt lấy các thứ thịt. 
Người sát sanh, kẻ ăn thịt hoặc dùng tài vật, hoặc dùng 
câu lưới, bắt lấy những chúng sanh bay trên trời, lội 
dưới nước và đi trên bờ, đủ thứ giết hại, mua bán cầu 
lợi, gieo nhân chịu quả, sẽ thọ ác báo. 

Đại Huệ ! Ta dạy Phật tử nên dùng Pháp thực, 
không dạy ăn thịt, cho đến không mong cầu, không 
nghĩ tưởng đến những cá thịt, do nghĩa này không nên 
ăn thịt. 
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Đại Huệ ! Ta có khi phương tiện nói giá pháp, cho 
ăn ngũ tịnh nhục hoặc là mười thứ; nay ở Kinh này xóa 
bỏ tất cả phương tiện, bất cứ lúc nào, chủng loại nào, 
phàm thuộc loại thịt chúng sanh, thảy đều đoạn dứt. 


Đại Huệ ! Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác còn 
chẳng ăn phi thời và tạp thực, huống là ăn cá thịt ư ? 
Tự không ăn cũng chẳng bảo người ăn. Dùng tâm đại bi 
dẫn đầu, xem tất cả chúng sanh như con một của mình, 
do đó chẳng ăn thịt con.”>> 


Kinh Đại Tập nói: “Súc sanh có những loài thân rất 
nhỏ, chỉ bằng một phân mười hạt bụi; có những loài 
thân lớn đến trăm nghìn muôn do-diên.” 


Luật Tứ Phần nói: “Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) nếu biết 
nước có trùng mà vẫn uống, thì phạm tội Ba-dật-đề”. 
(Ba chúng dưới thì phạm tội Đột-kiết-la.) 


Luật Tăng-kỳ nói: “Nếu Đàn việt (Dàòngpdii, Thí 
chủ) thỉnh Tỳ-kheo đến nhà thọ thực, lúc mang nước ra, 
bấy giờ Tỳ-kheo phải hỏi Đàn việt đó rằng: Nước đã 
được cư sĩ lọc hay chưa ? _ Nếu đáp: chưa lọc. Và Đàn 
việt là người đáng tin, nên bảo họ lọc nước; nếu Đàn 
việt là người không đáng tin, không nên bảo họ lọc 
nước; vì tránh họ làm tổn hại trùng, Tỳ-kheo nên tự 
thân lọc nước. Phần nước có trùng cần phải giữ lại, nên 
hồi Đàn việt lấy nước nơi nào, tùy chỗ họ trả lời mà 
đem nước có trùng đến nơi đó đổ vào. Nếu trông thấy 
gần đó có ao, trong vòng 7 ngày nước ao không khô cạn 
thì đem nước có trùng đổ vào. Nếu gần đó không có ao, 
thì dùng đồ của mình chứa nước có trùng mang về tỉnh 
xá, thả xuống ao nuôi. Nếu lúc gặp mưa lớn, có dòng 
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nước chảy mạnh, thì mang nước có trùng đổ vào dòng 
chảy đó, lại nói: Các ngươi hãy vào sông hồ.” 

_ Lại nói: “Nếu Tỳ-kheo đi đường, lúc khát cần uống 
nước, khi đến giếng lấy nước phải nên xem kỹ; nếu 
không có trùng thì được dùng; nếu có trùng thì phải như 
pháp mà dùng vợt lọc nước cho trong sạch mới được 
dùng. Nếu biết nước có trùng thì không nên đem các đồ 
dùng lọc nước cho người.” 


Luật tạng nói: “Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự nơi rừng 
cây thái tử Kỳ-Đà trong vườn trưởng giả Cấp-Cô-Độc 
(Thệ-Đa lâm), tại nước Xá-Vệ (Thất-La-Phiệt thành). 


Khi ấy tại phương Nam, có hai vị Tỳ-kheo muốn 
đến thành Xá-Vệ thăm lễ Đức Thế Tôn. Cả hai vị cùng 
đồng hành nhưng không ai có vợt lọc nước. Trên đường 
đi, cả hai đều bị khát, thấy phía trước có một ao nước, 
một vị liền bảo: “Cụ thọ ! Chúng ta nên mau đến xem 
nước, uống để trừ khát”. Cả hai đồng đến xem nước và 
thấy có trùng trong nước, tìm xem đến ba chỗ đều có 
trùng. Hai vị cùng bàn: “Nước đã có trùng, uống thì hại 
mạng chúng sanh. Nay bị sự khát bức ngặt, chúng ta 
này phải làm sao ?” 


Lúc ấy, vị Tỳ-kheo nhỏ liền nói kệ: 

“Trăm nghìn câu-chi kiếp 

Khó gặp được Thế Tôn, 

Nay ta nên uống nước 

Mong lễ chân Thế Tôn.” 

Khi đó, vị Tỳ-kheo lớn cũng nói kệ đáp rằng: 


“Như Lai đại bi thương chúng sanh 
Ái nhiễm Ba cõi đều trừ dứt, 


78 PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


Trong giáo pháp này, thọ cấm giới 
Ta thà bỏ mạng, chẳng thương sinh.” 


Bấy giờ, vị Tỳ-kheo nhỏ không thể nhịn được khát 
bèn uống nước có trùng và khuyên bảo vị kia rằng: “Nầy 
trưởng lão! Ngài cứ uống nước, chớ để chết khát mà 
không được gặp Đức Thế Tôn”. Vị Tỳ-kheo kia đáp rằng: 
“Ta thà bỏ mạng chớ không hủy phạm Giới cấm của 
Phật”. Thế là vị Tỳ-kheo nhỏ uống nước xong rồi, đành 
phải lên đường một mình. 


Lúc bấy giờ, vị Tỳ-kheo lớn vì hộ mạng trùng quyết 
không uống nước, liền đến ngồi kiết già dưới một bóng 
cây. Ngài giữ thân ngay ngắn, buộc tâm nhớ nghĩ việc 
lành, sức lực mỗi lúc một suy kiệt, cho đến khi hoàn 
toàn kiệt quệ thì mạng chung. Do phước lực này, ngài 
được sanh lên cảnh giới thắng diệu nơi cõi trời Tam 
Thập Tam. 


Những người được sanh lên cõi này, hoặc là Thiên 
nam hay Thiên nữ, đều khởi lên ba ý niệm: 

— Ta từ nơi nào mạng chung 2 

— Nay ta sanh về nơi nào ? 

— Nhân duyên do tạo nghiệp gì ? 


Thiên tử khi tư duy như thế, liền tự nhớ thân trước 
của mình là Tỳ-kheo mạng chung ở cõi người, hiện tại 
đã sanh lên cõi trời Tam Thập Tam, nhân do tôn trọng 
Giới pháp của Đức Phật. Bấy giờ, vị Thiên tử ấy lại 
nghĩ: “Nếu hôm nay ta không đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
tức không có tâm cung kính, như thế là điều chẳng phải 
pháp”. Thiên tử nghĩ như thế rồi, bèn trang nghiêm 
thân, đeo chuỗi anh lại cõi Trời, ánh quang minh thù 


PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 79 


thắng thật rực rỡ, lấy vạt áo đựng đầy Thiên hoa. Mới 
đầu hôm, Thiên tử đã qua đến chỗ Phật, khi rải Thiên 
hoa cúng dường Đức Phật xong, ngài đảnh lễ dưới chân 
Đức Thế Tôn rồi ngồi qua một bên, lắng nghe diệu 
Pháp. Quang minh của Thiên nhân sáng rực chiếu khắp 
cả rừng Thệ-Đa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn tùy nơi căn tánh, 
ý muốn của Thiên tử bèn nói Pháp yếu, khiến cho Thiên 
tử tỏ ngộ lý Tứ Thánh Đế. Khi ấy Thiên tử dùng chày 
Kim cang trí đánh nát hai mươi loại núi Tát-ca-da kiến 
(Satbaya-darsang, Hữu thân biến), chứng đắc quả Dự 
Lưu (Sofùpơnng, Nhập lưu). 


Khi Thiên tử ngộ lý Tứ Đế rồi liền ba phen bạch 
Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! Nương nơi Thế Tôn 
khiến con chứng quả giải thoát. Việc này chẳng phải 
Cha mẹ, Nhân vương, Thiên chúng, Sa-môn, Bà-la-môn, 
hoặc thân hữu, quyến thuộc có thể làm được. Nhân gặp 
Đức Thế Tôn là bậc thiện tri thức, cứu vớt con ra khỏi 
chốn Tam đồ (địa ngục, ngợ. quỷ, súc sơnh), mang lền 
cõi người, Trời thắng diệu. Ở trong sanh tử mà chứng 
Niết-bàn, siêu vượt qua núi xương, làm khô cạn biển 
máu. Những Tát-ca-da kiến tích tập từ vô thỉ, nay con 
dùng chày Kim cang trí tồi phá chúng tan nát mà chứng 
quả Dự Lưu. Nay con chí thành quy y Tam Bảo (Phi, 
Pháp, Tðng) và xin thọ lãnh Năm học xứ (Ngũ giới). 
Nguyện từ ngày nay cho đến trọn đời, con không sát 
sanh, cho đến không uống rượu. Duy nguyện Đức Thế 
Tôn chứng biết cho con là Ưu-bà-tắc.” 


Thiên tử sau khi phát nguyện câu thọ Tam quy, 
Ngũ giới rồi; liền ở trước Phật, chắp tay cung kính nói 
kệ rằng: 
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“Con nương nhờ sức Phật 
Đóng hẳn ba đường ác 
Sanh cõi Trời thắng diệu 
Lại về cảnh Niết-bàn. 
Con nương nhờ Thế Tôn 
Nay được mắt thanh tịnh 
Ngộ nhập lý Chân đế 
Vượt ra khỏi biển khổ. 


Nhân thiên, Phật vô thượng 
Khỏi hẳn sanh, già, chết 
Trong Ba cõi khó gặp 

Nay con được chứng quả. 


Nguyện dùng thân trang nghiêm 
Tịnh tâm lễ chân Phật 

Hữu nhiễu trừ oán kết 

Xin trở về Thiên cung.” 


Vị Thiên tử đã xứng ý theo sở nguyện rồi, cũng như 
thương chủ được nhiều của báu, như nông phu hoạch 
được nhiều lúa thóc trên đất ruộng, như người dũng kiện 
hàng phục được oán địch, như người mang trọng bệnh 
đã trừ khỏi bệnh khổ. Thiên tử bấy giờ lễ tạ Đức Phật, 
rồi trở về Thiên cung. 


Lúc bấy giờ, vị Tỳ-kheo nhỏ kia đi dần cũng đến 
thành Thất-la-phiệt, vào rừng Thệ-Đa. Đến được chỗ 
Phật, vị Tỳ-kheo đặt y bát xuống và rửa chân xong, đầu 
mặt lễ dưới chân Đức Phật rồi đứng sang một bên. Đức 
Phật đã biết rõ mọi việc, nhưng theo lệ thường ngài hỏi 
vị Tỳ-kheo mới đến rằng: “Thây từ nơi nào đến ?” _ Ty- 
kheo đáp: “Bạch Thế Tôn ! Con từ phương Nam đến.” 
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Đức Phật lại hỏi: “Hạ này thầy an cư ở đâu ?”_ Tỳ- 
kheo đáp: “Dạ, cũng tại phương Nam.” 


Đức Phật hỏi: “Đi đường xa, thầy có bạn đồng hành 
không ?” _ Tỳ-kheo đáp: “Bạch Đức Thế Tôn ! Con có 
bạn cùng đi.” 


Đức Phật hỏi: “Thầy Tỳ-kheo kia giờ đâu rồi ?” _ 
Tỳy-kheo thuật lại rằng: “Chúng con hai người làm bạn. 
Trong lúc đi đường, bị khát bức ngặt không có nước 
uống. Trước mặt chúng con có một ao nước, trong nước 
có trùng, con liền uống. Nhờ con uống nước nên có khí 
lực mà đến được, ra mắt Thế Tôn. Người bạn kia vì giữ 
giới, không uống nước có trùng, nên phải ở lại không 
đến được đây.” 


Phật dạy: “Thây thật là người si mê ! Thầy chưa 
thấy Như Lai, mà nghĩ rằng đã thấy được Như Lai. Tỳ- 
kheo mạng chung vì khát kia, đã đến trước thầy và đã 
thấy Như Lai”. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ tụng rằng: 

“Nếu khinh mạn Giới luật 

Nhọc gì cần thấy ta ! 

Giả sử thấy được ta 

Như không thấy, không kính. 

Tỳ-kheo kia thấy ta 

Do trì Giới thanh tịnh, 

Ông người ngu vô trí 

Chẳng thật thấy được ta.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn bèn trật Thượng y, hiển bày 
ngực huỳnh kim sáng đẹp, lại nói kệ rằng: 
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“Ông xem thấy thân ta 
Do cha mẹ sanh ra 

Giống như màu chân kim 
Vì thiện nghiệp đời trước. 


Nếu chẳng kính Pháp thân 

Thời chẳng thấy được Phật 

Nếu người rõ Pháp thân 

Thấy được Đại Mâu-Ni. 

Thứ nhất Pháp thân ta 

Thứ hai là sắc thể 

Người trí thấy biết rõ 

Nên khéo hộ Thi-la 

Thời Phật Ca-Diếp-Ba 

Tỳ-kheo phạm học xứ 

Do tổn lá Y-la 

Hiện đọa trong loài Rồng.” 

Đức Phật nói kệ xong, bảo các Tỳ-kheo rằng: “Từ 
nay về sau, nếu các thây không sắm đấy lọc nước thì 
không được đi dường. Nếu người nào không có đãy lọc 
nước thì phạm tội Đột-kiết-la. Trừ lúc có dòng nước sạch 
hoặc là nước sông lớn, hoặc nước suối vọt lên, hoặc đi từ 
nơi này đến nơi khác không quá 20 dặm đường, không 
mang đãy lọc nước thì không phạm.” 
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A.........S....  .... 


Nhược trước thượng y * 
Đương nguyện chúng sanh 
Hoạch thắng thiện căn 
Chí pháp bỉ ngạn. 


Như mặc áo trên 

Nay nguyện chúng sanh 
Được thắng thiện căn 
Pháp đến bờ kia. 


số ẤT T281 E2 JñRö it H6 MfÙ 


Trước hạ quần thời ** 
Đương nguyện chúng sanh 
Phục chư thiện căn 

Cụ túc tàm quý. 

Lúc mặc quần dưới 

Nay nguyện chúng sanh 
Làm mọi thiện căn 

Đủ lòng hổ thẹn. 
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Chỉnh y thúc đới *** 
Đương nguyện chúng sanh 
Kiểm thúc thiện căn 

Bất linh tán thất. 

Chỉnh áo buộc đai 

Nay nguyện chúng sanh 
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Kiểm buộc thiện căn 
Chẳng để tan mất. 


Y: Trừ 3 loại Cà-sa Phước điển y của hàng Tỳ-kheo 
là Hạ y (An-đè-hội, Ngũ điều y), Thượng y (DUất-đa-la- 
tăng, Thất điều y), Đại y (Tðng-giò-lê, Tạp toái y); và 
Mạn y (Báí-trơ, Lễ sớm y) của hàng Sa-di, Sa-di-ni và 
tại gia Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Y ở đây ý nghĩa muốn nói 
đến nội y, bao gồm các loại áo quần của tu sĩ như: 


—_ Áo ngắn (úo ngắn mặc lót bên trong) 

—_ Áo dài (là áo Hải thanh, Y hậu) 

—_ Thiển y (ờ đo đơn, áo ngắn mặc lúc tọa thiền) 
—_ Quần, váy, khố của tu sĩ Phật giáo nói chung. 


(*) Thượng y: Là áo lót mặc ở thân trên. 


Theo Ấn-độ xưa chỉ y Tăng-kỳ-chi-ca (Samkaksika, 
Tăng-cước-kỳ-ca), tức là y che vai. Đây là mảnh y dài 
hình chữ nhật, dùng mặc lót mồ hôi bên trong, trước 
khi đắp mặc y Cà-ca. Cách mặc thượng y Tăng-kỳ-chi-ca 
cũng tương tợ như y Cà-sa, tức là quấn từ dưới nách tay 
phải vắt vòng qua vai trái. Nhưng theo pháp tắc thời 
Đức Phật tại thế, chư Tăng không dùng loại thượng y 
này, chỉ đắp mặc từ một cho đến ba y Cà-sa (Hạ y An- 
đà-hội, Thượng y Uất-đa-la-tăng, Đại y Tăng-già-lê). 

Theo pháp phục của Phật giáo Đại thừa Trung Hoa 
và Việt Nam, thượng y ở đây chỉ cho các loại áo như: Áo 
ngắn, áo dài (Hải thanh, Y hộu), Thiền y. (Ba y Cà-sa 
được chế tác trở thành Lễ phục, tượng trưng cho Giới 
pháp và được khoác bên ngoài áo Hải thanh, Y hậu.) 


(**) Hạ quần: Là quần, váy, khố mặc che thân dưới. 
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Theo Ấn-độ xưa chỉ y Nâ-hoàn-tăng (Nivàsana, Nê- 
phạ-sa-na) của Tỳ-kheo, và y Khuyết-tu-la (Kusùlaka) 
của Tỳ-kheo-ni, tức là khố quấn ngang eo che thân dưới. 


Theo Trung Hoa thì không mặc khố mà mặc quần, 
bao gồm các loại quần dài ngắn nói chung. 

(#**) Đới: Là dây đai buộc lưng. 

Theo Ấn-độ xưa tức là dây đai dùng quấn ngang 
thắt lưng để buộc khố, Tỳ-kheo (Tỳy-kheo-ni) dùng để 
buộc y Nê-hoàn-tăng (y Khuyết-tu-la). 

Theo Trung Hoa thì chỉ cho dây buộc lưng quần, 
hoặc dây buộc ống quần. 

Luật Tứ Phần nói: “Mặc nội y phải tễể chỉnh. Cần 
nên học.” 

Luật Tăng-kỳ nói: <<Lúc Phật tại thành Vương Xá. 
Bấy giờ có vị Tỳ-kheo khất thực, hai tay ôm bát, gió 
cuốn thổi nội y (Nê-hoờn-tăng) bay đi, bèn đắp thêm 
thượng y (Uất-đa-la-tăng) vào tỉnh xá Kỳ-hoàn. 

Phật biết vẫn hỏi: “Này Tỳ-kheo, An-đà-hội của ông 
đi đâu rồi ?” _ Tỳ-kheo đáp: “Bạch Thế Tôn, nội y đã bị 
gió cuốn thổi bay đi.” 

Phật dạy: “Từ nay về sau nên buộc dây lưng.”>> 

_ Lại nói: “Mặc Nê-hoàn-tăng phải tế chỉnh, không 
được làm theo cách của dâm nhân bán sắc, nhìn ngắm 
đẹp cùng chẳng đẹp. Khi mặc nên xem tể chỉnh như 
pháp, không mắc lỗi quá cao hay quá thấp. Nếu mặc nội 
y cẩu thả, buông lung các căn, mắc tội Việt pháp.” 

Bất luận uùòo giờ nào, lúc mặc nội y úo, quần đều 
niệm tụng các bài pháp bệ này tương ưng uới uiệc ấy. 
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Thiện tai giải thoát phục ! 

Vô thượng phước điền y 

Ngã kim đảnh đới thọ 

Thế thế bất xả ly. 

Lành thay áo giải thoát ! 

Vô thượng Phước điền y 

Nay tôi đầu đội nhận 

Đời đời chẳng lìa bỏ. 

ÚM, TẤT ĐÀ DA SA HA. (3 biến) 


Y 5 điều tiếng Phạn là Antarvàsa. 

— Theo Phạn âm gọi là y An-đà-hội 

—_ Theo chỗ dùng gọi là Tác vụ y 

—_ Theo tướng gọi là Ngũ điều y 

Đây là y Cà-sa chia 5 điều, mỗi điều chia thành ô 
gồm 1 dài, 1 ngắn. 
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Y An-đà-hội như da liền với thân; bất luận là trong 
Tinh xá, phòng ốc, nhà xí, ngoài đường.. khi tác vụ làm 
các công việc nặng nhọc, phục dịch trong chùa hay lúc 
ngủ nghỉ... đều mặc y này. 


Kinh Giới Đàn Đồ nói rằng: Ngũ điều y biểu thị cho 
sự chặt đứt Tham, tịnh Thân nghiệp. 
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Thiện tai giải thoát phục ! 
Vô thượng phước điền y 
Ngã kim đảnh đới thọ 
Thế thế thường đắc phi. 
Lành thay áo giải thoát ! 
Vô thượng Phước điển y 
Nay tôi đầu đội nhận 

Đời đời thường được mặc. 
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ÚM, ĐỘ BA ĐỘ BA SA HA. (3 biến) 


Y 7 điều tiếng Phạn là Uttaràsanga. 

—_ Theo Phạn âm gọi là y Uất-đa-la-tăng. 

—_ Theo chỗ dùng gọi là Nhập chúng y. 

—_ Theo tướng gọi là Thất điều y. 

Đây là y Cà-sa chia 7 điều, mỗi điều chia thành ô 
gồm 2 dài, 1 ngắn. 

Phàm khi dự Trai hội, nghe giảng Pháp, tụng Kinh, 
ngồi thiền, lễ Phật, lễ Tháp, lễ các bậc tôn túc Hòa 
thượng, Thượng tọa, lúc Tăng đoàn tập hội yết-ma... đều 
mặc y Uất-đa-la-tăng này. 

Kinh Giới Đàn Đồ nói rằng: Thất điều y biểu thị 
cho sự chặt đứt Sân, tịnh Khẩu nghiệp. 
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Thiện tai giải thoát phục ! 

Vô thượng phước điền y 

Phụng trì Như Lai mệnh 

Quảng độ chư chúng sanh. 

Lành thay áo giải thoát ! 

Vô thượng Phước điển y 

Vâng giữ Như Lai mệnh 

Rộng độ khắp chúng sanh. 

ÚM,, MA HA BÀ BA TRA, TẤT ĐẾ SA HA. 

(3 biến) 

Đại y tiếng Phạn là Samghàti. 

— Theo Phạn âm gọi là y Tăng-già-lê. 

—_ Theo chỗ dùng gọi là Nhập vương cung tụ lạc y. 

— Theo tướng gọi chung là Đại y. 

Đây là y Cà-sa chia điều theo số lẻ từ 9 điều, 11 
điều... cho tới 25 điều. Cho nên Đại y gồm có tất cả 9 
loại, tương ưng với 9 phẩm như sau: 

+ Hạ hạ phẩm là Y 9 điều ( Cửu điều y ) 

+ Hạ trung phẩm là Y 11 điều 

+ Hạ thượng phẩm là Ÿ 13 điều 

(Ba y hạ phẩm đều chia thành ô gồm: 2 dài, 1 ngắn 
trong mỗi điều.) 

+ Trung hạ phẩm là Y 15 điều 

+ Trung trung phẩm là Y 17 điều 

+ Trung thượng phẩm là Ÿ 19 điều 

(Ba y trung phẩm đều chia thành ô gồm: 3 dài, 1 
ngắn trong mỗi điều.) 
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+ Thượng hạ phẩm là ŸY 21 điều 
+ Thượng trung phẩm là Ÿ 23 điều 
+ Thượng thượng phẩm là Y 25 điều 


(Ba y thượng phẩm đều chia thành ô gồm: 4 dài, 1 
ngắn trong mỗi điều.) 

Mỗi y chia ra thành ô dài nhiều, ô ngắn ít biểu thị 
cho Thánh tăng thêm, Phàm giảm bớt. 


Phàm lúc vào cung Vua, lên tòa thuyết Pháp, vào 
thành ấp, xóm làng khất thực, hóa duyên, hay lúc chế 
phục ngoại đạo, thời nên mặc y Tăng-già-lê này. 


Kinh Giới Đàn Đồ nói rằng: Đại y Tăng-già-lê biểu 
thị cho sự chặt đứt Si, được Ý lạc thanh tịnh. 


so18ca 


th ‡+ 
XUẤT TÍCH TRƯỢNG 
( LẤY TÍCH TRƯỢNG ) 


ĐUAĐĐL NURE TÀX3L#- Tu 
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sa THHỊA SkTŠ °P3É°C (Sim) 


Chấp trì Tích trượng * 
Đương nguyện chúng sanh 
Thiết đại thí hội ** 

Thị như thật đạo. *** 
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Nắm giữ lấy Tích trượng 
Nay nguyện cho chúng sanh 
Thiết lập hội Đại thí 

Bày Chân như Thật tướng. 


ÚM , NA LẬT THẾ, NA LẬT THẾ, NA LẬT 
TRA BÁT ĐỂ, NA LẬT ĐỂ, NA DẠ BÁT NINH 
HỒNG PHẦN TRA. (3 biến) 


(*) Tích trượng: Tiếng Phạn là Khakkhara, dịch âm 
là Khích-khí-la, Trung Hoa dịch nghĩa là Tích trượng, 
Thanh trượng, Minh trượng. Gậy tích trượng còn có đức 
danh là Trí trượng hay Đức trượng. 


Ba y Cà-sa, một Bát và một Tích trượng là những 
vật mà chư Phật ba đời đều dùng. Tích trượng còn là 
một trong 18 món đồ vật của mỗi Tỳ-kheo. 


Kinh Tích Trượng nói quy cách làm gậy như sau: 
Tích trượng của Đức Phật Ca Diếp có 2 gọng và 12 
vòng, tượng trưng cho Nhị đế (Thế đế và Đệ nhứt nghĩa 
đế) và pháp Thập nhị nhân duyên. Tích trượng của Đức 
Phật Thích-Ca có 4 gọng và 12 vòng, tượng trưng cho Tứ 
diệu đế và pháp Thập nhị nhân duyên. 


(**) Đại thí hội: Còn gọi là Vô giá đại hội, tiếng 
Phạn là Pancavarika-parisad. Đây là pháp hội bố thí 
lớn, hội họp tất cả mọi người không phân biệt Thánh 
phàm, trên dưới, đạo hay tục, quý hay tiện. Tất cả đều 
bình đẳng mà làm việc tài thí hoặc Pháp thí. 


(**#) Thị như thật đạo: Nghĩa là hiển bày đạo 
Chân như thật tướng, đem nghĩa lý này diễn bày bố thí 
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khắp, khiến cho tất cả được giác ngộ giải thoát. Chân 
như và Thực tướng là đồng một thể tánh, nhưng tên gọi 
khác nhau: Đối với Nhất như của Không đế thì gọi là 
Chân như. Đối với nghĩa Diệu hữu của Giả đế thì gọi là 
Thực tướng. 


Luật Tứ Phần nói: “Không được dùng đầu gậy xỏ 
vào túi đựng Bát, quảy trên vai mà đi. Cần phải học.” 
(Năm chúng làm đều phạm Đột-kiết-la.) 


Tỳ-nại-da Tạp Sự, Quyển 34 có chép việc Đức Phật 
chế định về cách dùng Tích trượng như sau: 


“Ty-kheo đi khất thực vào nhà ai, bèn lên tiếng gọi 
báo cho biết và lấy nắm tay gõ vào cửa. Người nhà lấy 
làm lạ liền hỏi: Tại sao lại gõ vào cửa nhà tôi ? _ Tỳ- 
kheo im lặng chẳng nói. 


Đức Phật dạy: Đừng gõ vào cửa, mà nên làm gậy 
Tích trượng. _ Tỳ-kheo chưa hiểu. 


Đức Phật lại nói: Ở đầu cây gậy nên gắn những 
chiếc vòng nhỏ bằng miệng chén, khi rung gậy thì nó 
phát ra âm thanh để báo cho người biết. 


Khi đến nhà nào không có tín tâm, rung mãi Tích 
trượng đến mệt, mà nhà ấy không có người ra hỏi. Đức 
Phật dạy: Không nên rung lâu Tích trượng, chỉ nên 
rung hai đến ba lần. Nếu không có người ra hỏi thì nên 
đi sang nhà khác.” 


Tỳ-bheo mỗi ngày bhi ăn sáng, đánh răng xong, 
đánh lễ Phật rồi lấy Tích trượng rơ. Nếu có Bạch y cư sĩ 
hay Sơ-di thì bhiến bảo họ mang rơ, nếu bhông có thì 
sau bhi lễ Phật 3 lạy xong, tự mình cầm lấy mang ra. 
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Ty-bheo lúc bhất thực mang theo Tích trượng. Dùng 
Tích trượng nên câm, bhông được bỏ trên đất. Lúc 
đứng, Tỳ-bheo cầm tay trúi, Tích trượng phía bên chân 
trái; Tỳ-bheo-nL cm tay phải, Tích trượng phía bên 
chân phi. 

Mỗi bhi đến trước cửa nhà người, chỉ rung đến 3 
lần, không nên rung nhiều, nếu bhông có người lên 
tiếng thì phải đi ra. Khi tay cầm Tích trượng rung lắc, 
đồng thời tụng bệ chú này. 


z21ca 
E4 
NGỌA CỤ 
( ĐỒ NẰM ) 
E\ JL J6 Ép h 
kiếng dt 
Khn 
4+; ® 
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Ngọa cụ, nỉ-sư-đàn * 

Trưởng dưỡng tâm miêu tánh ** 
Triển khai đăng Thánh địa *** 
Phụng trì Như Lai mệnh. 


Ngọa cụ, ni-sư-đàn 
Nuôi dưỡng mầm tâm tánh 
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Mở đường lên Thánh địa 
Vâng giữ Như Lai mệnh. 


ÚM , ĐÀN BA ĐÀN BA SA HA. (3 biến) 


(*) Ngọa cụ: Ngọa cụ là tên gọi chung cho tất cả các 
vật dụng trải ra để nằm ngủ nghỉ như: tấm trải để nằm, 
mền để đắp, gối kê đầu.. trong đó bao hàm luôn cả ba y 
Cà-sa. Vì y Cà-sa còn dùng để trải nằm, đắp thân hay 
xếp gối đầu, cho nên Luật Tứ Phần gọi chung ba y là 
Ngọa cụ, Luật Thập Tụng gọi ba y là Phu cụ. 


Ni-sư-đàn: Tiếng Phạn là Nigìdana, phiên âm là 
NI-sư-đãn-na, Trung Hoa dịch là Tọa cụ; còn có tên là 
Tùy tọa y hay Sấn túc y. Tọa cụ được may bằng vải bền 
chắc và nhuộm hoại sắc; đây là tấm vải để lót ngồi hoặc 
trải lên chiếc đơn để tọa thiền, chẳng phải vật dùng để 
lót kê đầu gối khi lễ lạy. 


(Ngọa cụ, tọa cụ là những tấm trải, mở ra để ngồi, 
nằm; không phải chỉ cho giường, võng hay ghế, đơn.) 


(**) Tâm miêu tánh: Tức chỉ cho tánh giác, hay 
tâm Bồ-đềể, chủng tử của sự giác ngộ có nơi mỗi chúng 
sanh, được ví như hạt giống nảy mầm và tăng trưởng. 


(***) Thánh địa: Tức chỉ các địa vị chứng Thánh 

quả trong Đại thừa. Gồm có Tứ thánh đó là: 

1. Thanh Văn có bốn quả: Sơ quả Tu-đà-hoàn (Dự 
lưu), Nhị quả Tư-đà-hàm (Nhất lai), Tam quả A- 
na-hàm (Bất hoàn), Tứ quả A-la-hán (Ứng cúng). 

2. Duyên Giác: do quán pháp Thập nhị nhân 
duyên mà giác ngộ chứng quả Bích Chi Phật 
(Độc Giác Phật). 
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3. Bồ-tát có mười địa: Hoan hỷ địa, Vô cấu địa, 
Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng 
địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, 
Thiện huệ địa, Pháp vân địa. 


4. Phật địa: đây là quả vị của các bậc Toàn giác. 


Luật Tứ Phần nói: “Chế dùng ngọa cụ, tọa cụ vì có 
ba nguyên nhân: Một là bảo vệ thân thể, hai là bảo vệ 
y Cà-sa, ba là bảo vệ giường và đơn ngồi của mọi người.” 


_ Lại nói: “Nếu Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) dùng bông 
đâu-la-miên dồn, lót giường dây hoặc giường cây, ngọa 
cụ, tọa cụ thì phạm tội Ba-dật-đề.” 


_ Lại nói: “Nếu Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) lấy giường dây 
hoặc giường cây, ngọa cụ, tọa cụ của Tăng chúng; hoặc 
tự mình, hoặc bảo người mang ra bày trải chỗ đất trống; 
khi đi bỏ lại đó, chẳng tự mình cũng chẳng bảo người 
xếp cất, thì phạm tội Ba-dật-đề.” 


_ Lại nói: “Nếu Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) ở trong Tăng 
phòng, lấy ngọa cụ của Tăng chúng; hoặc tự mình, hoặc 
bảo người bày trải ra; hoặc ngồi, hoặc nằm trên đó xong 
đứng lên bỏ đi nơi khác, chẳng tự mình cũng chẳng bảo 
người xếp cất, thì phạm tội Ba-dật-đề.” 


Luật Thập Tụng nói: “Nên làm Tọa cụ đúng lượng: 
dài hai gang tay Phật, rộng một gang rưỡi, thêm đường 
viền một gang.” _ Lại nói: “Cái mới hai lớp, cái cũ bốn 
lớp, không nên thọ dùng cái đơn; cách đêm mà ngủ thì 
phạm Đột-kiết-la.” 

Luật Tăng-kỳ nói: “ọa cụ này là tùy tọa y nên 
không được đem cho người khác; không lấy cây cỏ, phân 
bò dồn vào trong; chỉ được trải ngồi.” 
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Luận Trí Độ nói: “Bởi khí hậu xứ Ấn-độ nóng bức 
nên ba y theo thân. Bình thường mặc một y đã đủ. Lúc 
nằm, trải ngọa cụ rồi ngủ trên ngọa cụ; trước đắp Ngũ 
điều y, kế đắp Thất điều y, lấy Đại y Tăng-già-lê xếp 
làm bốn gối đầu, nằm nghiêng bên hông phải. Nếu lúc 
lạnh thì ngồi kiết-già, lại lấy Đại y đắp lên thêm.” 


Luận Ma-đắc-lạc-già nói: “Ngọa pháp là pháp ngủ 
của Tỳ-kheo như sau: Buổi sơ dạ, gấp tư y Uất-đa-la- 
tăng trải ra, cuốn y Tăng-già-lê làm gối; nằm nghiêng 
thân sang bên hông phải, hai chân xếp lên nhau, không 
được buông tay chân lung tung, không để tâm tán loạn, 
không để y áo bừa bãi. Chuyên chú vào thời giờ sáng, 
tưởng niệm vào đó rồi ngủ. Đến cuối đêm, mau thức 
giấc, ngồi dậy hoặc đi lại để trừ bỏ cơn ngái ngủ.” 

Lúc trải Ngọu cụ để nằm, hoặc trải Tọa cụ (Ni-sư- 
đòn) để ngồi, thời niệm tụng bệ chú này. 


s22Oca 
X# 1 37 
ĐĂNG ĐẠO TRÀNG 
( LÊN ĐẠO TRÀNG ) * 


MIINAES UECE THÁHHE TUỒĐD 
°&, J3» ##*% (=/) 


Nhược đắc kiến Phật ** 
Đương nguyện chúng sanh 
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Đắc Vô ngại nhãn *** 
Kiến nhứt thiết Phật. 
Như được thấy Phật 
Nay nguyện chúng sanh 
Được Vô ngại nhãn 
Thấy tất cả Phật. 
ÚM,, A MẬT LẬT ĐẾ HỒNG PHẤN TRA. 
(3 biến) 


(*) Đạo tràng: Tiếng Phạn là Bodhi-mandala, phiên 
âm là Bồ-đề mạn-noa-la, thường gọi là Bồ-đề đạo tràng; 
chỉ nơi Đức Phật thành đạo, tức tòa Kim cang ở dưới cội 
Bầ-đểề bên bờ sông Ni-liên. Ngoài ra, những nơi thuyết 
pháp, chỗ cúng dường Phật, chỗ tu học Phật pháp, chỗ 
hành đạo của Tăng chúng Phật tử nói chung đều gọi là 
Đạo tràng. 


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, phẩm Bồ-tát thứ tư, 
Đại sĩ Duy Ma Cật đáp Đồng tử Quang Nghiêm rằng: 


“Trực tâm là đạo tràng vì không hư dối. 

Phát hạnh là đạo tràng vì làm xong các việc. 
Thâm tâm là đạo tràng vì thêm nhiều công đức. 
Bồ-để tâm là đạo tràng vì không sai lầm. 

Bố thí là đạo tràng vì không mong phước báu. 
Trì giới là đạo tràng vì được nguyện đầy đủ. 


Nhẫn nhục là đạo tràng vì đối với chúng sanh tâm 
không chướng ngại. 


Tinh tấn là đạo tràng vì không biếng trễ. 
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Thiền định là đạo tràng vì tâm điều nhu. 

Trí huệ là đạo tràng vì thấy rõ các pháp. 

Từ là đạo tràng vì đồng với chúng sanh. 

Bi là đạo tràng vì nhẫn chịu sự khổ nhọc. 

Hỷ là đạo tràng vì ưa vui Chánh pháp. 

Xả là đạo tràng vì trừ lòng thương ghét. 

Thần thông là đạo tràng vì thành tựu lục thông. 
Giải thoát là đạo tràng vì hay trái bỏ. 

Phương tiện là đạo tràng vì giáo hóa chúng sanh. 
Tứ nhiếp là đạo tràng vì nhiếp hộ chúng sanh. 


Đa văn là đạo tràng vì đúng theo chỗ nghe mà thực 


hành. 


Phục tâm là đạo tràng vì chánh quán các pháp. 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là đạo tràng vì bỏ pháp 


hữu vị. 


Tứ đế là đạo tràng vì chẳng dối lầm thế gian. 


Duyên khởi là đạo tràng vì từ vô minh cho đến lão, 


tử đều không tận. 


Các phiền não là đạo tràng vì biết là vô ngã. 


Tất cả pháp là đạo tràng vì biết các pháp vốn 


Không. 


Hàng ma là đạo tràng vì không lay động. 
Tam giới là đạo tràng vì không chỗ đến. 


Sư tử hống là đạo tràng vì không sợ sệt. 
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Thập lực, Vô úy, Bất cộng pháp là đạo tràng vì 
không có các lỗi. 
Tam minh là đạo tràng vì không còn quái ngại. 


Nhứt niệm biết tất cả pháp là đạo tràng vì thành 
tựu Nhứt thiết chủng trí. 


Như vậy, này Thiện nam tử ! Nếu Bồ-tát tùy các 
pháp Ba-la-mật mà giáo hóa chúng sanh, thời trong mọi 
việc làm hoặc nhất cử nhất động, phải biết đều từ nơi 
Đạo tràng ở trong Phật pháp mà lưu xuất vậy.” 


(**) Kiến Phật: Mỗi vị Phật đều có ba thân, đó là 
Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Lý thể của Pháp 
thân chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu rõ. Trí thể 
của Báo thân chỉ có bậc Bồ-tát vô phân biệt trí mới 
thấy được. Công đức thể của Ứng hóa thân thì hàng Nhị 
thừa và phàm phu đều thấy biết được. 


Kinh Kim Cang nói: <<ĐÐức Phật dạy rằng: “Này 
Tu-Bồ-Đề ! Nếu do nơi ba mươi hai tướng mà xem là 
Đức Như Lai đó, thời vua Chuyển Luân Thánh Vương 
chính là Đức Như Lai rồi !” 

Ông Tu-Bồ-Đề bạch với Đức Phật rằng: “Bạch Đức 
Thế Tôn ! Theo như con hiểu, nghĩa lý của Đức Phật nói 
thời chẳng nên do nơi ba mươi hai tướng mà xem là Đức 
Như Lai.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

“Nếu dùng sắc thấy ta 

Dùng tiếng tăm cầu ta 

Người ấy tu tà đạo 

Chẳng thấy được Như Lai.” 
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Kinh Quán Phật Tam-muội Hải nói: “Nếu có người 
hủy phạm cấm Giới của Phật, thì thấy sắc thân Phật 
toàn đen giống như người than; năm trăm người họ 
Thích thấy sắc thân Phật giống như người than; có một 
ngàn người trong chúng Tỳ-kheo thấy sắc thân Phật 
như người đất đỏ; có mười sáu người trong chúng Ưu-bà- 
tắc thấy sắc thân Phật như chân voi đen; có hai mươi 
bốn người trong chúng Ưu-bà-di thấy sắc thân Phật 
giống như khối mực; bốn chúng như thế, mỗi chúng thấy 
mỗi khác. Trong chúng Tỳ-kheo-ni, có Tỳ-kheo-ni thấy 
sắc thân Phật như màu bạc trắng; trong chúng Ưu-bà- 
di, có Ưu-bà-di thấy sắc thân Phật như màu xanh lam; 
bốn chúng như thế, thấy sắc thân Phật chẳng đồng.” 


(#**) Vô ngại nhãn: Chỉ cho Phật nhãn, là một 
trong Ngũ nhãn gồm có Nhục nhãn, Thiên nhãn, Huệ 
nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn. 


Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Nhục nhãn trong sáng, 
không sắc gì chẳng thấy biết, phân biệt tỏ rõ. Thiên 
nhãn thông suốt, đạt đến vô hạn, vô lượng. Huệ nhãn 
thấy rõ chơn đế, dẫn qua bờ bên kia giác ngộ giải thoát. 
Pháp nhãn quán sát thấu đáo cùng tột các lẽ đạo. Phật 
nhãn trọn vẹn, biết rõ Pháp tánh, dùng Trí vô ngại 
diễn thuyết cho người, quán khắp Ba cõi đồng như hư 
không, chí câu Phật thừa, đủ mọi biện tài, năng diệt trừ 
khổ họa phiền não của chúng sanh.” 


Lúc lên Đạo tràng phải đây đủ oai nghị, hai mắt 
nhìn xuống, giữ ý cung bính, bhông cười nói ôn náo, 
bhông đàm luận uiệc thế gian; nhất tâm niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tùng. 
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Phàm trước bh:i bước chân lên Điện Đại Hùng hay 
uào đàn pháp Mạn-noq-la để cúng dường, tụng Kinh, lễ 
Sứm; hưy đi Uuào tháp Phật, thúp ÄXá-lợi, các thúnh địa 
Phật giáo, nơi pháp hội Tăng-giò... thời nên niệm tụng 
bệ chú này, sau mới đặt chân uòo, trái thì phạm tội 
Vượt pháp. 


Z?È 
TÁN PHẬT 
( KHEN NGỢI PHẬT ) 


xi LÝ =#&@fâaP 
XA>#fft? s+>X2 
261k fñj=1XX 
4H42 HHL- là #ib# 


Pháp Vương vô thượng tôn 
Tam giới vô luân thất 
Thiên nhơn chỉ đạo sư 

Tứ sanh chỉ từ phụ. * 

Ngã kim tạm quy y 

Năng diệt tam kỳ nghiệp ** 
Xưng dương nhược tán thán 
Ức kiếp mạc năng tận. 


Đấng Pháp Vương vô thượng 
Ba cõi chẳng ai bằng 
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Thây dẫn đường Trời, người 
Từ phụ chung bốn loài. 

Nay con vừa quy y 

Diệt ba tăng-kỳ nghiệp 
Xưng dương hoặc tán thán 
Ức kiếp không cùng tận. 


(*) Tứ sanh: là bốn loại sanh. Tất cả chúng sanh 
chung quy có bốn cách sanh đó là: 


1. 


Thai sanh: loài sanh ra từ bào thai, như loài 
người trong thai mẹ thành thể rồi mới sanh ra. 


Noãn sanh: loài sanh ra từ trứng, như loài chim 
trong trứng thành thể rồi mới sanh ra. 


Thấp sanh: loài sanh ra từ nơi ẩm thấp, như các 
loài khuẩn từ nơi ẩm thấp mà thụ hình. 


Hóa sơnh: loài sanh ra do nghiệp lực khởi lên 
sự biến hóa, không nương gá từ đâu mà thành 
thể, như chư Thiên, chúng sanh nơi Địa ngục, 
chúng sanh thuở kiếp sơ... 


(**) Tam kỳ: là cách gọi tắt của 3 a-tăng-kỳ. A- 
tăng-kỳ tiếng Phạn là Asamkhya, là từ chỉ số mục của 
Ấn-độ. Một A-tăng-kỳ khi viết ra thành số là con số 1 
đứng đầu và liền sau đó là 47 con số 0. Vì là con số quá 
lớn nên a-tăng-kỳ biểu thị cho vô số hay vô lượng số. 


Nghiệp: Tiếng Phạn là Karma, dịch âm là Yết-ma, 
Trung Hoa dịch là Nghiệp; có nghĩa là tạo tác, tức là 
chỗ sở tác thiện, ác hay vô ký của thân, khẩu, ý. Nếu 
nghiệp xảy ra trong quá khứ thì gọi là Túc nghiệp, nếu 
nghiệp xảy ra ở hiện tại thì gọi là Hiện nghiệp. Từ tính 
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thiện hay ác của nghiệp mà chiêu cảm ra quả vui sướng 
hay đau khổ, cho nên gọi là Nghiệp nhân. Quả báo 
sướng, khổ tương ứng với thiện nghiệp hay ác nghiệp 
gọI là Nghiệp báo. Những chướng ngại do ác nghiệp gây 
ra làm ngăn trở chánh đạo gọi là Nghiệp chướng. 

“Tam kỳ nghiệp” ở đây có ý chỉ ác nghiệp trong 3 
A-tăng-kỳ kiếp, cũng tức là ác nghiệp trong vô số kiếp. 

Phật tử phút Bồ-đề tâm, huân tu mười hạnh nguyện 
của đúc Phổ Hiền Bồ-tút, thời lấy sự lễ bính uà xưng 
tán chư Phật làm đâu. Thế nên hằng ngày, trong các 
thời hóa tụng niệm Kinh chú, cúng dường hay lễ sám... 
Lúc đối trước ngôi Tam Bảo, hành giả xưng tán Phật 
bằng bài pháp bệ này. 


so2.2ca 
3È ?ỳ 
LỄ PHẬT 
( LẠY PHẬT ) 
X-+XT &4»? 
2+ 7-7 &w 
+ Rị 5T ñ #\ #& _] 
— 1J* 7ï 3u l2 


Thiên thượng thiên hạ vô như Phật 
Thập phương thế giới diệc vô tỷ 
Thế gian sở hữu ngã tận kiến 

Nhứt thiết vô hữu như Phật giả. * 
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Trên trời dưới thế không như Phật 

Mười phương thế giới không gì sánh 

Khắp trong thế gian con thấy biết 

Tất cả không ai bằng Phật được ! 

(*) Bài bệ này trích ra tù Kinh Bồ-tát Bổn Hạnh. 
Xưa bia, tiền thân của Đúc Phật Thích-Ca Mâu-Ni bhi 
còn địa uị Bồ-tút, đã cung bính thốt lên bài bệ này tán 
thán Đức Phật Tỳ-Bù-Th:. 


e Sở hữu thập phương thế giới trung 
Tam thế nhứt thiết Nhơn sư tử 
Ngã dĩ thanh tịnh thân, ngữ, ý 
Nhứt thiết biến lễ tận vô dư. 

Phổ Hiền hạnh nguyện uy thần lực 
Phổ hiện nhứt thiết Như Lai tiền 

Nhứt thân phục hiện sát trần thân 
Nhứt nhứt biến lễ sát trần Phật. ** 


Trong bao nhiêu mười phương cõi nước 

Thiên Nhơn Sư tất cả ba đời 

Con dùng thanh tịnh ý, thân, lời 

Khắp tất cả, lễ không còn sót. 

Sức uy thần Phổ Hiền hạnh nguyện 

Rộng hiện thân ở trước Như Lai 

Một thân lại hiện sát trần thân 

Mỗi thân khắp lễ sát trần Phật. 

(**) Nguyên bổn Hún uăn “Tỳ-ni Nhụt Dụng Thiết 
Yếu” của Luật sư Tỳ-bheo Độc Thể uựng tập, bhông có 
ghi chép bài bệ tụng này. Nay trích ra từ Kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, chép thêm uùòo 
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đây nhằm phương tiện trợ duyên để hành giả quán 
tưởng trước bhi lễ Phật. 


Về lý tánh và sự tướng trong pháp lễ Phật, Pháp sư 
Lặc-Na (Ratnamati) có chỉ ra tất cả 7 pháp lễ kính, từ 
thô vụng đến vi tế. Đối với thô là tà lệch, đối với tế mới 
là chánh lễ, chánh quán. Nay thứ tự kể ra lần lượt 7 
pháp từ thô đến tế như sau: 


1. 


2. 


4. 


Ngã Mạn Lễ: Nghĩa là dựa vào địa vị, tài cao 
đức trọng của mình, sanh ra tâm không kính 
ngưỡng bậc trên. Tuy lễ bái nhưng thiếu tâm 
cung kính, ngũ thể chẳng đủ phép tắc, tâm 
duyên chạy theo ngoại cảnh. 


Xướng Hòa Lỗ: Nghĩa là miệng xướng tụng, 
thân lễ lạy nhưng tâm tưởng chưa tịnh. Tuy tâm 
có kính ngưỡng nhưng oai nghi thô vụng, ở 
trước người thì thân nhẹ lạy mau, người ởi thì 
thân tâm mỏi mệt biếng trễ. 

Thân Tám Cung Kính Lễ: Nghĩa là khi nghe 
xướng danh hiệu Phật, liền phát niệm quán 
tưởng đến Phật như đối trước mắt. Tâm thức 
tỉnh chuyên không nghĩ đến việc khác, thân 5 
vóc gieo xuống sát đất cung kính làm lễ, tỉnh 
tấn không hề chán mỗi. 


Phát Trí Thanh Tịnh Lễ: Nghĩa là đã thấu đạt 
cảnh giới của chư Phật. Dùng Phật pháp mà tự 
tịnh thân tâm, khiến dung thông không bị 
chướng ngại. Tùy theo tâm mà hiện lượng, lễ 
một Phật tức lễ tất cả Phật, lễ một lạy tức lễ cả 
Pháp giới. 
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Biến Nhập Phúóp Giới Lễ: Nghĩa là quán chiếu 
tự thân tâm cùng các pháp từ xưa đến nay 
chẳng ha Pháp giới. Phật với Ta tánh vốn bình 
đẳng. Nay lễ một Phật, tức lễ khắp Pháp giới 
chư Phật trong mười phương ba đời. Mỗi mỗi lễ 
đều tương ưng với hạnh của Phổ Hiền Bồ-tát. 


Chúnh Quán Tự Tónh Lễ: Nghĩa là lễ Phật nơi 
tự tánh của mình, không duyên theo Phật bên 
ngoài. Cũng không quán Phật, không quán 
Pháp, không quán Tăng bởi vì tự ta và tất cả 
chúng sanh vốn đồng một thể tánh bình đẳng, 
với đầy đủ cả ba ngôi Tự tánh Tam Bảo. 


Thật Tướng Bình Đảng Lễ: Pháp lễ trước có lễ 
có quán, tự và tha hai tướng khác biệt. Nay, 
trong pháp Thật tướng lễ này không có tự 
không có tha, năng lễ và sở lễ đều trở về tánh 
Không vắng lặng, phàm thánh nhất như, thể 
dụng bất nhị, bình đẳng không hai. 


Luật chế định: Không được lễ Phật trong các 
trường hợp sau: 


Đang bị ô nhiễm không được lễ Phật: Một là 
nhiễm bất tịnh, như sau khi đi nhà xí chưa rửa 
sạch. Hai là nhiễm ăn uống, như sau khi ăn 
chưa súc miệng, hay súc miệng chưa sạch. 


Thất chúng không được mặc Thiền y (áo quân 
mặc bhi thiên) lễŠ Phật, lễ các bậc Tôn túc, đi 
nhiễu hay kinh hành trước Phật, tháp, điện. 
(Hàng xuất gia Tỳ-bheo, Tỳ-bheo-ni đắp mặc 
Cà-sa Phước điền y bhi hành lễ; hàng xuất gia 
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Sa-di, Sa-di-ni 0uà tại gia Uu-bà-tắc, u-bà-di 
đắp mặc Mạn y bhi hành lễ.) 

— Tỳ-kheo không được đắp mặc y Cà-sa phủ kín 
cả 2 vai khi lễ Phật, phải kéo y lộ bày vai phải 
mà làm lễ. (7-kheo lúc tọa thiền hay thọ thục, 
đếp y Cà-sa phủ bín hai uai thì hông phạm.) 

— Không được che trùm đầu, phải để lộ đỉnh đầu 
khi lễ Phật. 


®e QUÁN TƯỞNG: 


Năng lễ, sở lễ tánh Không tịch 

Cảm ứng đạo giao nan tư nghị 

Ngã thử đạo tràng như đế châu 

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung 
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền 

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. *** 


Năng lễ, sở lễ đều Không tịch 

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn 

Đạo tràng con đây tợ Đế châu 

Mười phương chư Phật ảnh hiện trong 

Thân con ảnh hiện trước chư Phật 

Đầu mặt tiếp chân quy mạng lễ. 

(***) Nguyên bổn Hán văn của Luật sư Độc Thể 
vựng tập, chỉ nhắc đến pháp quán tưởng khi lễ Phật, 
nhưng không ghi ra cụ thể pháp tác quán như thế nào? 
Nay tôi ghi thêm kệ Quán tưởng này vào đây, giúp cho 
hành giả có phương tiện như pháp tác quán. Về xuất xứ, 
bài kệ quán tưởng này trích ra từ Kinh Viên Giác Tâm 
Kính, Quyển sáu, thuộc Vạn Tục Tạng Kinh. Từ xưa đến 
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nay, Chư Tổ đã trích dùng Pháp kệ này để quán tưởng 
khi lễ Phật danh. Nguyên văn bài kệ tụng trong chánh 
K¡nh như sau: 

“Năng lễ sở lễ tánh Không tịch 

Cảm ứng đạo giao nan tư nghị 

Ngã kim đạo tràng như đế châu 

Thích-Ca Mâu-N¡ ảnh hiện trung 

Ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền 

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.” 


Trước bhi lễ Phật, hành giả có thể tùy tâm tán tụng 
1 trong 2, hoặc cả 2 bài bệ lễ Phật ở trên. Xong, bhi lễ 
Đúc Phật nòo thời xưng danh hiệu Đúc Phật đó mà lễ. 


Khi lễ Phật, thân tâm của hành giả đều phúi cung 
bính. Thân năm uóc gieo xuống sát đất mà hành lễ, lại 
nhiếp tâm tác quán theo bài Kệ quán tưởng, đông thời 
trì niệm Phổ lễ chân ngôn. 


sò23cs 
si. .U BH 
PHỔ LỄ CHÂN NGÔN * 

( CHÚ LẠY KHẮP TẤT CẢ PHẬT ) 
°&, SỞ H "Tổ ẤỊ 
ÚM , PHA NHỰT RA HỘC. 
Tiếng Phạn ghi thể Sanskrit/English là: 
Om Vajra Hoh . 
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(*) Chân ngôn: Tiếng Phạn là Mantra, dịch âm là 
Mạn-đát-la, nghĩa là lời nói chân thật thuộc về Ngữ 
mật, đây là một trong Tam mật của Như Lai đó là Thân 
mật, Ngữ mật và Ý mật. Vì ba nghiệp Như Lai sâu xa 
mầu nhiệm, đến bậc Đẳng giác Bồ-tát cũng không thể 
hiểu thấu đạt cho nên gọi là Mật. Ngoài ra, Chân ngôn 
còn tên gọi khác đồng nghĩa nữa là Tổng trì hay Thần 
chú, tiếng Phạn là Dhàrani, dịch âm là Đà-ra-n1. 


Chân ngôn có 5ð loại (Ngũ chủng chân ngôn) gầm: 


= 


Lời nói của Như Lai. 

Lời nói của Bồ-tát, Kim Cang. 
Lời nói của bậc thánh Nhị thừa. 
Lời nói của chư Thiên. 


Lời nói của chúng Địa cư thiên (Quỷ thần). 


kh VỆ Si VU lê 


Mỗi thời bhóa lễ Phật, đều bắt đầu bằng 3 lần xưng 
tán, 3 lần quán tưởng uò lễ lạy. Do sức quán tưởng uà 
uy lực của Phỗ lễ chân ngôn, thời có thể lạy bhắp mười 
phương chư Phật. 


CŨÚNG TỊNH BÌNH 
( CÚNG BÌNH SẠCH ) * 


(*) Bình: Tiếng Phạn là Kundika, gọi tên theo Phạn 
âm là bình Quân-trì. Có 2 loại bình dùng vào 2 việc 
khác nhau: 
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— Bình đựng nước sạch dùng để uống, chất liệu 
làm bằng sành sứ, gọi là Tịnh bình. 


— Bình đựng nước dùng để rửa tay chân, chất liệu 
làm bằng đồng hay sắt, gọi là Bình rửa. 


Trong bài pháp 8 món cúng dường theo truyền 


thống Phật giáo Tây Tạng, thì 2 chén nước cúng đầu 
tiên tức là dâng lên chư Phật hai loại bình nước này 
vậy. Chén thứ nhất là nước uống (Argham), chén thứ 
hai là nước rửa (Padyam). Phạm vi bài pháp trong bổn 
Tỳ-ni Nhật Dụng này, chỉ nói đến pháp tắc cúng Tịnh 
bình, tức là cúng dường Bình nước sạch, là loại nước 
dùng để uống vậy. 


#4 

CHẤP TỊNH BÌNH (CẦM TỊNH BÌNH): 

4i #iÔ, EM. N?}5 XÃ 

1£, 3J4in°Äijn°V., #2 %VjJƑ 7] (=8) 

Thủ chấp tịnh bình 

Đương nguyện chúng sanh 

Nội ngoại vô cấu 

Tất linh quang khiết. 

Tay cầm Tịnh bình 

Nay nguyện chúng sanh 

Trong ngoài không nhơ 

Khiến đều sáng sạch. 

ÚM,, THẾ GIÀ RÔ CA SẤT, HÀM SẤT SA HA. 
(3 biến) 
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Buổi sớm, trước hoặc sau thời công phu, Tỳ-bheo 
dùng tịnh bình chứa nước sạch để cúng Phật. Khi lễ 
Phật xong, cầm lấy Tịnh bình uò trì niệm bệ chú này. 


° HPHLRS 

ĐÃNG TỊNH BÌNH CHÂN NGÔN: 

(THẦN CHÚ RỬA TỊNH BÌNH) 

1ậ¿ ni Văn (—†—/8) 

ÚM LAM SA HA. (21 biến) 

Sơu bhi trì niệm bài bệ chú “Thủ chấp Tịnh bình” 
xong, câm Tịnh bình đến chỗ có nước sạch, dùng nước 
sạch súc rửa bình 3 lần, mỗi lần rửa làm tịnh hóa bình 
cúng bằng uiệc trì tụng Tịnh Phúp Giới chân ngôn này 
7 biến, uàò đổ nước rửa ởi. Kế làm phúp “Quán thủy 
Chân ngôn” để rót nước cúng uào bình. 


s. k5 
QUÁN THỦY CHÂN NGÔN: 
(THẦN CHÚ RÓT NƯỚC) 
1%, V4) Ã 2|" J JẺ j7} ?J (=8) 
ÚM, PHA TẤT BÁT RA MA NI SA HA. (3 biến) 
Khi rót nước uống uòo Tịnh bình để cúng Phật Bồ- 
tát, thầm trì niệm Chân ngôn này 3 biến. 
e TÁC PHÁP CÚNG TỊNH BÌNH: 


Vào buổi sáng sớm, Tỳ-bheo mang Tịnh bình đã rót 
đây nước sạch đến quỳ thẳng trước tượng Phật, Bồ-tát. 
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Bàn tay trái dùng ngón guữa 0uò ngón uô danh, cong hơi 
đốt bấm uùòo lòng bàn tay; ba ngón còn lại là ngón cói, 
trỏ, út tì uào Tịnh bình câm thẳng đứng. Bàn tay phải 
tác ốn Cam lộ. Niệm Đại BL Tâm Đà-la-ni 7 biến, tác 
quán cúng dường tịnh thủy bhắp tất cả Phật uà Thánh 
chúng. Xong, lễ Tam Bảo rồi lui ra. 

Đến buổi chiều quá Ngọ, lúc sắp hoàng hôn, ở trước 
Phật lại bết ấn Cam lộ như trên, tụng Đại Bi Tâm Đàù- 
la-ni gia trì 7 biến, tụng Bút Nhã Tám Kinh, bế đến 
tụng chú Vãng Sanh 7 biến. Xong dùng nước đã cúng 
Phật này mang ru tưới rải nơi đất sạch sẽ, bố thí cho 
chúng sanh quỷ thân. Khi bố thí cho quỷ thần, chú ý 
bhông nên đổ đồ cúng ở những nơi có cây liễu, cây đào. 

Lúc thí nước, tay phải tác ấn Cam lộ, quán tưởng 
nơi tâm uâng nguyệt luân tròn sáng có hoa sen trắng 8 


cánh, trên đài sen có chữ HRÌH thể Lanisg: sÌ sắc 
trắng, phóng ra ánh sáng chiếu bhắp các quỷ thần. 


(Hoặc có thể quán chữ HRÌH thể Siddham: \ sắc 
trắng.) 


Tay trái tưới rủi nước, đồng thời trì niệm Cam lộ 
chân ngôn sau: 

tiX@£"& ÈIR,. }2lb‡Ä 2 SE, }24#12 

Đ%, R"ÊRUỐ, 2U Ê|°Ố&, 2kW@|°#, Xổ] 

(=8) 

NĂNG MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA 
DA. ĐÁT ĐIỆT THA: ÚM, TÔ RÔ TÔ RÔ, BÁT RA 
TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, SA BÀ HA. (3 biến) 
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Lúc trì niệm Chân ngôn, thời quún tưởng Tịnh bình 
cũng như bình Như ý hay tuôn ra mọi thúc uống ăn, lầu 
gác, cung điện, châu báu, anh lạc, phan lọng, quần áo, 
hương hoa... biến bhốp. Khiến cho Thiên chúng, Quỷ 
thân, Ngạ quỷ, Súc sanh tất cả đều được no đủ. 


Sưu Uì các chúng sanh đó mù nói phúp Thộp Nhị 
Nhân Duyên, trao truyền Giới pháp Tam quy y, bhiến 
cho tất cả lãnh thọ uà được Phúp hỷ tam-muội. Xong, lễ 
tạ ơn Tam Bảo rồi lui ra. 


s25 


;*» 
TRIỀN BÁT 
( MỞ BÁT ) * 
3u 2k JB 5đ 
444 #LK& 
Bã 3X —1 X 
#=h## 
1%, Jƒ/K/Ế JẺ jJ ?⁄J (=đã) 
Như Lai ứng lượng khí 
Ngã kim đắc phu triển 


Nguyện cộng nhứt thiết chúng 
Đẳng Tam luân Không tịch. ** 


Như Lai Bát ứng khí 
Nay con được mở ra 


114 PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


Nguyện cùng tất cả chúng 
Tam luân đều Không tịch. 


ÚM , TƯ MA MA NI SA HA. (3 biến) 


(*) Bát: Tiếng Phạn là Patra, dịch âm là Bát-đa-la 
gọi tắt là Bát, Trung Hoa dịch là Ứng lượng khí hay 
Ứng khí; nghĩa là đô dùng của Tăng nhân để nhận thực 
phẩm của Trời, người cúng dường một cách xứng đáng 
và ba đặc tánh sắc, thể, lượng của Bát đều như Pháp. 


Luật chế định: Tạo Bát có 3 yếu tố về sắc, thể và 
lượng phải tương ứng với pháp. Sắc màu tro hay đen 
khiến chẳng sanh tâm yêu thích. Thể chất làm bằng đá 
sắt hay đất nung, không thọ dùng Bát bằng tạp bảo, 
kim khí hay đá quý để tránh khởi tâm tham lam. Lượng 
là tùy theo sức ăn nhiều ít mà thọ nhận. 


Phật dùng Bát bằng đá. Chư Tăng chỉ dùng Bát 
bằng đất nung hoặc sắt. Không được chứa dùng Bát làm 
bằng tạp bảo: vàng, bạc, đồng, chì, lưu ly, thủy tỉnh, gỗ 
hay đá quý... 


Mỗi Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chỉ thọ trì một Bát, không 
cho cất chứa Bát dư quá thời hạn. Nếu Tỳ-kheo có được 
Bát dư chỉ được giữ trong 10 ngày, nên làm pháp tịnh 
thí mà xả, nếu giữ quá 10 ngày thì phạm tội Xả đọa 
(N¡i-tát-kỳ Ba-dật-đề). Tỳ-kheo-ni không được chứa Bát 
dư quá một ngày, ngày nào nhận Bát dư thì xả trong 
ngày đó, tức đem Bát dư làm pháp tịnh thí, nếu giữ quá 
một ngày thì phạm tội Xả đọa (N¡-£át-bỳ Ba-dật-đề). 


Luật Thiện Kiến nói: “Thánh nhân Tam thừa đều 
cầm Bát đất, khất thực nuôi sống thân mạng.” 
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Luật Tăng-kỳ nói: “Bát là đồ dùng của người xuất 
gia, không thích nghi cho hàng tại gia thế tục thọ trì.” 


Tỳ-nại-da Tạp Sự nói: “Đức Phật dạy chư Tỳ-kheo- 
ni không được thọ trì Bát lớn. Chư Tỳ-kheo-ni chưa biết 
phải thọ trì loại Bát nào. Đức Phật dạy: Bát nhỏ của 
Tỳ-kheo tức là Bát lớn của Tỳ-kheo-nI.” 


Luật Tứ Phần nói: <<Lúc bấy giờ, Tôn giả Tất- 
Lăãng-Già-Bà-5a đang đi trên đường thì được người cúng 
dường cho tô, dầu, mật, thạch mật; ngài không dám thọ 
nhận. Các Tỳ-kheo mang việc này bạch lên Đức Thế 
Tôn. Đức Phật dạy: “Cho phép nhận”. Các thầy nhận rồi 
nhưng không biết chứa để đâu, lại bạch lên Đức Thế 
Tôn. Đức Phật dạy: “Cho các thầy dùng kiện tư, bát 
nhỏ, bát trung mà nhận; kiện tư nhỏ hơn bát nhỏ, bát 
nhỏ nhỏ hơn bát trung, bát trung nhỏ hơn bát lớn”. Chư 
Tỳ-kheo lại không biết cất chứa kiện tư, bát nhỏ, bát 
trung có phải làm pháp tịnh thí hay không ? Nên bạch 
lên Đức Thế Tôn. Phật dạy: “Được phép tích chứa, 
không phải tịnh thí.”>> 

_ Lại nói: “Tay câm Bát khó bảo vệ. Phật bảo: Cho 
may túi để đựng Bát. Không buộc miệng túi nên Bát rớt 
ra. Phật bảo: Nên buộc. Khi tay cầm túi bát. Phật bảo: 
Nên làm dây đai mang ở vai.” 

_ Lại nói: “Tay dơ không được cầm Bát đựng thức 
ăn. Cần phải học.” 


Luật Ngũ Phần nói: “Phật dạy: Quá giờ Ngọ không 
được dùng Bát uống nước, nên sắm vật dụng riêng để 
uống nước. Vật dùng uống nước nên làm bằng đồng, sắt 
hay sành.” 
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Luật Thập Tụng nói: “Bát là vật tiêu biểu của hằng 
hà sa chư Phật, chẳng được dùng bừa bãi như đem Bát 
tích chứa nước hay đựng những tạp vật khác.” 


_ Lại nói: “Có một Tỳ-kheo viết tên hiệu lên Bát 
của người khác, rồi đặt trước cửa nhà một dâm nữ. Bấy 
giờ, có một cư sĩ Bà-la-môn biết chữ, vào trong nhà đó 
thấy Bát có chữ, nói: Tỳ-kheo cũng vào nhà này ư ? Các 
vị Tỳ-kheo nghe được lời nói đó, tâm không vui, đem 
việc này bạch Phật. Phật dạy: Từ nay không được viết 
chữ lên Bát, nếu trên Bát viết chữ thì phạm tội Đột- 
kiết-la. Ngoài Bát ra, tất cả đồ dùng khác cũng thế, vẽ 
dấu hiệu thì không phạm.” 


Tát-bà-đa Bộ Luật Nhiếp nói: “Trên Bát không 
được viết tên của mình, nếu làm ký hiệu riêng thì 
không phạm. Vật của người khác cũng đều nên y theo 
đây. Nếu viết tên thì phạm tội Ác tác (Độ¿-kiếr-iø). Nếu 
người mang đô vật hiến cúng cho Tam Bảo, thì trên đồ 
vật đó nên viết tên của thí chủ.” 


(**) Tam luân: Còn gọi là Tam luân tướng, tức chỉ 
về 3 chi trong pháp sự bố thí là: Người bố thí (năng thí), 
người nhận thí (sở £hí) và vật đem thí. 

“Tam luân Không tịch” tức là người thí và người 
nhận không chấp trước nơi ngã tướng, nhân tướng, thọ 
giả tướng; cả vật đem thí cũng ha cả hai tướng có và 
không. 

Kinh Tâm Địa Quán nói: 

“Năng thí, sở thí cập thí vật 

Ư tam thế chung vô sở đắc. 

Ngã đẳng an trụ tối thắng tâm 
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Cúng dường nhứt thiết thập phương Phật.” 
Dịch nghĩa: 


“Năng thí, sở thí cùng vật thí 

Cả trong ba đời không chỗ được 
Chúng con an trụ tâm tối thắng 

Cúng dường tất cả mười phương Phật.” 


(Bài bệ này còn gọi là Tam Luân Thanh Tịnh Kê, 
nghĩu ấy nói uê Tưm luân uô tướng. Hành giả bhi tác 
phúp cúng dường chư Phật hay bố thí nên quán niệm, 
thời sẽ đdặng Đàn-na Ba-la-mật-da thunh tịnh.) 


Kinh Phật Thuyết Phân Biệt Bố Thí nói: <<Lại 
nữa, này A-Nan ! Nên biết có bốn loại bố thí thanh 
tịnh, những øì là bốn: 

Một là, năng thí thanh tịnh tức không có kẻ thọ. 

Hai là, sở thí thanh tịnh tức không có kẻ thọ. 

Ba là, năng thọ thanh tịnh tức không có người thí. 

Bốn là, sở thọ thanh tịnh tức không có người thí. 


Này A-Nan ! Sao gọi là “Năng thí thanh tịnh, tức 
không có kẻ thọ” ? Bởi vì, do người thí chẳng chấp thủ 
tướng thí ấy, tức thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp 
thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, Chánh mạng thanh 
tịnh, chánh kiến cũng thanh tịnh; Đây đủ như vậy tức 
không có tướng thí; Vì không có tướng thí cho nên 
không có kẻ thọ. Nếu người thí ở chỗ thấy biết còn có 
tướng thí, tức ba nghiệp thân, khẩu, ý chẳng thanh 
tịnh, Mạng cũng chẳng thanh tịnh, Kiến cũng chẳng 
thanh tịnh. Nếu lìa được tướng này, tức người thí và kẻ 
thọ cả hai đều thanh tịnh. 
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Thứ nữa, sao gọi là “Sở thí thanh tịnh, tức không có 
kẻ thọ” ? Nếu kẻ thọ có thân nghiệp chẳng thanh tịnh, 
khẩu nghiệp chẳng thanh tịnh, ý nghiệp chẳng thanh 
tịnh, Mạng chẳng thanh tịnh, Kiến chẳng thanh tịnh 
tức có tướng sở thí. Nếu kẻ thọ có ba nghiệp thanh tịnh, 
Mạng thanh tịnh, Kiến thanh tịnh; Đây đủ như vậy tức 
không có tướng sở thí; Do lìa tướng cho nên sở thí 
thanh tịnh. 

Thứ nữa, sao gọi là “Năng thọ thanh tịnh, tức 
không có người thí ? Nếu kẻ thọ có ba nghiệp thân, 
khẩu, ý chẳng thanh tịnh, Mạng chẳng thanh tịnh, 
Kiến chẳng thanh tịnh tức có tướng năng thọ. Nếu lìa 
tướng năng thọ này tức không có người thí. 

Thứ nữa, sao gọi là “Sở thọ thanh tịnh, tức không 
có người thí” ? Bởi vì, do người thí có ba nghiệp thanh 
tịnh, Mạng thanh tịnh, Kiến thanh tịnh tức không có 
tướng sở thí. Do lìa tướng sở thí cho nên không có sở 
thọ, vậy nên sở thọ thanh tịnh. 

A-nan ! Nếu có thể hiểu biết rõ như vậy, tức được 
bốn loại bố thí thanh tịnh.>> 


Tưy nên rửa sạch sẽ mới được mở Bát. Khi mở Bát 
nên thâm tụng bệ chú này. 


s26 


THỌ THỰC 
( NHẬN LÃNH THỨC ĂN ) 
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°s..ẮẶ HS WERRñUtÐ ÑÄÄi# 2S &lñ|§ 
Nhược kiến không bát 
Đương nguyện chúng sanh 
Cứu cánh thanh tịnh 
Không vô phiền não. 
Như thấy Bát trống rỗng 
Nay nguyện cho chúng sanh 
Rốt ráo được thanh tịnh 
Tánh Không chẳng phiền não. 


se. XSNRihE RE HXjïN —J 4% 
Nhược kiến mãn bát 
Đương nguyện chúng sanh 
Cụ túc thạnh mãn 
Nhứt thiết thiện pháp. 
Như thấy Bát đã đầy 
Nay nguyện cho chúng sanh 
Đầy đủ và sung mãn 
Tất cả mọi thiện pháp. 


e VĂN CÚNG DƯỜNG: 
Cúng dường: 


Thanh tịnh Pháp thân Ty-Lô-Giá-Na Phật. 
Viên mãn Báo thân Lô-Xá-Na Phật. 

Thiên bá ức Hóa thân Thích-Ca-Mâu-Ni¡ Phật. 
Đương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật. 

Cực Lạc thế giới A-Mi-Đà Phật. 

Thập phương tam thế nhứt thiết chư Phật. 
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Đại trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát. 
Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. 
Đại bỉ Quán Thế Âm Bồ-tát. 
Chư tôn Bồ-tát Ma-ha-tát. 


MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA. 


Tam đức, lục vị * 

Cúng Phật cập Tăng 

Pháp giới hữu tình 

Phổ đồng cúng dường. 

(Ba tánh đức, sáu vị 

Dâng cúng Phật và Tăng 
Cùng pháp giới hữu tình 
Bình đẳng cúng dường khắp.) 


Nhược phạn thực thời 
Đương nguyện chúng sanh 
Thiền duyệt vi thực ** 
Pháp hỷ sung mãn. 


(Lúc thọ thực dùng cơm 
Nay nguyện cho chúng sanh 
Thiền duyệt làm thức ăn 
Pháp hỷ được sung mãn.) 


(*) Tam đức, lục vị: Chỉ các loại thực phẩm có ba 
tánh đức là mềm dẻo, sạch sẽ, đúng pháp; và có đủ sáu 
vị là mặn, ngọt, chua, cay, đắng, lạt. Các Tổ sư y cứ 
theo tích xưa ghi chép trong Kinh Đại Bát Niết-Bàn, mà 
soạn bài Kệ này, dùng để quán niệm vào mỗi lúc cúng 
dường thực phẩm lên chư Phật hay chư Tăng. 
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Kinh Đại Bát Niết-Bàn, Phẩm Tự thứ nhất, nói: 


<<Các vị Ưu-bà-tắc này muốn cúng dường Phật 
cùng chư Tăng, nên đã dự sắm các thứ thực phẩm nấu 
bằng củi chiên đàn trầm thủy. Những thực phẩm ấy 
thơm ngon đủ sáu vị: mặn, ngọt, chua, cay, đắng, lạt; 
Cùng đủ ba đức: mềm dẻo, sạch sẽ, đúng pháp. Khi đến 
rừng Sa-La, họ lấy mạt vàng ròng rải khắp các nơi, rồi 
trải tấm lụa lên trên rộng đến mười hai do-tuầân. Họ 
thiết tòa sư tử cao lớn bằng bảy báu để thỉnh Phật và 
chư Tăng ngồi. Họ đem dầu thơm quý thoa vào thân cây 
trong rừng rồi treo các lá phan, các tàn lọng xinh đẹp. 
Họ rải những thứ hoa đẹp thơm vào các khoảng giữa 
cây cách nhau. 


Các Uu-bà-tắc này đều suy nghĩ rằng: “Tất cả chúng 
sanh nếu ai có chỗ thiếu hụt, cần thức ăn tôi sẽ cho ăn, 
cần uống cho uống, cần dầu cho dầu, cần mắt cho mắt; 
bất luận là cân dùng thứ gì, tôi sẽ cho thứ ấy. Lúc bố 
thí như thế, tôi sẽ không có lòng tham sân ác độc nhơ 
nhớp. Tôi không hề móng niệm cầu phước lộc thế gian, 


Ầ 


mà chỉ nhứt tâm câu quả Vô thượng Bồ-đề.”>> 


(**) Thiền duyệt: Chỉ cho người nhập thiền định, 
thân tâm cảm thấy khoan khoái, khinh an, vui thích. 
“Thiền duyệt thực” là một trong 9 loại thức ăn. Cũng ví 
như món ăn là vật thực có thể nuôi dưỡng thân thể, bổ 
ích tỉnh thần; Tỳ-kheo khi nhập thiền định, thân tâm 
thư thái, khinh an, giúp trưởng dưỡng thân thể, tăng 
ích Huệ mạng nên gọi là Thiền duyệt thực. 

Kinh Tâm Địa Quán, Quyển năm, nói: “Chỉ có hai 
món Pháp hỷ và Thiền duyệt là thức ăn của bậc Thánh 
hiền.” 
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Luật chế định: Năm chúng đệ tử xuất gia trong 
Phật pháp và người đang thọ Bát Quan Trai giới, phải 
giữ Giới không ăn phi thời. Mỗi ngày chỉ được ăn một 
buổi trước Ngọ. Nhưng về sau, Phật khai giới cho ăn 
thêm cháo lỏng vào buổi sớm, thành ra thọ thực mỗi 
ngày 2 thời: 

— Ăn sáng là bữa ăn phụ để trừ đói khát: Buổi 
sớm lúc mặt Trời vừa mọc, khi ánh sáng xuất 
hiện đủ nhìn thấy lằn chỉ trong lòng bàn tay thì 
được ăn. 


—_ Ăn trưa là bữa ăn chính để nuôi thân thể: Buổi 
trưa trước giờ Ngọ, lúc mặt Trời chưa đứng bóng 
thì được ăn. 

Không ăn phi thời tức là khoảng thời gian kể từ 
buổi trưa sau quá giờ Ngọ, cho đến cuối đêm trời chưa 
sáng thì không được thọ thực, ăn thì phạm tội Đọa (Ba- 
dật-đề). Việc giữ giới không ăn quá Ngọ gọi là Trai giới, 
việc ăn trưa đúng theo thời gọi là Thọ traI. 

Luật Tứ Phần nói: “Nếu Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) ăn 
phi thời thì phạm tội Ba-dật-đề.” (Ba chúng dưới thì 
phạm tội Đột-kiết-la.) 

Luật Tăng-kỳ nói: “Nếu mặt Trời xế qua hướng Tây 
khoảng chừng như sợi tóc, nháy mắt hoặc như lá cỏ; đó 
gọi là phi thời.” 

Tỳ-ni Tỳ-bà-sa nói: “Phi thời là từ lúc mặt Trời 
đứng bóng đến phần sau cuối đêm. Từ lúc sớm mai đến 
lúc mặt Trời đứng bóng gọi là đúng thời.” 

Ngoài giờ thọ trai như Luật định, nếu lúc khát hay 
có bệnh cần phải bồi dưỡng, thời Phật chế luật cho uống 
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nước cốt phi thời, nhưng phải chuẩn bị trước giờ Ngọ 
mới được dùng, trong khi uống phải “tác tịnh”. 


Nước cốt phi thời là nước ép các loại trái cây, lược 
bỏ xác, chế biến trước giờ Ngọ và không để qua đêm, 
không bị lên men thành rượu. Các loại nước ép này là 
các loại quả uống không gây say nghiện, theo Luật Tứ 
Phần và Luật Ngũ Phần đều kể ra có 8 loại, Luật Tăng- 
kỳ và Luật Thập Tụng kể ra có 14 loại. 


Luật Tứ Phần nói: “Phật dạy: Cho phép năm chúng 
xuất gia được uống tám thứ nước. Nếu tám thứ nước đó 
uống vào không bị say thì được uống vào lúc phi thời. 
Nếu uống vào bị say thì không nên uống, nếu người nào 
uống thì đúng như pháp trị tội. Không nên hôm nay thọ 
lãnh nước để ngày mai uống, nếu người nào để qua ngày 
mai uống thì đúng như pháp trị tội.” 


Luật Ngũ Phần nói: <<Phật và đại chúng từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đi dần về phía Bắc, đến chỗ ở của ngoại 
đạo Kế-Na bện tóc. Kế-Na đã nghe biết Phật thuộc dòng 
họ Thích xuất gia thành bậc Như Lai Ứng cúng Đẳng 
chánh giác, chiều nay sẽ đến, nghĩ rằng: “Trong quá 
khứ, chư Tiên tu Phạm hạnh sau Ngọ không ăn, mà 
uống các thứ nước cốt phi thời, đó là: nước trái am-bà, 
nước trái diêm-bà, nước trái châu-đà, nước trái bà-lâu, 
nước trái nho, nước trái câu-Ìa, nước mía, nước mật. Sa- 
môn Cù-đàm cũng nên uống những thứ này. Ta nên sắp 
đặt trước, đến thì đãi”. Lo liệu xong, bèn cùng 500 đệ tử 
đi ra nghĩnh tiếp Thế Tôn. 


Từ xa, thấy Thế Tôn dung nhan đặc biệt thù thắng 
giống như núi vàng, càng sanh lòng hoan hỷ. Đến trước 
nơi Phật đứng, thưa hỏi Thế Tôn: “Lành thay ! Ngài Cù- 
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đàm đến, xin mời vào ngồi trong nhà tôi”. Phật cùng 
với chư Tỳ-kheo vào nhà vị ngoại đạo, theo thứ tự mà 
ngồi. Vị Phạm chí liền bày nước cốt phi thời ra mời. 
Chư Tỳ-kheo không dám uống, bảo rằng: “Phật chưa cho 
uống nước cốt phi thời”, do đó bạch Phật. Phật bảo: 
“Cho phép uống”. Chư Tỳ-kheo lại hỏi Phật: “Vì nhân 
duyên gì chúng con được uống ?”. Phật nói: “Khát thì 
được uống”.>> 


Luật Thập Tụng nói: “Tất cả 14 loại nước cốt phi 
thời đều phải lóng trong trước khi uống. Nếu nước bị 
ngã sang màu rượu, có mùi rượu, có vị rượu thì không 
được uống. Khi người mang nước đến, cần phải tác tịnh 
trước khi uống. Hoặc dưới đáy bình chứa còn nước thừa 
tức gọi là tác tịnh, hoặc lúc trời mưa bị nước mưa rơi 
vào tức gọi là tác tịnh, hoặc lúc rửa bình chứa còn đọng 
lại nước tức gọi là tác tịnh, hoặc xe chở thạch mật gặp 
mưa tức gọi là tác tịnh, hoặc lúc thuyền chở bị nước 
văng vào tức gọi là tác tịnh, hoặc tịnh nhân rửa tay làm 
nước văng vào tức gọi là tác tịnh. Đây gọi là pháp uống 
nước cốt phi thời.” 


Luật chế định: Năm chúng đệ tử xuất gia trong 
Phật pháp được nhận lãnh thức ăn, đồ uống từ loài 
Người cúng dường, như: hàng Bạch y cư sĩ, thiện nam 
tín nữ (tịnh nhân), dâm nam, dâm nữ, huỳnh môn, hai 
căn... Ngoài ra, người xuất gia còn được nhận lãnh thức 
ăn, uống cúng dường từ Thiên long bát bộ quỷ thần, 
như: Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, 
Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già.; kể cả phi nhân và súc 
sanh. Thức ăn không do từ người khác cúng dường trao 
cho, thì không được ăn. 
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Kinh Ngũ Bách Vấn nói: “Không mặc ba y mà thọ 
thực thì phạm tội Đọa (Ba-dá¿-đề).” 


Luật Nhiếp nói: “Tỳ-kheo đi khất thực cần phải 
cầm Tích trượng, rung trượng thành tiếng mới được vào 
nhà người. Nếu trụ xứ đó là thôn, phường, lối đi quanh 
co e sợ lạc đường thì phải làm dấu riêng, hoặc dùng cơm 
hay bún đặt nơi cửa. Lại có 5ð nơi chẳng nên đến khất 
thực: 1.Nhà hát, 2.Nhà dâm nữ, 3.Quán rượu, 4.Cung 
vua, ð.Nhà Chiên-đà-la. Nếu biết nữ nhân có tánh đa 
dâm, thì không được đến người ấy khất thực, e sanh ra 
nạn phi Phạm hạnh.” 


Luật Ngũ Phần nói: “Ngài Đại Ca-Diếp thường mặc 
Y phấn tảo, ăn thực phẩm phấn tảo, nhặt thức ăn nơi 
con đường hẽm, đường lớn do người vất bỏ mà ăn. Các 
bạch y trông thấy thế liền chê bai, hiểm trách rằng: Sa- 
môn Thích tử này giống loài chó, vừa thấy thức ăn ném 
ra vội nhặt ăn, ăn những thứ bất tịnh thật đáng gớm. 
Do nhân duyên bị người thế tục chê bai, nhờm gớm 
hạnh ăn thức ăn phấn tảo của Đại Ca-Diếp, nên Đức 
Phật vì chư Tỳ-kheo chế giới: Tỳ-kheo không nên ăn 
thực phẩm của người vất bỏ.” 


Luật Tứ Phần nói: “Nếu Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) đối 
với thực phẩm, thuốc men không nhận lãnh từ người 
khác, khi để vào miệng thì phạm tội Ba-dật-đềể; trừ hai 
thứ là nước và dương chỉ.” _ Lại nói: 


“Lúc thọ thực nên dụng tâm chánh ý mà nhận. Cần 
phải học.” 

“Lúc thọ thực nên nhận cơm vừa đủ bằng miệng 
Bát. Cần phải học.” 
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“Lúc thọ thực nên nhận canh vừa đủ Bát. Cần phải 
học.” 


Luật Thập Tụng nói: “Nếu Tỳ-kheo dùng Bát lớn 
nhận thức ăn, thì nên lấy đủ một Bát, không được lấy 
hai Bát; Nếu lấy hai Bát thì phạm tội Ba-dật-đề. Nếu 
dùng Bát trung nhận thức ăn, thì nên nhận tối đa hai 
Bát, không được lấy ba Bát; Nếu lấy ba Bát thì phạm 
tội Ba-dật-đề. Nếu dùng Bát nhỏ nhận thức ăn, thì nên 
nhận tối đa ba Bát, không được lấy bốn Bát; Nếu lấy 
bốn Bát thì phạm tội Ba-dật-đề.” 


Luật chế định: Tỳ-kheo trước khi thọ Trai phải rửa 
tay, súc miệng 3 lần, đắp mặc y Cà-sa, ngồi thòng chân 
(có nơi nói ngồi biết giò), trải khăn ăn lên gối, tay bưng 
Bát ngang ngực. Khi muốn uống nước cốt phi thời, trước 
cũng phải rửa tay, súc miệng sạch mới được uống. 


Tát-bà-đa Bộ Luật Nhiếp nói: “Tỳ-kheo nếu muốn 
uống nước, ăn cơm đúng thời hay phi thời thì đều phải 
lấy nước súc miệng 3 lân, rồi sau mới có thể được ăn 
uống. Nếu chẳng làm như thế thì phạm tội Ác tác (Đội- 
biết-la).” _ Lại nói: “Lúc ăn, ngồi thòng chân xuống, oai 
nghi nghiêm chỉnh, không quay nhìn nơi khác, mà nên 
sanh tư tưởng nhàm la. Trụ trong chánh niệm, tâm 
thanh tịnh không lay động rồi mới ăn. Nếu trái khác 
điều này thì phạm tội Vượt pháp.” 


Lúc thọ thực (nhận lãnh thực phẩm), thời tụng hai 
bài pháp bệ này. Kế đến, tay trái bưng Bát đặt ngưng 
mày mốt, tay phải làm tướng che Bát, niệm bài Văn 
cúng dường. Xong, đặt Bát trên bùn, tiếp làm pháp 
Xuất sanh. 
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Pháp lực bất tư nghị 

Từ bi vô chướng ngại * 

Thất liệp biến thập phương 

Phổ thí châu sa giới. 

Pháp lực chẳng nghĩ bàn 

Từ bi không chướng ngại 

Bảy hạt biến mười phương 

Rộng thí khắp Pháp giới. 

ÚM, ĐỘ LỢI ÍCH SA HA. 

(Niệm chú 3 biến, khảy móng tay xuống dưới 3 lần) 


Mã #ƒ $2? Xx 
š§ 2| §8,-ƒ ZƑ 


128 PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


HA 4 
Độ, 4ÿ nh ÿÿ ?] (29t =ia. ?ñ14 = TT) 


Đại bàng Kim sí điểu ** 
Khoáng Dã quỷ thần chúng *** 
La-sát Quỷ tử mẫu **** 

Cam lộ tất sung mãn. ***** 

Đại bàng Kim sí điểu 

Chúng quỷ thần Khoáng Dã 

Mẹ con quỷ La-sát 

Cam lộ đều sung mãn. 


ÚM , MỤC ĐẾ SA HA. 
(Niệm chú 3 biến, khảy móng tay xuống dưới 3 lần) 


(*) Từ bi: Từ là tâm thương yêu hay cho vui. Bi là 
tâm cứu giúp hay bạt khổ. Từ và Bi là hai tâm trong Tứ 
vô lượng tâm, đó là: Từ, Bi, Hỷ và Xả. 

Luận Trí Độ nói: “Đại từ là ban vui cho tất cả 
chúng sanh, đại bi là bạt khổ cho tất cả chúng sanh.” 


(**) Đại bàng Kim Sí Điểu: Tiếng Phạn là Garuda, 
dịch âm là Ca-lâu-la hoặc Nghiệt-lỗ-noa. Đây là loài 
chim lớn có hai cánh dang rộng 336 vạn dặm, châu 
Diêm-phù-đề chỉ chứa được một chân của chim nên gọi 
là đại bàng, lông trên thân có nhiều màu đẹp đếẽ, bộ 
cánh sắc màu vàng kim cho nên gọi là Kim sí điểu, tức 
là Chim cánh vàng. Chim cánh vàng có 4 loại: thai 
sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh; thường trụ ở 
tâng dưới núi Tu-di, hay bắt Rồng làm thức ăn. Khi 
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chim ăn các loại như: rồng, cá, vàng, bạc, châu báu thì 
tiêu hóa hết, chỉ trừ có Kim cương là chẳng tiêu hóa 
được, và không nuốt được Rồng đã thọ Tam quy y. 


Điển tích trong Kinh kể rằng: Có một con Chim 
cánh vàng đuổi bắt một con Rồng để ăn thịt. Rồng sợ 
chạy đến chỗ Phật, vì chim kính Phật nên chẳng dám 
làm gì. Đức Phật vì chim thuyết pháp yếu và trao giới 
bất sát. Từ đó Chim cánh vàng nhận thức ăn do chư 
Tăng bố thí, và hộ trì Phật pháp. 


Kinh Đại Bát Niết-Bàn, Phẩm Thánh Hạnh thứ 
mười chín, nói: “Lại này Thiện nam tử ! Như Kim sí 
điểu có thể nuốt các loài Rồng, chỉ không nuốt được 
Rồng đã thọ Tam quy y. Cũng vậy, sự chết có thể nuốt 
tất cả chúng sanh, chỉ trừ bậc Bồ-tát trụ ba môn chánh 
định: Không, Vô tướng, Vô nguyện.” 


(***) Khoáng Dã quỷ thần chúng: 


Quy: Tiếng Phạn gọi là Lệ-tiết-đa. Chủng loại của 
quỷ có rất nhiều. Có những loại quỷ có uy lực thần 
thông khiến kẻ khác khiếp sợ như Dạ-xoa, La-sát v.v... 
Lại có loài gọi là Ngạ quỷ, thường bị khổ đói khác dày 
vò, loài này là một trong Lục thú (Lục thú còn gọi là 
Lục đạo gồm 6 nẻo: Trời, A-tu-la, Người, Súc sanh, Ngạ 
quỷ, Địa ngục.) 


Thần: là loài có sức thần thông, có năng lực lớn. 

Quỷ thần: thường là tên gọi chung chỉ Thiên long 
Bát bộ chúng. 

Khoáng Dã: là địa danh của một thôn xóm. Trong 
khu rừng gần thôn này có một quỷ thần cư ngụ, cũng 
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lấy địa danh thôn này mà đặt tên cho quỷ đó nên gọi là 
quỷ Khoáng Dã. “Khoáng Dã quỷ thân chúng” tức là quỷ 
Khoáng Dã cùng với chúng quỷ thần quyến thuộc và bộ 
hạ của quỷ này. 


Về trú xứ của quỷ thần, Kinh Trường A-hàm nói: 
<<Phật bảo Tỳ-kheo: “Tất cả nơi nhà ở của nhân dân 
đều có quỷ thần. Tất cả trên đường phố, đường hẽm, nơi 
ngã tư đường, nơi lò sát sanh súc vật, nơi quán chợ... và 
trong các gò mã đều có quỷ thần. Các quỷ thần đều tùy 
chỗ nương tựa mà lấy đó làm tên. Dựa vào người thì có 
tên người, dựa vào thôn thì có tên thôn, dựa vào thành 
thì có tên thành, dựa vào quốc độ thì có tên quốc độ, 
dựa vào đất thì có tên đất, dựa vào núi thì có tên núi, 
dựa vào sông thì có tên sông”. 


Đức Phật lại bảo Tỳ-kheo: “Tất cả cổ cây nhỏ nhất 
như trục bánh xe đều có quỷ thần nương tựa. Tất cả trẻ 
con trai, gái lúc mới sanh đều có quỷ thần theo ủng hộ. 
Lúc chết thì quỷ thần thủ hộ đó thu tỉnh khí người 
ấy.”>> 

Về nguyên do cúng thí quỷ thần, Kinh Đại Bát 
Niết-Bàn, Phẩm Phạm Hạnh thứ hai mươi, nói: 


<<Này Thiện nam tử ! Trước kia có một hôm ta ởi 
ngang thôn Khoáng Dã. Ở dưới rừng có một quỷ thần 
tên là Khoáng Dã. Quỷ này thuần ăn máu thịt, giết hại 
nhiều chúng sanh. Quỷ ấy lại mỗi ngày ăn một người 
trong thôn xóm gần đó. Lúc đó ta rộng nói pháp yếu cho 
quỷ Khoáng Dã, nhưng quỷ ấy hung bạo ngu si chẳng 
lãnh thọ Giáo pháp. Ta liển hóa thân ra làm đại lực 
quỷ, làm rúng động cung điện của nó. Quỷ Khoáng Dã 
dắt quyến thuộc và bộ hạ kéo ra muốn chống cự với ta. 
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Chúng nó vừa thấy ta, liền run sợ té xuống đất ngất xỉu 
như người chết. Ta dùng lòng từ bi lấy tay xoa lên mình 
nó. Nó tỉnh dậy nói rằng: “Hôm nay may mắn được 
sống lại. Vị đại thần vương này có oai đức lớn, có tâm 
từ bi tha tội lỗi của tôi”. Quỷ Khoáng Dã liền sanh tâm 
lành, kính tin nơi ta. Ta hiện hườn lại thân Như Lai vì 
họ nói pháp yếu, cho các quỷ thần kia thọ giới bất sát. 


Chính ngày đó, trong thôn Khoáng Dã có một ông 
trưởng giả đến phiên phải chết. Người trong thôn đã 
đưa ông ấy giao cho quỷ Khoáng Dã. Quỷ Khoáng Dã 
liền đem đến cúng thí cho ta. Ta lãnh ông trưởng giả và 
đặt hiệu cho ông là Thú trưởng giả. Quỷ Khoáng Dã 
bạch ta rằng: “Thế Tôn ! Con và quyến thuộc của con 
chỉ nhờ máu thịt mà đặng sống, nay thọ giới bất sát 
biết lấy gì để sống được ?” _ Ta bảo rằng: “Từ nay trở 
đi, Như Lai sẽ bảo hàng Thanh Văn đệ tử, tùy chỗ nào 
có Phật pháp lưu hành đều sẽ cúng thí đồ uống ăn cho 
nhà ngươi.” 


Này Thiện nam tử ! Do nhân duyên đó, ta chế điều 
Giới: Các Tỳ-kheo từ nay trở đi thường phải thí thực 
cho quỷ Khoáng Dã. Nếu người xuất gia nào chẳng cúng 
thí, nên biết người đó chẳng phải là đệ tử Phật, mà 
chính là đồ đảng quyến thuộc của Thiên ma. 

Này Thiện nam tử ! Như Lai vì muốn điều phục 
chúng sanh nên thị hiện những phương tiện như vậy. 
Chẳng phải cố ý làm cho họ sanh lòng sợ hãi.>> 


(***##*) La-sát Quỷ tử mẫu: 


La-sát: Tiếng Phạn là Ràksava, dịch âm là La-sát- 
ta hay La-xoa-ta, thường hay gọi tắt là La-sát; dịch 
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nghĩa là Hung bạo khả úy quỷ, tức là loài quý hung ác 
đáng sợ. Đây là tên gọi chung của các loài Ác quý, loài 
này hay ăn huyết thịt của người. Nếu là quỷ nữ thì gọi 
là La-xoa-tư. 


Quỷ tử mẫu: Vốn là vị La-sát nữ có tên Hariti, dịch 
âm Ha-lê-đế hay Ha-lợi-để, dịch nghĩa là Hoan hỷ. Bà 
là mẹ của 500 quỷ La-sát con, nên gọi là Quỷ tử mẫu 
hay Quỷ tử mẫu thần. Ban đầu, bà là ác quỷ mỗi ngày 
chuyên ăn thịt trẻ con. Sau Đức Phật khéo dùng phương 
tiện điều phục, khiến thọ Tam quy y và Ngũ giới cấm. 
Từ đó, bà không sát hại trẻ con để ăn nữa, mà nhận 
thực phẩm do chư Tăng thí cho, đồng thời phát nguyện 
hộ trì Chánh pháp, bảo hộ trẻ nít và người tu hành. 


Tỳ-nại-da Tạp Sự nói: <<Lúc đó, Ha-lợi-để quy y 
Như Lai và xin thọ giới cấm. Nhờ vậy dân chúng trong 
vùng đều được an vui, lìa các sự ưu não. 


Khi Ha-lợi-để mẫu thọ Tam quy y và Ngũ giới cấm 
từ Đức Phật rồi, thì từ việc không sát sanh cho đến 
không uống rượu, đều phải tuân giữ. Bà liền đến trước 
Phật bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! Con và các con từ 
nay trở ổi sẽ ăn vật gì ?” 


Phật bảo: “Này Thiện nữ ! Ngươi chẳng cân phải lo. 
Ở Nam Thiệm Bộ châu có các đệ tử Thanh Văn của ta, 
mỗi lần ăn đều xuất thức ăn cho chúng sanh, và ở cuối 
đường đi bày thiết một bàn ăn, sẽ gọi tên ngươi cùng 
các con của ngươi, đều cho ăn no, vĩnh viễn không còn 
đói khổ. Nếu có chúng sanh nào khác đến các nơi như 
sông núi, biển cả.. khi ăn cũng phải nên cúng thí cho 
các quỷ thần. Nhờ sự vận tâm của người cúng, khiến 
chúng quỷ thân đều được no đủ.” 
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Phật lại bảo Ha-lợi-để: “Lại nữa, nay ta phó chúc 
cho ngươi, ở trong Giáo pháp của ta, hoặc các nơi già- 
lam trú xứ của chư Tăng, ngươi và các con của ngươi nên 
siêng năng ủng hộ, ngày đêm chớ để suy tổn, lại khiến 
cho được an lạc. Từ đây cho đến về sau, Giáo pháp ta 
chưa diệt ở Nam Thiệm Bộ châu, các ngươi hãy nên làm 
như thế.”>> 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Đà-La-Ni thứ hai 
mươi sáu, nói: <<Bấy giờ, có những La-sát nữ: Một tên 
Lam-bà, hai tên Tỳ-lam-bà, ba tên Khúc-xỉi, bốn tên 
Hoa-xỉ, năm tên Hắc-xỉ, sáu tên Đa-phát, bảy tên Vô- 
yếm-túc, tám tên Trì-anh-lạc, chín tên Cao-đế, mười tên 
Đoạt nhứt thiết chúng sanh tỉnh khí. Mười vị La-sát nữ 
đó cùng với Quỷ tử mẫu, con và quyến thuộc đều đến 
chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: “Thế Tôn ! Chúng 
con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng, thọ trì Kinh 
Pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình 
tìm chỗ dở của Pháp sư, thời làm cho chẳng đặng tiện 
lợi.”>> 


(*****) Cam lộ: Tiếng Phạn là Amrta, dịch âm là 
A-mật-lí-đa hay A-mi-rị-đá. Đây là một loại thức ăn của 
cõi Trời, có vị ngọt như mật nên gọi Cam lộ. Người ăn 
vào được sống lâu, thân thể tươi sáng, khỏe mạnh an 
lành, cho nên được xem là thuốc bất tử. 


Kinh Phật Thuyết Cam Lộ Đà-La-Ni nói: “Lấy mộ 
vốc nước, niệm chú 7 lần, rải vào không trung. Nước ấy 
mỗi giọt biến thành 10 hộc Cam lộ, khiến cho tất cả 
quỷ đói đều cùng được uống, không còn kẻ nào bị thiếu 
thốn, hết thảy đều được no đủ.” 
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Khi Đúc Phật Thích-Ca Mâu-Ni còn tại thế, uì thấy 
có những loài quỷ thân chuyên sót hại uà ăn thịt các 
chúng sanh bhác, để nuôi dưỡng thân mạng. Nên Đúc 
Phật từ bi thuyết Pháp, truyền trao Giới pháp Tam quy 
y, bhuyên chúng quỷ thân giữ giới bất sót; Và hứa bhỏủ 
uề đời sưu này, bhiến cho chúng luôn được no đủ trong 
giới phúp thanh tịnh. Vì thế, Đúc Phật chế định cho tất 
cả chúng đệ tử xuất gia ở trong Phật phúp, trước bhi ăn 
nên trích một ít thực phẩm từ phần ăn của mình, đem 
ra bố thí cho chúng quỷ thần ấy. 


Trong buổi thọ trai, sau bhi đọc Văn cúng dường 
chư Phật rồi. Trước bhi ăn, Tỳ-bheo trích từ phần cơm 
trong bát của mình ra 7 hạt (nếu mì sợi thì dài bhông 
quá 1 tấc), tiếp tụng bài bệ chú Xuất sanh này xong, 
đưa cho Thị giú đem ra bố thí cho chúng Quỷ thần. 


(Thị giả là người bề cận bên cạnh các uị trưởng lão 
Tðng-N¡, để trưởng lão sơi bảo các uiệc.) 
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NA MÔ TÁT PHAẠ ĐÁT THA NGHIỆT ĐA PHẠ 
LÔ CHỈ ĐẾ. ÚM,, TAM BÀ RA TAM BÀ RA HỒNG. 


(3 biến) 
s. Mf PẤY 
4422ixt 
tậiãm-†T 2 
—3 %2? + 
SẼ 42 7) là ÿữ] (=đã) 


Nhữ đẳng quỷ thần chúng 
Ngã kim thí nhữ cúng 

Thử thực biến thập phương 
Nhứt thiết quỷ thần cộng. 


Chúng quỷ thần các ngươi 
Nay tôi nguyện cúng cho 
Cơm này biến mười phương 
Cả quỷ thần cùng hưởng. 


ÚM , MỤC LỰC LĂNG SA HA. (3 biến) 


Kinh Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ 
Đà-La-Ni nói: <<Bấy giờ Thế Tôn bảo A-Nan rằng: “Ông 
nay chớ sợ hãi, ta có phương tiện khiến ông có thể cấp 
thí cho hàng trăm ngàn Hằng hà sa ngần ấy Ngạ quỷ 
cùng với chư Tiên nhân Bà-la-môn các thứ đồ uống ăn. 
Ông chớ ưu tư phiển não”. Đức Phật lại bảo A-Nan: “Có 
Đà-la-nI tên là Vô Lượng Ủy Đức Tự Tại Quang Minh 
Thù Thắng Diệu Lực. Nếu tụng Đà-la-ni này, liền có thể 
cấp cho câu-chi na-do-tha trăm ngàn Hằng hà sa số Ngạ 
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quỷ cùng với các Tiên nhân Bà-la-môn như thế, đầy đủ 
đồ ăn thức uống thượng diệu. Cho đến trong mỗi mỗi 
chúng như thế, đều được số thức ăn bằng 81 hộc của 
nước Ma-già-đà. A-Nan ! Ta đời trước khi là Bà-la-môn, 
ở nơi Quán Thế Âm Bồ-tát và nơi Đức Phật Thế Gian 
Tự Tại Oai Đức Như Lai, thọ nhận Đà-la-ni này, có thể 
phóng thí cho vô lượng Ngạ quỷ cùng chư Tiên nhân 
mọi thức uống ăn, khiến chư Ngạ quỷ giải thoát khổ 
thân, được sanh lên cõi Trời. A-Nan ! Ông nay thọ trì 
thời phước đức, thọ mạng đều được tăng trưởng.”>> 


Số lượng chúng Quỷ thân nhiều bhông thể tính bế. 
Sự ăn uống của Quỷ thân chủ yếu nhờ uào Phóp lục. 
Trước bhi đưa thúc ăn bố thí, Thị giả nên tịnh tâm 
quán tưởng uò tụng chú “Vô Lượng Ủy Đúc Tự Tại 
Quang Minh Thù Thống Diệu Lục” (Biến Thực Chân 
Ngôn), 3 hoặc 7 biến để giu trì thực phẩm. Kế đến tụng 
bệ chú này. Do sức quún tưởng uàò y lực của Chân 
ngôn, nên tất cả Quỷ Thần trong mười phương Pháp 
giới đều được no đủ. Khi Thị giả đưa thúc ăn bố thí cho 
Quỷ thân xong, trở uòo Traơi đường. Vị Duy-na liền 
xướng Tăng-bọt. 
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Tiếng Phạn ghi thể Sanskrit/English là: 


Om _ Sambhàra-gata. 


Phật chế luật: Tỳ-kheo trước khi ăn phải xướng 
Tăng-bạt. Nếu chư Tăng chưa xướng Tăng-bạt thời 
không vị nào được thọ thực trước, ăn trước thì phạm tội 
Ác tác (Đột-biết-la'). 


Nhứt Thiết Hữu Bộ Mục-đắc-ca nói: “Ngoại đạo 
Thất-lợi-cấp-đa có ác ý thỉnh Phật và Tăng; làm trước 
một hâm lớn trong nhà, trong đốt lửa than không có 
khói và lửa ngọn, lấy đồ vật làm cầu treo, rải một lớp 
đất mỏng và phủ cỏ xanh, lại bỏ thuốc độc trong thức 
ăn. Thế Tôn dẫn chúng Tăng đến cửa vào nhà, chân vừa 
mới bước thì hoa sen hồng bổng từ hầm vọt lên, mỗi 
người bước trên hoa sen mà vào. Đến giờ ăn, thấy thức 
ăn đã có độc. Thế Tôn dạy A-Nan bảo tất cả Tỳ-kheo, 
nếu chưa xướng Tam-bạt-la-già-đa, thì không được một 
người nào thọ thực trước. Ngài A-Nan như lời Phật dạy, 
bảo chư Tỳ-kheo đều biết, kế bảo từng người cầm Bát 
thức ăn, ở trước vị Thượng tọa, cúi mình cung kính, 
xướng Tam-bạt-la-già-đa. Do uy lực này, nên các chất 
độc trong thức ăn uống đều trừ.” 


s›3Q‹s 
=#t - ii 
TAM CHỦY - NGŨ QUÁN 
( ĂN BA MUỖNG -~ QUÁN NĂM ĐIỀU ) 
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fỳm|rLứ. 4# hi", Tai 8b 3c, 
†š26štš. X4 Ml tt, ấy, 

Phật chế Tỳ-kheo, thực tồn ngũ quán, tán tâm 
tạp thoại, tín thí nan tiêu. Đại chúng văn 
khánh thinh, các chánh niệm. 

‡dJ&#Š 8# HHKÐL  NitXšŠ 4XÃKA# 
°&, PXPEJNVZE, TẠP H HỆ °Ƒ XE "É (Z/8) 


Chấp trì ứng khí * 

Đương nguyện chúng sanh 
Thành tựu Pháp khí ** 
Thọ thiên nhơn cúng. 


ÚM, CHỈ RỊ CHỈ RỊ , PHẠ NHỰT RA HỒNG 

PHÂẦN TRA. (3 biến) 

(0uA9). RÑÄẾỸ —2 54 

(®). #12 —}-Š 

(=#. 'ŠJ# —?X4#+ 

Sơ chủy: Nguyện đoạn nhứt thiết ác. 

Nhị chủy: Nguyện tu nhứt thiết thiện. 

Tam chủy: "Thệ độ nhứt thiết chúng sanh. 

“A12 0a 

—=g. 4i. #4 
ẬÂ 


SG x:äÊ:8 „ 
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19, # Ki#ể, 3XJ#71° 
#. 5Wu#iš%. /R& Mộ, 


Nhứt Kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. 

Nhị Thổn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. 
Tam Phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. 

Tứ Chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. 

Ngũ Vị thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. 


Dịch nghĩa: 

e Phật chế luật: Tỳ-kheo ăn phải quán năm điều, 
tán tâm nói chuyện tạp, của Tín thí khó tiêu. 
Đại chúng nghe tiếng khánh, hãy nên giữ 
chánh niệm. 

e Cầm giữ Ứng khí 
Nay nguyện chúng sanh 
Thành tựu Pháp khí 
Nhận trời, người cúng. 

ÚM, CHỈ RỊ CHỈ RỊ , PHẠ NHỰT RA HỒNG 
PHÂN TRA. (3 biến) 


e. Muỗng thứ nhất: Nguyện dứt tất cả điều ác. 
Muỗng thứ hai: Nguyện tu tất cả điều thiện. 
Muỗng thứ ba: Thệ độ tất cả chúng sanh. 

e. Một là quán: Tính kể công lao làm ra 


nhiều ít, xét chỗ thực phẩm 
từ đâu mà có. 
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Hai là quán: Nghĩ kỷ công đức, hạnh tu 
của mình đủ thiếu thế nào 
mà đáng nhận cúng dường. 

Ba là quán: Phòng hộ tâm ý, lìa xa lỗi 
lầm, chớ để tham cầu, sân, 
s1 làm chủ. 

Bốn là quán: Xem thức uống ăn chính là 
thuốc tốt, chỉ vì chữa trị 
thân hình gây yếu. 


Năm là quán: Xét vì bổn nguyện thành tựu 
đạo nghiệp, cho nên thọ 
nhận phần thực phẩm này. 


(*) Ứng khí: Tiếng Phạn là Patra, dịch âm là Bát- 
đa-la, Trung Hoa dịch là Ứng lượng khí hay Ứng khí; 
tức là cái Bát của chư Tăng dùng nhận thực phẩm cúng 
dường của Đàn việt. 

(**) Pháp khí: Chỉ người có khả năng thực hành 
Phật đạo, có năng lực tự độ và hoằng Pháp lợi sanh. 


Luật chế định: Tỳ-kheo nghe đánh khánh hoặc kiển 
chùy (chuông) mới được ăn và không được khen, chê. 

Luật Tăng-kỳ nói: “Này chư Tỳ-kheo ! Hãy xét kể 
một hạt gạo này, có phải dùng trăm công mới thành. 
Thí chủ bớt phần ăn của vợ con, vì cầu phước mà cúng 
dường.” 

Luật Thiện Kiến nói: <<ĐÐức Phật hỏi ngài A-Nan: 
“Tiếng này là tiếng của vật gì ?”. A-Nan đáp: “Đó là 
tiếng chư Tỳ-kheo giã lúa mạch”. Đức Phật nói: “Lành 


PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 141 


thay, lành thay ! Này A-Nan ! ông có hiểu vì sao Như 
Lai khen ngợi không ?. Đời vị lai sau, Tỳ-kheo ở trong 
chùa, thức ăn uống dễ có được nên sanh lòng kiêu mạn; 
nói cơm gạo thô, hoặc nói quá chín, hoặc nói quá cứng, 
hoặc nói gạo nát, hoặc nói chua mặn... Nói như thế tức 
là tìm tham dục trong lúa gạo”. 


_ Đức Phật lại nói với A-Nan: “Các thầy là người 
lành, nên vì chư Tỳ-kheo ở đời sau mà tạo nhân duyên 
pháp lành. Nhờ pháp của các thầy, mà Tỳ-kheo đời sau 
nếu được thức ăn uống dù ngon, dù dở cũng không sanh 
lòng thêm bớt. Lại tự nghĩ rằng: Thuở xưa, đấng Pháp 
vương khi còn ở đời và các vị đại A-la-hán còn ăn lúa 
mạch của ngựa, huống là chúng ta ngày nay, đối với 
thức ăn uống này mà có sự khen chê.”>> 

Luật Tứ Phần nói: “Cơm và canh đồng ăn một lúc. 
Phải ăn các món theo thứ lớp. Không được moi ở giữa 
Bát mà ăn. Lúc không có bệnh, không được vì mình tự 
hối thúc cầu đòi cơm canh. Không được dùng cơm che 
lấp canh để mong được thêm canh. Không được so nhìn 
vào Bát của người ngồi cạnh rồi sanh tâm tị hiểm. Lúc 
ăn nên buộc niệm nghĩ tưởng nơi Bát. Không được vắt 
cơm miếng lớn mà ăn. Không được há lớn miệng chờ 
cơm đưa đến. Không được nói chuyện lúc đang ngậm 
cơm ăn. Không được ném vắt cơm vào trong miệng mà 
ăn. Lúc ăn không làm đổ cơm rơi rớt. Lúc ăn không 
được độn cơm phông hai má. Lúc ăn không được nhai 
cơm phát ra tiếng. Không được há miệng lớn để hút 
cơn mà ăn. Không được dùng lưỡi liếm ăn. Lúc ăn 
không được gãi bàn tay. Không được lấy tay nhặt cơm 
rơi mà ăn. Cần phải học.” 
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Sưu bhi làm phóp Tam-bat-la-già-đa, nghe tiếng 
bhúnh uà chú nguyện xong mới được ăn. Khi ăn, Dưng 
bút ngang ngực, niệm Tưm chủy uàò Ngũ quán, nhiếp 
tâm Uuàò ăn trong chúnh niệm. 


s5 lca 


7# 
KẾT TRAI 
( KẾT THÚC BUỔI THỌ TRAI ) 
e CHÚ CHUẨN-ĐỀ: 
8362492 =j =39)lEfIKm }24# l‡È 
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NAM MÔ TÁP ĐÁ NẴM, TAM MIỆU TAM BỘT 
ĐÀ CÂU CHI NẴM. ĐÁT ĐIỆT THA: ÚM, CHIẾT 
LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ, SA BÀ HA. (3 biến) 


°«. 513 ¿2 
3Š 3# 
% Xu ?R 126 
đá s f7 #Ã 
Sở vị bố thí giả * 
Tất hoạch kỳ lợi ích 


Nhược vị nhạo cố thí 
Hậu tất đắc an lạc. 
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Phàm những việc bố thí 
Đều thu hoạch lợi ích 
Nếu vì vui mà thí 

Về sau ắt an lạc. 


s. &ÄÊUš MP ĐỊIEWJ HiöWhjX 


Phạn thực dĩ ngật 

Đương nguyện chúng sanh 
Sở tác giai biện ** 

Cụ chư Phật pháp. 

Thọ dùng cơm đã xong 

Nay nguyện cho chúng sanh 
Việc cần làm đều xong 

Đầy đủ các Phật pháp. 


(*) Bố thí: Tiếng Phạn là Dàna, dịch âm là Đàn-na, 
Trung Hoa dịch là Bố thí; nghĩa là đem phúc lợi ban bố 
cho người khác. Có ba loại bố thí đó là: 

1. Tài thí: bỏ của cải, tài sản ra giúp người nghèo 

khó. 

2. Pháp thí: thuyết giảng Phật pháp để độ hóa cho 

người được đạo giải thoát. 


3. Vô úy thí: đem sự không sợ hãi mà an tâm cho 
người, cứu giúp người trong cơn nguy khốn. 


(**) “Sở tác giai biện” nghĩa là chỗ cần phải làm 
đều đã xong. “Cụ chư Phật pháp” nghĩa là trong Giáo 
pháp của chư Phật, pháp phải tu, pháp phải học đã được 
thành tựu đây đủ. 
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Hàng phàm phu trong Lục đạo bị vô minh che lấp, 
nghiệp thức mờ mịt. Hàng Nhị thừa Thanh Văn còn ở 
chặng giữa trên con đường giải thoát. Bậc Đẳng giác 
Bồ-tát công hạnh vẫn chưa viên mãn, con đường Phật 
đạo còn dài lâu. Duy chỉ có chư Phật được cứu cánh viên 
mãn, đã làm xong việc mà người chưa làm, đã thành tựu 
pháp mà chưa có ai thành tựu, đó là Vô thượng Bồ-đề 
đạo. Thế nên phải phát tâm cầu nguyện cho tất cả đều 
đặng quả như Phật vậy ! 

Luật chế định: Tỳ-kheo lúc tụng lời chú nguyện cho 
Thí chủ, phải nhiếp tâm trụ nơi việc thọ thực, không 
trụ thì phạm tội Vượt pháp. 


Để bết thúc buổi thọ trai trước trì tụng Chú 
Chuổn-Đè, bế đến niệm hai bài pháp bệ chú nguyện 
công đức cho các Thí chủ. 


TẨY BÁT 
( RỬA BÁT ) 
2 3# 7K 
3u X + ## 
2b, 3š #,2 
XŠ 1ý Xã 4ð ;ắh 
19%, JJk*# £Ã j7] (=iä) 
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Dĩ thử tẩy bát thủy 
Như thiên Cam lộ vị 
Thí dữ chư quỷ thần 
Tất giai hoạch bảo mãn. 


Dùng nước rửa Bát này 
Như Cam lộ cõi Trời 
Mang thí các quỷ thần 
Hết thảy đều no đủ. 


ÚM , MA HƯU RA TẤT SA HA. (3 biến) 
Luật Tăng-kỳ nói: 
- “Lúc rửa Bát, không được dùng tro cát tro để 


rửa, tránh làm bong tróc màu. Nên dùng cự-ma, 
nước rễ, lá, hoa, quả không có cát mà rửa.” 


- “Nên đến chỗ đất bằng phẳng để rửa Bát. Nếu 
chỗ đất bùn dơ, nhiều rác không thể ngồi, nên 
cúi khom người xuống cách đất một gang tay mà 
rửa. Rửa Bát xong, phơi nắng cho khô.” 


Tích xưa kể rằng: Có vị Thiển sư vì tiếc nước rửa 
bát mà uống: bị bệnh lâu ngày. Sau được thân hộ pháp 
chỉ cho biết nên đem nước rửa bát bố thí cho Quỷ thần, 
bệnh liền khỏi. 


Tỳ-bheo bhi thọ thực xong, lấy nước sạch rủa Bát; 
nên ngôi mà rủa, bhông được đúng để rửa Bát. Nước 
rủa Bát bhông được dùng để uống, nên đem đổ nơi đất 
sạch, tụng bệ chú này uò bhdy móng tay để bố thí nước 
cho Quỷ thân. 
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s3%‹a 
THỌ SẤN * 
( NHẬN ĐỒ CÚNG DƯỜNG ) 


Mi 5Ã⁄&@šX7) Rjwjj$ HH Bế 


Tài pháp nhị thí 

Đẳng vô sai biệt 

Đàn Ba-la-mật ** 

Cụ túc viên mãn. 

Tài thí cùng Pháp thí 

Bình đẳng không sai biệt 

Bố thí Ba-la-mật 

Đầy đủ và viên mãn. 

(*) Sấn: Sau buổi thọ trai, thường thí chủ dâng cúng 
tài vật, chư Tăng đều dùng tay phải để nhận lấy. Tỳ- 
kheo sau khi nhận tài vật cúng dường của người xong, 
đáp lại bằng cách thuyết Pháp gọi là Đạt-sấn; tiếng 
Phạn là Daksinà. Đạt-sấn là Pháp thí của chư Tăng. 

Người thế tục cúng dường tài vật cho chư Tăng gọi 
là Sấn thí. 

Tài vật của người thế tục thí cúng gọi là Tài sấn. 

Tỳ-kheo nhận tài vật cúng dường của người thế tục 
gọi là Thọ sấn. 


(**) Đàn Ba-la-mật: Viết đủ là Đàn-na Ba-la-mật- 
đa, tiếng Phạn là Dàna-pàramità, dịch là Bố thí đáo bỉ 
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ngạn, là Độ thứ nhất trong Lục độ Ba-la-mật. Gọi Bố 
thí Ba-la-mật vì là pháp tịnh thí bất trụ tướng, rốt ráo 
giải thoát đến bờ kia. Lại vì Bố thí Ba-la-mật vượt ra 
ngoài đối đãi nhị biên, đạt đến chỗ vô vi, nên so với 
công đức Pháp thí là bình đẳng không sai biệt vậy! 

Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Bồ-tát Tạng, Phẩm 
thứ sáu Đàn-na Ba-la-mật-đa nói: 


“Lại này Xá-Lợi-Phất ! Thế nào gọi là đại Bồ-tát y 
theo Đàn-na Ba-la-mật-đa để thực hành Bồ-tát hạnh ? 


Lúc đại Bồ-tát thực hành Đàn-na Ba-la-mật-đa cứu 
độ chúng sanh, đại Bồ-tát vì chúng sanh mà làm thí 
chủ. Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn đến cầu xin; Bồ-tát 
đều thí cho, cần ăn cho thức ăn, cần uống cho món 
uống, những vật ngon của lạ đều thí cho hết; hoặc có 
người cầu xin y phục, xe cộ, hương hoa, giường ghế, 
chiếu mền, thuốc men, đèn đuốc, âm nhạc, tôi tớ, vàng 
bạc, châu báu, voi, ngựa, rừng vườn, suối ao, trai gái, thê 
thiếp, kho tàng; hoặc có kể cầu xin đồ dùng của Luân 
vương: hoặc cầu xin tay, chân, đầu, mắt, máu, thịt, 
xương, tủy... Bồ-tát đều có thể vui mừng thí cho. 

Này Xá-Lợi-Phất ! Nói tóm lại, đại Bồ-tát thực 
hành đại thí, chỉ thấy người đến câu tất cả vật cần 
dùng ở thế gian đều thí cho cả. 

Này Xá-Lợi-Phất ! Đại Bồ-tát thực hành Đàn-na 
Ba-la-mật-đa, lại có mười pháp bố thí thanh tịnh: 

Một là, đại Bồ-tát không có cầu tài vật bất chánh 
mà bố thí. 

Hai là, đại Bồ-tát chẳng bức ngặt chúng sanh mà 
bố thí. 
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Ba là, đại Bồ-tát chẳng đe dọa chúng sanh mà bố 


thí. 

Bốn là, đại Bồ-tát chẳng từ chối chỗ yêu cầu mà bố 
thí. 

Năm là, đại Bồ-tát chẳng xem xét diện mạo mà bố 
thí. 


Sáu là, đại Bồ-tát đối với chúng sanh lòng không ý 
tưởng sai biệt mà bố thí. 

Bảy là, đại Bồ-tát không có lòng tham ái mà bố thí. 

Tám là, đại Bồ-tát không có lòng giận hờn mà bố 
thí. 

Chín là, đại Bồ-tát chẳng cầu quốc độ mà bố thí. 

Mười là, đại Bồ-tát đối với chúng sanh chẳng khinh 
miệt, xem họ là phước điền mà bố thí. 

Đây gọi là đại Bồ-tát thực hành mười pháp bố thí 
thanh tịnh, để được viên mãn Đàn-na Ba-la-mật-đa vậy. 


Lại này Xá-Lợi-Phất ! Lúc thực hành Đàn-na Ba- 
ba-la-mật-đa, đại Bồ-tát lại có mười pháp bố thí thanh 
tịnh: 


Một là, đại Bồ-tát chẳng hủy bỏ nghiệp báo mà bố 
thí. 


Hai là, đại Bôồ-tát chẳng có tà ý mà bố thí. 
Ba là, đại Bồ-tát đều tin hiểu mà bố thí. 
Bốn là, đại Bồ-tát không chán mệt mà bố thí. 


Năm là, đại Bồ-tát không biểu hiện tướng dạng mà 
bế thí. 
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Sáu là, đại Bồ-tát mạnh mẽ, phấn khởi mà bố thí. 

Bảy là, đại Bồ-tát không có ăn năn mà bố thí. 

Tám là, đại Bồ-tát đối với người trì Giới chẳng 
thiên kính mà bố thí. 

Chín là, đại Bồ-tát đối với người phạm Giới chẳng 
khinh bỉ mà bố thí. 


Mười là, đại Bồ-tát chẳng cầu mong quả báo mà bố 
thí. 

Đây là đại Bồ-tát thực hành mười pháp thanh tịnh 
bố thí, để được viên mãn Đàn-na Ba-la-mật-đa vậy. 

Lại này Xá-Lợi-Phất ! Lúc thực hành Đàn-na Ba-la- 
mật-đa, đại Bồ-tát lại có mười pháp thanh tịnh bố thí: 

Một là, đại Bồ-tát chẳng mắng nhiếc mà bố thí. 

Hai là, đại Bồ-tát chẳng xoay lưng mà bố thí. 


Ba là, đại Bồ-tát chẳng có không thanh tịnh mà bố 
thí. 


Bốn là, đại Bồ-tát chẳng hiện tướng giận dữ mà bố 
thí. 


Năm là, đại Bồ-tát chẳng hiện tướng ghét mà bố 
thí. 


Sáu là, đại Bồ-tát chẳng hiện tướng giận hờn mà bố 
thí. 


Bảy là, đại Bồ-tát ân cần, trịnh trọng mà bố thí. 
Tám là, đại Bồ-tát tự tay cho mà bố thí. 


Chín là, đại Bồ-tát chẳng có hứa nhiều, cho ít mà 
bố thí. 
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Mười là, đại Bồ-tát chẳng cầu đời sau mà bố thí. 

Đây là đại Bồ-tát thực hành mười pháp thanh tịnh 
bố thí, để được viên mãn Đàn-na Ba-la-mật-đa vậy. 

Lại này Xá-Lợi-Phất ! Lúc thực hành Đàn-na Ba-la- 
mật-đa, đại Bồ-tát lại có mười pháp thanh tịnh bố thí: 

Một là, đại Bồ-tát luôn thường bố thí. 

Hai là, đại Bồ-tát không lệ thuộc mà bố thí. 

Ba là, đại Bồ-tát không sai biệt mà bố thí. 

Bốn là, đại Bồ-tát không duyên sự khác mà bố thí. 

Năm là, đại Bồ-tát không kém yếu mà bố thí. 

Sáu là, đại Bồ-tát không mong sắc đẹp, của cải và 
tự tại mà bố thí. 

Bảy là, đại Bồ-tát không cầu sanh các cõi Trời mà 
bố thí. 

Tám là, đại Bồ-tát không hồi hướng bậc Thanh 
Văn, Độc Giác mà bố thí. 

Chín là, đại Bồ-tát không vì người thông minh chê 
trách mà bố thí. 

Mười là, đại Bồ-tát không hề chẳng hồi hướng Nhất 
thiết trí mà bố thí. 

Đây gọi là đại Bồ-tát thực hành mười pháp bố thí 
thanh tịnh, để được viên mãn Đàn-na Ba-la-mật-đa vậy. 


Lại này Xá-Lợi-Phất ! Lúc thực hành Đàn-na Ba-la- 
mật-đa, đại Bồ-tát lại có mười pháp bố thí thanh tịnh: 
đó là trong mười pháp bố thí đã nói ở trên ra khỏi Hữu 
vi mà chứng được Vô vI.” 
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Kinh Phạm Võng Bồ-tát Giới nói: “Lại phát thệ 
rằng: Thà lấy lưới sắt nóng quấn thân mình cả nghìn 
lớp, quyết không để thân này phá Giới mà thọ những 
đồ y phục của tín tâm Đàn việt. Thà chịu nuốt hòn sắt 
cháy đỏ và uống nước đồng sôi mãi đến trăm nghìn 
kiếp, quyết không để miệng này phá Giới mà ăn các thứ 
thực phẩm của tín tâm Đàn việt. Thà nằm trên đống 
lửa lớn, trên tấm sắt nóng, quyết không để thân này 
phá Giới mà nhận lấy các thứ giường, ghế của tín tâm 
Đàn việt. Thà trong một hai kiếp chịu cho cả trăm gươm 
dáo đâm vào mình, quyết không để thân này phá Giới 
mà thọ các thứ thuốc men của tín tâm Đàn việt. Thà 
nhảy vào vạc dầu sôi trong trăm nghìn kiếp, quyết 
không để thân này phá Giới mà lãnh những phòng nhà, 
ruộng vườn, đất đai của tín tâm Đàn việt.” 


Tuy nhiên xét về dụng, trong 3 loại bố thí: Pháp, 
tài và vô úy; thì Pháp thí là tối thắng nhất. 

Kinh Pháp Cú, Pháp cú số 354 nói: 

“Pháp thí thắng mọi thí 

Pháp vị thắng mọi vị 

Pháp hỷ thắng mọi hỷ 

Ái diệt thắng mọi khổ.” 

Kinh Kim Quang Minh nói: “Người khuyến thỉnh 
Đức Như Lai chuyển Pháp luân là Pháp thí. Pháp thí có 
năm thứ lợi ích. Sao gọi là năm ? 

Một là, Pháp thí lợi ích cả hai bên, tài thí chẳng 
giống như vậy. 

Hai là, Pháp thí có thể khiến chúng sanh vượt ra 
Ba cõi, tài thí chẳng ra khỏi cõi Dục. 
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Ba là, Pháp thí lợi ích cho Pháp thân, tài thí chỉ 
tăng trưởng sắc thân. 


Bốn là, Pháp thí tăng trưởng không tận, tài thí 
quyết chắc sẽ có ngày khô kiệt. 


Năm là, Pháp thí có năng lực đoạn dứt vô minh, tài 
thí chỉ hàng phục lòng tham. 


Thế nên Thiện nam tử ! Công đức khuyến thỉnh 
này thù thắng vô lượng vô biên, khó lấy gì thí dụ được. 
Như ta thuở xưa, khi hành đạo Bồ-tát, ở trước chư Phật 
Thế Tôn khuyến thỉnh chuyển Đại pháp luân. Do thiện 
căn này, nên tất cả hàng Đế Thích và Đại Phạm vương 
cũng khuyến thỉnh ta chuyển Đại pháp luân.” 


Kinh Đại Bảo Tích nói: “Nếu trân bảo đầy khắp 
thế giới nhiều như các sông hằng, đem cúng dường chư 
Như Lai, không bằng một lần Pháp thí. Bố thí trân bảo 
phước tuy nhiều, nhưng không bằng một lần Pháp thí. 
Một bài kệ phước còn thù thắng, huống là đạo lý khó 
nghĩ bàn.” 


_ Lại nói: “Đừng cho thí là thí 
Đừng cho thọ là thọ, 
Người thí được như thế 
Mới gọi là tịnh thí.” 


Luật Tăng-kỳ nói: “Bố thí cả chân kim trong trăm 
ngàn thế giới, không bằng một lần Pháp thí, tùy thuận 
thấy Chân đế.” 


T-bheo bhi thọ nhận đồ uật cúng dường uò Phúóp 
thí cho uị thí chủ xong (nếu có), thâm tụng bệ này. 
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sòo54‹a 


t2 
THỦ DƯƠNG CHI 
( LẤY NHÀNH DƯƠNG ) 


se. ẤÝ#128 ?đháfz+L tỹ # + 1 3š 3 3rrñ Ÿ 

°&„ DÉ"MjLÈ c, JỆYŸrữ, ACVfƑJ, JjỆvỨƑï‡ 
#2: (=#) 

Thủ chấp dương chỉ * 

Đương nguyện chúng sanh 

Giai đắc diệu pháp 

Cứu cánh thanh tịnh. 

Tay cầm nhành dương 

Nay nguyện chúng sanh 

Đều được diệu pháp 

Rốt ráo thanh tịnh. 

ÚM , TÁT BA PHẠ THUẬT ĐÁP, TÁT RỊ BA, 
ĐÁP RỊ MA, TÁT BA PHẠ THUẬT ĐÁT HẦM. ** 

(3 biến) 

e _TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN: 

°&, “ j7] (—†—8) 

ÚM LAM SA HA. (21 biến) 

(*) Dương chỉ: Tiếng Phạn là Danta-kastha, Trung 


Hoa dịch là Xỉ mộc, nghĩa là nhành cây Dương. Về 
chủng loại, cây Dương có 4 loại: 
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1. Bạch dương: lá hình tròn, xung quanh có răng 
cưa, lá mọc xen kẻ thành hình trứng có phần 
trên nhọn. 


2. Thanh dương: lá tròn dài, xung quanh có răng 
cưa, phần trên lá nhọn sắc, còn có tên khác là 
Thủy dương. 


3. Xích dương: lá có màu đỏ khi sương xuống, xung 
quanh có răng cưa, lá mọc xen kẻ thành hình 
trứng có phần trên nhọn. 

4. Hoàng dương: lá tròn dài, xung quanh mềm 
mượt, lá mọc đối xứng nhau. 

Chư Tăng ngày xưa cắt dùng cành Dương, nhấm lấy 

hay đập dập một đầu thành như bông xơ để chải răng. 

Thường thì dùng cành Liễu rũ thay thế cho 4 loại 

Dương kể trên. Liễu rũ còn gọi là Dương nhỏ (Tiểu 
dương). Nếu không có các loại cây trên, thời các loại cây 
mềm, vị đắng chát, tính hòa đều có thể dùng làm vệ 
sinh răng miệng. Ngày nay, thường dùng bàn chải nhựa 
và kem đánh răng để làm vệ sinh răng miệng. 

(#*) Đây là Tự Tánh Thanh Tịnh Chân Ngôn, còn 

một bản phiên âm khác thường hay trì tụng là: 


Úm, sa phạ bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt ma 
sa phạ bà phạ, thuật độ hám. 
Tiếng Phạn ghi thể Sanskrit/English là: 
Om svabhàva §uddha sarva đdharma svabhàva 
§udđha uham. 
Tam Thiên Oai Nghi nói: “Lấy nhành Dương có 
năm việc: 1.Cắt nên đúng độ dài; 2.Chẻ nên đúng như 
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pháp; 3.Đầu nhấm không quá ba phân; 4.Chải răng nên 
ở khoảng giữa ba cái răng; 5.Nên rửa nước mà tự dùng.” 


Trong lúc cốt cành uà lấy nhành Dương để làm cây 
chải răng nên thâm niệm bệ chú này, sau đó tiếp niệm 
Tịnh Pháp Giới chân ngôn 21 biến để gia trì. 


s35ca 
"§ 12 2L 
TƯỚC DƯƠNG CHI 
( NHẤM NHÀNH DƯƠNG ) 


HC WUR+ JoĐMb#f. JRJH 

°$&, lJiiftủ, iR/#Öt, fR9WWUt%E, 1Ú$NSk1§, 
ĐkSf/E, UUE"E, TR9IẾTRHKTE, IESEIĐW, # 
ñRJŠY#P, 7W ?JT (=8) 

Tước dương chỉ thời 

Đương nguyện chúng sanh 

Kỳ tâm điều tịnh 

Phệ chư phiền não. 

Lúc nhấm nhành dương 

Nay nguyện chúng sanh 

Tâm ấy điều tịnh 

Cắn vỡ phiền não. 

ÚM,, A MỘ GIÀ, DI MA LỆ, NHĨ PHẠ CA RA, 
TĂNG THÂU ĐÀ NẼ, BÁT ĐẦU MA, CÂU MA RA, 
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NHĨ PHA TĂNG THÂU ĐÀ DA, ĐÀ RA ĐÀ RA, TỐ 
DI MA LÊ, SA PHA HA. (3 biến) 


Luật chế định: Tỳ-kheo làm sạch răng miệng mỗi 
ngày, vào lúc sáng mới ngủ dậy và sau khi thọ trai. Nếu 
không dùng nhành Dương chải răng, để miệng hôi dơ sẽ 
bị loài phi nhân khinh ghét, lại phạm tội Vượt pháp. 
Lại nói: Tỳ-kheo không ngồi chỗ trống trải, không vào 
trong nhà xí mà đánh răng. Khi đánh răng hoặc nạo 
lưỡi rồi, nên dùng nước rửa nhành dương xong mới được 
đem bỏ, không rửa thì phạm tội Vượt pháp. 


Luật Tứ Phần nói: “Không được ở dưới tháp Phật 
mà nhấm nhành dương. Không được hướng về phía tháp 
Phật mà nhấm nhành dương. Không được nhiễu quanh 
bốn phía tháp Phật mà nhấm nhành dương. Cần phải 
học.” 


Kinh Tỳ-ni Mẫu nói: “Không nhấm nhành Dương có 
năm điều chẳng lợi: 1.Hơi miệng thối; 2.Trong yết hầu 
dơ; 3.Phong lãnh làm thức ăn trong dạ dày sanh đàm 
ấm không tiêu; 4.Không muốn ăn uống; 5.Bệnh mắt 
tăng thêm.” 


Tỳ-nại-da Tạp Sự nói: “Người đánh răng có năm 
điều thắng lợi: 1.Trừ được hoàng nhiệt; 2.Khử được đàm 
dãi; 3.Hơi miệng không hôi; 4.Ăn uống ngon miệng: 
5.Mắt được sáng sạch.” 

Tam Thiên Oai Nghỉ nói: “Nạo lưỡi có năm việc: 
1.Không được quá ba lần; 2.Trên lưỡi rướm máu nên 
thôi; 3.Tay không động mạnh làm dơ y áo và chân; 
4.Không bỏ nhành dương trên đường đi; 5.Thường nên 
bỏ nhành dương chỗ khuất.” 
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Phương cách uệ sinh răng miệng là ban đầu dùng 
nhành Dương nhấm chù, chải đánh ở bhoảng giữa ba 
chiếc răng. Sau đó, dùng nước sạch súc miệng, bhông 
được ngậm nước trong miệng cùng lúc uới đúnh răng. 
Ngày nay, dùng bàn chải nhựa uà bem để đánh răng, 
xong cũng rửa sạch, dem phơi hhô ráo. 


Khi nhấm nhành Dương hoặc dùng bàn chải đánh 
răng nên trì tụng bệ chú này. 


z36‹a 

3t t? 
SẤU KHẨU 
( SÚC MIỆNG ) 


"2 7K 1q J6 7# 
=*Eï# 
I5] #Š 4+ ứụ 2 
Lò 1sễ 2ÿ ?J ( (=4) 


Sấu khẩu liên tâm tịnh 

Vẫn thủy bách hoa hương 
Tam nghiệp hằng thanh tịnh 
Đồng Phật vãng Tây phương. 


úc miệng sạch luôn tâm 
Môi thơm nước trăm hoa 
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Ba nghiệp thường thanh tịnh 
Đồng Phật sang Tây phương. 


ÚM HÁM. ÚM HÃN SA HA. (3 biến) 


Luật Thập Tụng nói: “Lấy nước ngậm trong miệng, 
súc ba lần. Đó là cách làm sạch miệng.” 

Tam Thiên Oai Nghỉ nói: “Súc miệng có năm việc: 
1.Không được ngồi thòng chân; 2.Không được hướng đến 
tháp Phật, cũng không quay lưng; 3.Không được hướng 
đến chư sư Hòa thượng, A-xà-lê, cũng không quay lưng; 
4.Không được ở trên rãnh nước, cũng không quay lưng 
ngược dòng suối chảy; 5.Không được nói chuyện với 
người, cũng không nhận lễ bái của người.” 

Trước khi thuyết Pháp, lễ Phật, tụng Kinh, bái 
Sám, trước và sau khi thọ trai hoặc uống nước cốt phi 
thời thực, sau khi nhấm nhành dương chải răng, sau khi 
đại tiểu tiện từ nhà xí ra.. đều phải súc miệng. Trong 
khi súc miệng thầm niệm kệ chú này. 


3X 2Ÿ 
PHU ĐƠN TỌA THIÊN 
( BÀY ĐƠN NGỒI THIÊN ) * 
se. 4#J01 PP KEq  BMijtLf 3X NỄẰ NH 


Nhược phu sàng tọa ** 
Đương nguyện chúng sanh 
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Khai phu thiện pháp 
Kiến chân thật tướng. 


Như bày giường ngồi 
Nay nguyện chúng sanh 
Mở bày thiện pháp 
Thấy chân thật tướng. 


°s.Ắ TLýiz2}# R1 k8 n:&£/£#X 
s&,„ J HÌ#, hỊ JÉ,2|šE ,. 8,2 ñR?#Ƒ?7j (=iã) 


Chánh thân đoan tọa *** 
Đương nguyện chúng sanh 
Tọa Bồ-đề tòa 

Tâm vô sở trước. 

Thân ngay ngôi thẳng 

Nay nguyện chúng sanh 
Ngồi tòa Bồ-đề 

Tâm không nhiễm trước. 


ÚM , PHA TẮC RA, A NI BÁT LA NI, ẤP ĐA 
DA SA HA. (3 biến) 


(*) Thiên: Tiếng Phạn là Dhyàna, dịch âm là 
Thiên-na, có nghĩa là tư duy, tĩnh lự. Thiền là một trong 
ba phương tiện tu hành ban đầu để đạt đến sự tịnh giác. 
Ba pháp tu này bao gồm: tu chỉ, tu quán và tu thiền. 

- Tu CHỈ (Sàmatha/Sa-ma-tha/Định): Còn gọi là 

Thiền chỉ hay Thiền định, có nghĩa là Định tĩnh. 
Hành giả vận dụng trí giác buộc tâm ý ngưng tụ, 
dứt trừ ức niệm, chặn đứng vọng tưởng. Cho đến 
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chỗ như Kinh đã nói: ở nơi không chỗ trụ trước 
mà sanh tâm thanh tịnh. Khi ấy hành giả tổ ngộ 
bản tánh Viên giác thanh tịnh vốn có của mình. 


- Tu QUÁN (Samàpatti/Tam-ma-bát-đề/Đẳng trì, 
Đẳng chỉ): Còn gọi là Thiền quán. Hành giả vận 
dụng trí huệ, tư duy (năng quán) để quán chiếu, 
nhận xét hay suy nghiệm một đối tượng (sở 
quán), giữ cho tâm ở trạng thái định tĩnh, không 
động loạn hay hôn trầm. Từ đó đưa đến sự thành 
tựu thắng cảnh định tĩnh của Huệ quán. Sở quán 
là đề mục, là đối tượng để quán sát, nó có thể là 
Sắc tướng, Âm thinh, hoặc Pháp tướng v.v.. 
Trong quá trình tu quán, nếu phát sinh những 
cảnh giới, hay quán cảnh không đúng như chỗ đã 
nghe, đã được Phật dạy trong Kinh, thì không 
nên chấp thủ. 


-_ Tu THIÊN (Dhyàna/Thiền-na/Tĩnh lự): Tĩnh tức 
là Chỉ, Lự tức là Quán, có nghĩa là tư duy quán 
chiếu trong tịch tĩnh. Pháp tu Thiển-na này có 
thể nói là Chỉ và Quán song tu. 


Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu-đa-la Liễu 
Nghĩa, chương Viên Giác Bồ-tát thứ 11, Đức Phật dạy: 


“Thiện nam tử ! Nếu chúng sanh tu hành ở thời 
Mạt thế, cầu Bồ-tát đạo. Vào ba kỳ hạn an cư tu Viên 
giác thanh tịnh, nếu tất cả cảnh giới chẳng phải như 
chỗ đã nghe, trọn không nên nương trụ, chấp giữ. 

Thiện nam tử ! Nếu các chúng sanh tu Sa-ma-tha 
(u Chỉ), trước phải giữ ý nghiệp cho thật định tĩnh, 
chẳng khởi tư tưởng hay ức niệm. Sự tĩnh lặng đến cùng 
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cực liền Giác. Giữ sự tĩnh lặng ban đầu như thế, từ nơi 
một thân cho đến một thế giới cũng lại như vậy. Thiện 
nam tử ! Nếu Giác rộng khắp cả một thế giới, trong một 
thế giới ấy có một chúng sanh khởi lên một niệm, đều 
có thể trọn biết. Trăm ngàn thế giới cũng lại như vậy. 
Như tất cả cảnh giới chẳng đúng như Pháp đã được 
nghe, thời không nên chấp giữ. 


Thiện nam tử ! Nếu các chúng sanh tu Tam-ma- 
bát-đề (u Quán), trước phải nên nhớ tưởng chư Như Lai 
và tất cả Bồ-tát trong khắp mười phương thế giới. Kế 
đến y theo thứ thứ Pháp môn mà tuần tự tu hành, tính 
cần khổ hạnh cho đến Tam-muội (Chánh định), rộng 
phát đại nguyện, tự huân tập thành chủng tử. Như tất 
cả cảnh giới chẳng đúng như Pháp đã được nghe, thời 
không nên chấp giữ. 


Thiện nam tử ! Nếu các chúng sanh tu Thiển-na (ứu 
Thiên), trước tiên tu môn Sổ tức, rõ biết từng niệm 
sanh, trụ, diệt trong tâm. Từng ấy số đếm, như vậy chu 
biến trong bốn oai nghi, nên phân biệt rõ ràng số niệm 
chẳng để mất tri giác. Dân dần tăng tiến, cho đến thấy 
biết được một giọt mưa rơi ở trong trăm ngàn thế giới, 
cũng như tận mắt xem thấy những vật mình thọ dụng. 
Như tất cả cảnh giới chẳng đúng như Pháp đã được 
nghe, thời không nên chấp giữ. 


Đó là ba pháp quán phương tiện ban đầu. Nếu các 
chúng sanh chuyên cần tinh tấn, rộng tu ba loại quán 
này, tức gọi là Như Lai xuất hiện tại đời.” 

Tọa thiên: Nghĩa là ngồi kiết già hay bán già, và 
dùng phương pháp tĩnh lự để làm ngưng đọng những 
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dòng suy tư tạp loạn của tâm ý. Từ đó, có thể khai sáng 
tâm tánh dẫn đến giác ngộ. Tâm tánh ở đây nghĩa là 
Phật tánh hay Giác tánh, vốn có ở nơi mỗi chúng sanh. 

Có một điểm cần phân biệt là: Thiền Phật giáo lấy 
Giác ngộ để đạt cứu cánh giải thoát, trong khi thiền 
ngoại đạo lấy sở đắc của tự ngã làm mục đích cuối cùng. 
Vì thế Kinh Viên Giác nói tu chỉ, tu quán, tu thiền chỉ 
là ba pháp quán phương tiện ban đầu. 


(**)'S Phú. gấng ga? gia Tà: Eqý ;chế, đạn thay 
giường nhỏ loại chuyên dùng để ngồi thiền, và trải Tọa 
cụ lên đó. Đây là chuẩn bị nơi ngồi để hành giả tọa 
thiền. 


(***) “Chánh thân đoan tọa” nghĩa là thế ngôi Kiết 
già, hay còn gọi là Toàn già: Kéo bàn chân trái để lên 
đùi phải, xong bàn chân phải để lên đùi trái, kéo sát 
vào thân. Hai bàn tay kết ấn Tam-muội, để nhẹ lên hai 
lòng bàn chân. Ấn Tam-muội: hai lòng bàn tay để ngửa, 
bàn tay mặt đặt vào lòng bàn tay trái, hai đầu ngón cái 
vừa chạm nhau mà thành ấn. 

Kiết già là tư thế ngồi tối ưu khi hành thiền, vì 
tính cách vững chãi, giúp sự dễ dàng cho hơi thở vào ra, 
và an định thân tâm để tư duy quán tưởng các để mục 
hành thiền. Nếu khó ngồi Kiết già, có thể ngồi tư thế 
Bán già. Bán già có 2 tư thế: kéo bàn chân trái để lên 
đùi phải, hoặc ngược lại. 

Tam Thiên Oai Nghỉ nói: “Ngồi thiền có năm việc: 
1.Nên tùy thời thích hợp; 2.Nên có giường ngồi an toàn; 
3.Nên ngồi chánh thân ngay thẳng; 4.Nên ở chỗ yên 
lặng; 5.Nên có thiện tri thức.” 
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PHỤ TRƯƠNG: NGŨ ĐÌNH TÂM QUÁN 

Ngũ Đình Tâm Quán là 5 pháp quán để đình chỉ 
tâm ý, ngăn dừng các tâm tội lỗi phát sanh. Đây là 
pháp tu bước đầu mới nhập đạo của hàng Thanh Văn. 
Căn bản ð pháp quán bao gồm: 

1) Bất Tịnh Quán: đối trị tâm tham trước sắc dục. 

2) Từ Bi Quán: đối trị tâm sân hận. 

3) Nhân Duyên Quán: đối trị tâm si. 

4) Giới Phân Biệt Quán: đối trị tâm chấp ngã kiến. 


5) Sổ Tức Quán: đối trị tâm tán loạn. 


* Pháp Sổ Tức Quán: 

Sổ Tức Quán tiếng Phạn là Ànàpàna-smrti, là một 
pháp quán trong Ngũ Đình Tâm Quán. Sổ là đếm, Tức 
là hơi thở, Quán là dùng tư duy để quán sát. Số Tức 
Quán là pháp quán sát và đếm hơi thở vào ra của chính 
mình. Mục đích dùng phương tiện này để đình chỉ tâm ý 
vọng tưởng, tán loạn. 


Phương pháp Sổ Tức Quán bao gồm các bước: 

— Thời điểm thích hợp cho việc tọa thiển là ban 
đêm hay gần sáng, không tọa thiền ngay sau khi 
ăn. 

— Mặc thiền y thích hợp, trải tọa cụ và ngồi Kiết 
già đúng tư thế. 


— Thanh lọc thân tâm: Khi thở ra, hành giả quán 
tưởng những phiền não tham sân si nội kết và 
các uế trược, hắc pháp đều theo hơi thở tống ra 
ngoài sạch sẽ không còn sót. Khi hít vào, hành 
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giả quán tưởng những bạch pháp, sự trong sạch 
và sáng suốt của vũ trụ đều theo hơi thở tràn 
khắp thân tâm. Thở ra hít vào 10 hơi thật sâu 
và dài như vậy. 

— Kế đến điều tiết hơi thở vào ra nhẹ nhàng, đều 
đặn và bắt đầu đếm hơi thở. Đếm hơi thở có 2 
cách: 


+ Đếm, hơi lé: Thở hơi ra đếm 1, thở hơi vào 
đếm 2, thở hơi ra đếm 3, thở hơi vào đếm 4... 
lần lượt đếm cho đến 10, tức là được 5ð hơi 
thở. Ngay sau đó bắt đầu chu kỳ tiếp theo, trở 
lại đếm từ 1 cho đến 10. Cứ quán sát hơi thở 
và đếm từ 1 đến 10 như vậy khoảng 30 phút 
hay một giờ, hoặc hơn nữa thì tùy. 


+ Đếm hơi chốn: Thở hơi vào rồi thở hơi ra đếm 
1, thở hơi vào rồi thở hơi ra lần nữa đếm 2.. 
lần lượt hơi thở vào ra và đếm như thế cho 
đến 10, tức là được 10 hơi thở. Xong qua chu 
kỳ tiếp theo, trở lại đếm từ 1 đến 10. Cứ quán 
sát hơi thở và đếm từ 1 đến 10 như vậy 
khoảng 30 phút hay một giờ, hoặc hơn nữa thì 
tùy. 

(Mỗi khi đếm nhầm lộn hay quên số đếm phải 
bắt đầu đếm lại từ số 1, thường đếm nhầm 
lộn là do tán tâm hay bị hôn trầm.) 


— Khi xả thiền nên tuần tự thực hiện theo từng 
bước sau: 
+ Dùng mũi hít hơi vào và thở ra bằng miệng, 
hít thở như vậy 3 hơi liền từ nhẹ đến mạnh. 
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+ Cử động nhẹ từng phân của cơ thể từ: Vai, 
đầu, cổ, hai bàn tay, lưng. Xoa bóp nhẹ cho 
máu huyết lưu thông đều, từ: mặt, tai, đầu, cổ 
gáy, hai cánh tay, đôi mắt, bụng, lưng, bắp 
đùi. Từ từ duỗi thẳng hai chân ra và xoa bóp 
hai chân từ đùi xuống bàn chân. 

+ Ngồi vài phút xong đứng lên lễ Phật và hồi 
hướng. 


soS8ca 


R# BỊ 
THÙY MIÊN 
( NGỦ NGHỈ ) 


V\l‡74 AB 88t. #fiXll. x5) ẨU 


3 #] (8#. —®&#—+†—8) 


Dĩ thời tẩm tức 

Đương nguyện chúng sanh 
Thân đắc an ổn 

Tâm vô loạn động. 

Lúc nằm ngủ nghỉ 

Nay nguyện chúng sanh 
Thân được an ổn 

Tâm không loạn động. 


Hằng ngày, buổi tối trước khi ngủ nghỉ, hành giả 
chắp tay quay mặt về phương Tây. Quán tưởng cõi Cực 
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Lạc trang nghiêm thanh tịnh, tất cả chư Bồ-tát ở mười 
phương đều nguyện sanh về. Hành giả cũng đem mọi 
công đức hồi hướng nguyện sanh về cõi đó. Xưng niệm 
câu Phật hiệu “Nam-mô A-Mi-Đà Phật” 10, hoặc 100, 
hoặc 1.000, hoặc vạn lần. Bài pháp này tùy sức bổn 
nguyện của mỗi người, số câu trì niệm không nhứt định. 
Sau đó tụng 4 câu pháp kệ này. 

Kế đến, hành giả quán tưởng A Tự Luân; hoặc tu 
môn A Tự Thanh quán, trong mỗi hơi thở vào ra trì 
niệm chủng tự “A”, quán niệm như vậy 21 biến. 

Sau đó, nằm nghiêng theo hông bên phải gọi là Cát 
tường thùy, như pháp mà ngủ. Không được nằm nghiêng 
theo hông bên trái, cũng không nằm ngửa, nằm xấp hay 
nằm dựa vách mà ngủ; Không được cởi bỏ nội y, y hậu 
hay y Cà-sa mà nằm. 

Tam Thiên Oai Nghỉ nói: “Ngủ nghỉ có năm việc 
cần phải biết: 

1.Nằm quay đầu hướng về tượng Phật. 

2.Không được nằm đưa chân hướng về tượng Phật. 

3.Không được nằm duỗi cả hai chân. 


4.Không được nằm quay mặt vào vách, cũng không 
được nằm xấp. 

5.Không được dựng đứng hai đầu gối, hoặc dựng 
đứng một đầu gối, hoặc để chân trên chân dưới. Chân 
trái đặt lên chân phải để hai gối chồng lên nhau, lấy 
tay gối đầu mà nằm.” 

Ma Đắc Lặc Già nói: “Tỳ-kheo nếu không bệnh thì 
không được nằm lúc ban ngày, không được nằm trong 
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chỗ có đèn. Nếu mỏi mệt quá thì phải đứng dậy đi, 
nhưng không được xúc não người thứ hai. Sự ngủ nghỉ 
quy định như thế nào ? 


_ Đức Thế Tôn cho phép Tỳ-kheo kinh hành, ngồi 
thiền lúc ban ngày để trừ diệt thùy miên cái. Đầu hôm 
đã qua, dùng Uất-đa-la-tăng xếp làm bốn lớp để trải 
nằm. Dùng Tăng-già-lê xếp lại, cuộn tròn làm gối. Nằm 
nghiêng về phía hông bên hữu, hai chân chồng lên 
nhau, không được để tay chân buông xuôi, không được 
để tâm tán loạn, y phục không được nhăn nhúm. Lúc 
ngủ phải quán minh tướng, giữ chánh niệm, khởi tưởng 
tư duy, sau đó mới ngủ. Đến qua nữa đêm, thì phải 
nhanh chóng ngồi dậy, kinh hành, ngồi thiền để diệt 
trừ thùy miên cái.” 


%= Pháp quán tưởng Chúng tự 3 
Phạm ngữ đọc là “A”. 


Riêng về pháp quán chủng tự A, đây là pháp quán 
tưởng trong Chân ngôn tông. Có 3 phương tiện tịnh 
quán đó là quán Thanh, quán Chữ và quán Thực tướng. 
Cụ thể như sau: 


a. A Tự Thanh quán: Pháp này dùng âm thanh 
của chủng tự A kết hợp với hơi thở làm đề mục 
tu quán. Hành giả ngồi kiết già hay bán già, 
tay kiết ấn đúng như pháp. Mỗi lần hít hơi vào 
và thở hơi ra thì niệm đọc chữ “A7 một biến. 
Để ý thức vào âm thanh theo từng hơi thở, 
không bỏ trễ. Hành giả tu tập pháp quán 
thanh này thì dập tắt được vọng tưởng, tiến lần 
vào tịch diệt, chân trí nảy sanh, liền tổ ngộ 
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bổn nguyên của tâm, đó là Chân như Phật 
tánh. 


A Tự Luân quán: Pháp này dùng sắc tướng của 
chủng tự A làm đề mục tu quán. Hành giả ngồi 
kiết già hay bán già, tay kiết Tam-muội ấn 
đúng như pháp, tức thành Kim cang thân; 
Khép môi răng lại, vắng bặt mọi tướng âm 
thanh, tức thành Kim cang ngữ; Hành giả chỉ 
dùng Ý nhớ nghĩ, tập trung trí huệ, quán tưởng 
lấy tâm mình như một vâng nguyệt luân tròn 
sáng, đường kính khoảng một khuýu tay. Lại 
quán chính giữa vầng nguyệt luân có chủng tự 
A, sắc màu vàng kim tỏa sáng. 


Có thể quán chủng tự A thể Lantsa: 3 


Hoặc quán chủng tự A thể Siddham: đ 


A Tự Thực Tướng quán: Pháp quán này là 

môn huệ quán có tên “Đại Thinh Thanh Tịnh 

Tự Tại Vương Đà-la-ni môn”. Đây là môn thứ 

nhất trong tám Đà-la-ni môn, mà Kinh Thủ Hộ 

Quốc Giới Chủ Đà-la-ni đã nói. Tám môn đó là: 

1. Đại Thinh Thanh Tịnh Tự Tại Vương Đà-la- 
ni môn. 

. Vô Tận Bảo Phiệt Đà-la-ni môn. 

. Vô Biên Tuyển Phục Đà-la-ni môn. 

. Hải Ấn Đà-la-ni môn. 


. Liên Hoa Trang Nghiêm Đà-la-ni môn. 
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. Năng Nhập Vô Trước Đà-la-ni môn. 
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7. Tiệm Tiệm Thâm Nhập Tứ Vô Ngại Trí Đà- 
la-ni môn. 
8. Nhứt Thiết Chư Phật Hộ Trì Đà-la-ni môn. 


Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà-la-ni, Phẩm Đà-la- 
ni nói: “Thiện nam tử ! Thế nào gọi là: Đại Thinh 
Thanh Tịnh Đà-la-ni môn ? Nếu có Bồ-tát nào tu tập 
nơi Đà-la-ni môn này, phải lấy diệu niệm vô trước 
thanh tịnh, chân thật mà an trụ, tâm bặt dứt lay động, 
oa1l nghi ngưng tịnh.” 


Để nhập vào chánh quán, Kinh viết rằng: 


<<Ban đầu, thứ nhứt nói rằng: 1 (A) tự môn xuất 
sanh vô biên, vô số pháp môn. 


Chỗ gọi rằng “A” ấy là tất cả pháp vô lai, vì thể của 
tất cả pháp không có đến. 


⁄ 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp vô khứ, vì thể của tất 
cả pháp không có ởi. 

Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp vô hành, vì thể của 
nó không có tạo tác. 


⁄ 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp vô trụ, vì thể của nó 
không có trụ bám. 


⁄ 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không bổn tánh, vì 
thể của nó vốn thanh tịnh. 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không căn bổn, vì thể 
của nó ban đầu chưa sanh. 


⁄ 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp vô chung, vì thể của 
nó không có cái ban đầu. 
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⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô tận, vì thể của nó 
không có nơi để đi. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô sanh, vì thể của nó 
không có tạo tác. 

Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp vô xuất, vì thể của nó 
không có tác giả. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô cầu, vì thể của nó 
không có các tướng. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô ngại, vì thể của nó 
là tướng thiệp nhập”. 

Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp vô diệt, vì thể của nó 
không có chủ tể. 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không chỗ tạo tác, vì 
thể của nó không có các nguyện. 

Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp không sanh tử, vì thể 
của nó lìa sự phân biệt và vô phân biệt. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không ngôn thuyết, vì 
thể của nó nhập vào chỗ cực thanh. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp chẳng thể nói, vì thể 
của nó không có âm thanh. 

Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp không sai biệt, vì thể 
của nó không có xứ sở. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không phân biệt, vì 
thể của nó thanh tịnh. 


⁄ 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không tâm ý, vì thể 
của nó chẳng thể câu. 


⁄ 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp không cao hạ, vì thể 
của nó vốn bình đẳng. 
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⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp chẳng thể giải, vì thể 
của nó như Hư không. 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp chẳng thể nói, vì thể 
của nó vượt qua đường ngôn ngữ. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không hạn lượng, vì 
thể của nó không có xứ sở. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô sanh, vì thể của nó 
không có chỗ sanh. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không bổn tịnh, vì 
thể của nó vốn vô tướng. 

Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp vô ngã, vì thể của nó 
tức ngã tánh. 

Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không chúng sanh, vì 
thể của nó vốn thanh tịnh. 

Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không thọ giả, vì thể 
của nó không có mạng căn. 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không bổ-đặc-già-la'”, 


vì thể của nó lìa chỗ chấp thủ. 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không bổn Không, vì 
thể của nó tánh tịch tịnh. 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô tướng, vì thể của 
nó thật tánh không có biên tế. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không hòa hợp, vì thể 
của nó tánh vô sanh. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô hành”), vì thể của 
nó vốn vô vi.“° 

Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp vô vi, vì thể của nó 
vượt qua hành và vô hành. 


172 PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp bất cộng, vì thể của 
nó không có người giải. 

Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không tụ hội, vì thể 
của nó không có sự tích tập. 

Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp vô xuất, vì thể của nó 
không có xuất xứ. 

Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không bổn tánh, vì 
thể của nó vốn không có thân. 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô tướng, vì thể của 
nó tướng bổn tịnh. 

Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp vô nghiệp, vì thể của 
nó không có tác giả. 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp vô quả, vì thể của nó 
không có nghiệp đạo. 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không vun trồng, vì 
thể của nó không có chủng tử. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không cảnh giới, vì 
thể của nó chẳng thể lấy. 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không địa giới (không 
có địa đại), vì thể của nó không có các sự kết buộc. 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp vô phược (hông trói 
buộc), vì thể của nó vốn tán diệt. 

Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không tụ tán, vì thể 
của nó vốn vô vi. 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô lậu, vì thể của nó 
hoặc nghiệp chẳng sanh. 


⁄ 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp không tự sanh, vì thể 
của nó ban đầu vô sanh. 
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⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô trược, vì thể của 
nó không có Hữu đối”. 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô Hữu đối, vì thể của 
nó vốn vô tác. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô Sắc, vì thể của nó 
không có Tứ đại chủng Ê. 


⁄ 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp vô Thọ, vì thể của nó 
không có thọ giả. 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp vô Tưởng, vì thể của 
nó vượt qua các tướng. 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô Hành, vì thể của 
nó lìa Hữu, Ái. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô Thức, vì thể của nó 
không có sự phân biệt. 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không có mười tám 
Giới, vì thể của nó là tánh Không bình đẳng. 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không có Lục nhập, vì 
thể của nó vượt qua cảnh giới môn. 


⁄ 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không cảnh giới, vì 
thể của nó không có nơi để đi. 

Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không có dục, vì thể 
của nó lìa sự phân biệt. 


⁄ 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không có Sắc, vì thể 
của nó không có căn gốc. 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không có vô Sắc, vì 
thể của nó khó suy nghĩ mà thấy được. 


⁄ 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không loạn, vì thể của 
nó là bất khả loạn. 
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Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp chẳng nghĩ bàn, vì 
thể của nó là bất khả đắc. 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp vô ý, vì thể của nó 
vốn không có hai. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp chẳng thể chấp thọ, 
vì thể của nó vượt qua cảnh giới đạo. 

Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp không có A-lại-da"), 
vì thể của nó không có nhân duyên. 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp vô thường, vì thể của 
nó vốn không có nhân. 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp vô đoạn, vì thể của nó 
chẳng trở ngại nhân. 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô danh, vì thể của nó 
không có tướng mạo. 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không lìa tan, vì thể 
của nó chẳng tương nhập. 


⁄ 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp vô trụ, vì thể của nó 
không có chỗ trụ. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không nhiệt não, vì 
thể của nó không có phiền não. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không ưu não, vì thể 
của nó không có ác nghiệp. 

Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp không tập khí, vì thể 
của nó vốn vô cấu (không nhơ bẩn). 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô cấu, vì thể của nó 
vốn thanh tịnh. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không có căn bổn 
thanh tịnh, vì thể của nó không có hình chất. 
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⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô thể '?, vì thể của 
nó không có y chỉ. 

Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không y chỉ, vì thể 
của nó không có động tác. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô động, vì thể của nó 
rời lìa sự chấp trước. 


⁄ 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không chướng ngại, vì 
thể của nó đồng với Hư không. 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp đồng với Hư không, vì 
thể của nó không có sự phân biệt. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không sắc tướng, vì 
thể của nó không có nhân của cảnh giới. 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không hiển thị, vì thể 
của nó đều tương tự”?), 


⁄ 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp không tương tự, vì thể 
của nó không có cảnh giới. 

Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không cảnh giới, vì 
thể của nó như Hư không, thường bình đẳng. 


⁄ 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp không mờ tối, vì thể 
của nó là vô minh. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không sáng suốt, vì 
thể của nó là vô đối. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không có lỗi, vì thể 
của nó là diệu thiện. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không lẽ phải, vì thể 
của nó là vô vọng. 

Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp không giải mở, vì thể 
của nó là vô động. 
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⁄ 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp không có thấy, vì thể 
của nó là vô sắc. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không có nghe, vì thể 
của nó là vô thanh. 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp không có ngửi, vì thể 
của nó là vô hương. 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp không có nếm, vì thể 
của nó là vô vị. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp không xúc chạm, vì 
thể của nó không có chỗ tiếp xúc. 


Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp vô tri, vì thể của nó 
vốn vô pháp. 


Lại chữ “A7 ấy là tất cả pháp vô niệm, vì thể của 
nó lìa tâm, ý thức. 

Lại chữ “A” ấy là tất cả pháp chẳng nghĩ bàn, vì 
thể của nó tánh Bồ-đề bình đẳng, không có cao hạ. 


⁄ 


Lại chữ “A7” ấy là tất cả pháp tịch tịnh, vì thể của 
nó vốn chẳng sanh, cũng chẳng diệt. 


Thiện nam tử ! Bồ-tát như vậy đắc Đại Thinh 
Thanh Tịnh Đà-la-ni môn này. Lúc nhập đệ nhứt “A” tự, 
diễn nói các pháp hoặc trải qua một năm, hoặc đến 
mười năm, trăm năm, ngàn năm, hoặc trăm ngàn năm, 
hoặc một tiểu kiếp, hoặc một đại kiếp, cho đến vô lượng 
vô số đại kiếp. Lúc nói pháp này chẳng lìa “A” tự. Như 
nghĩa của chữ “A7” nói không có lúc hết, nói nghĩa các 
chữ khác cũng lại như vậy, không thể cùng tận. Kiến 
lập như vậy, khai thị Pháp nhãn, nghĩa đó sâu xa, ngữ 
đó hay diệu, trắng sạch đầy đủ.>> 
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Thích nghĩa: 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


Tướng thiệp nhập: Túnh của các pháp có yếu tố bhông 
trở ngại, có thể đi uào một cách thông suốt gọt là tướng 
thiệp nhộp. 


Bổ-đặc-giù-la: Tiếng Phạn là Pudgala, nghĩa là luân hồi 
trong lục thú, sanh tử luân chuyển ở trong 6 cõi gồm 
trời, q-tu-Ìd, người, súc sanh, nøgợạ quỷ uàò địa ngục. 


Vô hành: Hành nghĩa là hành động, tạo tác của 3 
nghiệp thân bhẩu ý. Vô hành nghĩa là bhông có làm, 
bhông có tạo tác. 


Vô ui: Vô u¡ có 2 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là bhông bị ảnh 
hưởng, bhông uì nhân duyên mà sanh ru, đối nghĩa uới 
Vô u¡ là Hữu u¡; Theo Phật giáo Therauòda thì chỉ có 
Niết-bàn được coi là Vô uị, tất cả các pháp còn lạt đều 
coi là Hữu ui. Nghĩa thứ hơi của Vô 0ì là “Không làm”, 
hiểu theo Thiền tông là “Bất hành nhỉ hành” hay “Vô 0i 
nhỉ uô bất UuỨ, nghĩa là “Không làm mà làm đó”, chỉ 
những hành động tạo tác nhưng bhông có tác ý, hhông 
lưu lạt dấu uết gì trong tâm thức của tác giả. 


Hữu đối: Trong 18 cõi, phân biệt ra gồm có 3 Hữu đối 
là Chướng ngại hữu đối, Cảnh giới hữu đối uà Sở duyên 
hữu đối. 

Tứ dạt chủng: Nguyên uăn Kinh ghi là “Đại chủng”, 
cũng túc là Tứ đại, gôm có 4 thứ: Đất, Nước, Gió, Lửa. 
Bốn thứ này có ở trong mọi sốc pháp nên gọt là Đại, lại 
có bhả năng tạo thành sắc pháp nên gọi là Chúng. 
A-lại-da: Tiếng Phạn là Àlaya, là thức thứ 8 trong Bát 
thúc. Đây là tâm thúc căn bản gốc của loài hữu tình, nó 
chứa đựng tất cả hạt giống thiện ác. 

Tương nhập: Chỉ cúc sự uật có thể hòa trộn uào nhau, 
bhông có trúi ngược, ngăn cách hay phân ly. Đối uới các 
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pháp sơi biệt mò luận bàn uề nghĩa uiên dung uô ngợi, 
thì bắt đầu bằng nghĩa Tương tức uà Tương nhập. 


(9) Vô thể: Hàng phàm phu 0ò ngoại đạo uọng chấp nên 
nhận thấy là có thực ngã uàò thực pháp. Chân thật thì 
Ngã uà Pháp đều không có thực thể, nên gọi là Vô thể. 

(10) Tương tự: Đức của 6 căn được thanh tịnh, trí đức này 
tuy là trí Hữu lậu, song có thể đoạn trừ uô minh giống 
như Chân trí uô lậu, cho nên gọt là Tương tự. 
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Ngã kim quán dục chư Như Lai * 

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ 

Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu 
Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. ** 
Nay con rưới tắm chư Như Lai 

Tịnh trí trang nghiêm tích công đức 

Ngũ trược chúng sanh lìa cấu nhiễm 
Đồng chứng thanh tịnh Phật pháp thân. 
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(*) Như Lai: Tiếng Phạn là Tathàgata, dịch âm là 


Đa-đà-a-già-đà; Trung Hoa dịch là Như Lai, nghĩa là bậc 
đã tỏ ngộ lý Chân như, tự thể Pháp thân chẳng động 
chẳng đời; Trí quang chiếu khắp đem đạo Chân như đến 
khắp Tam giới độ hóa chúng sanh. Ngoài ra, Như Lai 
còn được hiểu là đấng đã đến như vậy và đấng đã ra đi 
như vậy. 


Theo Phật giáo Nam truyền: Như Lai là danh hiệu 


mà Đức Phật đã dùng khi ngài đề cập đến mình. Tất cả 
chư Như Lai trong ba đời đều có chung 10 Hồng danh, 
kể ra thứ tự như sau: 


1. 


Ứng Cúng : Chư Phật là đấng đây đủ đức tánh của 
bậc A-La-Hán, không còn cấu uế, diệt sạch phiền 
não, ra khỏi luân hồi sanh tử. Công đức, phước trí 
của Ngài đều viên mãn, năng làm phước điền và 
đáng cho trời, người lễ bái, cúng dường. 

Chánh Biến Tri : Chư Phật là bậc đắc thành quả vị 
Chánh đẳng Chánh giác, tự Ngài chứng ngộ lấy, 
không thầy chỉ dạy. Ngài đạt được đại trí huệ, thấu 
rõ tất cả pháp một cách chân chánh. 


. Minh Hạnh Túc : Chư Phật là đấng đã tròn đủ 3 


Giác là : tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. 
Ngài lại có đầy đủ 8 Minh và 15 Hạnh. 

Thiện Thệ : Chư Phật là đấng khéo vượt khỏi thế 
gian bằng con đường trung đạo, bằng lối đi cao cả 
của Bát chánh đạo, chứng vô sanh được chơn lạc 
của Đại Niết-bàn và Ngài đã tuyên bố đúng pháp. 
Thế Gian Giải : Chư Phật là đấng thông suốt cả 
Tam giới, bao gồm tất cả pháp thế gian và xuất thế 


180 PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


gian. Ngài hiểu biết rõ sự tổn tại, sự sanh khởi, sự 
chấm dứt, và con đường đưa đến sự chấm dứt của 
thế giới. 

6. Vô Thượng Sĩ : Chư Phật là đấng có đức hạnh cao 
quý, Ngài vượt hẳn thế gian về Giới, Định, Huệ, 
Giải thoát, Giải thoát tri kiến ; Không có ai trong 
Tam giới có thể sánh bằng hay trên được. 

7. Điều Ngự Trượng Phu : Chư Phật là đấng đầy đủ 
đức tướng và tài năng, có thể thành thục những 
chúng sanh nhu thuận và ngự phục những chúng 
sanh cang cường, tế độ những chúng sanh hữu 
duyên đáng nên tế độ. 


8. Thiên Nhân Sư : Chư Phật là đấng đạo sư, tức là 
bậc thây chỉ đường của tất cả chư Thiên và Nhân 
loại, khiến vượt qua sanh tử đi đến giải thoát. 


9. Phật : Gọi đây đủ là Phật-đà, là đấng đã tìm ra 
chân lý và giác ngộ hoàn toàn, lại đem pháp Giác 
ngộ ấy để giáo hóa, giác ngộ cho chúng sanh. 


10. Thế Tôn : Chư Phật là đấng tối thượng, cao quý 
nhất trong thế gian; là đấng viên mãn Phước và 
Trí nên được chúng sanh cả Tam giới tôn kính. 


Theo Phật giáo Bắc truyền: Như Lai là một trong 
10 Đức hiệu của đấng Thế Tôn. Tất cả chư Thế Tôn 
trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều có chung đủ 10 
Đức hiệu, kể ra lần lượt là: 

1.Như Lai; 2.Ứng Cúng: 3.Chánh Biến Tri; 4.Minh 
Hạnh Túc; 5.Thiện Thệ; 6.Thế Gian Giải; 7.Vô Thượng 
Sĩ; 8.Điều Ngự Trượng Phu; 9.Thiên Nhân Sư; 10.Phật. 
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Chư Phật vì đủ cả mười Đức hiệu kể trên, và các 
ngài đã vượt ra khỏi Tam giới, không còn sanh tử luân 
hồi trở lại nữa, là đấng tôn quý, tối thượng nhất trong 
thế gian và xuất thế gian nên gọi là Thế Tôn. Thông 
thường, khi xưng mười hồng danh của Phật, ghép chung 
“Phật Thế Tôn” thành hồng danh thứ 10. 


(**) Pháp thân: Tiếng Phạn là Dharmakàya. Theo 
giáo lý hệ Bắc truyền, Pháp thân tức là chân thân của 
chư Phật Như Lai. 


— Về định nghĩa Pháp thân: 


+ 


Theo Tướng tông: Có Tổng tướng pháp thân, 
Biệt tướng pháp thân. Tổng tướng pháp thân 
đứng trên hai phương diện Lý và Trí mà 
định nghĩa, lấy Lý chân như sở chứng và Trí 
chân giác năng chiếu, là nơi sở y của tất cả 
công đức trang nghiêm và tánh pháp thể, 
nên gọi là Pháp thân. Biệt tướng pháp thân 
chỉ đứng trên phương diện Lý mà định 
nghĩa, đây là Lý pháp thân không bao hàm 
Trí pháp thân. 


Theo Túnh tông: Thì cho rằng Lý và Trí 
không hai, Chân như và Chân trí cũng đồng 
là pháp tánh. Pháp tánh này hiển hiện hết 
thảy các pháp công đức Hữu vi và Vô vi mà 
thành tựu thân trang nghiêm nên gọi là 
Pháp thân. 


— Về chủng loại Pháp thân: 


Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội 
Trang Nghiêm Thành Phật nói: 
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“Chư Phật Như Lai không động chuyển, chân thật 
thường còn, ứng thân trong Ba cõi, hiện năm thứ Pháp 
thân. Những gì là năm ? 

Một là Thật tướng pháp thân 

Hai là Công đức pháp thân 

Ba là Pháp tánh pháp thân 

Bốn là Ứng hóa pháp thân 

Năm là Hư không pháp thân. 

Thế nào gọi là Thật Tướng Pháp Thân ? Như Lai 
trải qua vô số kiếp tu hành, chứng ngộ tướng chân thật 
của các Pháp, nên gọi là Thật Tướng Pháp Thân. 

Thế nào gọi là Công Đức Pháp Thân ? Như Lai vì 
độ chúng sanh nên ra công tích hạnh, muôn đức lành 
tròn đầy nên gọi là Công Đức Pháp Thân. 

Thế nào gọi là Pháp Tánh Pháp Thân ? Như Lai 
ngộ suốt cùng tận sự lý của tất cả pháp tướng, từ nơi 
cảnh mà giải rõ nghĩa Không. Sự tỏ ngộ ấy viên mãn 
đầy đủ, từ nơi cảnh mà được tên nên gọi là Pháp Tánh 
Pháp Thân. 

Thế nào gọi là Ứng Hóa Pháp Thân ? Như Lai xuất 
thế, ứng thân đủ khắp năm cõi thiện ác, để cứu tế muôn 
loài. Từ chỗ ứng hóa ấy mà được tên nên gọi là Ứng 
Hóa Pháp Thân. 

Thế nào gọi là Hư Không Pháp Thân ? Hư không 
vô biên, Pháp thân cũng vô biên. Hư không chẳng thể 
đo lường, Pháp thân cũng chẳng thể đo lường. Thân của 
Như Lai cũng như cõi Thái hư, vì độ chúng sanh nên 
ứng hiện ra năm phần pháp thân. Nên biết Như Lai vô 
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sanh vô diệt, các pháp cũng thế ! Vì độ chúng sanh nên 
Phật hiện Pháp tướng.” 


(Trong giáo lý Nguyên thủy, Ngũ phần Pháp thân 
bao gồm: Giới, Định, Huệ, Giải thoát, Giải thoát tri 
kiến. Vì nhờ 5ð loại công đức này mà thành Pháp thân, 
tức là một trong Tam thân Phật.) 


Về thời điểm tắm Phật, ở Tây Vực tục lệ tắm Phật 
mỗi ngày là việc bình thường phải làm. Nếu chiếu theo 
các Kinh như Ma-ha Sát Đầu Kinh, Bát Nê Hoàn Kinh 
thì chọn ngày Mông 8 tháng 4 hằng năm, là ngày kỷ 
niệm Đức Phật đản sanh để tắm Phật. 


Kinh Quán Tẩy Phật Hình Tượng nói: “Sở dĩ dùng 
ngày Mồng tám tháng tư, vì giữa mùa Xuân và mùa Hạ 
tội lỗi đều hết, vạn vật sanh trưởng khắp nơi, độc khí 
chưa lưu hành, không nóng cũng không lạnh, thời tiết 
điều hòa thích hợp, chính là ngày sanh của Phật. Này 
các thiện nam, thiện nữ ! Sau khi ta diệt độ, nên chí 
tâm ghi nhớ sức công đức vô lượng của Như Lai, tắm 
hình tượng Phật như lúc Phật còn ở đời, thì được phước 
vô lượng, không thể nói hết.” 


Kinh Dục Phật Công Đức nói việc tắm hình tượng 
Phật có các công đức sau: 


— Thường có lòng hổ thẹn 
— Phát tâm tịnh tín 

— Được tâm chất trực 

— Gần gũi bạn lành 

— Vào huệ vô lậu 

— Thường thấy chư Phật 
— Hằng giữ chánh Pháp 
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— Làm được như lời nói. 

— Tùy ý sẽ sanh về nước Phật thanh tịnh. 

— Nếu sanh trong loài người thì ở trong họ lớn tôn 
quý, được người kính phụng, sanh tâm hoan hỷ. 

— Sanh trong loài người tự nhiên nhớ Phật. 

— Chúng ma quân không thể làm thương tổn đau 
buồn. 

— Ở đời Mạt hộ trì chánh Pháp. 

— Được sự gia hộ của mười phương chư Phật. 

— Mau được thành tựu năm phần Pháp thân. 


Z§?% 
TÁN PHẬT 
( KHEN NGỢI PHẬT ) 
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Tán Phật tướng hảo * 
Đương nguyện chúng sanh 
Thành tựu Phật thân ** 
Chứng Vô tướng pháp. **š 
Khen Phật tướng tốt 

Nay nguyện chúng sanh 
Thành tựu thân Phật 
Chứng pháp Vô tướng. 
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ÚM , MÂU NI MÂU NI, TAM MÂU NI, TÁT 
PHA HẠ. (3 biến) 


(*) Tướng hảo: Đây là thuật ngữ Phật giáo chỉ về 
thân thể của Đức Phật. Tướng trạng vi diệu có thể nhận 
thấy được thì gọi là Tướng. Những nét tốt đẹp của các 
phần nhỏ nhiệm trên hình tướng thì gọi là Hảo, hay tùy 
hình hảo. 


Nói về Ứng hóa thân Phật cao trượng sáu thì kể ra 
có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Rộng như các Kinh nói về 
tướng hảo của đức sa-môn Cồ-đàm Thích-ca-mâu-ni Phật 
có 32 tướng là: 


1. Hai lòng bàn chân bằng phẳng. 

Trong mỗi lòng bàn chân có bánh xe 1.000 căm. 
Gót chân đầy tròn, dài bằng 3 lần người bậc trung. 
Ngón tay, ngón chân dài và nhọn như dùi trống. 
Bàn tay, bàn chân mềm mại. 

Hai bàn tay, hai bàn chân có màng như lưới giăng. 
Cổ chân nổi lên rõ rệt. 


Ong chân dài và tròn như nai chúa. 


TT ƯU (l2 9V (nh cộc ‹IÊT 


Hai cánh tay dài, đứng thẳng không cúi mình mà 
chấm gối. 

10. Ngọc hành ẩn vào bọc da, nên gọi là mã âm tàng. 
11. Màu da sáng như vàng ròng. 

12. Da mịn láng bụi không bám được. 


18. Mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một sợi và đều nhau. 
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14. 


15. 
16. 


17. 
18. 
19. 


20. 
21. 


22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


2i. 
28. 


29. 


j0. 
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Tất cả lông trên thân đều dựng đầu lên, toàn màu 
xanh biếc. 


Thân hình ngay thẳng như thân trời Phạm thiên. 


Bảy chỗ thịt đều bằng phẳng là cổ, hai tay, hai 
chân, hai vai. 


Thân hình phía trước ngực như sư tử chúa. 
Thịt ở giữa hai chả vai đều bằng. 


Thân hình như cổ thụ, sải tay ngang và thân cao 
bằng nhau. 


Cổ đều và tròn. 


Có 700 sợi gân nhỏ hợp tại cuống lưỡi để lấy vị 
trần đem phổ khắp châu thân. 


Cằm tròn như cằm sư tử. 

Có 40 răng : trên 20 răng và dưới 20 răng. 

Bốn mươi răng đều khít nhau. 

Bốn mươi răng đều đặn và bằng nhau. 

Lưỡi mềm, dài và lớn ; Le lưỡi có thể che cả mặt, 
cuốn lưỡi có thể xỏ vào lỗ tai hay lỗ mũi. 

Bốn răng nanh mịn trắng sạch. 

Tiếng nói trong trẻo và êm ái như tiếng Đại Phạm 
Thiên. 

Hai mắt có lông mi dài đẹp như lông mi ngưu 
VưƯơnG. 


Lông chặng mày trắng, mềm mại như bông tuyết, 
tròng mắt đen như huyền. 


PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 187 


31. Trán và đầu tròn trịa. 


32. Các sợi tóc đều xoắn quanh theo chiều bên phải, 
bao phủ đều khắp đầu như đội mũ. 


Nói về Báo thân Phật kể ra có từ 8 vạn 4 ngàn, cho 
đến vô lượng tướng tốt và tùy hình hảo. Ví như báo 
thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ có 8 vạn 4 ngàn tướng 
tốt, ở mỗi tướng tốt lại có 8 vạn 4 ngàn vẻ đẹp. 


Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Đức Phật Vô Lượng 
Thọ có tám muôn bốn ngàn tướng. Mỗi mỗi tướng có 
tám muôn bốn ngàn vẻ đẹp tùy hình, và mỗi mỗi vẻ đẹp 
tùy hình lại có tám muôn bốn ngàn tia sáng. Mỗi tia 
sáng ấy chiếu khắp các thế giới ở mười phương.” 


(**) Phật thân: Trong các Kinh luận nói Phật hoặc 
có 2 thân, 3 thân, cho đến 10 thân. Chư Phật dù khác 
nhau nhưng vẫn không ngoài 3 thân. 


Kinh Tối Thắng Vương nói: “Hết thảy Như Lai đều 
có ba loại thân: Một là Hóa thân, hai là Ứng thân, ba là 
Pháp thân. Ba thân như vậy nhiếp thọ đầy đủ vô lượng 
Chánh đẳng Chánh giác.” 


(***) Vô tướng pháp: Chỉ chân lý dứt tuyệt mọi 
tướng. 


Kinh Niết-Bàn, Quyển 30 nói: “Niết-bàn tên là Vô 
tướng. Vì nhân duyên gì mà gọi là Vô tướng ? Này thiện 
nam tử ! Vì là không có mười tướng. Những gì là mười ? 
Tức sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc 
tướng, sanh trụ hoại tướng, nam tướng, nữ tướng. Đó là 
mười tướng. Không có các tướng như thế cho nên gọi là 
Vô tướng.” 
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NHIÊU THÁP 
( ĐI QUANH THÁP PHẬT ) 
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Hữu nhiễu ư tháp * 

Đương nguyện chúng sanh 

Sở hành vô nghịch 

Thành Nhứt thiết trí. 

Thuận bên phải nhiễu Tháp 

Nay nguyện cho chúng sanh 

Việc làm không trái nghịch 

Thành tựu Nhứt thiết trí. 


NAM MÔ TAM MÃN ĐA MỘT ĐÀ NẴM. 
ÚM, ĐỖ BA ĐỖ BA SA BÀ HA. (3 biến) 


(*) Tháp: Tháp là loại kiến trúc đặc trưng của Phật 
giáo, được xây dựng bằng đất gạch hoặc đá xếp cao theo 
tâng bậc. Tháp thông thường là nơi cất giữ nhục thân 
Xá-lợi (hà¡ cốt) của các bậc tu hành trong Phật giáo sau 
khi viên tịch. 

Tháp có 2 loại, tuy tiếng Phạn có phân biệt cách 
gọi, nhưng thông thường đều gọi chung là Tháp: 
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Loại có để nhục thân Xá-lợi gọi là Stùpa, dịch 
âm là Tháp-bà, Phù-đồ hay Tốt-đổ-ba. 

Loại không có lưu giữ nhục thân Xá-lợi gọi là 
Ghaitya, dịch âm là Chế-để. 


Kinh Trường A-Hàm, Quyển bốn nói: Người cần 
được dựng Tháp gồm một là Phật, hai là Bích Chi Phật, 
ba là Thanh Văn, bốn là Chuyển Luân Vương. 

Kinh Thập Nhị Lý Nhân Duyên kể ra chi tiết có 8 
bậc cần được xây dựng Tháp, gồm: 


Một là Như Lai, dựng Phật tháp có số tâng từ 8 
lộ bàn trở lên. 

Hai là Bồ-tát, dựng Tháp 7 lộ bàn. 

Ba là Duyên giác, dựng Tháp 6 lộ bàn. 

Bốn là A-la-hán (guả Bất sơnh), dựng Tháp 5 lộ 
bàn. 

Năm là A-na-hàm (guả Bất hoàn), dựng Tháp 4 
lộ bàn. 

Báu là Tư-đà-hàm (quả Nhất ai), dựng Tháp 3 
lộ bàn. 

Bảy là Tu-đà-hoàn (gud Dự ưu), dựng Tháp 2 lộ 
bàn. 

Tám là Chuyển Luân Vương, dựng Tháp 1 lộ 
bàn. 


Kinh Hiền Giả Ngũ Giới nói: “Đi nhiễu vòng quanh 
ba vòng là tiêu biểu sự cung kính ngôi Tam Bảo, diệt 
trừ tam độc.” 

Kinh Đề-Vị nói: “Nhiễu Tháp có 5 phước: 1.Đời sau 
được sắc tướng tốt đẹp, đoan chính; 2.Được âm thanh 
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tốt; 3.Được sanh Thiên thượng; 4.Sanh trong dòng quý 
tộc, vương hầu; 5.Được đạo Niết-bàn.” 


Kinh Hữu Nhiễu Phật Tháp Công Đức nói: 


“Hữu nhiễu nơi tháp Phật 
Chỗ được các công đức 

Ta nay nói ít phân 

Các ông nên lóng nghe. 


Tất cả chư Thiên long 
Dạ-xoa quỷ thần thảy 
Đều thân cận cúng dường 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


anh ra ở nơi nào 

Xa lìa tám thứ nạn 

Thường sanh chỗ không nạn 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Tất cả chỗ thọ sanh 

Niệm huệ thường không mất 
Đầy đủ tướng tốt đẹp 

Đó do hữu nhiễu tháp. 


Qua lại chốn nhân thiên 

Thọ mạng được dài lâu 
Thường được danh xưng lớn 
Đó do hữu nhiễu tháp. 

Ở chốn Diêm-phù-đề 

Thường sanh trong chủng tánh 
Rất tôn quý thanh tịnh 

Đó do hữu nhiễu tháp. 


Dung mạo thường đoan chánh 
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Giàu sang nhiều của báu 
Thường được thành ấp lớn 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Của báu luôn đầy dẫy 
Mà không tâm xan lẫn 
Dũng mãnh rộng huệ thí 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Sắc tướng thật vi diệu 
Ai thấy đều kính ngưỡng 
Chỗ ở thường an vui 

Đó do hữu nhiễu tháp. 


Hoặc làm vua Sát-lợi 
Vợ con đều đầy đủ 
Oai thế lực tự tại 

Đó do hữu nhiễu tháp. 


Hoặc làm Bà-la-môn 
Trì giới khéo thông đạt 
Chú thuật kinh Vệ-đà 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Hoặc làm đại trưởng giả 
Hào quý nhiều tài sản 
Kho lẫm thường đây đủ 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Hoặc làm vua chánh Pháp 

Tự tại cõi Diêm-phù 

Toàn cõi đều quý hóa 

Đó do hữu nhiễu tháp. 

Hoặc làm Chuyển Luân Vương 
Đủ thất bảo đại thế 
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Thập thiện hóa quần sanh 
Đó do hữu nhiễu tháp. 

Từ đây sanh thiên giới 
Thường có đại oal đức 
Tịnh tín nơi Phật pháp 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Tịnh tín đã chóng thành 

Nơi pháp không mê hoặc 

Thấy các hạnh đều không 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Từ thiên giới mạng chung 
Hạ sanh trong nhân gian 
Vào thai không mê loạn 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Ở trong bào thai mẹ 
Không bị nhiễm cấu uế 
Như ngọc ma-nI sạch 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Trong thai và lúc sanh 
Khiến mẹ thường an vui 
Bú sữa cũng như vậy 

Đó do hữu nhiễu tháp. 


Cha mẹ và thân thuộc 

Tất cả đều cưng nuôi 

Nhũ mẫu thường không rời 
Đó do hữu nhiễu tháp. 
Dạ-xoa các ác quỷ 

Không thể làm kinh sợ 

Đồ dùng tự nhiên được 
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Đó do hữu nhiễu tháp. 


Trải qua trăm nghìn kiếp 
Thân hình thường sạch sẽ 
Sắc tướng đẹp viên mãn 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Mắt trong lại dài rộng 
Cũng như hoa sen xanh 
Và được thiên nhãn tịnh 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Sắc đẹp thường viên mãn 
Các tướng tự trang nghiêm 
Thành tựu đại thế lực 

Đó do hữu nhiễu tháp. 


Hoặc sanh cung Đế Thích 
Đại oai thế tự tại 

Rất tôn trong Đao Lợi 

Đó do hữu nhiễu tháp. 


Hoặc sanh Tu-dạ-ma 
Cõi trời Đâu Suất Đà 
Hóa Lạc và Tha Hóa 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Hoặc lại sanh Phạm thiên 
Phạm Thế rất tự tại 

Các trời thường cúng dường 
Đó do hữu nhiễu tháp. 

Ức na-do-tha kiếp 

Thường được các người trí 
Cung kính và cúng dường 
Đó do hữu nhiễu tháp. 
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Thân thể và y phục 

Ức kiếp thường không dơ 
Đầy đủ pháp bạch tịnh 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Đủ sức đại tinh tấn 
iêng tu các thiện hạnh 
Chưa từng có biếng lười 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Dũng mãnh thường tỉnh tấn 
Kiên cố không thể hoại 
Việc làm mau thành tựu 

Đó do hữu nhiễu tháp. 


Tiếng tốt vang rất xa 

Ai nghe đều hoan hỷ 
Thường không bệnh, an vui 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Như ta đã diễn nói 
Nhàm lìa khổ Ba cõi 
Thành tựu trí xuất thế 
Đó do hữu nhiễu tháp. 
Thường trụ Tứ niệm xứ 
Cùng với Tứ chánh cần 
Tứ như ý Thần túc 

Đó do hữu nhiễu tháp. 
Liễu đạt Tứ chân đế 
Căn lực Thất giác phần 
Chánh đạo và Thánh quả 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Diệt tất cả phiền não 
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Đầy đủ đại oai đức 
Vô lậu sáu thần thông 
Đó do hữu nhiễu tháp. 


Lầa hẳn tham, sân, si 

Và tất cả chướng ngại 
Chứng Độc giác Bồ-đề 

Đó do hữu nhiễu tháp. 
Được sắc đẹp tử kim 
Tướng tốt trang nghiêm thân 
Hiện làm thầy trời người 
Đó do hữu nhiễu tháp. 
Đều do dùng thân nghiệp 
Và ngữ nghiệp tán loạn 
Nhiễu tháp Phật bên phải 
Được lợi ích lớn này. 
Nhiễu tháp Phật bên phải 
Nên được các công đức 

Ta nay tùy chỗ hỏi 

Lược nói không thể tận.” 


Luật Tứ Phần nói: “Có vị khách Tỳ-kheo ở phía 
bên trái của Tháp mà đi qua, Thần giữ Pháp giận. Phật 
bảo không nên ở bên trái đi qua, đi vòng theo bên phải 
của Tháp mà qua.” 

_ Lại nói: 

“Không được ngủ nghỉ ở trong tháp Phật, trừ khi vì 
trông coi, giữ gìn. Cần phải học.” 

“Không được cất chứa tài vật trong tháp Phật, trừ 
khi vì bảo quản cho bền chắc. Cần phải học.” 


196 PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


“Không được mang đép da vào trong tháp Phật. 
Cần phải học.” 

“Không được cầm dép da vào trong tháp Phật. Cần 
phải học.” 

“Không được mang đép da đi nhiễu nơi tháp Phật. 
Cần phải học.” 

“Không được mang phú-la (giờy da có thêu uà trang 
sức) vào trong tháp Phật. Cần phải học.” 

“Không được cầm phú-la vào trong tháp Phật. Cần 
phải học.” 

“Không được ngồi ăn dưới tháp Phật, rồi xả bỏ lá cỏ 
cùng thức ăn làm dơ bẩn đất. Cần phải học.” 

“Không được khiêng tử thi đi ngang qua dưới tháp 
Phật. Cần phải học.” 

“Không được mai táng tử thi dưới tháp Phật. Cần 
phải học.” 

“Không được thiêu tử thi dưới tháp Phật. Cân phải 
học.” 

“Không được hướng về tháp Phật để thiêu tử thi. 
Cần phải học.” 

“Không được đi quanh bốn bên tháp Phật mà thiêu 
tử thi, làm cho hơi hôi thối bay vào tháp. Cân phải 
học.” 

“Không được mang y áo và giường nằm của người 
chết đi ngang qua dưới tháp Phật, trừ khi đã nhuộm 
giặt, xông ướp hương thơm. Cần phải học.” 

“Không được đại, tiểu tiện dưới tháp của Phật. Cần 
phải học.” 
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“Không được hướng về phía tháp Phật mà đại tiểu 
tiện. Cần phải học.” 

“Không được đi quanh bốn bên tháp Phật mà đại 
tiểu tiện, làm cho hơi hôi thối bay vào tháp. Cần phải 
học.” 

“Không được ở dưới tháp Phật mà nhấm nhành 
dương. Cần phải học.” 

“Không được hướng về phía tháp Phật mà nhấm 
nhành dương. Cần phải học.” 

“Không được nhiễu quanh bốn phía tháp Phật mà 
nhấm nhành dương. Cần phải học.” 

“Không được hỉ mũi, khạc nhổ dưới tháp Phật. Cần 
phải học.” 

“Không được hướng về phía tháp Phật mà hỉ mũi, 
khạc nhổ. Cần phải học.” 

“Không được đi quanh bốn bên tháp Phật mà hỉ 
mũi, khạc nhổ. Cần phải học.” 

“Không được ngồi duỗi chân về phía tháp Phật. Cần 
phải học.” 

“Không được đặt để tháp Phật ở phòng dưới, còn 
mình trụ ở phòng phía trên. Cần phải học.” 

Luật Tăng-kỳ nói: “Lễ Phật không được như con dê 
câm. Lễ bái Tháp Phật cần phải đi quanh Tháp vòng 
theo chiều bên phải, như mặt Trời, mặt Trăng và Tỉnh 
tú xoay chuyển quanh núi Tu-di. Chẳng được đi vòng 
theo chiều bên trái.” 

Tam Thiên Oai Nghỉ nói: “Nhiễu Tháp có năm việc: 
1.Nên cúi đầu nhìn xuống đất; 2.Không được dẫm đạp 
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côn trùng; 3.Không được nhìn qua lại hai bên trái, phải; 
4.Không được nhổ nước miếng trên nền đất phía trước 
Tháp; 5.Không được nói chuyện với người khác.” 


Nhiễu Tháp theo chiều bên phổi, cũng giống như 
nhiễu Phột, túc đi uòng quanh Thúóp theo chiều bữn 
đồng hồ. Pháp nhiễu Thóp là bày tỏ lòng tôn bính, mến 
mộ chư Phột, hiền thúnh Tðng, các bậc Giác ngộ, các 
bậc Tôn sư trưởng thượng. Tùy chỗ phút tâm, hành giả 
có thể nhiễu Thúp một uòng, hơi uòng, ba uòng hay 
nhiều hơn. Khi nhiễu Thúp thâm tụng bệ chú này. 


so42ca 
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Kiến tật bệnh nhơn 
Đương nguyện chúng sanh 
Tri thân Không tịch ** 

Ly quai tránh pháp. 

Thấy người bệnh tật 

Nay nguyện chúng sanh 
Biết thân Không tịch 

Bỏ sự chống trái. 
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ÚM , THẤT RỊ ĐA THẤT RỊ ĐA , QUÂN TRA 
RỊ, SA PHẠ HẠ. (3 biến) 


(*) Khán bệnh: Nghĩa là coi sóc, chăm nom, chữa 
trị cho người bị bệnh tật. 

(**) Không tịch: Là cảnh giới của Niết-bàn, không 
có các hình tướng nên gọi là Không, không sanh không 
diệt nên gọi là Tịch. Quán lý Không của các pháp, hết 
thảy các pháp do nhân duyên hòa hợp mà sanh, lại do 
nhân duyên tan rã mà diệt, cho nên tự tánh của mọi 
pháp đều là Không, không có ta, không có cái của ta. 
Thông đạt như vậy, được pháp Không giải thoát môn, 
cùng với Vô tướng và Vô tác, thời có thể đi vào thành 
Niết-bàn giải thoát. 


Kinh Phạm Võng Bồ-Tát Giới, Khinh giới thứ 9 
nói: “Nếu Phật tử, thấy tất cả người tật bệnh phải tận 
tâm cúng dường, như cúng dường Phật. Trong tám 
phước điền, khán bệnh là Phước điền thứ nhứt. Nếu như 
Cha mẹ, Sư tăng, cùng đệ tử có bệnh, có tật, trăm thứ 
bệnh đau khổ, đều nên săn sóc cho được lành mạnh. 
Phật tử lại vì lòng hờn giận không chăm nuôi, nhẫn 
đến thấy trong Tăng phường, thành ấp, nơi núi rừng 
đồng nội, đường sá có người tật bệnh mà không lo cứu 
tế. Phật tử này phạm Khinh cấu tội.” 


Luật Tứ Phần nói: “Các thầy Tỳ-kheo ! Từ nay trở 
đi phải chăm sóc Tỳ-kheo bị bệnh, không nên không 
chăm sóc. Nên làm người chăm sóc cho bệnh nhân, 
không nên không làm người chăm sóc cho bệnh nhân. 
Nếu người nào muốn cúng dường cho ta, thì nên cúng 
dường cho người bệnh. 
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Ta cho phép vị Hòa thượng của Tỳ-kheo kia, hoặc 
đồng Hòa thượng; A-xà-lê hoặc đồng A-xà-lê; hoặc các 
đệ tử chăm sóc lẫn nhau trong lúc bệnh. Nếu trường 
hợp hoàn toàn không có người chăm sóc, thì chúng 
Tăng cần phải cử người chăm sóc bệnh nhân. Nếu như 
không chịu thì phải theo thứ tự mà sai. Nếu theo thứ tự 
sai mà vẫn không chịu làm, thì theo đúng như pháp mà 
trị tội. 

Nếu không có Tỳ-kheo, thì Tỳ-kheo-ni tùy theo việc 
øì có thể làm được, nên làm giúp đỡ cho Tỳ-kheo, nhưng 
không được chạm vào thân của Tỳ-kheo. 


Nếu không có Tỳ-kheo-ni, thì Thức-xoa-ma-na tùy 
theo việc gì có thể làm được, nên làm giúp đỡ cho Tỳ- 
kheo, nhưng không được chạm vào thân của Tỳ-kheo. 
Nếu không có Thức-xoa-ma-na, thì Sa-di nên giúp đở 
cho Tỳ-kheo. 


Nếu không có Sa-di, thì Sa-di-ni tùy theo việc gì có 
thể làm được, nên làm giúp đỡ cho Tỳ-kheo, nhưng 
không được chạm vào thân của Tỳ-kheo. Nếu không có 
Sa-di-ni thì Ưu-bà-tắc nên làm. 

Nếu không có Ưu-bà-tắc, thì Ưu-bà-di tùy theo việc 
øì có thể làm được, nên làm giúp đỡ cho Tỳ-kheo, nhưng 
không được chạm vào thân của Tỳ-kheo. 

Người bệnh có 5ð điều khó chăm sóc: 

1. Thức ăn không nên ăn mà lại thèm ăn, không 

chịu uống thuốc. 

2. Người chăm sóc bệnh đến giúp, nhưng bệnh 

nhân không chịu nói thật tình trạng cơ thể 
mình. 
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Ồ. 


Trường hợp nên đi thì không chịu đi, nên ở thì 
không chịu ở. 

Thân có sự đau đớn thì không thể chịu đựng 
được. 

Thân chỉ bệnh sơ sài, có thể làm được những 
việc nhẹ nhưng không chịu làm, muốn người 
khác làm cho mình. 


Người bệnh có năm thái độ như trên, thì rất khó 
chăm sóc.” 


_ Lại nói có 5 pháp mà người chăm sóc bệnh không 
nên thọ nhận đồ dùng của bệnh nhân: “Những gì là 
năm pháp ? 


1. 


Không biết thức ăn nào người bệnh nên ăn hoặc 
không nên ăn. Thức đáng ăn mà không cho ăn, 
đồ không nên ăn mà đem cho ăn. 


Nhờm gớm đồ đại tiểu tiện, khạc nhổ của bệnh 
nhân. 


Không có tâm từ mẫn, chỉ vì có ý muốn thọ 
dụng y phục, thức ăn... của bệnh nhân mà chăm 
sóc bệnh. 

Không kiên nhẫn chăm sóc bệnh nhân việc ăn 
uống, thuốc men... cho đến khi lành bệnh, thậm 
chí cho đến lúc qua đời. 

Không thể vì bệnh nhân thuyết Pháp cho họ 
sanh tâm hoan hý, nên chính bản thân mình bị 
tổn giảm thiện Pháp. 


Đó là năm pháp không nên nhận lấy y phục, đồ 
dùng của người bệnh.” 
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_ Lại nói: “Nếu Tỳ-kheo-ni chung sống với Tỳ-kheo- 
ni bị bệnh mà không chăm sóc thì phạm tội Ba-dật-đề.” 
(Tỳ-kheo và ba chúng dưới thì phạm tội Đột-kiết-la.) 


Luật Tăng-kỳ nói: “Nên săn sóc Tỳ-kheo bệnh, nếu 
không săn sóc thì phạm tội Vượt Tỳ-n1.” 


_ Lại nói: 


“Có 9 việc khiến bệnh nhân chưa hết thọ mạng, 
nhưng lại chết một cách oan uống. Chín việc đó là gì ? 


1. 


TẾT in LÊ 


cv 


ö. 
). 


Biết thức ăn không lợi ích cho bệnh nhân, mà 
vẫn cho họ ăn. 

Không biết trù lượng. 

Thức ăn chưa tiêu hóa xong, mà lại cho ăn nữa. 
Thức ăn chưa tiêu hóa, mà cố móc cho ói ra. 
Thức ăn đã tiêu hóa, nên bài tiết ra nhưng cố 
giữ lại không đi bài tiết. 

Ăn những thức ăn không hợp với bệnh lý. 

Thức ăn tuy hợp với bệnh lý, nhưng không trù 
lượng. 

Biếng nhác. 

Không trí huệ. 


Đó gọi là chín việc khiến bệnh nhân bị chết oan 
uống, trong khi chưa hết thọ mạng. 


Ngược lại, nếu bệnh nhân tuân thủ 9 pháp sau, thì 
không bị chết oan uống. Chín pháp đó là gì ? 


To, 


2. 


Biết thức ăn không lợi ích thì ăn ít, hoặc không 
nên ăn. 
Khéo biết suy lượng. 
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Si cIÊT cu N UỢi" VU XI cuệ 


Thức ăn trong bụng tiêu hóa xong, mới ăn tiếp. 
Không cố ói ra. 

Năng bài tiết, không cố giữ lại. 

Không ăn những thức ăn không hợp bệnh lý. 
Ăn những thức ăn hợp bệnh và biết trù lượng. 
Không biếng nhác. 


Có trí huệ. 


Đó gọi là đạt được chín pháp giúp bệnh nhân không 
bị chết oan uống.” 


Đức Phật dạy Tôn giả Ưu-Ba-ly rằng: “Có 3 hạng 
bệnh nhân, đó là: 


1. 


Bệnh nhân gặp thuốc và thức ăn hợp bệnh, 
người chăm sóc đúng phương pháp mà vẫn chết. 


Bệnh nhân không gặp thuốc và thức ăn hợp 
bệnh, nhưng người chăm sóc đúng phương pháp, 
nên được lành bệnh và được sống. 
Bệnh nhân gặp thuốc và thức ăn hợp bệnh, 
người chăm sóc đúng phương pháp nên chắc 
chắn được lành bệnh và được sống. 


Ưu-Ba-ly ! Trong số những vị Tỳ-kheo bị bệnh, có 
người không gặp được người chăm sóc đúng phương 
pháp mà phải chết. Có người gặp được người chăm sóc 
đúng phương pháp nên được sống. Cho nên các thầy cần 
phải chăm sóc bệnh, cần phải theo đúng phương pháp 
giúp bệnh nhân lành bệnh. Đó chính là bố thí thân 
mạng. Thế cho nên, người chăm sóc bệnh được công đức 
vĩ đại không thể nói hết. Chư Phật đều tán thán.” 
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ăn 
THẾ PHÁT 
( CẠO TÓC ) 


ờ 


XÌ@ÖX SBNzt tMIAI 8ã 
°%,„ Ä§ JKẨI, lý 2E, ðXÍE 1, ¿3#? J (Si 


Thế trừ tu phát 

Đương nguyện chúng sanh 
Viễn ly phiền não 

Cứu cánh tịch diệt. * 

Cạo bỏ râu tóc 

Nay nguyện chúng sanh 

Xa lìa phiền não 

Rốt ráo tịch diệt. 


ÚM, TẤT ĐIỆN ĐÔ MẠN ĐA RA BẠT ĐÀ DA, 
SA BÀ HA. (3 biến) 


(*) Tịch diệt: Là dịch nghĩa của từ Niết-bàn 
(Nirvàna). Thể của nó lặng lẽ, không sanh không diệt, 
xa rời tất cả các tướng, mọi phiền não kết sử đã tận 
diệt, kết nghiệp đã hết không còn sanh tử hoạn lụy 
trong Tam giới, nên gọi là Tịch diệt. 

Luật Tứ Phần nói: “Tóc dài nhất là hai ngón tay, 
chỉ cho phép Tỳ-kheo ở nơi hẻo lánh. Nếu hai tháng cạo 
một lần thì đây là dài nhất.” 
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Luật Ngũ Phần nói: “Phật quy định nửa tháng cạo 
tóc một lần.” 

Luận Tỳ-ni Mẫu nói: “Pháp cạo tóc, chỉ trừ bỏ tóc 
trên đầu và râu, tất cả lông nơi khác không cho cạo. Sở 
đĩ cạo bỏ tóc là vì để trừ tâm kiêu mạn tự thị.” 


Văn-Thù Bồ-tút tập hợp những ngày cạo tóc là: 
Mông 4, 6, 7, 8, 9, 10 uà các ngày 11, 14, 15, 16, 19, 22, 
22, 2á, 25, 20,28. 


Khi cạo râu tóc thâm niệm tụng bệ chú này. 


MỘC DỤC 
( TẮM GỘI ) 


Mw#jiầậ EM 4L. #6 NớkX# 
1%}, 7š 2 li tt» ÿJ ?#J (=8) 


Tẩy dục thân thể 

Đương nguyện chúng sanh 
Thân tâm vô cấu 

Nội ngoại quang khiết. 
Tắm rửa thân thể 

Nay nguyện chúng sanh 
Thân tâm không nhơ 
Trong ngoài sáng sạch. 
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ÚM, BẠT CHIẾT RA NÃO CA TRA SA HA. 
(3 biến) 


Luật Tứ Phần nói: “Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) mỗi nửa 
tháng tắm rửa một lần. Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) không có 
bệnh nên thọ trì, nếu quá mức thì phạm tội Ba-dật-đề. 
Trừ những lúc nóng bức, lúc có bệnh, lúc làm việc, lúc có 
mưa, lúc gió lớn, lúc đi đường xa mới về... thì chẳng kể, 
có thể tắm gội.” 

Luật Thập Tụng nói: “Về pháp vào nhà tắm, Tỳy- 
kheo vào tắm phải nhứt tâm, nói nhỏ, khéo giữ oai 
nghĩ, thu nhiếp các căn. Đó gọi là vào trong nhà tắm. 
Về pháp tắm rửa trong nhà tắm có ð điều lợi ích: 

1. Trừ bỏ bụi dơ; 

2. Trừ bệnh ngoài da, khiến cho da sạch sẽ; 

3. Trừ bệnh nóng, lạnh; 

4. Hạ phong điều khí; 

5. Ít bệnh đau. 

Đó gọi là pháp tắm rửa trong nhà tắm.” 

Luật Tăng-kỳ, Đức Phật chế định cho phép Tỳ- 
kheo được tắm trong nhà ấm, tức xông tắm hơi nóng, để 
giữ ấm khi trời lạnh. Nếu ở chỗ gần ao hồ, thì được tự 
do tắm gội nhưng không cho tắm trần truồng trên đất 
trống, như mặt nước cao ngang lưng nách che thân thì 
được. 

Luật chế định: Lúc tắm rửa, không được tiểu tiện 
trong nhà tắm, không cùng với người nói cười hay nói 
việc đời. Nếu thân có mụt nhọt ghẻ lỡ và các bệnh 
ngoài da thì nên tắm sau cùng tất cả. Khi bậc Thượng 
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tọa chưa tắm, không nên tắm trước, trái luật thì phạm 
tội Đọa (Ba-dật-đề). 


Nếu trì luật nữa thúng tắm một lần, nền lựa chọn 
ngày tắm. Nên biêng tắm 6 ngày Trai trong mỗi tháng 
là: 08, 14, 15, 23, 29, 90. 


Khi tắm rửa thầm niệm tụng bệ chú này. 


»*xK 
TẨY TÚC 
( RỬA CHÂN ) 


nô 0 ẴRRXK2. HÀ†A7) Đ11T7#&iñt 
°&„ ri Ø (=8) 

Nhược tẩy túc thời 

Đương nguyện chúng sanh 
Cụ thần túc lực * 

Sở hành vô ngại. 

Như lúc rửa chân 

Nay nguyện chúng sanh 

Đủ sức Thần túc 

Chỗ đi không ngại. 

ÚM LAM SA HA. (3 biến) 


(*) Thần túc: Là một trong Lục thông. Thần túc 
thông còn gọi là Thần cảnh trí chứng thông, thông lực 
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này có thể phiêu diêu tự tại, vãng lai tự do. Vì có thể tự 
do biến hiện nên còn gọi là Thân như ý thông. Theo 
Luận Câu-xá, Lục thông bao gồm: 

Thần cảnh trí chứng thông 

Thiên nhãn trí chứng thông 

Thiên nhĩ trí chứng thông 

Tha tâm trí chứng thông 


KV ÔN ch) -/JỀG Vi” 


Túc trụ tùy niệm trí chứng thông 
(Túc mạng trí chứng thông) 

6. Lậu tận trí chứng thông. 

Trong sinh hoạt thường nhật của Tăng đoàn, Phật 
và chư Tăng đều thực hiện pháp rửa chân trước khi lên 
tòa ngồi. 

Kinh Kim Cang nói: “Lúc đó đến giờ ăn, Đức Thế 
Tôn đắp Y, cầm Bát, đi vào đại thành Xá-Vệ mà khất 
thực. Trong thành ấy, Đức Phật theo thứ tự ghé từng 
nhà khất thực, xong trở về Tinh xá, dùng cơm rồi cất Ÿ 
bát. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật trải tòa mà ngồi.” 


T-bheo bhi rửa chân thầm niệm tụng Kệ chú này. 


soŠ#cq 
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PHẢN II 
GIỚI LUẬT CĂN BẢN 


Giải thoát là thành tựu tối hậu của việc học và tu 
Phật. Trong kinh Tăng Chi Bộ TIII, chương Tám Pháp, 
phẩm Lớn, Đức Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni có khẳng định 
rằng: “Ví như nước biển chỉ có một vị là vị mặn. Cũng 
vậy, này Pahàrada ! Pháp và Luật của Ta chỉ có một vị 
là vị giải thoát”. Pháp và Luật mà Thế Tôn nói đó 
chính là Tam vô lậu học Giới-Định-Huệ. Và đối tượng 
trước nhất mà Đức Phật giảng dạy, chính là loài người 
trong thế giới này. Vì muốn đem đến lợi ích cho chư 
Thiên, đem giải thoát cho nhân loại, và cũng vì hàng 
phàm phu chưa chứng Thánh quả giải thoát, chưa thành 
tựu Vô thượng Bồ-đề, mà Đức Phật chế định ra Giới 
học. Nhân nơi Giới mà sanh Định, lại nhân nơi Định 
mà phát sanh Trí huệ giác ngộ. 

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Giới là gốc của Vô thượng 
Bồ-đểề”. Mà tâm Vô thượng Bồ-đề lại là mẹ sanh ra tất 
cả thiện pháp, là chánh nhân của giải thoát. Do đó, 
muốn làm đệ tử Đức Phật, trước hết cần phải phát tâm 
cầu được truyền thọ và tuân giữ Giới luật. 


A. BỔN KHOA CỦA GIỚI: 


1) Giới pháp: Là Luật nghi do Đức Thế Tôn Thích- 
Ca Mâu-Ni chế định, dùng các phép tắc để giới 
hạn thân, khẩu và tâm ý của chúng đệ tử. 
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2) Giới thể: Là những cảm thọ, ký ức, ấn tượng trong 
tâm thức của người đã nhận lãnh sự truyền thọ 
Giới pháp. Từ đó phát sanh công năng phòng ngừa 
tà phi, ngăn dứt điều ác. 

3) Giới hạnh: Tùy thuộc vào giới thể, do tuân thủ 
theo Luật nghi, mà ba nghiệp tạo tác những hành 
vi như pháp thì gọi là giới hạnh. 

4) Giới tướng: Theo Pháp mà nói, giới tướng là hành 
trạng khác nhau của các loại Giới pháp. Theo 
Hành mà nói, giới tướng là tùy theo chỗ thi vi tạo 
tác, nói nín động tịnh đều phù hợp với Luật nghi, 
từ đây mà biểu hiện ra tâm lý hành vi. 


B. PHƯƠNG THỨC THO GIỚI: 


Điều quyết định một người trở thành đệ tử của 
Đức Phật đó là Giới luật. Giới pháp do Đức Phật chế 
định, rồi truyền xuống cho đệ tử thọ trì. Sự truyền thọ 
Giới pháp mang tính truyền thừa. Cho nên sau Phật 
diệt độ, việc thọ Giới của Phật tử phải do người đã thọ 
Giới và trì Giới thanh tịnh rồi, mới có tư cách truyền 
Giới cho người khác. Nếu trong quốc độ có sự hiện hữu 
của Tăng đoàn, thì sự truyền thọ Giới luật đúng như 
pháp là phải do Tăng truyền. 


Muốn cầu thọ bất cứ chủng loại Giới nào trong hệ 
thống Giới luật, trước nhất đều phải được truyền thọ 
Tam Quy Ÿ, thông qua một nghi thức truyền thọ Giới 
pháp. Ở đây y cứ theo theo bộ “Ngũ Giới Chánh Phạm” 
của Đại sư Độc Thể biên soạn, nêu ra các bước trong 
nghi thức truyền thọ Ngũ giới để làm ví dụ tiêu biểu, 
trình tự gồm có 10 tiết mục: 
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1.Trải tòa thỉnh sư; 2.Giới sư khai đạo; 3.Thỉnh 
chư Thánh; 4.Giới tử sám hối; 5ð.Vấn giá nạn; 6.Thọ 
Tam quy; Z7.Tuyên Ngũ giới tướng; 8.Giới tử phát 
nguyện; 9.Khuyến chúc; 10.Hồi hướng công đức. 

Khi thọ các chủng loại Giới khác, nghi thức đại 
khái cũng tuân thủ theo trình tự qua các bước như vậy, 
chỉ khác nhau ở phần vấn giá nạn và tuyên giới tướng. 


C. CHỦNG LOẠI CỦA GIỚI: 


Mỗi chủng loại Giới là một tập hợp khác nhau của 
các Giới tướng tương ưng. Cụ thể là sự khác nhau về 
Giới tướng trong Thất chúng giới, từ 5 giới của Phật tử 
tại gia cho đến 250 giới của Tỳ-kheo... Từ đó hình thành 
nên thân phận, sự sai biệt về đẳng cấp và phẩm hạnh 
cao thấp của Phật tử. Ngoài các chủng loại Giới căn bản 
của bảy chúng đệ tử Phật, còn có Bát quan trai giới và 
Bầ-tát giới. Muốn nắm rõ và đầy đủ Giới tướng của một 
chủng loại Giới nào cần phải học trong Giới bổn. 

Phật tử khi cầu thọ Giới và được Giới sư truyền 
trao cho Giới pháp, thì việc còn lại là học Giới và trì 
Giới. Nếu không vì bức bách phải xả Giới, thì việc trì 
Giới không phải chỉ một ngày một buổi. Mà ba nghiệp 
thân, khẩu, ý phải trì giữ Giới luật trong từng sát-na, từ 
ngày này qua ngày khác, cho đến trọn đời (trừ Bát quan 
trai giới giữ trọn một ngày một đêm, Bồ-tát giới từ đời 
này qua đời khác). Chính vì thế, Giới tướng của từng 
chủng loại Giới được đưa vào bổn Tỳ-ni Nhựt Dụng này. 
Vì giới phẩm Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni là đại giới, có Giới 
tướng từ 250 cho đến 348 giới, cho nên trong phạm vi 
quyển Tỳ-ni Nhựt Dụng này không nêu ra, chỉ nêu ra 
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Giới tướng của các giới phẩm từ Tam quy giới, Ngũ giới.. 
cho đến Thức-xoa-ma-na giới. 

Dưới đây là biểu đồ mô tả mối tương quan giữa các 
chúng đệ tử của Phật và chủng loại Giới luật tương ứng. 













GIỚI LUẬT 


THANH VĂN GIỚI BỒ-TÁT GIỚI 


BÁT QUAN SA-DL || THỨC-XOA- || TỲ-KHEO || TỲ-KHEO-NI 
TRAI GIỚI GIỚI || MA-NA GIỚI GIỚI GIỚI 
(8 Giới) (10 Giới) (24 Giới) (Bắc truyền (Bắc truyền 
250 Giới) 348 Giới) 
(Nam truyền || (Nam truyền 
227 Giới) 311 Giới) 


TỲ-KHEO | | TỲ-KHEO-NI 





THỨC-XOA 
-MA-NA 





ƯU-BÀ- || ƯU-BÀ- || SA-DI || SA-DI 
TẮC DI -NI 








TẠI GIA XUẤT GIA 
(2 Chúng ) (5 Chúng ) 


ĐỆ TỬ PHẬT Bồ-tát giới xuất gia 
( Tam Quy Ý ) (10 giới trọng + 48 giới khinh) 






Bồề-tát giới tại gia 
(6 giới trọng + 28 giới khinh) 


(Ghi chú: Tỳ-kheo 250 giới và Tỳ-kheo-ni 348 giới là y cứ theo Luật Tứ Phần.) 
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Nếu xét trên phương thức truyền thọ Giới pháp, 
thì tổng thể Giới luật trong Phật giáo được phân ra 2 
loại khác nhau, bao gồm: 

1) Tiệm thứ giới: Gồm các chủng loại giới từ Tam 
quy-Ngũ giới cho đến Tỳ-kheo giới. Gọi là tiệm 
thứ giới vì các chủng loại giới này phải tuần tự 
truyền thọ lên từng cấp, theo thứ lớp như Luật 
định. Từ đó hình thành nên 7 chúng đệ tử Phật. 
Đối với thiện tín nam thứ lớp thọ giới từ: Tam 
quy-Ngũ giới ---> Sa-di Thập giới ---> Tỳ-kheo giới. 
Đối với thiện tín nữ thứ lớp thọ giới từ: Tam quy- 
Ngũ giới ---> Sa-di Thập giới ---> Thức-xoa-ma-na 
pháp ---> Tỳ-kheo-ni giới. 

2) Đốn lập giới: Gồm có Bát quan trai giới và Bồ-tát 
giới, hai chủng loại giới này cũng là Giới biệt giải 
thoát. Gọi là đốn lập giới vì bất luận giới tử đã 
thọ hay chưa thọ Ngũ giới, đều có thể thọ ngay 
Bát quan trai giới hay Bồ-tát giới để tu tập hành 
trì. Riêng Bồ-tát giới, y cứ theo nội dung Giới 
pháp của từng giới bổn cụ thể, có thể phân ra làm 
2 loại Tiệm thứ và Đốn lập, theo biểu đồ sau: 


Bồ-tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh 














ĐỐN LẬP _ 
GIỚI Tư 8ereranamrren BÔ-TÁT 
Ph ¡nh Bồ- B 
ạm Võng Kinh Bồ-tát Giới Bổn TẠI GIA 
Bồ-tát Uu-bà-tắc Kinh Giới Bổn 
_ : Du-già Sư Địa Luận Bồ-tát Địa phẩm 
TIỆM THỨ Có 3 phiên bản gồm : Xa 
GIỚI i4 Liền. Bễ-Eát di6y Bể BO-TAT 
- u-già Luận Bồ-tát giới bổn XUẤT GIA 
- — Bồề-tát Địa Trì Kinh giới bổn 


- — Bồ-tát Thiện Giới Kinh giới bổn 
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1. TAM QUY Y GIỚI PHÁP: 


Tam quy y gọi đủ là Quy y Tam Bảo, nghĩa là 
nguyện trở về nương tựa ba ngôi tôn quý nhất thế gian 
và xuất thế gian, đó là: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. 


Dưới đây là biểu đồ phân loại và ý nghĩa của Tam 
Bảo: 


TIỂU THỪA TAM BẢO 
- Phật bảo : Đức Phật Thích-Ca Mâu-N¡i thân 
một trượng sáu, từ lúc thành đạo cho đến nhập 
diệt. 
- Pháp bảo : Giáo pháp đương thời Đức Phật 
Thích-Ca dạy các đệ tử : Tứ diệu đế, Bát chánh 
đạo, Thập nhị nhân duyên ... 
HÓA TƯỚNG - Tăng bảo : Chúng Thanh Văn, Duyên Giác, 
TAM BẢO chúng đệ tử phàm thánh đương thời theo Phật 
Thích-Ca xuất gia tu học. 


ĐẠI THỪA TAM BẢO 
- Phật bảo : Pháp thân, Báo thân, Ứng thân của 
chư Phật. 
- Pháp bảo : Lục độ vạn hạnh. 
TAM - Tăng bảo : Thánh chúng Bồ-tát. 
BẢO 


- Phật bảo : Tượng Phật chạm khắc bằng gỗ, 
đất, đá, vàng, đồng... ; Tranh ảnh Phật vẽ bằng 
mực, sơn hay thêu trên vải. 
TRỤ TRĨ | _ Pháp bảo : Tam tạng thánh điển Kinh, Luật, 
TAM BẢO Í Luận được biên chép in ấn. 
- Tăng bảo : Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nl, Sa-di, Sa-di-ni 
cạo bỏ râu tóc, đắp Y hoại sắc, 10 Giới trở lên. 


- Phật bảo : Chơn tánh bản giác là Tự tánh 
Phật, tánh giác thanh tịnh sáng suốt vốn có 
trong mỗi chúng sanh. 

- Pháp bảo : Thực tướng lý tánh tự đầy đủ là Tự 
tánh Pháp, diệu lý hằng sa của tự tánh sẵn có. 

- Tăng bảo : Bổn tánh dung hòa tự tại là Tự 
tánh Tăng, hằng sa diệu đức dung hòa bất nhị. 


TỰ TÁNH 
TAM BẢO 
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Tam Bảo nghĩa là ba ngôi báu, cao cả và tôn quý 
nhất trong thế gian lẫn xuất thế gian. 


" Phật bảo là các bậc đã đạt trí giác ngộ cao tột, 
hoàn tất cả ba phương diện: tự giác, giác tha, giác 
hạnh viên mãn. 


" Pháp bảo là lời dạy, phép tắc, khuôn khổ khiến 
chúng sanh có thể tự nhận ra và giữ gìn bản tánh 
thanh tịnh. Pháp bảo bao hàm những gì là phương 
tiện, ví như thuyền bè vượt qua đến bờ giải thoát, 
hay con đường dẫn tới sự giác ngộ thành Phật. 


"Tăng bảo là một đoàn thể hòa hợp cả về sự và lý, 
cùng đi chung trên tiến trình đến giác ngộ. 


1) Kinh bổn y cứ: 


Pháp Tam quy được nhắc đến trong rất nhiều 
Kinh điển. Theo hệ Bắc truyền, nói về pháp Tam quy có 
bổn “Phật Thuyết Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức Kinh”; 
Đời nhà Tùy, Tam tạng Pháp sư người Thiên Trúc, Xà- 
Na-Khuất-Đa dịch từ Phạn văn sang Hán văn. 

2) Đối tượng được Quy y Tam Bảo: 

Sáu cõi từ Thiên giới cho đến Địa ngục đều ở 
trong luân hồi sanh tử. “Ngã Phật từ bi” vốn chẳng bỏ 
chúng sanh. Mọi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh và 
năng lực giác ngộ thành Phật. Thế nên, chúng sanh 
trong Lục đạo, trừ các chúng sanh trong Địa ngục vì bị 
chịu khổ bức bách quá lớn, không có cơ hội quy y Tam 
Bảo; Còn lại tất cả Trời, A-tu-la, Người, Súc sanh, Quỷ 
thần nói chung... đều có thể phát tâm cầu thọ Tam quy 
và trở thành Phật tử. Cũng bởi lý do này, nếu mở rộng 
ra Pháp giới, thì tất cả các đấng giáo chủ thuộc mọi tôn 
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giáo, cùng tất cả mọi tín đồ, hoặc là thờ Trời để vào 
thiên giới, hoặc là tôn thờ các Quỷ, Thân, linh vật... chỉ 
cần phát được tín tâm thanh tịnh câu thọ Tam quy, sẽ 
được tiếp nhận và chánh thức trở thành đệ tử của Đức 
Phật. Từ đó tu tập hướng đến sự giải thoát, vượt ra khỏi 
sanh tử luân hồi trong Tam giới, cho đến thành tựu quả 
vị Giác ngộ tối thượng. 


3) Chúng loại của Tam quy: 


Quy y Tam Bảo là bước đầu tiên, tiến vào cửa 
Phật để tu học Phật pháp. Tam quy còn là bước cơ bản, 
đặt nền móng để tiến lên cầu thọ các Giới phẩm cao 
hơn từ Ngũ giới cho đến Cụ túc giới. 

Giới luật chế định, bất luận là cầu thọ chủng loại 
Giới nào, trước cần phải thọ Tam quy y. Vì vậy, trong 
nghi thức truyền thọ Giới pháp đều có cử hành Tam quy 
trước khi thuyết Giới tướng. Do đó, tuy nội dung Tam 
quy là như nhau, nhưng đối tượng thọ Giới khác nhau về 
cấp bậc Giới phẩm, nên chủng loại Tam quy cũng được 
phân thành 5 bậc: 

a. Phiên tà tam quy: Đầu tiên tiến vào cửa Phật. 

b. Ngũ giới tam quy: Sau khi trở thành đệ tử Phật, 
phát tâm thọ thêm Ngũ giới trở thành UƯu-bà-tắc, 
Uu-bà-di. 

c. Bát giới tam quy: Phật tử vào ngày lục trai phát 
tâm thọ trì Bát quan trai giới, tu tập hạnh xuất 
gia trong một ngày đêm. 

d. Thập giới tam quy: Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di phát tâm 
thọ mười giới trở thành Sa-di, Sa-di-nIi. 
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e. Cụ túc giới tam quy: Sa-di, Sa-di-ni (Thức-xoa-ma- 
na) thọ Đại giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nI. (Vì T'-kheo, 
T-bheo-ni giới là Giới phẩm cao uò đầy đủ nhất 
trong hàng Thanh Văn nên gọt là Cụ túc giới.) 


4) Nội dung của Tam quy: 


Nội dung của pháp Tam quy y được nói đến trong 
rất nhiều Kinh điển, thuộc cả hai hệ Bắc truyền và 
Nam truyền. Tuy có khác về mặt hình thức ngôn từ, 
nhưng nội dung chánh yếu chung quy là giống nhau, 
không ngoài nội dung cơ bản sau: 


SUỐT ĐỜI QUY Y PHẬT, 
SUỐT ĐỜI QUY Y PHÁP, 
SUỐT ĐỜI QUY Y TĂNG. 


Theo ghi chép trong các bản Kinh thuộc hệ Nam 
truyền, thì nội dung của pháp Tam quy thời Phật còn 
tại thế rất đơn giản. 


Bồ-tát Gotama (Cồ-đàm) sau khi thọ thực bát cháo 
sữa của bà Sujata dâng cúng, Ngài nhịn đói suốt 49 
ngày để nhập thiền định. Qua 49 ngày, Bồ-tát liền 
chứng đắc đạo quả Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
trở thành một vị Phật. 


Sau đó, vì tùy thuận ba lần thỉnh câu của Phạm 
thiên Sahampati, Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni quyết định 
chuyển Pháp luân. Ngay khi ấy, có hai vị thương gia tên 
là Tapassu và Bhallika nghe lời mách bảo của một 
Thiên nhân, liền đến dâng thực phẩm cúng dường Phật. 
Đức Phật dùng bốn chiếc bát của Tứ Đại Thiên Vương 
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dâng cúng, để nhận chỗ thực phẩm của hai thương chủ. 
Sau khi Đức Phật thọ thực xong, hai vị thương chủ quỳ 
dưới chân Phật bạch rằng: 


“Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng con xin quy y Phật, 
quy y Pháp. Xin ngài thâu nhận chúng con làm thiện 
tín, kể từ nay đến ngày cuối cùng của đời chúng con.” 


Đó là hai vị thiện tín đã tác pháp quy y Nhị bảo, 
làm đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Vì sau khi thành đạo, 
thời điểm ban đầu Đức Phật chưa nhận đệ tử xuất gia, 
chưa thành lập Tăng đoàn nên chưa có Tăng bảo. Mãi 
đến khi Đức Phật gặp lại năm anh em Đạo sĩ Kiều Trần 
Như và thuyết Pháp độ hóa năm vị Tỳ-kheo này chứng 
quả A-la-hán, bấy giờ mới có Tăng bảo. Sau đó, có người 
cha của nhà triệu phú Yasa đi đến chỗ Phật, để tìm con 
trai của ông. Khi nghe Đức Phật thuyết xong một thời 
Giáo pháp, ông sanh tâm hoan hỷ bạch Phật rằng: 


“.. Bạch Đức Thế Tôn ! Con xin quy y Phật, Pháp 
và Tăng. Xin Đức Thế Tôn thâu nhận con vào hàng 
thiện tín. Xin ngài cho phép con nương tựa nơi Tam 
Bảo, từ ngày này đến giờ phút cuối cùng của đời con.” 

Và cha của Yasa là người thiện nam đầu tiên tác 
pháp quy y với đầy đủ ba ngôi Tam Bảo, trở thành đệ tử 
tại gia thứ ba của Phật. Cũng ngay sau đó, ngài Yasa 
đắc quả A-la-hán. Ngài Yasa là vị A-la-hán thứ sáu, sau 
năm anh em ngài Kiều Trần Như. Qua ngày hôm sau, 
mẹ cùng với người vợ trước kia của Yasa cũng xin Phật 
cho thọ lễ quy y Tam Bảo, và hai Bà là những người tín 
nữ đầu tiên trong Phật pháp được quy y Tam Bảo. 


Theo Kinh điển thuộc hệ Bắc truyền, như trong 
bổn “Phật Thuyết Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức Kinh”, 
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nội dung của pháp Tam quy được nêu lên thông qua suy 
nghĩ của ngài A-Nan như sau: 


<< Bấy giờ, trưởng lão A-Nan Ty-kheo ngồi một 
mình nơi vắng vẻ tĩnh lặng, tư duy và khởi lên ý niệm 
rằng: “Như các thiện nam tử cùng thiện nữ nhân nào, 
nếu ở nơi pháp Tam quy y có thể thọ trì và tự nói lời 
như vây “Con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng”, thời chỗ công đức quy y này họ có được bao 
nhiêu ?? Nghĩ như vậy rồi, khi mặt Trời vừa lên, ở nơi 
trú xứ của mình, trưởng lão A-Nan lập tức từ tòa ngồi 
đứng dậy, đắp y tế chỉnh, an tường mà đi đến chỗ 
Phật.>> 


Đó là phép tắc, nội dung của Tam quy thời Đức 
Phật còn tại thế. Sau khi Phật diệt độ, vì xét thấy căn 
tánh của người thời nay không thuộc hạng lợi căn như 
thời Chánh pháp. Cho nên ngoài nội dung chánh thọ 
Tam quy như trước, lại có thêm phần Tam kết. Sở dĩ có 
phần Tam kết là nhằm ngăn ngừa cho Phật tử về sau, 
sợ vì tâm cầu giải thoát bị lung lạc, phan duyên chạy 
theo những tham cầu thế pháp mà đi lệch hướng ra 
ngoại đạo. (Ngoại đạo đây có nghĩa là con đường U0ượt rd 
bên ngoời tiến trình dẫn đến giác ngộ giải thoát, thành 
tựu quả Bồ-đề). Phật pháp vốn chủ trương tự giác, tự 
độ. Cho nên phần Tam kết cũng không mang tính bắt 
buộc, mà trên tinh thần thấu hiểu và tự nguyện của 
người phát tâm câu Giới, muốn vào Phật môn tu học. 


Nội dung Tam quy và Tam kết hiện nay được y cứ 
vào Sự tướng Tam Bảo mà lập: 
e« Con tên là..... suốt đời quy y Phật, suốt đời 
quy y Pháp, suốt đời quy y Tăng. 
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( Nói 3 lần Tam quy, mỗi lần 1 lạy ) 


e Con tên là... quy y Phật rồi, thà bỏ thân mạng 
chứ chẳng bao giờ quy y Thiên ma ngoại đạo. 


Con tên là... quy y Pháp rồi, thà bỏ thân mạng 
chứ chẳng bao giờ quy y tà thuyết ngoại đạo. 


Con tên là... quy y Tăng rồi, thà bỏ thân mạng 
chứ chẳng bao giờ quy y đồ chúng ngoại đạo. 


( Nguyện 3 lần Tam bết, mỗi lần 1 lạy ) 


Đó là nội dung Tam quy ở buổi đầu nhập môn đi 
vào Phật đạo. Tam quy y cũng được xem là Giới pháp, 
phải hành trì xuyên suốt đến khi thành tựu đạo quả giải 
thoát. Thế nên về sau này, các Tổ sư thuộc hệ Bắc 
truyền y cứ theo Kinh văn và Lý thể Tam Bảo mà lập 
ra Tam tự quy, cho Phật tử thọ trì sau các khóa tụng 
hằng ngày: 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể 
giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy ) 


Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm 
nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy ) 


Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống 
lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. ( 1 lạy ) 

Chư Phật là bậc Đại Giác Ngộ đã tìm ra chân lý 
và Giáo pháp đưa đến giác ngộ giải thoát. Tất cả chư 
Phật trong ba đời cũng đều tôn kính và sùng bái chính 
Giáo pháp này. Các ngài đã dùng Giáo pháp mà mình 
chứng ngộ làm phương tiện để giác ngộ chúng sanh. 
Chư Tăng cùng với tất cả chúng sanh, cũng do Giáo 
pháp này mà được độ thoát và thành tựu Phật đạo. Chư 
Phật cũng từ nơi Giáo pháp này mà “sanh” ra. Lúc Phật 
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còn tại thế hay đã diệt độ, thì Tăng chúng cũng là người 
nắm giữ và truyền bá Chánh pháp. Lại xét về mặt Lý 
thể, trong tất cả mọi chúng sanh đều có đầy đủ ba thể 
tánh của Tam Bảo. Chính vì thế, Tam Bảo là một thể 
thống nhất không thể tách rời, cho nên phải quy y đây 
đủ cả ba: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, mới được 
xem là đắc Tam quy giới, khi đó mới chánh thức trở 
thành một Phật tử. Như chỉ cần thiếu một trong ba, 
thời chẳng thể thành Tam quy. 


5) Cách thức thọ Tam quy: 


Người cầu thọ Tam quy phải hiểu rõ ý nghĩa, lợi 
ích của pháp Tam quy, có đức tin trong sạch nơi Tam 
Bảo mà câu được lãnh thọ, không vì bị thúc ép mà thọ. 


Người cầu Tam quy chỉ cần đối trước một vị Tăng 
làm bổn sư để lãnh thọ. Ngay lúc truyễển thọ, vị bổn sư 
phải nói thật rõ ràng nội dung Tam quy và Tam kết; 
Người câu thọ phải tự nói lời Tam quy và Tam kết trong 
chánh niệm. Khi nội dung Tam quy y được tuyên, nếu 
giới tử nghe và nói không rõ ràng, thời cũng chẳng đắc 
Tam quy giới. 

Nghi thức truyền thọ Tam quy y căn cứ theo “Tam 
Quy Chánh Phạm”, trình tự gồm có 8 tiết mục sau: 


1.Trải tòa thỉnh sư; 2.Khai đạo; 3.Thỉnh Thánh; 
4.Sám hối; 5.Truyền thọ Tam quy; 6.Phát nguyện; 
7.Hiển ích khuyến chúc; 8.Hồi hướng. 


Trong nghi thức truyền thọ Tam quy không có 
phần vấn giá nạn, vì tất cả chúng sanh hễ có đức tin 
trong sạch nơi Tam Bảo, phát tâm cầu Quy y liền được 
tiếp nhận. 
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6) Điều cấm giới nên giữ sau khi thọ Tam quy: 


Pháp Tam quy cũng có thể được coi là Tam quy 
giới. Vì sau khi thọ Tam quy, mặc dù chưa thọ Ngũ giới, 
nhưng Phật tử cũng phải vâng giữ các điều cấm ngăn cơ 
bản. Sở dĩ phải vâng giữ các điều này hoặc là vì phá ác, 
tránh cho Phật tử rơi vào ba ác đạo; Hoặc là vì tăng ích, 
lập ra nền tảng cho Phật tử sau này có thể tiến tu lên 
các Giới phẩm cao hơn. Chung quy có 3 điều cơ bản rất 
thiết yếu, cần nên vâng giữ như sau: 


“" Điều thứ nhất là thọ Tam quy y làm đệ tử của 
Phật rồi phải giữ Tam kết: Thiện tín quy y Phật 
rồi, trọn đời không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật. 
Quy y Pháp rồi trọn đời không quy y các giáo 
pháp tà kiến. Quy y Tăng rồi trọn đời không quy y 
tôn hữu ác đảng. 

Nếu Phật tử chỉ vì bi tâm hay kính tâm mà 
làm việc bố thí, cúng dường hay cầu đảo sự bảo hộ 
của Thiên, Thần, Quỷ, Vật.. để làm phương tiện 
trợ duyên cho việc tu học Phật pháp, thì không 
mất Tam quy giới. Nếu Phật tử trái bỏ tâm Bồ-đề, 
thoái thất con đường giải thoát giác ngộ, lại nương 
tựa vào Thiên, Thần, Quỷ, Vật, hay nương tựa vào 
các pháp khác không đem đến giải thoát, mà 
hướng tới sự đọa lạc vào Tam giới, thời sẽ mất 
Tam quy giới. Khi đã mất đi Tam quy y, nếu phát 
tâm muốn trở lại con đường tu học Phật pháp, 
phải thỉnh Tăng truyền thọ lại pháp Tam quy. 

“=_ Điều thứ hai là thọ Tam quy y làm đệ tử của Phật 
rồi, nên tu thiện hạnh bất sát, chỉ được ăn Tam 
tịnh nhục. 
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Kinh Jivaka, Trung bộ II, số 55 có đoạn Đức 
Phật đã nói: 

“Này +Jivaka, những ai nói như sau: Vì sa- 
môn Gotama, họ giết hại các sinh vật; Và sa-môn 
Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được 
giết vì mình, được làm cho mình. Những người 
ấy không nói chính lời của Ta, họ xuyên tạc Ta, 
không như chân, không như thật. 


Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp, 
thịt không được thọ dụng: thấy, nghe và nghỉ vì 
mình mà giết. Này Jivaka, Ta nói trong ba 
trường hợp này, thịt không được thọ dụng. 


Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp, 
thịt được thọ dụng: không thấy, không nghe, và 
không nghỉ vì mình mà giết. Này sJivaka, Ta nói 
trong ba trường hợp này, thịt được thọ dụng.” 


“Tam tịnh nhục” nghĩa là loại thịt hội đủ 3 
yếu tố thanh tịnh kể trên: Mắt không thấy con 
vật bị giết, tai không nghe tiếng con vật bị giết, ý 
không nghi ngờ con vật vì mình mà bị giết. Lại 
thêm 2 thứ thịt nữa là thịt của con vật tự chết và 
thịt mà các loài thú khác ăn còn dư. Phật tử được 
thọ dụng các loại thịt thanh tịnh này. 


Ngoài ra, có 10 loại thịt mà Phật tử không 
được thọ dụng, đó là: thịt người, voi, ngựa, chó, 
rắn, sư tử, cọp, báo, gấu và linh cẩu. 


Nên ăn chay vào sáu ngày Lục trai của mỗi 
tháng là: mồng 8, 14, 15, 23 và hai ngày cuối 
tháng. Hoặc y cứ theo Kinh Địa Tạng, nên ăn 
chay vào mười ngày Thập trai của mỗi tháng là: 
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mông 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Tiến 
thêm lên, có thể ăn chay vào ba tháng trường Trai 
của mỗi năm là: tháng Giêng, tháng 5, tháng 9. 


(Theo quan điểm Đại thừa, trong những 
ngày Trai ngoài việc không ăn thịt động vật, còn 
giữ giới không ăn phi thời quá ngọ. Thông thường 
khi thọ Bát quan trai giới mới trì Trai giới. Nếu 
Phật tử đã thọ Đại thừa Bồ-tát giới, thì tuyệt đối 
trường chay, suốt đời không ăn thịt.) 


._ Điều thứ ba là thọ Tam quy y làm đệ tử của Phật 
rồi, nên tu giữ Chánh mạng, không nên làm các 
nghề ác để sinh sống, gây hao tổn phước đức như: 
Nghề đồ tể, hàng thịt, nấu rượu, bán rượu, buôn 
người, bán sắc trai sắc gái, cờ bạc v.v... 


7) Công đức của Quy y Tam Bảo: 


Công đức, lợi ích của pháp Quy y Tam Bảo được 
Đức Phật nói rất rõ ràng trong bổn “Phật Thuyết Hy 
Hữu Giáo Lượng Công Đức Kinh”. 


Ngoài ra, trong một bản Kinh khác Đức Phật nói 
rằng: “Người đời tuy làm điêu thiện, nhưng chẳng phú 
hoại được ác nghiệp đời trước. Nếu hay thọ trì Tưm quy 
giới, thời có thể phú hoại được úc nghiệp đời trước.” 

Kïinh Mộc Hoạn Tử có nói: “Thời quá bhứ có một 
U¡ T-bheo tên Sa-Đẩu, chuyên tụng danh hiệu Tam Bảo 
suốt mười năm, bèn chúng được Sơ quả Tu-đò-hoàn. 
Hiện nay đang ở thế giới Phổ Hương làm uị Bích Chỉ 
Phật.” 


Lợi ích của Tam quy còn được nói trong nhiều bản 
Kinh khác, chung quy kể ra gồm các điều sau: 
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. Trở thành đệ tử của Phật. Làm nền tảng để thọ 
nhận các Giới pháp thanh tịnh, khiến an lạc ngay 
tại đời này, về sau thành tựu Phật đạo. 


"_ Giảm nhẹ tội chướng. 


" Làm chánh nhân chứa nhóm cội phước rộng lớn, 
mọi việc tốt lành đều sẽ thành tựu. 


" Chẳng đọa lạc vào ba ác đạo: Địa ngục, Ngạ quỷ, 
Đúc sanh. 


“"_ Nhơn và Phi nhơn chẳng thể nhiễu loạn. 


" Được Tứ Đại Thiên Vương sai khiến 36 vị thiện 
thần thường theo ủng hộ. 


2. ƯU-BÀ-TẮC & ƯU-BÀ-DI NGŨ GIỚI PHÁP: 

Ngũ giới là 5 điều chẳng nên làm của một Phật tử 
tại gia, do Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni chế định. Ngũ 
giới dùng chung cho cả hai chúng đệ tử tại gia nam và 
nữ. Người nam thọ Ngũ giới gọi là Uu-bà-tắc, người nữ 
thọ Ngũ giới gọi là Ưu-bà-di. 

Giới pháp của hàng xuất gia lấy Ngũ giới làm nền 
tảng căn bản để mở rộng. Vì vậy, chư Thiện tín sau khi 
thọ Tam quy rồi, tiếp đến nên phát tâm thọ trì Ngũ 
giới, để tiến bước vào con đường an lạc giải thoát. 


1) Kinh bổn y cứ: 
Theo hệ Bắc truyền, Kinh nói về 5 Giới tướng của 
hai chúng tại gia có bổn: “Phật Thuyết UƯu-Bà-Táắc Ngũ 


Giới Tướng Kinh”, do Tam tạng Pháp sư Câu-Na-Bạt-Ma 
dịch từ Phạn văn sang Hán văn. 
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2) Đối tượng thọ Ngũ giới: 

Đối tượng được truyền thọ Ngũ giới là những 
người thiện tín nam, nữ đã thọ pháp Tam quy y và phát 
tâm câu thọ Ngũ giới. Trừ loài người ra, chúng sanh ở 
các loài khác không thể đắc Ngũ giới. 

Trong Ngũ thú: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, 
Nhân gian, Thiên thượng chỉ có loài người đắc Ngũ giới. 


Tuy loài người đắc Ngũ giới, nhưng Giới luật chế 
định những người phạm vào giá nạn, không được thọ 
Ngũ giới trong đời này. Đó là những người hiện đời 
phạm các tội lỗi sau: 

" Phạm Ngũ nghịch trọng tội: Giết cha, giết mẹ, 
giết A-la-hán, phá hòa hợp Tăng, làm thân Phật 
chảy máu. 

" Tự mình phá tịnh giới và phá tịnh giới của người 
khác. Như trong quyển Phật Thuyết Ưu-Bà-Tắc 
Ngũ Giới Tướng Kinh có nói: “Nếu người chưa thọ 
Phật giới phạm tà dâm uới đệ tử của Phột là 
người tịnh giới, tuy bhông có tội phạm giới nhưng 
Uĩnh uiễn bhông được thọ Ngũ giới, cho đến bhông 
được xuất gia thọ Cụ túc giới.” 


3) Phân loại Ngũ giới: 

Do vì chủng tử, căn tánh và tập khí của mỗi người 
chẳng đồng nhau, có người chẳng thể một lúc thọ trì 
trọn vẹn đủ cả 5ð Giới. Thế nên ngày nay, các Giới sư 
mở ra phương tiện cho Phật tử theo năng lực của mình, 
có thể tùy chọn thọ trì từng phần hoặc trọn phân Ngũ 
giới. Vì vậy, Ngũ giới được chia ra các loại như: 
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“" Nếu người nam thọ trì 1 giới gọi là nhứt phần Ưu- 
bà-tắc. (Người nữ gọi là nhứt phần Ưu-bà-di) 

“"_ Nếu người nam thọ trì 2 giới gọi là thiểu phần Ưu- 
bà-tắc. (Ưu-bà-di) 

“" Nếu người nam thọ trì 3-4 giới gọi là đa phần Ưu- 
bà-tắc. (Ưu-bà-di) 

“" Nếu người nam thọ trì đủ ð giới gọi là mãn phần 

Ưu-bà-tắc. (Ưu-bà-di) 

Đây chỉ là phương tiện trợ thiện duyên để Phật tử 
từng bước tiến tu. Thời Phật tại thế không có việc tùy 
phần thọ giới, một lần phát nguyện thọ Ngũ giới là thọ 
trì đủ cả 5 Giới. Người thọ trì đủ cả 5 Giới mới gọi là 
chánh thọ và đắc Ngũ giới pháp. 


4) Nội dung và trì phạm của Ngũ giới tướng: 

Các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cần phải vâng giữ Ngũ 
giới cho được thanh tịnh. Ngũ giới bao gồm có ð điều 
chẳng nên làm như sau: 

Giới thứ nhất: KHÔNG NÊN SÁT SANH 

Giới thứ hai: ˆ KHÔNG NÊN TRỘM CƯỚP 

Giới thứ ba: KHÔNG NÊN TÀ DÂM 

Giới thứ tư: KHÔNG NÊN VỌNG NGỮ 

Giới thứ năm: KHÔNG NÊN UỐNG RƯỢU. 

Bốn Giới đầu, từ “Không nên sát sanh” cho đến 
“Không nên vọng ngữ” thuộc về Tánh giới. Vì dù là 
Phật tử (đã thọ Tưm quy Ngũ giới) hay người không 
phải Phật tử (chưa thọ Tươm quy Ngũ giới), khi phạm 
vào bốn điều này tức mang tánh tội, phải chịu luật nhân 
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quả chi phối như nhau. Riêng Phật tử đã thọ Ngũ giới 
rồi, nếu vi phạm bốn Giới này ngoài tánh tội, lại có 
thêm giới tội. 

Riêng Giới thứ năm “Không nên uống rượu” chẳng 
phải Tánh giới mà là Giá giới. Vì do Đức Phật chế định 
nhằm phòng ngừa vi phạm bốn Giới trên. Phật tử phạm 
Giới uống rượu chỉ có giới tội, không có tánh tội. 

Nói về sự hủy phạm Ngũ giới đều có mức độ nặng 
nhẹ khác nhau, tùy theo hành trạng phạm Giới mà 
phân định. Trọng tội (ội nặng) chẳng cho sám hối, 
khinh tội (đội nhẹ) cho sám hối. Tuy có pháp sám hối 
diệt tội (&hrnh tộz), nhưng chỉ diệt được giới tội cho Giới 
thể trở lại thanh tịnh, không diệt được tánh tội. 

- Khi phạm Giá giới, nếu sám hối như pháp liền 
diệt được giới tội. Phạm Giá giới dù không có tánh tội, 
nhưng ít nhiều vẫn có nghiệp quả do hành vi gây ra. 

- Nếu phạm Tánh giới, thì dù có tác pháp sám hối 
chỉ diệt được giới tội, khiến giới thể trở lại thanh tịnh, 
nhưng tánh tội chẳng được diệt, tất phải theo nghiệp 
mà chịu thọ báo. 


Một cách tổng quát, dù phạm Tánh giới hay Giá 
giới đều là nghiệp nhân bất thiện, tất yếu sẽ có nghiệp 
quả. Quả báo của nghiệp có trổ hay không còn phụ 
thuộc vào duyên. Trừ khi chứng quả A-la-hán nhập Vô 
dư Niết-bàn vượt ra ngoài Tam giới, hoặc đới nghiệp 
vãng sanh Tịnh độ thời chẳng chịu thọ báo. 

Muốn biết rõ 5 Giới tướng trên có mức độ khinh, 
trọng như thế nào ? Và hành vi phạm giới nào có thể 
sám hối, hành vi phạm giới nào không thể sám hối ? 
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Phật tử thọ trì Ngũ giới cân xem bổn: “Phật Thuyết Ưu- 
Bà-Tắc Ngũ Giới Tướng Kinh”. 


5) Cách thức truyền thọ Ngũ giới: 


Theo Luật, như muốn trở thành Ngũ giới Ưu-bà- 
tắc (Uu-bà-di) thiện tín chỉ cân đối trước một vị Tăng 
làm A-xà-lê, nói lời nguyện một lần là đắc Giới. (A-xờ-iê 
nghĩa là Giới sư truyền Giới pháp.) 

Giới luật trong Phật môn mang tính truyền thừa, 
được truyền thọ từ thầy xuống đệ tử, nhưng cuối cùng 
vẫn trở về ba ngôi Tam Bảo của tự tánh mà huân tu. 
Cho nên Luật chế phương tiện, cho phép chư Thiện tín 
lãnh thọ Ngũ giới từ 5 chúng xuất gia trong các trường 
hợp sau: 


" Phải nên ở trước một vị Thượng tọa trưởng lão 
Tỳ-kheo lãnh thọ. 

" Nếu không có Thượng tọa trưởng lão, nên hướng 
về một vị Tỳ-kheo thanh tịnh lãnh thọ. 

“" Nếu không có Tỳ-kheo, nên hướng về một vị Tỳ- 
kheo-ni thanh tịnh lãnh thọ. 

" Nếu không có Tỳ-kheo-ni, nên hướng về một vị 
Thức-xoa-ma-na thanh tịnh lãnh thọ. 

“ Nếu không có Thức-xoa-ma-na, nên hướng về một 
vị Đa-di thanh tịnh lãnh thọ. 

“Nếu không có Sa-di, nên hướng về một vị Sa-di-ni 
thanh tịnh lãnh thọ. 

“" Nếu không có Sa-di-ni, nên hướng về một vị Bạch 
y cư sĩ lãnh thọ. 
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“ Nếu không có Bạch y thanh tịnh, có thể hướng về 
một người không phải là đệ tử Phật, hay chúng 
sanh loài khác mà lãnh thọ. 


Thời Phật tại thế, các thiện tín có lợi căn thọ 
Tam quy xong, liền thọ Ngũ giới cùng lúc. Sau Phật diệt 
độ, các Phật tử tùy theo năng lực và tâm nguyện có thể 
thọ Tam quy, Ngũ giới cùng một lúc; Hoặc có thể thọ 
Tam quy trước, sau cho học nội dung Ngũ giới, lại trải 
qua một khoảng thời gian thử thách từ 6 tháng đến 1 
năm, hoặc hơn nữa, mới truyền thọ cho Ngũ giới. Sở dĩ 
cho Giới tử học trước nội dung của Ngũ giới, vì lúc vào 
giới đàn để thọ Giới, khi tự thân Giới tử nói lời nguyện 
để lãnh thọ, nhưng chẳng thông hiểu ý nghĩa từng Giới 
pháp thì chẳng đắc Giới. 

Về thời gian thọ trì Ngũ giới, phương tiện cho 
phép Phật tử có thể phát nguyện thọ trì Ngũ giới từ 
một ngày, một đêm, trọn một ngày đêm, hoặc trong 
khoảng thời gian hữu hạn nhất định nào đó. Nhưng để 
được lợi ích to lớn của Ngũ giới, Phật tử nên phát 
nguyện thọ trì suốt đời cho đến già chết. 


Khi gặp chướng duyên bức bách muốn xả Giới, 
Phật tử không cần đối trước 5 chúng xuất gia, tùy thời 
chỉ cân đối trước một người có thể nghe và hiểu được lời 
mình nói. Phật tử nói một lân: “Tôi là.... nay xả Giới 
......” (bể ra Giới tướng muốn xả), liền thành xả Giới. 
Sau khi xả Giới rồi, muốn phát tâm thọ lại, thời thỉnh 
một vị Tăng làm A-xà-lê, truyền thọ lại Giới pháp như 
ban đầu. 


Nếu Phật tử thọ trì Ngũ giới suốt đời không xả 
Giới, thời được trọn vẹn công đức của Ngũ giới pháp 
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trong một đời; Và khi xả báo thân người thì Giới thể 
cũng tự mất; Nếu được tái sanh làm người ở đời sau, 
muốn cầu Ngũ giới phải được Giới sư truyền thọ lại. 


Nghi thức truyền thọ Ngũ giới y cứ theo bộ “Ngũ 
Giới Chánh Phạm”, do Đại sư Độc Thể biên soạn, trình 
tự gồm có 10 tiết mục: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Trải tòa thỉnh sư: Người thọ giới bày pháp 
tòa, thỉnh Giới sư lên pháp tòa, cúng dường 
hương hoa đèn, xong tác bạch lời cầu giới. 
Giới sư khai đạo: Giới sư vì người cầu giới, 
diễn nói về ý nghĩa, tính trọng yếu của Ngũ 
giới đối với việc học và tu Phật. 

Thỉnh Thánh: Phụng thỉnh Phật, Pháp, chư 
hiển thánh Tăng chứng minh thọ giới. Phụng 
thỉnh Thiên long bát bộ lai lâm, giám đàn hộ 
giới. 

Bám hối: Người thọ giới sám trừ tất cả tội 
nghiệp từ vô thỉ đến nay, cho thân tâm thanh 
tịnh trước khi nạp thọ giới thể, đổi mới con 
người cũ. 

Vấn giá nạn: Giới sư hỏi giới tử ở trong đời 
này, từ trước đến nay có tạo những tội lỗi lớn 
mà Phật pháp chẳng chấp nhận cho thọ giới 
chăng. Những lỗi này trong Giới luật quy định 
cụ thể, nếu có làm tức thành giá chướng 
không được thọ giới. 


Thọ Tam quy y: Giới tử đọc lời chánh thọ 
Tam quy và Tam kết. 
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7) 


8) 
9) 
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Tuyên giới tướng: Giới sư nói từng giới tướng 
của Ngũ giới cho người thọ giới lãnh hội. Khi 
người thọ giới nghe và hiểu rõ, ở mỗi giới 
tướng đều đáp rõ là trì giữ được hay không ? 

Phát nguyện: Khai thị giới tử phát Bồ-đề tâm. 


Dặn dò khuyến chúc: Khuyến cáo giới tử đã 
thọ nhận Phật giới, nên y theo lời Phật dạy 
mà vâng giữ và tinh tấn tu hành. 


10) Hồi hướng: Giới sư cùng giới tử đem công đức 


truyền thọ Giới luật hồi hướng cho pháp giới 
chúng sanh. 


Ngoài ra, Đại sư Ngẫu Ích có biên soạn văn Tam 
quy_Ngũ giới, cho Giới tử tuyên nói lúc lãnh thọ Ngũ 
giới như sau: 


Con là.... quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng; 
Suốt đời làm mãn phần (hoặc nhất, thiểu, đa phần) Ưu- 
bà-tắc (Ưu-bà-di). Như Lai chí chân Đẳng Chánh Giác 
là Thế Tôn của con. (3 lần) 


Con là .... quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y 
Tăng rồi; Suốt đời làm mãn phần (hoặc nhất, thiểu, đa 
phân) Ưu-bà-tắc (Uu-bà-di). Như Lai chí chân Đẳng 
Chánh Giác là Thế Tôn của con. (3 lần) 


1. 


Như chư Phật suốt đời không sát sanh, con là 
si8 0139 06) suốt đời cũng không sát sanh. 


. Như chư Phật suốt đời không trộm cướp, con 


` 


là» vs suốt đời cũng không trộm cướp. 


. Như chư Phật suốt đời không dâm dục, con là 


Š 4649/3064 suốt đời cũng không tà dâm. 
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4. Như chư Phật suốt đời không vọng ngữ, con 


lỗ v2 2k2 suốt đời cũng không vọng ngữ. 
5. Như chư Phật suốt đời không uống rượu, con 


` 


là có 2é suốt đời cũng không uống rượu. 

Nguyện đem công đức thọ Ngũ giới này hồi 
hướng Vô thượng Bồ-đề, báo bốn trọng ân, Ba cõi đều 
nhờ, cùng khắp chúng sanh đồng sanh Tịnh độ. 

6) Công đức của việc trì Ngũ giới: 

Tất cả các chủng loại của Giới luật trong Phật 
môn, đều có tên gọi chung bằng tiếng Phạn là 
Pràtimoksa (Ba-la-đề-mộc-xoa). Ba-la-đề-mộc-xoa là một 
trong ba tên gọi của Giới luật, dịch nghĩa là Biệt giải 
thoát giới, vì hễ thọ trì một Giới thì có được công đức 
của một Giới. Người trọn đời thọ trì đủ cả 5 Giới thời 
thâu được công đức và lợi ích càng lớn, nếu kiêm tu 
“Thập thiện nghiệp đạo” lại càng thù thắng hơn nữa. 
Đây chỉ nói tóm lược công đức trì Ngũ giới như sau: 


“" Nghiêm trì Ngũ giới tránh bị đọa lạc vào Tam đồ 

(Ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Nhờ 
công đức trì Giới, đảm bảo cho đời sau thường 
sanh trong loài người. Kinh Phật Thuyết Ưu-Bà- 
Tác Ngũ Giới Tướng nói: 
“Phật đáp: Lành thay, này Kiều Đàm ! Ta uốn đã 
có ý giảng giải năm giới pháp cho hàng u-bò-tốc. 
Nếu có thiện nam, thiện nữ nòo thọ năm giới 0à 
gìn giữ được thanh tịnh; Bởi nhờ nhơn duyên này, 
đời uị lơi quyết định sẽ thành Phật đạo; Ngược 
lại, di có phạm lỗi lại bhông có tâm niệm sám hối, 
Uïnh uiễn sẽ bị đọa lạc trong Tưm đô.” 
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Kinh Phật Thuyết Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức 
nói rằng: 

“A-Nơn ! Nếu người nào ở nơi thân của đời này 
cho đến hết thọ mạng có thể thọ trì Ngũ giới. 
Trọn đời như chỗ thuyết Giới mà tu hành, thời 
được công đúc thù thống gốếp bội, hơn hẳn công 
đúc nói trên gấp trăm, gốp nghìn, gấp uạn, gốp 
nghìn úc uạn lân, chẳng có toán số, thí dụ nào có 
thể sánh biết được.” 

Nếu loài người nghiêm trì Ngũ giới sẽ tăng trưởng 
thọ mạng, giảm thiểu thiên tai, tiêu trừ dịch họa, 
mưa hòa gió thuận, xã hội phồn vinh thạnh trị. 
Nhưng trên thực tế, khó thực hiện được lợi ích 
này. Vì không thể có việc cả thế giới loài người, 
cùng một lúc đồng phát thiện tâm thọ trì Ngũ 
giới. Cho nên, hễ cá thể nào thọ trì Ngũ giới thì 
cá thể đó được thọ báo quả biệt giải thoát vậy. 

Do không có nhân sát sanh, trộm cướp, vọng ngữ, 
tà dâm, uống rượu nên hiện đời được quả an lạc; 
giảm bớt phiền não, ác báo, bệnh khổ, kiếp nạn. 


Thọ trì mỗi một Giới sẽ có 5 Thiện thần theo bảo 
hộ, nếu thọ trì trọn phần Ngũ giới sẽ có 25 Thiện 
thần theo bảo hộ. 

Nghiêm trì Ngũ giới, kiêm tu Thập thiện nghiệp 
có thể sinh Thiên giới. Nếu không nguyện vào 
Thiên giới, phát tâm xuất ly cầu giải thoát, có thể 
chứng thánh quả của bậc Thanh Văn từ Sơ quả 
Tu-đà-hoàn cho đến Tam quả A-na-hàm. (Chứng 
Tứ quả A-la-hún cần phải xuất gia.) 
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Nếu nghiêm trì Ngũ giới, kiêm tu Tịnh độ pháp 
môn với đầy đủ tư lương Tín-Hạnh-Nguyện, thời 
quyết chắc một đời sẽ vãng sanh Cực Lạc thế giới 
của Đức Phật A-Mi-Đà. Giới phẩm thanh tịnh 
cũng là một trong những Tịnh hạnh vãng sanh, 
nên Giới phẩm và Định lực càng cao, sẽ đắc phẩm 
vị càng cao trong Cửu phẩm. 


3. SA-DI & SA-DI-NI THẬP GIỚI PHÁP: 


Sa-di là từ dịch âm theo tiếng Phạn, viết đầy đủ 


tiếng Phạn là Sràmanera, dịch ra Hán ngữ có 3 nghĩa 
là Tức từ, Cần sách, Cầu tịch. 


Tức từ: nghĩa là người dứt các việc ác, lấy Từ tâm 
làm cội gốc cho việc tu hành. 

Cần sách: nghĩa là người siêng năng tu học và 
tiếp nhận sự sách tấn của các bậc đại Tỳ-kheo 
Tăng. 

Cầu tịch: nghĩa là người tu hành câu chứng lấy 
đạo quả Niết-bàn viên tịch. 


Sa-di-ni cũng là từ dịch âm gốc tiếng Phạn, viết 


đầy đủ tiếng Phạn là Sràmanerika. Về ý nghĩa của tên 


gọi cũng đồng như Sa-di, nhưng thêm âm “-ni 


bài 


sau chữ 


“Sa-di” dùng để chỉ cho tánh nữ, nên dịch nghĩa ra Hán 
ngữ là Cần sách nữ, Cầu tịch nữ... 


Xét trên phương diện chánh thọ Giới pháp, thì 


người nam khi xuất gia, cạo bỏ râu tóc, đắp y và lãnh 
thọ Thập giới rồi được gọi là Sa-di. Người nữ khi xuất 
gia, cạo tóc, đắp y và lãnh thọ Thập giới rồi được gọi là 
Sa-diï-n1. 
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1) Đối tượng thọ Sa-di Thập giới: 


Trong Ngũ thú: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, 
Nhân, Thiên, chỉ có loài Người (Nhân) được xuất gia thọ 
Sa-di Thập giới, gia nhập vào Tăng đoàn. 


Đối tượng được truyền thọ Sa-di Thập giới là các 
người thiện nam, tín nữ hoặc Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di có tuổi 
đời trong khoảng từ 7 tuổi trở lên và 70 tuổi trở xuống; 
Có chí nguyện xuất thế, phát tâm cầu đạo giải thoát và 
được cha mẹ đồng ý cho phép xuất gia vào Tăng đoàn tu 
học. Riêng đối với người nữ đã có chồng, muốn xuất gia 
còn phải được người chồng cho phép. 


Có trường hợp người muốn xuất gia, dù đang trong 
độ tuổi nói trên, có thể truyền thọ Sa-di Thập giới, 
nhưng bị phạm vào Giá nạn, Giới luật chế định không 
được xuất gia thọ Giới trong đời này. Người hiện đời 
phạm vào các điều sau trở thành Giới chướng của Sa-di: 


(1) Phạm biên tội: Là người đã từng thọ Phật giới, 
khi chưa xả Giới lại cố ý phạm một trong bốn 
trọng Giới: Sát sanh (giết người), Tà dâm, Trộm 
cướp, Vọng ngữ (ự xưng mình chứng Thánh, là 
bậc Thánh hiền). Người phạm giá nạn này không 
chấp nhận vào Phật môn, cũng không được thọ 
Giới lại. 

(2) Phạm Ngũ nghịch trọng tội: Giết cha, giết mẹ, 
giết A-la-hán, phá hòa hợp Tăng, ác tâm làm thân 
Phật ra máu. 

(3) Ô Tỳ-kheo-ni (Ô Tỳ-kheo Tăng): Là người nam 
phạm tội phá hoại Phạm hạnh đối với Tỳ-kheo-ni 
thanh tịnh đang thọ trì tịnh Giới, thân đắp y Ca- 
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(4) 


(5) 


(6) 


sa. (Đối lại, với chỗ phạm của người nữ là phá 
hoại Phạm hạnh của Tỳ-kheo Tăng thanh tịnh 
thân đắp y Ca-sa). 


Phá nội ngoại đạo: Chỉ cho người vốn là ngoại 
giáo, đã từng xuất gia trong Phật pháp rồi trở lại 
ngoại đạo. Xong quay lại lần nữa muốn xuất gia 
thọ Phật giới, nhưng không phải chí cầu giác ngộ 
giải thoát, mà vì mục đích trộm pháp, phá pháp. 
Những người này không cho xuất gia thọ Giới. 


Tặc trụ nhập đạo: Là chỉ những người lúc còn ở 
thế tục đã từng nghe trộm Pháp yết-ma của Tỳ- 
kheo (Tỳ-kheo-ni). Giới luật trong Phật pháp vốn 
mang tính truyền thừa, do Tăng là người nắm giữ, 
khi Tăng không cho phép mà cố nghe gọi là tặc 
trụ, trộm pháp. 


Huỳnh môn, hai căn: “Huỳnh môn” là từ gọi Thái 
giám trong cung vua thời xưa. Trong Phật pháp 
dùng từ này để chỉ những người đã từng làm Thái 
giám, hoặc do bẩm sinh, hoặc do tai nạn bị khuyết 
mất nam căn (nữ căn). “Hai căn” là người trên 
thân có cả 2 bộ phận sinh dục nam lẫn nữ, hoặc 
người có căn tánh bất định khi là nam khi là nữ. 


Huỳnh môn, hai căn là những người không phải 
nam cũng không phải nữ, khi xuất gia không thể 
xếp vào Tứ chúng, nên trong đời này không được 
thọ lãnh Giới pháp của hàng xuất gia. Nhưng ở 
trong Phật pháp, cho thọ Tam quy và Ngũ giới 
hay Bồ-tát giới tại gia. Do công đức trì Giới, đời 
sau tái sanh làm người được tướng trượng phu, lại 
được tăng ích thọ Giới xuất gia. 
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(7) Người mang các bệnh nan y, Lục căn khuyết tật 
(Lục căn: mốt, tơi, mũi, lưỡi, thân, ý. Thiểu năng 
Uê trí tuệ hay điên cuông thuộc uê ý căn). 


(8) Là phi nhân, súc sanh: Tức là người do quỷ thần 
hay súc sanh có thần thông biến hóa ra. 


(9) Không được cha mẹ (hay chồng) cho phép xuất gia 
thọ Giới. 

(10) Người đang thiếu nợ ngoài thế gian, người là quân 
nhân hay công chức đang làm việc. 


2) Phân loại Sa-di Thập giới: 


Căn cứ theo giới tính mà phân ra 2 chúng gồm: 
Sa-di và Sa-di-ni. Căn cứ theo tuổi đời mà chia làm 3 
cấp bậc, lại do ở cùng một địa vị Sa-di nên gọi là 3 đẳng 
vị Sa-di, bao gồm: Khu ô sa-di, Ứng pháp sa-di và Danh 
tự sa-di. Căn cứ vào việc đã hay chưa lãnh thọ Thập 
giới mà chia làm 2 chúng loại Sa-di: Chưa thọ Thập giới 
gọi là Hình đồng sa-di, đã thọ Thập giới gọi là Pháp 
đồng sa-di. 


Sau đây là sơ đồ tổng hợp 2 chủng loại và 3 đẳng 
vị Sa-di (Sa-di-nI): 


KHU Ô SA-DI 
Hìng bông (Từ 7 tuổi đến 13 tuổi) 


SA-DI 


SA-DI ỨNG PHÁP SA-DI 





(SA-DI-ND (Từ 14 tuổi đến 19 tuổi) 


PHÁP ĐỒNG 


SA-DI 
DANH TỰ SA-DI 
(Từ 20 tuổi đến 70 tuổi) 
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3) Nội dung của Sa-di Thập giới tướng: 


Sa-di Thập giới là cơ bản ban đầu của Giới luật 
xuất gia, là nền tảng để chứng đạo Niết-bàn giải thoát. 
Sa-di Thập giới bao gồm 10 Giới mà Sa-di và Sa-di-ni 
phải thọ trì. Nội dung 10 Giới tướng như sau: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


KHÔNG SÁT SANH 

KHÔNG TRỘM CƯỚP 

KHÔNG PHI PHẠM HẠNH (không dâm dục). 
KHÔNG VỌNG NGỮ 

KHÔNG UỐNG RƯỢU 


KHÔNG ĐEO TRÀNG HOA THƠM, KHÔNG 
DÙNG DẤU THƠM XOA THÂN. 


KHÔNG CA MÚA VÀ BIỂU DIỄN CÁC BỘ 
MÔN NGHỆ THUẬT, KHÔNG CỔ Ý ĐẾN 
XEM NGHE. 
KHÔNG NGỒI NẰM TRÊN GIƯỜNG LỚN 
CAO RỘNG. 


KHÔNG ĂN PHI THỜI (quá giờ ngọ không ăn). 


(10) KHÔNG CẦM GIỮ SANH TƯỢNG VÀNG 


BẠC, VẬT BÁU. 


4) Phạm vi trì phạm và Sám hối của Sa-di giới: 


Đối với Sa-di Thập giới, khi trì phạm chỉ có một 
tội danh là Đột-kiết-la. Đột-kiết-la là dịch âm từ tiếng 
Phạn Duskrta, đây là chỉ những sơ suất lỗi lầm nhỏ 
trên hành động cử chỉ và ngôn ngữ. 


Luật Tứ Phần chia tội Đột-kiết-la làm hai loại: 
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— Ác tác là lỗi phạm của thân nghiệp. 
— Ác thuyết là lỗi phạm của khẩu nghiệp. 


Nếu cố tâm phạm Đột-kiết-la trên 4 Giới căn bản 
đầu tiên của Thập giới (ờ Túnh giới, thì vừa mang 
tánh tội vừa mang giới tội, không thể sám hối, đáng bị 
pháp Diệt tẩn, tức là trục xuất ra khỏi Tăng đoàn. 


Nếu phạm Đột-kiết-la trên 6 Giới còn lại, từ Giới 
uống rượu trở đi cho đến Giới thứ 10 của Thập giới (đè 
Giá giớu, nên chỉ mang giới tội (không có tánh tội), đều 
có thể sám hối. Pháp sám hối là dùng pháp sám hối của 
tội Đột-kiết-la để diệt trừ. Vì tội Đột-kiết-la có hai mức 
độ là cố ý phạm và vô ý phạm, nên pháp sám hối cũng 
có hai cách là: 

" Nếu cố ý phạm Đột-kiết-la, Sa-di (Sa-di-ni) phải 
đầy đủ oai nghi hướng về một vị Đại đức, quỳ gối 
chấp tay, bạch như vây: 


“Đại đức ức niệm con là:..... Sa-di (Sa-di-ni) cố 
phạm tội Đột-kiết-la..... Nay hướng về Đại đức 
phát lồ sám hối, xin Đại đức ức niệm xót 
thương.” 


Đại đức thọ sám liền dạy: “Tự trách lấy tâm 
ngươi”. Sa-di đáp: “Dạ vâng.” 

" Nếu vô ý phạm Đột-kiết-la, Sa-di (Sa-di-ni) được 
Tự trách tâm sám, nhưng cũng nên đẩy đủ oai 
nghi đến trước Phật tượng, thắp hương lễ lạy cúng 
dường, quỳ gối chấp tay, bạch như vây: 


(Sa-di-ni) lầm phạm tội Đột-kiết-la .... Nay phát 
lồ sám hối, nguyện từ nay không dám làm nữa.” 
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5) Sa-di oali nghỉ: 

Về Giới cấm, thì Sa-di và Sa-di-ni cùng thọ trì 
Thập giới tướng đồng như nhau. Về Luật nghi, thì đa 
phần tương đồng nhưng có những điểm liên quan đến 
hai giới nam và nữ thì bất đồng. Sa-di học Luật nghi để 
hướng đến oai nghi của một vị Tỳ-kheo. Sa-di-ni học 
Luật nghi để hướng đến oai nghi của một vị Tỳ-kheo-nI. 
Các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di trong những ngày thọ trì Bát 
Quan Trai Giới cũng nên học và giữ oai nghi như một 
Sa-di. Kinh sách dạy về Sa-di oai nghi ở trong Tạng 
gồm những bản sau: 

"_ Sa-di Thập Giới Tỉnh Oai Nghi. 

" Đa-di Oai Nghi. 

. _ Phật Thuyết Sa-di Thập Giới Nghi Tắc Kinh. 

"_ Sa-di-ni Giới Kinh. 

"_ Sa-di-ni Ly Giới Văn. 

.s Sa-di Luật Nghỉ Yếu Lược. 

._ Sa-di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu. 


6) Ngũ đức và Thập số của bậc Sa-di: 
Ngoài việc thọ trì Thập giới và Luật nghĩ, Sa-di 
(Sa-di-ni) còn phải học biết Ngũ đức và Thập số. 
Kinh Thỉnh Tăng Phước Điền nói: “Sa-di phải 
biết năm đức.” 
1. Phát tâm xuất gia vì ôm lòng tín mộ Phật pháp. 
2. Hủy bỏ sự ưa chấp hình thể đẹp đẽ mà ứng hợp 
với Pháp phục. 
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Cắt đứt vĩnh viễn sự thân ái vì không có niệm 
thân sơ. 

Xả bỏ bám chấp thân mạng vì tôn sùng Đạo pháp. 
Chí cầu Đại thừa vì độ hóa mọi người. 


Luật Tăng-kỳ nói: “Nên vì Sa-di nói mười pháp 


Nhứt thiết chúng sanh giai y ẩm thực (Phá ngoại 
đạo chủ trương tự nhịn đói): Tất cả chúng sanh 
đều nương nhờ vào sự ăn uống mà nuôi thân để 
tồn tại. 


Danh sắc (Phá ngoại đạo kiến chấp sự tự nhiên): 
Bốn Uẩn gồm Thọ, Tưởng, Hành, Thức đều là 
pháp của tâm thức và chẳng có hình thể để mắt 
có thể nhìn thấy được, chỉ nhờ tên gọi mà nhận 
biết nên gọi là Danh. Sắc là tên chung của vật 
chất; Thân thể (Sắc uẩn) và tất cả sự vật ở ngoài 
thân được hợp thành từ các phân tử cực vi thuộc 
Tứ đại chủng gồm có đất, nước, gió, lửa..; Vì do 
duyên sanh tạo thành vật thể chất ngại, nên gọi 
là Sắc. 

Trỉ tam thọ (Phá ngoại đạo chủ trương Phạm 
Thiên là nhân): Tức là phải biết rõ và quán sát 
tánh vô thường của 3 thứ cảm thọ. Tam thọ gồm 
có: Thọ lạc, Thọ khổ, Thọ bất lạc bất khổ. Trong 
K¡ñnh Trường Trảo, thuộc Trung Bộ Kinh có đoạn 
Phật dạy về pháp Tri tam thọ như sau: 

Này Aggiuessanga ! Có ba thọ này: Thọ lạc, Thọ 
bhổ, Thọ bất lạc bất bhổ. Này Aggiuessơandg, trong 
bhi cẳm giác Lạc thọ, chính bhi ấy bhông cảm 
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giác bhổ thọ, bhông cảm giác bất lạc bất bhổ thọ, 
chỉ cảm giác lạc thọ mù thôi. Này Aggiuessdnda, 
trong bhi cẳm giác Khổ thọ thì bhông có hai cảm 
giác bia. Này Aggiuessơng, trong bhi cảm giác Bất 
lạc bất bhổ thọ, chính bhi ấy bhông có hai cảm 
giác hĩd. 

Này Aggruessana ! Lạc thọ là uô thường, là pháp 
hữu ui do duyên sanh, là đoạn diệt sẽ bị hủy hoại, 
bị suy tòn, bị tiêu diệt. Này Aggruessơng, Khổ thọ 
uà Bất lạc bất bhổ thọ là uô thường, là phúp hữu 
U¡ do duyên sanh, là đoạn diệt sẽ Dị hủy hoại, Dị 
suy tàn, bị tiêu diệt. 


Như uậy này Aggiuessơng ! Vị đa uăn Thánh đệ tử 
yvểm ly Lạc thọ, yếm ly Khổ thọ uà yếm ly Bất lạc 
bất bhổ thọ. Do yếm ly, uị ấy bhông còn tham dục. 
Do bhông có tham dục, uị ấy được giải thoát.” 


4. Tứ Đế (Phá lý không có nhân-quả của ngoại đạo): 
Gọi đủ là Tứ Thánh Đế, gồm bốn chân lý mà các 
bậc Thánh trong Phật giáo giác ngộ được: 


- Khổ Đế là nghĩa “bức bách”, tức mọi chúng sanh 
luân hồi sanh tử trong Tam giới đều chịu sự thống 
não của các khổ như Tam khổ, Bát khổ. 


Axm¬? 


- Tập Đế là nghĩa “chiêu tập”, tức kết nghiệp làm 
nguyên nhân chiêu tụ nên các khổ sanh tử trong 
Tam giới. 

— Diệt Đế là nghĩa “tịch diệt”, tức cảnh giới Tịch 
diệt Niết-bàn, là trạng thái mà mọi kết nghiệp 
phiền não đã dứt, không còn sanh tử hoạn lụy 
trong Tam giới. 
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— Đạo Đế là nghĩa “năng thông”, tức con đường 
gồm Bát chánh đạo và 37 phẩm Trợ đạo đưa đến 
quả giải thoát, chứng Niết-bàn tịch diệt. 


Ngũ Ấm (Phá thần ngã ngoại đạo): Còn gọi là 
Ngũ Uẩn, bao gồm 5ð pháp hợp thành thân và 
tâm. Sắc uẩn là thân thể do Tứ đại chủng hợp 
thành. Thọ uẩn là cảm thọ lạc khổ của thân tâm. 
Tưởng uẩn là sự vận hành của ý niệm trong sự suy 
xét, ký ức. Hành uẩn là hành động tạo tác của 
thân tâm bao gồm các hành vi, mong muốn hay 
tác ý. Thức uẩn là chức năng của tri giác, là mầm 
móng then chốt của mọi hoạt động tâm lý. 

Lục Nhập (Phá nhất thức ngoại đạo): Thân này 
nảy sanh ra Lục căn gồm Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, 
Thân, Ý gọi là Nội lục nhập. Lục trần gồm Sắc, 
Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp gọi là Ngoại lục 
nhập. Lục căn ví như sáu cửa làm nơi thu hút Lục 
trần, Lục căn và Lục trần thiệp nhập vào nhau sẽ 
sanh ra Lục thức gồm Nhãn thức, Nhĩ thức.. cho 
đến Ý thức. 

Thất Giác Ý (Phá ngoại đạo chủ trương không có 
sự tu): Còn gọi là Thất Giác Chi, cũng gọi là Thất 
Bồ-đề Phân, tức là 7 chi điều làm nhân đưa tới sự 
giác ngộ, gồm có: 

1/. Trạch pháp giác chi: thấy rõ các pháp, nhận ra 
pháp chân thật không bị các thứ giả huyễn che 
lấp. 


2/. Tinh tấn giác chi: chuyên tâm, siêng cần thực 
hành chánh pháp, không lùi bước. 
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3/. Hỷ giác chi: tâm hòa vào diệu lý mà sanh ra 
pháp hỷ, không vui theo cái vui tà kiến điên đảo. 
4/. Khinh an giác chi: đạt đến sự vắng lặng nhẹ 
nhàng của thân tâm, đoạn trừ sự thô động của ba 
nghiệp thân, khẩu, ý. 


5/. Định giác chi: đạt đến sự an định của tâm 
thức, không sanh ái kiến, không bị vọng tưởng tán 
loạn quấy nhiễu. 


6/. Xả giác chi: lấy lý trung đạo làm nhân, không 
đắm trước thiền định, không dính mắc nơi cảnh, 
vì thấu rõ các pháp là hư vọng không thực thể. 

7/. Niệm giác chi: là ức niệm sự tỉnh giác, khiến 
cho định và huệ được cân bằng, làm chánh nhân 
của giác ngộ. 

8. Bát Chánh Đạo (Phá tà nhân ngoại đạo): Còn gọi 

là Bát Thánh Đạo Phần, đây là con đường “trung 
đạo” gồm có 8 chi phần; vì xa lìa hai xu hướng cực 
đoan là dục lạc và khổ hạnh, nên là con đường 
chân chánh, chắc thật và cao thượng của bậc 
Thánh nhơn. Bát Chánh Đạo chính là Đạo Đế 
trong Tứ Diệu Đế, bằng việc thực hành Bát Chánh 
Đạo, con người có thể diệt tận các điều thống khổ 
phiền não, là chánh nhân để mở ra con đường đi 
đến cái vui chân thật của Niết-bàn tịch diệt. Bát 
Chánh Đạo ấy là: 
1/. Chánh kiến: Như thật thấy biết và nhận rõ 
đâu là chân lý, xa lìa mọi tà kiến điên đảo mê 
lầm đối với các pháp. Thấu đạt Tứ Thánh Đế và 
thực hành cho đến diệt tận Vô minh. 
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2/. Chánh tư duy: Ý nghiệp như lý mà suy nghĩ, 
quán sát, suy xét các pháp; xa la mọi suy tính sai 
lầm, cong vạy. Tư duy đúng dẫn đến hành động 
đúng, hợp với nhân quả, tương ưng với Chánh 
kiến. 

3/. Chánh ngữ: Khẩu nghiệp nói lời chân thật, phù 
hợp với Chánh kiến, Chánh pháp. Giữ gìn khẩu 
nghiệp luôn đoạn trừ bốn sự: Nói dối, nói lời thêu 
dệt; Nói chia rẽ, nói lời đâm thọc; Nói hung dữ, 
nói lời mắng nhiếc chửi bới; Nói vô ích, nói lời 
sang đàng dâm ngữ. 

4/. Chánh nghiệp: Thân nghiệp làm những việc 
chân chánh, không phạm lỗi lầm do nhiễm ba độc 
tham, sân, si. Thân nghiệp có 3 điều nên tránh: 
Tránh xa sự giết hại; Tránh xa sự trộm cắp tài 
vật; Đối với tại gia tránh xa sự tà dâm, đối với 
xuất gia giữ gìn Phạm hạnh thanh bạch. 


5/. Chánh mạng: Xuất gia lấy việc trì bát khất 
thực để nuôi thân, dứt trừ tà mạng nuôi sống bằng 
các nghề nghiệp thế tục hay bằng pháp thuật, bói 
toán. Tại gia sinh sống bằng các nghề nghiệp 
chân chánh mà các bậc Thánh ngợi khen, xa lìa 
các nghề không chân chánh như buôn bán tôi tớ, 
nuôi thú và làm đồ tể, buôn bán chất độc và các 
chất say gây nghiện, buôn bán khí giới... 

6/. Chánh tỉnh tấn: Siêng năng tu học Giới, Định, 
Huệ; Chí hướng đến Niết-bàn; Lại nỗ lực thực 
hành 4 điều: Tinh tấn dứt bỏ các điều ác đã có, 
không để phát sanh các điều ác chưa có, tỉnh tấn 


PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 247 


10. 


làm các điều lành chưa có được phát sanh, duy trì 
và phát huy các điều lành đã có thêm tăng trưởng. 


7/. Chánh niệm: Luôn tỉnh giác, nghĩ nhớ chân 
chánh, buộc niệm nơi đạo pháp không để quên 
mất; luôn nhớ tưởng và quán niệm bốn điều: Niệm 
thân bất tịnh, Niệm thọ thị khổ, Niệm tâm vô 
thường, Niệm pháp vô ngã. (Tứ Niệm Xú) 


8/. Chánh định: Thân tâm tránh xa phiển não và 
vật dục, trụ nơi chân lý, tâm chẳng dao động, giữ 
trạng thái thanh tịnh vắng lặng, nhập vào bốn 
bậc từ Sơ thiền cho đến Tứ thiên. 


Cửu chúng sanh cư (Phá Sắc và Vô sắc thiên 
kiến chấp Niết-bàn ngoại đạo): Còn gọi là Cửu 
Hữu Tình Cư hay Cửu Địa, chỉ cho 9 xứ sở cư trú 
của chúng sanh hữu tình. Tùy theo chánh định sâu 
hay cạn mà Sắc giới chia thành Tứ thiền thiên (4 
cõi thiên), Vô sắc giới chia thành Tứ vô sắc thiên 
(4 cõi trời Vô sắc). Như vậy, 4 cõi thiền thuộc Sắc 
giới cộng 4 cõi trời Vô sắc giới, cộng với Dục giới 
thành ra 9 cõi. Đức Phật dạy rằng: 

“Tên gọi của những chỗ được sanh ra có chín. Này 
1-bheo ! Đó là chín nơi cư trú của chúng sanh. 
Các loài quần manh đã từng ở, đang ở, sẽ ở. Cho 
nên Tỳ-bheo hãy tìm cầu phương tiện thoát ly chín 
nơi này. Các Tỳ-bheo hãy học điều này như uậy !7 


Thập nhất thiết nhập (Phá sắc không ngoại đạo): 
Còn gọi là Thập nhất thiết xứ hay Thập biến xứ. 
Chỉ 10 xứ sở mà tư tưởng của hành giả có thể biến 
hiện khắp nơi không phân biệt phương hướng. 
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1/Địa nhất thiết nhập xứ. 2/Thủy nhất thiết nhập 
xứ. 3/Hỏa nhất thiết nhập xứ. 4/Phong nhất thiết 
nhập xứ. 5ð/Thanh nhất thiết nhập xứ. 6/Hoàng 
nhất thiết nhập xứ. 7/Xích nhất thiết nhập xứ. 
8/Bạch nhất thiết nhập xứ. 9/Không nhất thiết 
nhập xứ. 10/Thức nhất thiết nhập xứ. 


7) Cách thức thọ Giới trở thành Sa-di: 

Một vị Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) muốn làm thầy thế 
độ, thâu nhận đệ tử xuất gia cho thọ Giới Sa-di, vị thầy 
phải hội đủ các điều kiện như Giáo luật chế định. 

Y cứ vào các bộ Kinh luật như: Kinh Đại Tỳ-kheo 
Tam Thiên Oai Nghi, Luật Tăng-kỳ, Luật Thiện Kiến... 
Có thể tổng hợp ra 3 điều kiện ấy là: 

1/. Phải có giới đức thanh tịnh và đủ số năm Giới 
lạp. Theo Luật định: Tỳ-kheo phải đủ 10 năm Giới lạp 
trở lên, Tỳ-kheo-ni phải đủ 12 năm Giới lạp trở lên. 


2/. Phải học rộng và tĩnh thông Tam tạng: Kinh, 
Luật, Luận. 


3/. Phải có phương tiện cơm áo và năng lực răn 
dạy được đệ tử. 


Ngoài ra, Tỳ-kheo (TFỳ-kheo-ni) còn phải tác pháp 
Yết-ma xin độ Sa-di, và được sự chấp thuận của đại 
chúng Tăng đoàn, bấy giờ mới được phép thâu nhận đệ 
tử Sa-di. (Phúp Yết-ma là phúp sự đặc trưng của Phật 
giáo, tạo thành nếp sống Lục hòa bính trong Tðng 
đoàn. Đây là chế độ Tăng đoàn hội nghị để giải quyết 
hoặc thảo luận, nhằm đưa ra quyết định liền quan đến 
Giới luật hay Tăng sự.) 
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Giới luật chế định: Tỳ-kheo chỉ thế độ Sa-di xuất 
gia, không được làm thầy thế độ Sa-di-ni xuất gia. Và 
ngược lại, Tỳ-kheo-nl chỉ thế độ Sa-di-ni xuất gia, không 
được thế độ Sa-di xuất gia. 


Một người xuất gia từ khi được Thầy thế độ nhận 
vào tự viện, cho đến lúc thọ Thập giới chánh thức làm 
Sa-di (Sa-di-ni) phải lần lượt trải qua tất cả 3 bước: 


1. Bước thứ nhất NHẤT BẠCH_ NHỊ YẾT-MA 


— Trước tiên vị Thầy thế độ ở trước đại chúng của 
Tăng đoàn, vì người cầu pháp xuất gia mà 3 lần xin. 


— Vị Yết-ma A-xà-lê của đại chúng đem lời thỉnh cầu 
của Thầy thế độ tuyên bố 1 lần trước đại chúng (gọi 
là nhất bạch). 


— Rồi sau 2 lần trưng cầu sự đồng ý của đại chúng 
(gọi là nhị yết-md), nếu trong đại chúng không dị 
nghị, tất cả im lặng thì được ghi nhận là đồng ý cho 
người cầu pháp được xuất gia vào Tăng đoàn. 


2. Bước thứ hai NGHI THỨC XUẤT GIA 


Sau khi có sự chấp thuận của đại chúng Tăng 
cho người cầu pháp được xuất gia vào Tăng đoàn. Bấy 
giờ Thầy thế độ sẽ chọn ngày thích hợp, tiến hành 
nghi thức thế phát và ban Y cho tân Sa-di. 

Sa-di xuất gia phải có 2 thầy: Một vị là Thây 
thế độ làm Hòa thượng truyễển giới. Thầy thế độ lại 
thay Sa-di thỉnh một vị Tăng làm Giáo thọ A-xà-lê. 

Nghi thức xuất gia rất đơn giản, tuân tự thực 
hiện các bước sau: 
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— Trong đạo tràng thiết tòa ngồi xong, thỉnh Hòa 
thượng truyền giới và Giáo thọ A-xà-lê an tọa. 


— Người xuất gia mặc y thế tục hướng về Cha mẹ lạy 
báo ân, thâm tụng kệ: 


Lưu chuyển Tam giới trung 
Ấn ái bất năng thoát 

Khí ân nhập Vô vi 

Chân thật báo ân giả. 

Lưu chuyển trong Tam giới 
Ấn ái chẳng thể thoát 

Bỏ ân vào Vô vi 

Là chân thật báo ân. 


— Người xuất gia thay mặc tăng phục, đến trước Hòa 
thượng truyền giới chấp tay nghe khai thị. 


— Hòa thượng truyền giới khai thị tướng bất tịnh của 
thân người, khiến cho người xuất gia quán tưởng 
thấy tướng bất tịnh của thân mà xả bỏ chấp trước 
vào Sắc uẩn. 


— Người xuất gia đến trước vị Giáo thọ A-xà-lê nhận 
pháp quán đảnh bằng tịnh thủy và tụng kệ: 


Thiện tai đại trượng phu 
Năng liễu thế vô thường 
Xả tục thú Nê-hoàn 
Hy hữu nan tư nghị. 


Lành thay đại trượng phu 
Hiểu thế pháp vô thường 
Bỏ tục hướng Niết-bàn 

Hiếm thấy, khó nghĩ bàn. 
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— Người xuất gia lễ Thập phương Phật và tụng kệ: 


Quy y Đại Thế Tôn 

Năng độ Tam hữu khổ 

Diệc nguyện chư chúng sanh 
Phổ nhập Vô vi lạc. 


Quy y Đại Thế Tôn 

Hay độ Tam giới khổ 

Cũng nguyện cho chúng sanh 
Vào niềm vui Vô vi. 


— Vị Giáo thọ A-xà-lê cạo tóc cho người xuất gia và 
chừa lại một ít trên đảnh, trong khi thế phát đồng 
tụng kệ: 

Hủy hình thủ chí tiết 

Cát ái từ sở thân 

Khí gia hoằng Thánh đạo 

Nguyện độ nhứt thiết nhân. 

Hủy hình giữ chí tiết 

Cắt ái từ thân thuộc 

Bỏ nhà hoằng Thánh đạo 

Nguyện độ hết mọi người. 


— Người xuất gia đến quỳ trước Hòa thượng truyền 
giới. Hòa thượng hỏi: “Hiện tại vì ông cạo tóc trên 
đánh có được không ?” 

— Người xuất gia đáp: “Dạ vâng a Ï. 

— Hòa thượng truyễển giới cạo hết tóc trên đảnh và 
truyền Pháp y Ca-sa cho người xuất gia. (Y ca-sơ của 
bậc Sa-di là Mạn y, còn gọi lò Lễ sám y, bhông có 
chia Điều tướng). 
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— Người xuất gia đội Mạn y trên đảnh để lãnh thọ, 
thọ rồi trao lại cho Hòa thượng, qua lại 3 lần truyền 
trao Ca-sa xong, Hòa thượng đắp y cho người xuất gia 
và tụng kệ: 

Đại tai giải thoát phục 

Vô tướng phước điền y 

Phi phụng như giới hạnh 

Quảng độ chư chúng sanh. 

Lớn thay áo giải thoát 

Y vô tướng phước điển 

Mặc làm theo giới hạnh 

Rộng độ các chúng sanh. 
— Người xuất gia sau khi được cạo tóc và lãnh thọ ŸY 
ca-sa xong gọi là Hình đồng Sa-di. Sa-di thân đắp 
Ca-sa lễ Phật và đi nhiễu quanh Giới đàn trọn 3 
vòng, thầm tụng kệ mừng: 

Ngộ tai tri Phật giả 

Hà nhân thùy bất hỷ ! 

Phước nguyện dữ thời hội 

Ngã kim hoạch pháp lợi. 

Hay thay biết được Phật 

Hỏi ai chẳng vui mừng ! 

Phước nguyện đúng thời gặp 

Con nay được pháp lợi. 
— Ba-di (Sa-di-ni) lễ tạ hai Thầy. 


(Nghi thức xuất gia đến đây được hoàn mãn.) 


3. Bước thứ ba TRUYỀN THỌ SA-DI THẬP GIỚI 
a) Thứ lớp truyền thọ Sa-di Thập giới: 
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Luật Ngũ Phân và Luật Thập Tụng đều nói: 
“Trước truyền Ngũ giới, sau truyền Thập giới”. 


Giới Ba-la-để-mộc-xoa của Thất chúng đệ tử Phật 
là tiệm thứ Giới, nên được truyền thọ theo thứ lớp nhất 
định từ thấp đến cao. Bất luận Phật tử khi còn tại gia 
đã thọ hay chưa thọ Tam quy _Ngũ giới, khi xuất gia rồi 
trước cũng phải truyền Tam quy_Ngũ giới. 

Thông thường, Hình đồng Sa-di (Sa-di-ni) phải 
nên thọ trì Ngũ giới kiêm tu Bát quan trai giới ít nhất 
là 6 tháng. Bấy giờ xét thấy đủ năng lực, sau mới 
truyền cho Thập giới để chính thức trở thành một Sa-di 
thực thụ, gọi là Pháp đồng Sa-di (Sa-di-ni). 


b) Nghi thức truyền thọ Sa-di Thập giới: 

Giới luật chế định truyền thọ Sa-di Thập giới chỉ 
cần thỉnh 2 vị Tăng thanh tịnh: Một vị làm Hòa thượng 
truyền giới, một vị làm Giáo thọ A-xà-lê. 

Trường hợp truyền Giới tập thể tại Giới đàn lớn, 
hay truyền Giới phương trượng, thời nghi thức tối giản 
nhất cũng bao gồm các bước theo trình tự sau: 

(1) Trải tòa thỉnh sư: Cung thỉnh Giới sư và Giáo 
thọ sư lên pháp tòa. Người cầu thọ giới cúng 
dường hương hoa đèn, tác bạch lời cầu Giới. 

(2) Giới sư khai đạo: Hòa thượng Giới sư vì người 
cầu Giới, khai thị về ý nghĩa, tính trọng yếu 
của Sa-di Thập giới trên con đường xuất gia 
tu học. 

(3) Thỉnh Thánh: Phụng thỉnh Tam Bảo Phật, 
Pháp, Tăng chứng minh truyền thọ Giới 
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(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 
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pháp. Phụng thỉnh chư Hộ pháp, Thiên long 
bát bộ lai lâm giám đàn hộ giới. 

Sám hối: Sa-di đối trước Tam Bảo sám hối tất 
cả tội nghiệp từ vô thỉ đến nay, cho thân tâm 
thanh tịnh trước khi nạp thọ Giới thể. 


Vấn giá nạn: Hòa thượng Giới sư hỏi giá nạn 
của Sa-di, nếu có phạm tức thành giá chướng, 
đời này không được thọ Giới. 


Thọ Tam quy: Hòa thượng Giới sư nói về Giới 
thể và truyền Tam quy giới cho Sa-di. Sa-di 
đọc lời chánh thọ Tam quy và Tam kết. 


Tuyên giới tướng: Hòa thượng Giới sư tuyên 
nói từng Giới tướng cụ thể của Sa-di Thập 
giới. Khi Sa-di nghe và hiểu rõ, ở mỗi Giới 
tướng đều đáp là trì giữ được hay không ? 
Phát nguyện: Khai thị cho giới tử phát Bồ-đề 
tâm. 

Dặn dò khuyến chúc: Khuyến cáo giới tử đã 
thọ nhận Phật giới, nên y theo lời Phật dạy 
mà vâng giữ, tinh tấn tu hành. 


(10) Hồi hướng: Đem công đức truyền thọ Giới luật 


hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. 


( Nghi thức truyền thọ Sa-di giới hoàn mãn.) 
8) Pháp Diệt tẩn: 

Căn cứ vào Luật Thiện Kiến, Quyển 17 có chế 
định rằng: Sa-di (Sa-di-ni) có 10 điều ác khi phạm, phải 
bị Diệt tẩn. Diệt tẩn nghĩa là trục xuất ra khỏi Tăng 
đoàn. Mười điều diệt tẩn đó là: 1.Sát sanh; 2.Trộm cắp; 
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3.Dâm dục; 4.Vọng ngữ; ð5.Uống rượu; 6.Hủy báng Phật; 
7.Hủy báng Pháp; 8.Hủy báng Tăng; 9.Tà kiến; 10.Hủy 
hoại Phạm hạnh Tỳ-kheo-ni (Tỳ-kheo tăng) 


Ngoài ra, nếu Sa-di (Sa-di-ni) phạm “Khởi ác 
kiến”, tức cho rằng: “Phật nói hành dâm không phải là 
pháp chướng đạo”. Cũng là phạm tội Ba-dật-đểề của Đại 
giới, nếu được Tỳ-kheo khuyên ngăn 3 lần mà vẫn 
không bỏ ác kiến, Sa-di (Sa-di-ni) này cũng bị Diệt tẩn. 


9) Độ tuổi Sa-di có thể nạp thọ Tỳ-kheo, Tỳy- 
kheo-ni giới: 

Giới luật chế định: Nam Sa-di dưới 20 tuổi chưa 
được phép truyền thọ Cụ túc giới để trở thành Tỳ-kheo. 
Sa-di từ 20 tuổi đến 60 tuổi là độ tuổi có thể thọ Cụ túc 
giới làm Tỳ-kheo. Và Sa-di trên 60 tuổi là quá tuổi để 
thọ Cụ túc giới, nên chỉ ở địa vị Danh tự Sa-di. 


Đối với Sa-di-ni, y cứ theo các bộ Luật có thể chia 
làm 2 trường hợp cụ thể như sau: 

._ Đối với người nữ từ 18 tuổi trở xuống, đã xuất gia 
thọ Thập giới xong, trở thành Sa-di-ni. Trong 
Quyển 48 của Luật Tứ Phần có quy định: “Cho 
đồng nữ 18 tuổi, 2 năm học giới, khi đủ 20 tuổi ở 
trong Tỳ-kheo-ni tăng thọ Đại giới. Nếu 10 tuổi đã 
từng lấy chồng, cho 2 năm học giới, khi đủ 12 tuổi 
cho thọ Đại giới.” (Hơi năm học giới ở đây có 
nghĩa là thọ pháp Thức-xog-ma-nda.) 

._ Đối với người nữ trên 18 tuổi cho đến 58 tuổi, mới 
bắt đầu xuất gia thọ Giới làm Sa-di-ni, bất luận 
trước đó đã từng có chồng hay chưa, cũng phải trải 
qua 2 năm thọ trì Thức-xoa-ma-na pháp, sau mới 
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cho thọ Đại giới trở thành Tỳ-kheo-ni. (Lấy mốc 
thời gian ð8 tuổi là uì Sa-di, Sa-di-ni trên 60 tuổi 
bhông được thọ Đại giới, do đã quá tuổi theo Giới 
luật chế định.) 


10) Công đức của việc thọ trì Sa-di Thập giới: 


Thọ trì Sa-di Thập giới có thể chứng đắc bốn 
Thánh quả của bậc Thanh Văn, mà cao nhất là quả vị 
A-la-hán vượt ra ngoài phạm vi của Tam giới, chứng 
Niết-bàn tịch diệt. Hàng tại gia Ngũ giới không thể 
vượt qua. Cho nên, Kinh Phật Thuyết Hy Hữu Giảo 
Lượng Công Đức có đoạn nói rằng: “A-Nơn ! Nếu lại có 
người nào thọ trì Sa-di giới, Sa-di-nt giới thời được công 
đúc thù thắng gốp bội, hơn hẳn công đúc nói trên gếp 
trăm, gấp nghìn, gốếp uạn, gấp nghìn úc uạn lân, chẳng 
có toán số, thí dụ nào có thể sánh biết được.” 


4. THỨC-XOA-MA-NA GIỚI PHÁP: 


Thức-xoa-ma-na là dịch âm tiếng Phạn của từ 
Siksamànà, còn cách dịch khác nữa là Thức-xoa-ma-nl, 
gọi tắt là Thức-xoa. Dịch nghĩa ra Hán ngữ là Học pháp 
nữ hay Chánh học nữ. 


Phật chế luật: Người nữ xuất gia thọ Sa-di Thập 
giới trở thành Sa-di-ni rồi, trước khi truyền thọ Đại giới 
trở thành Tỳ-kheo-ni, lại phải trải qua 2 năm thọ trì 
pháp Thức-xoa này. Nếu giữ sáu pháp Thức-xoa chẳng 
thanh tịnh, thời chưa cho truyền thọ Cụ túc giới. (Người 
nam Sa-di không phải qua giai đoạn này.) 

Thời gian thọ trì Sa-di Thập giới không có giới 
hạn. Nhưng thời gian thọ Thức-xoa-ma-na pháp được 
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giới hạn trong vòng 2 năm. Luật Tăng-kỳ nói: “Hai năm 
là hai mùa mưa”. (Đây là y cứ theo hhí hậu xứ An-độ, 
tính từ đầu mùa mua năm này đến cuối mùa mưa năm 
sơu.) 


1) Nội dung Lục pháp của Thức-xoa-ma-na: 

Chánh học nữ ngoài việc trì Thập giới, lại thọ 

thêm Lục pháp là biệt giáo gồm có 6 điều phải giữ. Cho 
nên về thứ bậc Thức-xoa-ma-na cao hơn Sa-di-ni một 
cấp. Nhưng về địa vị, Thức-xoa-ma-na vẫn thuộc vào 
hàng Sa-di Thập giới. 

Lục pháp của Thức-xoa-ma-na gồm 6 điều chẳng 

nên làm, đó là: 

1. Tâm nhiễm ô xúc chạm thân người nam: Có 
tâm nhiễm ô xúc chạm với thân thể của người 
nam thành niên (ừ mí tóc trở xuống, từ đầu 
gøố:t trở lên) và biết người ấy đối với mình có 
tâm nhiễm ô. 

2. Trộm cắp từ 4 tiền trở xuống: Tâm tham trộm 
lấy tài vật của người, có giá trị từ 4 tiền trở 
xuống, cho đến một cây kim ngọn cỏ của người. 

3. Cố ý sát sanh hại vật: Cố tâm giết hại dị loại 
chúng sanh khiến cho nó chết. 


4. Tiểu vọng ngữ: Cố ý nói trái ngược với những 
điều mình đã từng thấy, nghe, hay biết. 

5. Phi thời thực: Cố ăn khi mặt Trời xế bóng, 
quá giữa giờ Ngọ. 

6. Cố uống rượu: Cố tâm uống hay nhấm nháp 
rượu, cho đến một giọt dính vào môi, lưỡi. 
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2) Trì phạm và Pháp sám hối của Thức-xoa: 


1. Thức-xoa-ma-na phạm vào 4 trọng Giới của Sa- 
di Thập giới và phạm vào 10 điều Diệt tẩn, 
phải bị trục xuất ra khỏi Tăng đoàn. 


2. Thức-xoa-ma-na nếu phạm các Giới khác, thời 
giống như Sa-di dùng phương pháp sám hối 
Đột-kiết-la để điệt trừ giới tội. 

3. Thức-xoa-ma-na phạm một pháp trong Lục 
pháp Thức-xoa, phải tác pháp Nhất bạch nhị 
yết-ma xin thọ lại Lục pháp 2 năm. 


3) Công đức thọ trì Thức-xoa-ma-na: 


Kinh Phật Thuyết Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức 
nói rằng: 

“A-Nơn ! Nếu lại có người nào thọ trì Thúc-xoa- 
mœ-na giới, thời được công đúc thù thắng gấp bội, hơn 
hẳn công đúc nói trên gấp trăm, gốp nghìn, gốp trăm 
nghìn uạn lần, cho đến dùng các phép toúón số, thí dụ 
cũng chẳng thể sánh bằng được. Huống chL là thọ trì 
Tỳ-bheo-nL giới y cứ nơi Ba-la-đề-mộc-xoa, như chỗ 
thuyết Giới mà tu hành. Cũng như uậy, lại có người ở 
nơi thân này cho đến cuối đời thọ trì Đại giới Tỳ-bheo, y 
cứ nơi Ba-la-đề-mộc-xoa, như chỗ thuyết Giới mà tu 
hành, chẳng bhuyết, chẳng phạm, bhông có uế trược, 
Phạm hạnh thunh tịnh thời được uô lượng uô biên công 
đức. Công đức này thù thống gấp bội, hơn hẳn công đức 
nói trên gấp trăm, gấp nghìn, gốp uạn, gấp trăm nghìn 
uạn lần, cho đến dùng các phép toán số, thí dụ cũng 
chẳng thể sánh bằng được.” 
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5. BÁT QUAN TRAI GIỚI PHÁP: 


Bát Quan Trai pháp hay Bát Chi Trai pháp 
thường gọi là Bát Quan Trai giới, gọi tắt là Bát giới. 
Đây là Giới pháp phương tiện dành cho hai chúng tại 
gia Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di, thọ trì trong vòng một ngày 
một đêm. Đức Phật chế định Bát Quan Trai giới để giúp 
cho chúng đệ tử tại gia bước đầu tu tập Giới pháp của 
hàng xuất gia, gieo trồng thiện căn xuất thế. 


1) Đối tượng thọ Bát Quan Trai giới: 


Tuy Đức Phật chế định Bát Quan Trai giới chủ 
yếu dành cho hai chúng tại gia là Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di 
thọ trì. Nhưng Bát Quan Trai giới là Giới biệt giải thoát 
nằm ngoài Giới biệt giải thoát của thất chúng. Do đó, 
các Thiện nam tín nữ đã thọ Tam quy y rồi, bất luận là 
đã thọ hay chưa thọ Ngũ giới hoặc Bồ-tát giới, đều có 
thể cầu thọ Bát giới. 


Các Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di đang câu pháp xuất gia, 
hay các tịnh nhân đang trong giai đoạn thử thách tại tự 
viện, chuẩn bị thế phát thọ Giới làm Sa-di, hằng ngày 
cũng nên thọ Bát Quan Trai giới. 


Trong Ngũ thú: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, 
Nhân, Thiên chỉ có loài người (Nhân) đắc Giới này. 
Những người trong đời này bị phạm vào giá nạn 
cũng không đắc Giới. Giá nạn của Bát Quan Trai giới 
cũng giống như Ngũ giới, gồm các điều sau: 
. Phạm Ngũ nghịch trọng tội: Giết cha, giết mẹ, 
giết A-la-hán, phá hòa hợp Tăng, làm thân 
Phật chảy máu. 
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" Người tự mình phá tịnh giới và phá tịnh giới 

của người khác. 

Ngoài ra, Bát Quan Trai giới còn có điểm tương 
đồng với Giới pháp của 5ð chúng xuất gia là trong bốn 
loại người gồm: Nam, nữ, huỳnh môn, hai căn; chỉ có 
người nam và người nữ mới có thể đắc Giới. 


2) Nội dung của Bát Quan Trai giới: 


Vì gieo trồng chánh nhân xuất thế cho hai chúng 
đệ tử tại gia nam và nữ, nên Đức Phật chế định ra Bát 
Quan Trai giới, có nội dung bao gồm 9 Giới tướng đầu 
tiên của Sa-di Thập giới. 

Theo Luận Trí Độ và Luận Thành Thật thì 8 Giới 
đầu của Sa-di là Giới, Giới thứ 9 “Không ăn phi thời” là 
Trai giới. Gộp chung 8 Giới đầu của Sa-di và 1 Trai giới 
mà gọi chung là Bát Quan Trai Giới: 


KHÔNG SÁT SANH 

KHÔNG TRỘM CƯỚP 

KHÔNG PHI PHẠM HẠNH (không dâm dục) 
KHÔNG VỌNG NGỮ 

KHÔNG UỐNG RƯỢU 


KHÔNG ĐEO TRÀNG HOA THƠM, KHÔNG 
DÙNG DẤU THƠM XOA THÂN. 


7 KHÔNG CA MÚA VÀ BIỂU DIỄN CÁC BỘ 
MÔN NGHỆ THUẬT, KHÔNG CỔ Ý ĐẾN 
XEM NGHE. 


8. KHÔNG NGỒI NĂM TRÊN GIƯỜNG LỚN 
CAO RỘNG. 


J.‹ ốc. 
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9. KHÔNG ĂN PHI THỜI (quá giờ ngọ không ăn) 


Theo Luận Câu-xá thì gộp chung Giới thứ 6 và 
Giới thứ 7 của Sa-di Thập giới làm thành một Giới. Như 
vậy thành ra 7 điều Giới cộng với 1 Trai giới “Không ăn 
phi thời”, mà gọi chung là Bát Chi Trai Giới: 


(1) KHÔNG SÁT SANH 

(2) KHÔNG TRỘM CƯỚP 

(3) KHÔNG PHI PHẠM HẠNH (không dâm dục) 
(4) KHÔNG VỌNG NGỮ 

(5) KHÔNG UỐNG RƯỢU 


(6) KHÔNG ĐEO TRÀNG HOA THƠM, KHÔNG 
DÙNG DẦU THƠM XOA THÂN. 


KHÔNG CA MÚA VÀ BIỂU DIỄN CÁC BỘ 
MÔN NGHỆ THUẬT, KHÔNG CỔ Ý ĐẾN 
XEM NGHE. 

(7) KHÔNG NGỒI NẰM TRÊN GIƯỜNG LỚN 
CAO RỘNG. 


(8) KHÔNG ĂN PHI THỜI (quá giờ ngọ không ăn) 


So sánh Bát Quan Trai với Ngũ giới: Năm giới đầu 
của Bát Quan Trai giới nhìn chung là tương đồng với 
Ngũ giới, chỉ khác biệt hoàn toàn ở giới thứ ba. Đối với 
Ngũ giới, giới thứ ba là “Không tà dâm” có nghĩa là 
không được làm việc tà hạnh với người khác (tà dâm), 
ngoại trừ việc sinh hoạt vợ chồng chánh thức (chánh 
dâm), chánh thức ở đây là vợ chồng đã được mọi người 
và luật pháp thế gian công nhận. Đối với Bát Quan Trai 
giới, giới thứ ba là “Không phi Phạm hạnh” có nghĩa là 
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trong suốt thời gian thọ trì Bát giới, người thọ Giới phải 
giữ Phạm hạnh thanh tịnh, tức giữ gìn ba nghiệp Thân, 
Khẩu, Ý không hành dâm dục. Vào những ngày thọ trì 
Bát Quan Trai giới, vì không được dâm dục nên đối với 
việc sinh hoạt vợ chồng chánh thức, người thọ Giới cũng 
phải kiêng cử. Ái dục là gốc của luân hồi sanh tử, Bát 
Quan Trai giới là chánh nhân xuất thế, là bước đầu trên 
con đường đến Niết-bàn giải thoát, cho nên lấy diệt dục 
làm trọng yếu. 


So sánh Bát Quan Trai với Sa-di Thập giới: Chín 
giới đầu tiên của Sa-di Thập giới là hoàn toàn tương 
đồng với Bát Quan Trai giới. Trừ giới thứ mười của Sa- 
di là “Không cầm giữ sanh tượng, vàng bạc, vật báu”, 
trong Bát Quan Trai không có Giới này. Đồng thời có 
một điểm khác biệt nữa về thời hạn thọ trì, Bát Quan 
Trai giới chỉ thọ trì trong thời hạn một ngày một đêm, 
trong khi Sa-di Thập giới có thời hạn thọ trì suốt đời 
(nếu bhông xả Giới hoàn tục). 


3) Phương thức truyền thọ Bát Quan Trai giới: 


Phương thức truyền thọ Bát Quan Trai giới, trong 
Giới luật chế định nên hướng về một vị Tăng thanh 
tịnh, thỉnh làm A-xà-lê sư mà cầu thọ. Nên từng người 
một hướng về Giới sư để được truyền thọ, chẳng nên hai 
hoặc nhiều người đồng một lúc. 


2 


Lại cũng giống như Ngũ giới, có thể tùy duyên ở 
trước một vị có Giới đức thanh tịnh, thuộc trong 5 chúng 
xuất gia mà cầu thọ. Nếu trong vòng ngàn dặm, hoặc 
trong quốc độ không có 5ð chúng xuất gia để thỉnh làm 
Giới sư, người cầu Giới có thể tự thệ thọ Giới. Khi ấy 
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Giới tử ở trước bên tượng Phật, tâm nghĩ miệng nói lời 
thệ nguyện thọ Bát Quan Trai giới, tức liền đắc Giới. 
Nếu có 5 chúng xuất gia mà không đến cầu Giới, lại tự 
thệ thọ thời không đắc Giới. 


Mục đích của Bát Quan Trai giới là giúp cho hàng 
đệ tử tại gia trải nghiệm và huân tập đời sống xuất gia. 
Nên tự viện là nơi lý tưởng để hành trì Bát Quan Trai 
giới. Tuy nhiên, nếu ở tại tư gia có đủ điều kiện thuận 
lợi, vẫn có thể thỉnh Giới sư đến nhà truyền thọ. 

Về Nghi thức truyền thọ, có thể y cứ theo bổn 
“Thọ Bát Giới Chánh Phạm”, gồm có 8 tiết mục sau: 


1.Trải tòa thỉnh sư; 2.Khai đạo; 3.Thỉnh thánh; 
4.Sám hối; 5.Thọ Tam quy; 6.Tuyên Bát Quan Trai giới 
tướng; 7.Phát nguyện; 8.Khuyến chúc và hồi hướng. 


4) Thời hạn thọ trì Bát Quan Trai giới: 


Đức Phật chế định thời hạn thọ trì Bát Quan Trai 
giới là trọn một ngày một đêm, không được quá hạn. 
Bắt đầu tính từ buổi sáng sớm lúc mặt Trời vừa mọc, 
trải qua một ngày rồi một đêm, cho đến cuối đêm và bắt 
đầu một ngày mới thì tự giải Giới, không còn hạn chế 
bởi tám Giới nữa. Cho nên sau quá một ngày đêm, Giới 
thể tự mất, không cần phải tác pháp xả Giới. Không có 
trường hợp Bát Quan Trai giới chỉ thọ ban ngày, hoặc 
chỉ thọ ban đêm, phải thọ trì trọn một ngày đêm mới 
cho là đắc Giới. 

Trường hợp thọ trì chưa hết một ngày đêm, do 
duyên ngoài bức bách không thể tiếp tục được nữa, thời 
có thể xả Trai giới để ăn phi thời, hoặc xả toàn bộ Bát 
Quan Trai giới. Muốn xả Bát Quan Trai giới cũng phải 
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do ð chúng xuất gia mà xả. Nghĩa là chỉ cần đối trước 
một vị thuộc 5 chúng xuất gia hiểu được sự việc và lời 
nói, rồi tác bạch lời xả Giới, Giới liền xả. Về sau muốn 
cầu thọ lại Giới, chỉ cần sám hối và thỉnh Giới sư 
truyền thọ lại. 


Nếu phát tâm cầu thọ trì Bát Quan Trai giới liên 
tiếp trong nhiều ngày từ 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 
ngày..; hoặc 1 tháng, vài tháng, cho đến 1 năm... đều có 
thể thọ trì không hạn chế. Tuy nhiên, vì sau một ngày 
một đêm Giới thể tự giải, nên qua mỗi một ngày-đêm, 
phải thỉnh Giới sư tuyển thọ lại Giới. Nếu vì ngoại 
duyên Giới sư không thể thuyển thọ Giới pháp mỗi 
ngày, có thể phương tiện cho Giới tử ở trước tượng Phật, 
tự thệ thọ trong những ngày kế tiếp. 


Ngày thọ Bát Quan Trai giới có thể tùy chọn theo 
hoàn cảnh của mỗi người. Vào 6 ngày Lục trai trong mỗi 
tháng, có thể thọ Giới từ 1 ngày cho đến hết tất cả 6 
ngày; Hoặc chọn ngày Chủ nhật, hay các ngày lễ vía 
Phật, Bồ-tát; Hoặc thọ Giới trong các ngày Sám hối, 
hay các kỳ nhập thất hành trì Kinh chú v.v... 


B) Công đức thọ trì Bát Quan Trai giới: 


Trong Kinh có nói thọ trì Bát Quan Trai giới là 
chúng sanh gieo trồng chánh nhân xuất thế. Cho nên 
ngoài công đức sanh Thiên, Bát giới còn là nhân tu tập 
dẫn đến chứng quả Niết-bàn, liễu sanh thoát tử. 

Kinh Ưu-Bà-Tắc Giới có nói người thọ trì Bát giới 
hay trừ được tội ngũ nghịch, tất cả tội khác thảy đều 
tiêu diệt. Đây ý nghĩa là vì giữ Giới thanh tịnh, khiến 
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các tội chẳng còn nhân duyên để sanh khởi, nên gọi 
rằng trừ diệt vậy. 


Trong bổn Phật Thuyết Hy Hữu Giảo Lượng Công 
Đức Kinh, có ghi rằng: 


“A-Nan ! Nếu người nào lại có thể trọn một ngày 
một đêm thọ trì Bát Quan Trai giới, thọ nhộn rồi như 
chỗ thuyết Giới mà tu hành. Thời được công đúc thù 
thắng gếp bội, hơn hẳn công đúc nói trên gốếp nghìn, 
gốấp uạn, gấp trăm nghìn uạn lần, cho đến dùng các 
phép toán số, thí dụ cũng chẳng thể sánh bằng được.” 

Kinh Bồ-Tát Xử Thai nói: “Bớ¿ Quan Trai Giới lò 
mẹ của chư Phật.” 

Kinh A-Hàm nói: “Nếu trong sóu ngày Trdơi của 
mỗi thúng, phụng trì Bát giới trong một ngày một đêm, 
được phước bhông thể nói hết.” 





Phân Đại giới của Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni (Cụ túc 
giới) và Bồ-tát giới là Giới học rất sâu rộng. Các bậc 
Tỳy-kheo, Tỳ-kheo-ni và chư tân học Bầ-tát khi lãnh thọ 
Giới pháp, đã được Chư sư truyền thọ đầy đủ Giới bổn. 
Vì thế trong phạm vi bổn Tỳ-N¡i Nhựt Dụng Thiết Yếu 
của Luật sư Độc Thể soạn tập không ghi chép. 
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Quyển Pháp Kệ Tỳ-Ni Nhựt Dụng Thiết Yếu biên 
soạn đến đây tạm dừng. 


Nay nói Kệ rằng: 


Dầu gặp bậc Minh sư 

Lại học chuyên Kinh tạng 
Trí luận được biện thông 
Như giữ của cho người. 
Nơi Giới luật Phật chế 
Hành giả không trọn giữ 
Mong gì được thành tựu 
Tịnh huệ chân giải thoát. 
Tự thân tâm hộ giới 

Lại giúp người hộ giới 
Tự mình được thanh tịnh 
Bảo hộ người thanh tịnh. 
Là chân thật Tịnh hạnh 
Xứng danh Bồ-tát Tăng 
Đời này và đời sau 

Quyết định trụ Phật đạo. 


NHỰT MINH kính phụng. 


Biên soạn xong ngày 28, tháng 
Giêng, năm Mậu Tuất. 


Dương lịch 2018. 
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PHỤ BẢN 1 


NGHI THỨC THỌ BẬT QUAN TRAI GIỚI 
(Có Giới sư truyền thọ) 


1. TRẢI TÒA THỈNH SƯ: 

Phật tử cầu thọ Giới pháp đến tự viện, cung thỉnh 
Giới sư vào Trai đường để làm lễ thỉnh Sư truyền giới. 
Giới tử sắm sửa khai lễ đặt trước Giới sư, rồi đứng 
thẳng chắp tay tác bạch: 

Nam-mô A-Mi-Đà Phật. 

Bạch Đại đức, chúng con có duyên sự xin đầu 
thành đảnh lễ và tác bạch. (Giới tử lạy 1 lạy) 

Giới tử quỳ thẳng nói tiếp: 

Nam-mô A-Mi-Đà Phật. 

Bạch Đại đức, chúng con pháp danh là...... 
vì gia duyên ràng buộc chưa xuất gia được, nên y 
theo lời Phật dạy, phát nguyện tu Bát Quan Trai 
giới. Hôm nay, chúng con thành tâm đảnh lễ cầu 
xin Đại đức giữ lòng thương xót, truyền trao Giới 
pháp cho chúng con. Mong Đại đức từ bi hoan hỷ 
để cho chúng con được gội nhuần Giới đức. 

Giới tử quỳ thẳng chờ Giới sư dạy bảo. 

Giới sư đáp: 

Nam-mô A-Mi-Đà Phật. 
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Lành thay ! Các Phật tử còn việc nhà bận 
buộc chưa thể xuất gia, nên phát nguyện tu Bát 
Quan Trai giới. Nay đến đây thành tâm đảnh lễ, 
cầu thầy truyền trao Trai giới, chư Tăng hoan hỷ 
nhận lời. Vậy các Phật tử đến đảnh lễ Tổ chứng 
minh cho. 


Giới sư đáp rồi. Giới tử bạch tiếp: 
Nam-mô A-Mi-Đà Phật. 


Trên chư Đại đức Tăng đã từ bỉ chấp thuận 
cho rồi. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng 
dường. (Giới tử lạy 3 lạy) 


Thây dẫn lễ xướng: 

Cung thỉnh chư Giới sư tề nghệ Tổ đường. 
Khi Giới sư đến Tổ đường rồi, Thầy dẫn lễ xướng: 
Cung thỉnh chư Giới sư lập ban. 

Thầy dẫn lễ xướng lạy: 


Chí tâm đảnh lễ: Tây Thiên Đông Độ Lịch Đại 
Tổ Sư, Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lạy) 


Thây dẫn lễ xướng: 

Cung thỉnh chư Giới sư phân lập lưỡng ban. 
Thây dẫn lễ gọi Giới tử vào: 

Cầu Giới tử tụ ban. 

Thầy dẫn lễ xướng lạy: 


Chí tâm đảnh lễ: Tây Thiên Đông Độ Lịch Đại 
Tổ Sư, Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lạy) 


PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 269 


Giới tử lễ xong, Thầy dẫn lễ thỉnh mời Giới sư lên 
điện Phật: 

Cung thỉnh chư Giới sư tế nghệ Phật tiền. 

Thây dẫn lễ đốt 3 nén hương đưa Giới sư. 

Giới sư niêm hương cầu Phật gia bị. 

Thầy dẫn lễ xướng lạy: 

Chí tâm đảnh lễ: 

Nam-mô tận hư không biến pháp giới, quá 
hiện vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, 
Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: 

Nam-mô Ta-bà giáo chủ, Điều ngự Bổn sư 
Thích-Ca Mâu-N¡i Phật; Đương lai hạ sanh Di-Lặc 
Tôn Phật; Đại trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát; Đại 
hạnh Phổ Hiền Bồ-tát; Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát; 
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: 

Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ 
đại bi A-Mi-Đà Phật; Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát; 
Đại Thế Chí Bồ-tát; Đại nguyện Địa Tạng Vương 
Bồ-tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

Thây dẫn lễ thỉnh Giới sư an tọa: 

Cung thỉnh chư Giới sư phân lập lưỡng ban 
an tọa. 

Thầy dẫn lễ gọi Giới tử vào lễ Phật: 

Cầu Giới tử lập ban. 
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Giới tử vào rồi, Thầy dẫn lễ xướng lạy: 


Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô thập phương pháp 
giới thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 


Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Bổn sư Thích-Ca 
Mâu-N¡ Phật. (1 lạy) 


Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô đương hội đạo tràng, 
nhứt thiết chư Tôn pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền 
thánh Tăng. (1 lạy) 


2. KHAI ĐẠO: 


Lễ xong, các Giới tử ngồi kiết già, chắp tay đọc bài 
kệ Tán Lư Hương theo Giới sư: 


Lư hương sạ nhiệt 

Pháp giới mông huân 

Chư Phật hải hội tất điêu văn 
Tùy xứ kiết tường vân 

Thành ý phương ân 

Chư Phật hiện toàn thân. 


Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. 
(3 lần) 


Nam-mô Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần) 


Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai Tỳ-ni nghĩa. 


Nam-mô Khai Bảo Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát. 
(3 lần) 
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Giới sư khai đạo: 
Nam-mô A-Mi-Đà Phật. 
Các Phật tử phải chăm chú nghe: 


Bể khổ chơi vơi, nếu không có thuyền Từ tế 
độ thì chúng sanh không thể nào vượt qua bể 
khổ, bước lên bờ Giác. Người muốn thoát ly bể 
khổ, chứng quả Vô thượng Bồ-đề cần phải thọ trì 
Giới pháp. Giới là nền tảng của tất cả công đức. 
Các Đức Phật đều do giữ Giới mà đặng thành bậc 
Chánh Giác. Đại thừa và Tiểu thừa cũng đều lấy 
Giới luật làm căn bản. Tại gia và xuất gia cũng 
đều thọ trì Giới pháp. 

Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị trần duyên 
ràng buộc, không thể xuất gia, nên đức Như Lai 
chế định giới Bát Quan Trai, để cho người tại gia 
phát tâm tu nhân giải thoát một ngày một đêm. 
Nhờ công đức này mà mau vượt qua bể khổ đến 
bờ Giác ngộ. 

Ví như ngọc Ma-ni hình thể tuy nhỏ nhẹ, mà 
quý hơn tất cả các thứ ngọc, hay làm cho các 
chúng sanh được nhiều vui thú, Giới này cũng 
vậy. Giữ giới Bát Quan Trai này tuy có một ngày 
một đêm mà phước báo không lường, hơn cõi 
người cõi trời và sẽ đến cõi Phật. Bởi giữ Giới 
này có lợi ích lớn như thế, nên các Phật tử phải 
kính trọng phụng trì. 


3. THỈNH THÁNH: 
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Giới sư quỳ xuống niêm hương và phụng thỉnh Tam 
Bảo chứng minh, cho sự truyền thọ Giới pháp được vô 
lượng công đức. 

Các Giới tử đồng quỳ thẳng chấp tay, hết lòng 
thành kính, nói theo Giới sư để câu thỉnh Tam Bảo 
chứng minh. 
lòng phụng thỉnh bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, 
mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư tôn 
Pháp, chư Bồ-tát và chư Hiền thánh Tăng. 

Kính xin Tam Bảo dũ lòng từ bi chứng giám 
cho chúng con. Chúng con nhờ đức từ bi của Tam 
Bảo, mà được thọ giới Bát Quan Trai này, xin 
thương xót cho chúng con. 

( 3 lần thỉnh, 3 lân cúi đầu xá ) 


Giới sư ngồi trở lại như trước. 


4. SÁM HỐI: 
Giới tử đứng dậy, nói theo Giới sư để sám hối. 


tâm sám hối. 
Xưa con đã tạo bao ác nghiệp 
Đều vì vô thỉ tham, sân, sỉ 
Từ thân, khẩu, ý phát sanh ra 
Hết thảy con nay đều sám hối. 
Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. 


( Bám 3 lần, lễ 3 lạy ) 
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Giới tử quỳ xuống, chắp tay. 

Giới sư dạy như sau: 

Các Giới tử ! Vừa rồi các vị đã sám hối, ba 
nghiệp đều được thanh tịnh. Vậy từ giờ này ngày 
nay, cho đến giờ này ngày mai, nghĩa là trọn một 
ngày một đêm, các vị phải giữ 8 Giới này cho 
được thanh tịnh. Tức là các vị đã trồng nhân xuất 
gia, thời sẽ chứng được quả giải thoát. Giữ giới có 
lợi ích lớn như vậy, nên các vị phải thành tâm 
lãnh thọ và phụng trì. 


5. THỌ TAM QUY Y: 
Các Giới tử đồng quỳ thẳng, chắp tay và nói theo 
Giới sư để thọ Tam quy giới: 


Quy y Phật, 

Quy y Pháp, 

Quy y Tăng. 

Nguyện một ngày một đêm tu hạnh thanh 
tịnh. ( Nói Tam quy 3 lần, mỗi lần xá 1 xá ) 


Kế nói tiếp Tam kết: 


Quy y Phật rồi. 

Quy y Pháp rồi. 

Quy y Tăng rồi. 

Nguyện một ngày một đêm tu hạnh thanh 
tịnh rồi. ( Nói Tam kết 3 lần, mỗi lần xá 1 xá ) 
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6. TUYẾN GIỚI TƯỚNG: 

Giới sư dạy rằng: 

Các Giới tử ! Từ trước đến đây, Giới sư đã 
truyền Tam quy và Tam kết cho các vị rồi, Giới 
thể đã được tròn đủ. Bây giờ đây, Giới sư sẽ trao 
Giới tướng cho các vị. Vậy các vị phải chí thành 
lãnh thọ và giữ gìn cẩn thận, chớ cho trái phạm. 
Các vị phải thành tâm chú ý nghe cho kỹ mà 
nhận lãnh. Sau khi tôi hỏi mỗi điều giới rồi, các 
vị phải thưa lớn lên “Dạ giữ được”. 

Giới sư tuyên nói Bát Quan Trai Giới tướng: 

Các Giới tử ! Hãy lóng nghe đây: 

(1) Giới thứ nhất, các Đức Phật suốt đời không 
sát hại chúng sanh. Vậy các vị có thể một 
ngày một đêm giữ Giới “Không sát sanh”, 
được không ? 

Giới tử đáp: “Dạ giữ được”. 

(2) Giới thứ hai, các Đức Phật suốt đời không 
gian tham trộm cướp. Vậy các vị có thể một 
ngày một đêm giữ Giới “Không trộm cướp”, 
được không ? 

Giới tử đáp: “Dạ giữ được”. 

(3) Giới thứ ba, các Đức Phật suốt đời không phỉ 
Phạm hạnh. Vậy các vị có thể một ngày một 
đêm giữ Giới “Không dâm dục”, được không ? 


Giới tử đáp: “Dạ giữ được”. 
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(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


Giới thứ tư, các Đức Phật suốt đời không 
vọng ngữ. Vậy các vị có thể một ngày một 
đêm giữ Giới “Không vọng ngữ” được không ? 
Giới tử đáp: “Dạ giữ được”. 

Giới thứ năm, các Đức Phật suốt đời không 
uống rượu. Vậy các vị có thể một ngày một 
đêm giữ Giới “Không uống rượu” được không? 
Giới tử đáp: “Dạ giữ được”. 

Giới thứ sáu, các Đức Phật suốt đời không 
đeo tràng hoa thơm, không dùng dầu thơm 
xoa thân; Không ca múa và biểu diễn các bộ 
môn nghệ thuật, cũng không cố ý đến xem 
nghe. Vậy các vị có thể một ngày một đêm 
giữ Giới “Không đeo tràng hoa thơm, không 
dùng dầu thơm xoa thân; Không ca múa và 
biểu diễn các bộ môn nghệ thuật, không cố ý 
đến xem nghe”, được không ? 

Giới tử đáp: “Dạ giữ được”. 

Giới thứ bảy, các Đức Phật suốt đời không 
ngồi nằm trên giường lớn cao rộng. Vậy các 
vị có thể một ngày một đêm giữ Giới “Không 
ngồi nằm trên giường lớn cao rộng”, được 
không ? 

Giới tử đáp: “Dạ giữ được”. 

Giới trai thứ tám, các Đức Phật suốt đời 
không ăn phi thời. Vậy các vị có thể một ngày 
một đêm giữ Giới “Không ăn phi thời”, được 
không ? 
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Giới tử đáp: “Dạ giữ được”. 
7. PHÁT NGUYÊN: 

Giới sư dạy tiếp: 

Các Giới tử ! Từ trước đến đây, Giới sư đã 
truyền giới Bát Quan Trai cho quý vị xong rồi. 
Bây giờ quý vị nên phát nguyện hồi hướng. Các vị 
hãy phát nguyện theo lời tôi nói. 

Giới sư nói tiếp và Giới tử nói theo. 

Đệ tử chúng con nhờ công đức thọ giới Bát 
Quan Trai mà khỏi bị đọa vào Tam đồ Bát nạn. 
Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng 
cho mình và tất cả chúng sanh, đều đặng thành 
đạo quả Vô thượng Bồ-đề. 

Thầy dẫn lễ bảo Giới tử đứng dậy lễ tạ Tam Bảo, 
và xướng lạy: 

Chí tâm đảnh lễ: 

Nam-mô thập phương pháp giới thường trụ 
Tam Bảo. (3 lạy) 


Lễ xong, đứng dậy hồi hướng. 


8. HỒI HƯỚNG: 


Thọ Giới công đức thù thắng hạnh 

Vô biên thắng phước giai hồi hướng 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh 
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát. 


Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu 
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Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 


Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 


Nguyện dĩ thử công đức 
Phổ cập ư nhứt thiết 

Ngã đẳng dữ chúng sanh 
Giai cộng thành Phật đạo. 
TAM TỰ QUY Ÿ 


Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể 
giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) 


Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, 
thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy) 


Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, 
thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy) 


Lễ xong, Thây dẫn lễ xướng: 
Cung thỉnh Giới sư hồi nghệ trượng đường. 


(Lễ truyền thọ Bát Quan Trai Giới hoàn mãn.) 


so ŠŠ ca 
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PHỤ BẢN 2 


NGHI THỨC TỰ THỆ THỌ 
BÁT QUAN TRẠI GIỚI 


(Không có Giới sư truyền thọ) 


Nếu trong vòng ngàn dặm, hoặc trong quốc độ 
không có ð chúng xuất gia để thỉnh làm Giới sư, người 
cầu Giới có thể ở trước Kinh, tượng Phật mà tự thệ 
nguyện thọ Giới. 


Hoặc trong trường hợp, người thọ giới phát nguyện 
thọ trì Bát Quan Trai Giới liên tục trong nhiều ngày. 
Ngày đầu tiên, Giới tử đã được Giới sư truyền trao cho 
Giới pháp. Nếu vì ngoại duyên, Giới sư không thể đến 
thuyền trao Giới pháp vào mỗi đầu ngày tiếp theo sau, 
cũng có thể khai phương tiện cho Giới tử ở trước Kinh, 
tượng Phật tự thệ thọ Giới. 

Đầu buổi sáng sớm, khi mặt Trời vừa mọc. Giới tử 
rửa tay, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, đắp Mạn y tế 
chỉnh, thắp 3 nén hương đối trước ngôi Tam Bảo, quỳ 
xuống niêm hương cúng dường. 


1.CÚNG HƯƠNG: 


Nguyện thử diệu hương vân 
Biến mãn thập phương giới 
Cúng dường nhứt thiết Phật 
Tôn Pháp chư Bồ-tát 
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Vô biên Thanh Văn chúng 
Cập nhứt thiết Thánh hiền 
Duyên khởi quang mỉnh đài 
Xứng tánh tác Phật sự 


Phổ huân chư chúng sanh 
Giai phát Bồ-đề tâm 

Viễn ly chư vọng nghiệp 
Viên thành Vô Thượng đạo. 


2.TÁN THÁN PHẬT 


Pháp vương vô thượng tôn 

Tam giới vô luân thất 

Thiên nhơn chỉ Đạo sư 

Tứ sanh chỉ Từ phụ, 

Ư nhứt niệm qUy y 

Năng diệt tam kỳ nghiệp 

Xưng dương nhược tán thán 

Ức kiếp mạc năng tận. 

3.QUÁN TƯỞNG 

Năng lễ sở lễ tánh Không tịch 
Cảm ứng đạo giao nan tư nghị 
Ngã kim đạo tràng như đế châu 
Thích-Ca Mâu-Ni ảnh hiện trung 
Ngã thân ảnh hiện Như Lai tiền 
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. (1 lạy) 
4.ĐẢNH LỄ TAM BẢO: 

Chí tâm đảnh lễ: 
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Nam-mô tận hư không biến pháp giới, quá 
hiện vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, 
Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: 

Nam-mô Ta-bà giáo chủ, Điều ngự Bổn sư 
Thích-Ca Mâu-Ni¡i Phật; Đương lai hạ sanh Di-Lặc 
Tôn Phật; Đại trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát; Đại 
hạnh Phổ Hiền Bồ-tát; Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát; 
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: 

Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ 
đại bi A-Mi-Đà Phật; Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát; 
Đại Thế Chí Bồ-tát; Đại nguyện Địa Tạng Vương 
Bồ-tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy) 


5.ĐẠI BI CHỦ 


THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGAẠI ĐẠI BI 
TÂM ĐÀ-LA-NI: 

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. 

Nam mô a rị da . Bà lô yết đế thước bát 
ra da. Bồ đề tát đỏa bà da . Ma ha tát đỏa bà 
da. Ma ha ca lô nỉ ca da. 

Úm . Tát bà ra phạt duệ . Số đát na đát 
tả . Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da . 
Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà . Nam 
mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bà đá sa mị . 
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Tát bà a tha đậu du bằng . A thệ dựng . Tát bà 
tát đá.. Na ma bà tát đa. Na ma bà già. Ma 
phạt đặc đậu . Đát điệt tha: 


Úm . A bà lô hê . Lô ca đế. Ca la đế. Di 
hê rị . Ma ha bồ đề tát đỏa . Tát bà tát bà . Ma 
ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng . Câu lô 
câu lô yết mông . Độ lô độ lô phạt xà da đế. 
Ma ha phạt xà da đế.. Đà ra đà ra. Địa rị ni. 
Thất phật ra da. Giá ra giá ra .. Mạ mạ phạt 
ma ra . Mục đế lệ . Y hê y hê . Thất na thất na 
. Á ra sâm phật ra xá rị . Phạt sa phạt sâm . 
Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô 
hê rị . Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô . 
Bồ đề dạ Bồ đề dạ . Bồ đà dạ Bồ đà dạ . Mi đế 
rị dạ . Na ra cẩn trì. Địa rị sắt ni na. Bà dạ 
ma na . Sa bà ha. Tất đà dạ . Sa bà ha . Ma ha 
tất đà dạ . Sa bà ha .. Tất đà dụ nghệ . Thất bà 
ra da . Sa bà ha . Na ra cẩn trì . Sa bà ha . Ma 
ra na ra . Sa bà ha. Tất ra tăng a mục khư da 
. Sa bà ha . Sa bà ma ha a tất đà dạ . Sa bà ha 
. Giả kiết ra a tất đà dạ . Sa bà ha. Ba đà ma 
yết tất đà dạ . Sa bà ha . Na ra cẩn trì bà già 
ra da . Sa bà ha . Ma bà rị thắng yết ra dạ . Sa 
bà ha . 


Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. 


Nam mô a rị da . Bà lô kiết đế . Thước bà 
ra dạ . Sa bà ha. 
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Úm . Tất điện đô . Mạn đa ra. Bạt đà da. 


5a bà ha. 
(Chú Đại Bi tụng 3 hoặc 5 biến) 


6.CHÍ TÂM SÁM HỐI: 

Xưa con đã tạo bao ác nghiệp 

Đều vì vô thỉ tham, sân, sỉ 

Từ thân, khẩu, ý phát sanh ra 

Hết thảy con nay đều sám hối. 

Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. 


(Sám 3 lần, lễ 3 lạy) 


7.THỌ TAM QUY - TAM KẾT: 


Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Một 
ngày một đêm là tịnh hạnh Ưu-bà-tắc (Uu-bà-di). 
Như Lai chí chơn Đẳng chánh giác là Thế Tôn của 
con. (Nói 3 lần) 


Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng 
rồi. Một ngày một đêm là tịnh hạnh Ưu-bà-tắc 
(Ưu-bà-di). Như Lai chí chơn Đẳng chánh giác là 
Thế Tôn của con. (Nói 3 lần) 


8.VĂN PHÁT NGUYÊN (Thọ Bát Quan Trai Giới) 


Con là....... hoặc thân nghiệp bất thiện, 
hoặc khẩu nghiệp bất thiện, hoặc ý nghiệp bất 
thiện vì tham dục, sân nhuế, ngu sỉ. Hoặc đời này, 
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đời trước có tội như thế. Hôm nay thành tâm sám 
hối, thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh 
tịnh, ý nghiệp thanh tịnh thọ hành Bát giới pháp: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Giới thứ nhất: Như chư Phật suốt đời không 
sát sanh. Con một ngày một đêm giữ Giới 
“Không sát sanh”. 


Giới thứ hai: Như chư Phật suốt đời không 
trộm cướp. Con một ngày một đêm giữ Giới 
“Không trộm cướp”. 


Giới thứ ba: Như chư Phật suốt đời không phi 
Phạm hạnh. Con một ngày một đêm giữ Giới 
“Không dâm dục”. 


Giới thứ tư: Như chư Phật suốt đời không 
vọng ngữ. Con một ngày một đêm giữ Giới 
“Không vọng ngữ”. 


Giới thứ năm: Như chư Phật suốt đời không 
uống rượu. Con một ngày một đêm giữ Giới 
“Không uống rượu”. 


Giới thứ sáu: Như chư Phật suốt đời không 
đeo tràng hoa, không dùng dầu thơm xoa 
thân. Con một ngày một đêm giữ Giới “Không 
đeo tràng hoa, không dùng dầu thơm xoa 
thân”. 

Giới thứ bảy: Như chư Phật suốt đời không ca 
múa và biểu diễn các bộ môn nghệ thuật, 
cũng không cố ý đến xem nghe. Con một ngày 
một đêm giữ Giới “Không ca múa và biểu 
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diễn các bộ môn nghệ thuật, không cố ý đến 
xem nghe”. 


8) Giới thứ tám: Như chư Phật suốt đời không 
ngôi nằm trên giường lớn cao rộng. Con một 
ngày một đêm giữ Giới “Không ngồi nằm trên 
giường lớn cao rộng”. 

9) Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời. Con 
một ngày một đêm giữ Trai giới “Không ăn 
phi thời”. 

Nay con đem công đức thọ Giới Bát Quan Trai 
này, bốn trọng ân đều báo, khắp Ba cõi được nhờ, 
nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh Tịnh độ. 


Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát. 
( Lễ 3 lạy ) 


9.BÁT NHÃ TÂM KINH 


Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ 
nhứt thiết khổ ách. 


Xá-Lợi Tử ! Sắc bất dị Không, Không bất dị 
sắc; sắc tức thị Không, Không tức thị sắc. Thọ, 
tưởng, hành, thức diệc phục như thị. 


Xá-Lợi Tử ! Thị chư pháp Không tướng, bất 
sanh, bất diệt; bất cấu, bất tịnh; bất tăng, bất 
giảm. Thị cố Không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, 
hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, 
thỉnh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí 
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vô ý thức giới; vô Vô mỉnh, diệc vô Vô minh tận; 
nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo; vô trí, diệc vô đắc. 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, 
vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, 
cứu cánh Niết-bàn. 

Tam thế chư Phật y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, 
đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam-bồ-đề. 

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, 
thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng 
đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất 
hư. Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú. Tức 
thuyết chú viết: 


YẾT ĐẾ YẾT ĐẾ, BA LA YẾT ĐỂ, BA LA 
TĂNG YẾT ĐẾ BỒ ĐỀ, TÁT BÀ HA. 


10.TIÊU TẠI KIẾT TƯỜNG THÂN CHÚ 


Nẵng mô tam mãn đá, mẫu đà nẫm, a bát ra 
để hạ đa, xá sa nẵng nẫm. Đát điệt tha: 

Úm, khư khư, khư hế khư hế, hồng hồng, 
nhập phạ ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát 
ra nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị sắt 
trí rị, sa phát tra sa phát tra, phiến để ca, thất rị 
duệ, sa phạ ha. 


11.HỒI HƯỚNG: 
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Thọ Giới công đức thù thắng hạnh 

Vô biên thắng phước giai hồi hướng 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh 
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát. 


Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 
Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công đức 

Phổ cập ư nhứt thiết 

Ngã đẳng dữ chúng sanh 

Giai cộng thành Phật đạo. 


12.TAM TỰ QUY Y: 
Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể 


giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) 


Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, 


thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy) 


Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, 


thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy) 


(Khóa lễ tự thệ thọ Bát Quan Trai Giới hoàn mãn.) 


so ŠẾ ca 
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PHỤ BẢN 3 


LỊCH BỐ TÁT BỒ-TÁT GIỚI 


(Trong ba mùa mỗi năm) 


& 


BẢN XƯỚNG NGÀY BỐ TÁT 


(Trong Phật pháp, một năm có 12 tháng, 4 tháng 
làm một mùa, một năm chia thành 3 mùa : mùa Xuân, 
mùa Hạ và mùa Đông.) 


1. MÙA XUÂN : Sáng ngày 16 tháng Chạp là bắt 
đầu mùa Xuân, đến hết đêm Rằm tháng Tư là hết 
mùa Xuân. 


‹«e 30 tháng Chạp : Phần mùa Xuân bốn tháng 
làm một mùa, nữa tháng đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn 3 tháng rưỡi. 


«e Rằm tháng Giêng : Phần mùa Xuân bốn 
tháng làm một mùa, một tháng đã qua thiếu 
một đêm, thừa lại một đêm còn 3 tháng. 


e«e 30 tháng Giêng : Phần mùa Xuân bốn tháng 
làm một mùa, một tháng rưỡi đã qua thiếu 
một đêm, thừa lại một đêm còn 2 tháng rưỡi. 
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Rằm tháng 2 : Phần mùa Xuân bốn tháng 
làm một mùa, hai tháng đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn 2 tháng. 


30 tháng 2 : Phần mùa Xuân bốn tháng làm 
một mùa, hai tháng rưỡi đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn 1 tháng rưỡi. 


Rằm tháng 3 : Phần mùa Xuân bốn tháng 
làm một mùa, ba tháng đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn 1 tháng. 


30 tháng 3 : Phần mùa Xuân bốn tháng làm 
một mùa, ba tháng rưỡi đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn nữa tháng. 


Rằm tháng 4 : Phần mùa Xuân bốn tháng 
làm một mùa, bốn tháng đã qua còn thiếu 
một đêm, thừa một đêm sang mùa Hạ. 


. MÙA HẠ : Sáng ngày 16 tháng 4 là khởi đầu 


mùa Hạ (ngày Nhập hạ tiền An cư), đến hết đêm 
Rằm tháng 8 là hết mùa Hạ (ngày lễ hậu Tự tứ). 


30 tháng 4 : Phần mùa Hạ bốn tháng làm 
một mùa, nữa tháng đã qua thiếu một đêm, 
thừa lại một đêm còn 3 tháng rưỡi. 


Rằm tháng 5 : Phần mùa Hạ bốn tháng làm 
một mùa, một tháng đã qua thiếu một đêm, 
thừa lại một đêm còn 3 tháng. 
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‹«e 30 tháng 5 : Phần mùa Hạ bốn tháng làm 
một mùa, một tháng rưỡi đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn 2 tháng rưỡi. 


‹«e Rằm tháng 6 : Phần mùa Hạ bốn tháng làm 
một mùa, hai tháng đã qua thiếu một đêm, 
thừa lại một đêm còn 2 tháng. 


‹«e 30 tháng 6 : Phần mùa Hạ bốn tháng làm 
một mùa, hai tháng rưỡi đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn 1 tháng rưỡi. 


e«e Rằm tháng 7 : Phần mùa Hạ bốn tháng làm 
một mùa, ba tháng đã qua thiếu một đêm, 
thừa lại một đêm còn 1 tháng. 


‹«e 30 tháng 7 : Phần mùa Hạ bốn tháng làm 
một mùa, ba tháng rưỡi đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn nữa tháng. 


«e Rằm tháng 8 : Phần mùa Hạ bốn tháng làm 
một mùa, bốn tháng đã qua còn thiếu một 
đêm, thừa một đêm sang mùa Đông. 


3. MÙA ĐÔNG : Sáng ngày 16 tháng 8 là khởi đầu 
mùa Đông, đến hết đêm Rằm tháng Chạp là hết 
mùa Đông, kết thúc một năm. 


‹«‹ 30 tháng 8 : Phần mùa Đông bốn tháng làm 
một mùa, nữa tháng đã qua thiếu một đêm, 
thừa lại một đêm còn 3 tháng rưỡi. 
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Rằm tháng 9 : Phần mùa Đông bốn tháng 
làm một mùa, một tháng đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn 3 tháng. 


30 tháng 9 : Phần mùa Đông bốn tháng làm 
một mùa, một tháng rưỡi đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn 2 tháng rưỡi. 


Rằm tháng 10 : Phần mùa Đông bốn tháng 
làm một mùa, hai tháng đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn 2 tháng. 


30 tháng 10 : Phần mùa Đông bốn tháng làm 
một mùa, hai tháng rưỡi đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn 1 tháng rưỡi. 


Rằm tháng I1 : Phần mùa Đông bốn tháng 
làm một mùa, ba tháng đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn 1 tháng. 


30 tháng 11 : Phần mùa Đông bốn tháng làm 
một mùa, ba tháng rưỡi đã qua thiếu một 
đêm, thừa lại một đêm còn nữa tháng. 


Rằm tháng 12 : Phần mùa Đông bốn tháng 
làm một mùa, bốn tháng đã qua còn thiếu 
một đêm, thừa một đêm sang mùa Xuân. 


so ŠŠ ca 
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PHỤ TRƯƠNG 


TỔNG QUAN VỀ PHÁP Y CÀ-SA 


I. PHÁP Y CỦA PHẬT VÀ ĐỆ TỬ XUẤT GIA: 

Pháp y của Đức Phật và các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
tiếng Phạn gọi là Kasàya, dịch âm là Cà-sa-duệ, gọi tắt 
là Cà-sa; Trung Hoa dịch ra nghĩa gồm có nhiều ý nghĩa 
như: Bất chánh sắc, nhiễm sắc, trọc sắc, hoại sắc. 


1. Duyên khởi Đức Phật chế y Cà-sa: 

Y Cà-sa do chính Đức Phật Thích-Ca Mâu-N¡i chế 
định cho hàng Tỳ-kheo, đệ tử xuất gia trong Phật pháp. 

Luật Tứ Phần nói: <<Bấy giờ, Đức Thế Tôn ra khỏi 
thành Vương Xá, du hành trong nhân gian về phương 
Nam. Giữa đường, ngài thấy ruộng làm rất khéo, giữa 
các thửa ruộng có bờ ngay ngắn. Phật thấy rồi bảo A- 
Nan rằng: “Thầy thấy những mảnh ruộng đó không ?” 

Đáp: “Bạch Đức Thế Tôn ! Con đã thấy.” 

Phật hỏi A-Nan: “Thầy có thể vì chư Tỳ-kheo, may 
Y pháp giống như thế này không ?” 

Đáp: “Dạ có thể.” 

Phật lại bảo A-Nan: “Thầy hãy trở về, chỉ dạy cho 
các Tỳ-kheo may y.” 

Bấy giờ, A-Nan từ nơi đó trở về thành Vương Xá; 
chỉ dạy các Tỳ-kheo cắt may Cát triệt y: Đây là điều 
dài, đây là điều ngắn, đây là dãi vải; đây là may đường 
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thứ nhất, đây là may đường thứ hai, đây là may giữa; 
điều và dãi vải này hướng ra hai phía.. Bấy giờ, trong 
thành Vương Xá đã có nhiều vị Tỳ-kheo cắt may và mặc 
Cát triệt y theo đúng như vậy. 


Khi Đức Thế Tôn du hành trong nhân gian ở 
phương Nam xong trở về Vương Xá, thấy trong chúng 
Tỳ-kheo nhiều vị đã mặc Cát triệt y, liền khen bảo A- 
Nan rằng: “A-Nan là người thông minh, đại trí huệ ! Ta 
mới nói mà ông có thể hiểu rõ. Trong đời quá khứ, chư 
Như Lai vô sở trước Đẳng chánh giác và chúng đệ tử 
mặc Y như thế; Đệ tử của ta ngày nay cũng mặc Y như 
thế. Trong đời vị lai, chư Như Lai vô sở trước Đẳng 
chánh giác và chúng đệ tử cũng sẽ mặc Y như thế; Đệ 
tử của ta ngày nay cũng mặc Y như thế. Sở dĩ phải dùng 
dao cắt rọc y Sa-môn để khỏi bị kẻ oán tặc cướp giật. 
Vậy từ hôm nay trở đi, ta cho phép các Tỳ-kheo được 
cắt rọc vải để may y An-đà-hội, y Uất-đa-la-tăng, y 


^A ” 


Tăng-già-lê.”>> 


2. Các đức danh của y Cà-sa: 
Y Cà-sa có 12 tên gọi khác nhau như: 
(1) Cè-sơ: Áo được nhuộm hoại sắc nên gọi Cà-sa. 
(2)_ Đạo phục: Áo của người tu hành Phật đạo. 
(3) Xuất thế phục: Áo của người xa la các pháp 


thế gian. 
(4) Phớp y: Áo đúng như pháp mà chư Phật đã chế 
định. 


(B5) Ly trân phục: Áo xa lìa tất cả Lục trần thế 
tục. 
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(6) 


Tiêu cấu phục: Áo năng tiêu trừ cấu uế phiền 
não của Ba cõi. 


(7) Liên hoa phục: Áo như hoa sen chẳng nhiễm 


(8) 


(9) 


bùn nhơ. 

Giứng sắc phục: Áo không dùng 5 màu chánh 
là xanh, đỏ, vàng, đen, trắng (bất chánh sốc); 
đã được pha nhuộm cho biến màu đi (hoại sắc). 
Từ bỉ phục: Áo của người hành đức Từ bị, từ là 
thương yêu ban vui, bi là xót thương cứu tế. 


(10) Phước điền y: Áo do nhiều mảnh vải ghép may 


như hình từng thửa ruộng trên cánh đồng nên 
còn gọi là Điền tướng y; người đắp mặc là chư 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nI vì có năng lực làm ruộng 
phước cho thế gian nên gọi là Phước điền y. 


Những gì được gọi là “phước điển” ? Phước điền 
có 5ð tịnh đức như sau: 


a) Phát tâm lìa tục: Người xuất gia phát tâm 
dõng mãnh thoát ly phàm tục, huân tập sự 
giác ngộ của chư Phật, ôm ấp hoài bảo theo 
Vị diệu pháp, năng làm ruộng phước cho đời, 
là tịnh đức thứ nhất. 


b) Hủy hình sắc đẹp: Người xuất gia cạo bỏ râu 
tóc, không tham chấp tướng tốt, rũ bỏ y áo 
của thế tục, mặc Pháp phục của Như Lai, 
năng làm ruộng phước cho đời, là tịnh đức 
thứ hai. 


c) Cắt đứt thân ái: Người xuất gia cắt tuyệt 
tình phụ mẫu thân ái, nhứt tâm tỉnh tấn 
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huân tu Thánh đạo, lấy đức hạnh báo đáp ân 
sanh thành của cha mẹ, năng làm ruộng 
phước cho đời, là tịnh đức thứ ba. 


d) Vứt bỏ thân mạng: Người xuất gia vứt bỏ 
thân mạng chẳng nuối tiếc, chỉ y nơi Pháp 
thân huệ mạng, nhứt tâm cầu chứng Phật 
đạo, năng làm ruộng phước cho đời, là tịnh 
đức thứ tư. 


e) Chí cầu Đại thừa: Người xuất gia thường ôm 
lòng cứu vớt muôn loài, chí nguyện tinh cần 
cầu pháp Đại thừa, độ thoát tất cả chúng 
hữu tình, năng làm ruộng phước cho đời, là 
tịnh đức thứ năm. 


(11) Ngọa cụ: gọi ngọa cụ vì y Cà-sa được dùng như 
nệm để trải, mền để đắp khi nằm ngủ. 


(12) Phu cụ: gọi phu cụ vì y Cà-sa được dùng như 
tấm nệm trải ra để nằm ngủ. 


3. Cách thức chế may y Cà-sa: 


Y Cà-sa có hình dáng tổng thể là chữ Nhật dài. 
Cách may là cắt rọc vải thành từng mảnh nhỏ hình 
chữ nhật, rồi khâu nối lại với nhau thành một tấm 
giống như thửa ruộng và các bờ đê, nên có tên gọi là 
Cát triệt phước điển y. 

Để may một tấm y Cà-sa như pháp, phải hội đủ 
tám yếu tố sau: 

(1) Cầu tài đúng pháp: Vải may y không phải từ tà 

mạng mà được, cũng không phải do mua bán phi 
pháp, gian xảo nhiều lợi mà được. Tỳ-kheo có 
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năm thứ tà mạng (lờm những uiệc bhông đúng 


pháp để mưu cầu cơm áo mà sinh sống) là: 


Hạ khẩu thực: Nghĩa là làm ruộng, làm 
vườn, trồng tỉa, hòa hợp thuốc thang... để 
mưu cầu y thực tự nuôi sống thân mạng. 


Ngưỡng khẩu thực: Nghĩa là học và làm 
những việc xem tỉnh tú, nhựt nguyệt, gió 
mưa, sấm sét.. để mưu cầu y thực tự nuôi 
sống thân mạng. 


Phương khẩu thực: Nghĩa là dua nịnh những 
nhà hào quý, có thế lực, đi sứ bốn phương, 
dùng lời khéo léo (xảo ngữ).. để câu được 
tiền của, y thực tự nuôi sống thân mạng. 

Duy khẩu thực: Nghĩa là học và làm những 
việc chú thuật, bói toán, giải mộng, đoán 
việc kiết hung.. để mưu cầu y thực tự nuôi 
sống thân mạng. 

Buôn bán kiếm lời: Nghĩa là làm những việc 
kinh doanh thu lợi nhuận để mưu cầu y thực 
tự nuôi sống thân mạng. 


Luật chế định: “Được y không do tà mạng, 
không do kích phát, gợi ý yêu câu người. Nếu 
được y do từ tà mạng thì phạm tội Xả đọa (N¡- 
tát-bỳ Ba-dật-đề), y không được may mặc.” 


(2) Vật thể đúng pháp: Vải may y phải dày và 
chắc, tỉnh dệt sít sao. Nếu dệt thưa mỏng, dệt 
như mành lưới, dệt hoa, thêu vẽ, hoặc hàng sa, 
gấm, tơ, lụa.. thì chẳng phải loại vải để người 
xuất gia trong Phật pháp may mặc. 
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Luật Tứ Phần nói: “Cho phép Tỳ-kheo (Tỳ- 
kheo-ni) thọ trì Y phấn tảo và mười loại ŸY sau: 
Câu-xá y, Kiếp bối y, Khâm-bạt-la y, Sô-ma y, 
Xoa-ma y, Phiến-ma y, Ma y, Sí-di-la y, Cưu-di- 
la y, Thẩn-la-bát-ni y. Mười loại vải trên phải 


%3 
1 


nhuộm màu Cà-sa mới được thọ trì. 


_ Lại nói: “Y phấn tảo có mười loại: ŸY bị trâu 
nhai, y bị chuột cắn, y bị cháy dỡ, y nguyệt 
thủy, y sản phụ, y trong đền thờ thần (ð¿ uất 
bỏ), y bỏ trong gò mả (guấn tử thủ, y câu 
nguyện (người thế tục uì cầu nguyện mù cúng), 
y thọ vương thức (Thới tử mới uừa lên ngôi cúng 
thí), y vãng hoàn (phúng điếu).” 


_ Lại nói: “Người xuất gia không nên chứa y 
gấm; không nên mặc y thêu; không được chứa y 
có, y lá cây, y châu anh lạc, y da thú, y lông 
chim, y tóc người, y lông ngựa, y lông trâu...” 


Hành Sự Sao nói: “Ngày nay, có nhiều người 
thêu hoa văn, vọng gọi là áo nạp sơn thủy, trị 
giá rất cao. Lại tranh nhau sự mới lạ, hoàn toàn 
trái hạnh tiết kiệm, quanh năm lo việc chế tạo, 
uống phí thời giờ và công sức. Pháp y rong đuổi 
theo thời giả huyễn, đạo tùy theo việc này mà 
tiêu tan. Thế mà vọng xưng bậc thượng hạnh, 
lạm dự vào hàng đầu đà, người có tri kiến nên 
cực lực răn ngừa.” 


(3) Màu sắc đúng pháp: Vải may y không dùng 


năm màu chánh là thuần xanh, thuần đỏ, thuần 
vàng, thuần đen, thuần trắng (chớnh sốc, 
thượng sốc); mà phải pha trộn các màu đó với 
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nhau cho biến màu đi (bất chúnh sắc, hoại sắc, 
giáng sốc). Ví như màu đen pha trắng làm hoại 
sắc thành màu xám tro.. Do theo sắc của y bị 
hoại màu mà có tên gọi là Cà-sa. 


Y Cà-sa có ba màu hoại sắc như pháp quy định: 
Một là màu gần như đen, hai là màu gần như 
xanh, ba là màu gần như đỏ. Ấn-độ thường dùng 
màu càn-đà (vàng nghệ); Trung Quốc, Tây Tạng 
thường dùng màu nhuộm bằng vỏ cây mộc lan 
(đỏ pha đen, đỏ sẫm); Nhựt Bản thường dùng 
màu trà sẫm. 


Luật Tứ Phần nói: “Y thượng sắc (chánh sắc) 
không được sắm chứa, không được mặc, phải 
làm hoại sắc cho thành màu Cà-sa. Nếu may y 
Ngũ nạp (y phến tảo) thì được, năm mảnh vải 
có năm màu chánh cắt may thành y Ngũ nạp.” 


Luật Ngũ Phần nói: “Có một Tỳ-kheo bạch 
Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn ! Cho phép chúng 
con được mặc y thuần xanh, thuần vàng, thuần 
đỏ, thuần trắng, thuần đen. _ Đức Phật dạy: 
Nếu y sắc thuần đen là đồ của sản phụ mặc. 
Người nào mặc sắc thuần đỏ thì phạm tội Ba- 
dật-đề, còn bốn màu sắc kia nếu người nào mặc 
thì phạm tội Đột-kiết-la.” 

Luật Tăng-kỳ nói: “Bấy giờ, có các thầy Tỳ- 
kheo mặc y thượng sắc, bị người đời chê bai 
rằng: Tại sao Sa-môn Thích tử mặc y thượng 
sắc, chẳng khác gì người thế tục ! _ Các thây 
Tỳ-kheo đem sự việc này bạch lên Phật. Đức 
Thế Tôn dạy rằng: Ta không cho phép các ông 
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mặc y thượng sắc. Y thượng sắc tức là khưu-khư 
nhiễm, ca-di-giá nhiễm, câu-bệ-la nhiễm, lặc-xoa 
nhiễm, lư-đà-la nhiễm, phỉ-uất-kim nhiễm, hồng 
lam nhiễm, thanh nhiễm, tạo sắc hoa sắc. Tất 
cả y thượng sắc đều không được mặc. Nên dùng 
các thứ gốc, rễ, lá cây cho đến dùng nước cự-ma 
(nước tiểu con trâu) để nhuộm.” 


Bách Nhứt Yết-ma nói: “Phàm là y Cà-sa, ba 
tấm y, cần phải nhuộm hai lần cho hỏng màu 
đi; hoặc gần như xanh, hoặc màu thâm đen, 
hoặc màu vàng nghệ.” 


(4) Kích thước đúng pháp: Y Cà-sa tổng thể hình 
chữ nhật có hai bề: chiều dài và chiều rộng; 
kích thước tuy theo luật chế định, nhưng tùy 
thân tướng người mặc, có thể gia giảm tùy phân 
lượng, độ thân mà mặc. 


Luật Tứ Phần nói: “May y An-đà-hội chiều dài 
4 khủy tay, chiều rộng 2 khủy tay. May y Uất- 
đa-la-tăng và y Tăng-già-lê chiều dài 5 khủy 
tay, chiều rộng 3 khủy tay.” 

Luật Ngũ Phần nói: “Khủy tay dài ngắn không 
cố định. Phật bảo tùy thân lượng, bất tất dựa 
vào khủy tay.” 


Luật Nhiếp nói: “Nếu người nào thân cao lớn 
mà khủy tay ngắn, thì y theo thân làm lượng, 
không y theo khủy tay làm lượng.” 

(5) Số điều nhiêu ít: Điều là mảnh vải cắt dọc và 
may theo chiều đứng. Số điều trên một tấm Ÿ 
chỉ dùng số lẻ, không dùng số chẵn. Y Cà-sa có 
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từ 5 điều, 7 điều, 9 điều.. cho đến nhiều nhất là 
2ð điều, tất cả đều dùng số lẻ. 


(6) Số đê (ô thửa) dài ngắn: Mỗi một điều dọc được 
ngăn chia thành ô thửa bởi các dãi vải, giống 
như bờ đê ngăn mảnh ruộng thành nhiều ô 
thửa. Chỉ chia làm 2 loại là ô dài và ô ngắn. 

Ô dài tăng từ 1 đến 4, ô ngắn chỉ có 1; cho nên 

trên một tấm y dài nhiều mà ngắn ít, biểu thị 

cho tánh đức là thánh tăng lên, phàm giảm bớt. 

— Y ð điều: mỗi điều gồm 1 ô dài, 1 ô ngắn, 
tổng cộng có 10 cách. 


^ ⁄ 


— Y 7 điều: mỗi điều gồm 2 ô dài, 1 ô ngắn, 
tổng cộng có 21 cách. 

— V9, 11, 13 điều: mỗi điều gồm 2 ô dài, 1 ô 
ngắn; thành ra tổng cộng có 27, 33, 39 cách. 

— Y 15, 17, 19 điều: mỗi điều gồm 3 ô dài, 1 ô 
ngắn; thành ra tổng cộng có 60, 68, 76 cách. 

— Y 91, 23, 25 điều: mỗi điều gồm 4 ô dài, 1 ô 
ngắn; thành ra tổng cộng có 105, 115, 125 
cách. 

(7) Số lớp uới nhiều ít: Y không được quá mỏng, 
nên tùy theo loại vải may y dày hay mỏng, mới 
hay cũ mà có số lớp vải may theo luật chế định. 
Luật Tứ Phần nói: “Phật cho phép Tỳ-kheo (Tỳ- 
kheo-ni) khi may y mới thì: An-đà-hội may một 
lớp, Uất-đa-la-tăng cũng may một lớp, Tăng-già- 
lê may hai lớp. Nếu may y cũ thì Phật cho phép: 
An-đà-hội may hai lớp, Uất-đa-la-tăng cũng may 
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hai lớp, Tăng-già-lê may bốn lớp. Nếu may y 
phấn tảo thì số lớp vải nhiều hay ít tùy ý.” 

(8) Cách mưy đúng pháp: Cách gấp điều và dãi vải 
là: Điều bên trái ráp qua bên trái, điều bên phải 
ráp qua bên phải, điều giữa ráp hướng ra hai 
bên. Dãi vải hướng phía dưới gấp lại. Tất cả dãi 
vải đều gấp cùng chiều thuận xuống, không gấp 
nghịch lân, theo thứ lớp một bức đè một bức. 


Bốn cạnh và bốn góc may ém viền. Trong viền 
làm dãi vải cũng hướng phía dưới xếp lại. Trên 
đường viền đặt một móc tròn. 

Đường may dãi vải hình chân chim hoặc hình 
răng ngựa. 


Luật Tứ Phần nói: “Đại y và Thất điều y phải 
cắt rọc, Ngũ điều y thì được xếp dãi vải.” 


_ Lại nói: “Nếu Tỳ-kheo-ni may y Tăng-già-lê 
quá ð ngày thì phạm tội Ba-dật-đề. Trừ lúc có 
sự cầu xin Tăng-già-lê, xuất cho y Ca-thi-na, gặp 
sáu việc nạn phát khởi.” (Tỳ-kheo thì phạm tội 
Đột-kiết-la.) 


4. Chúng loại y Cà-sa: 


Y Cà-sa của Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni có tất cả 3 loại: 
tiểu, trung và đại; với tên gọi theo thứ tự là y An-đà- 
hội, y Uất-đa-la-tăng và y Tăng-già-lê. 

(1) Y An-đà-hội (Antarvàsa) : Còn gọi là Ngũ điều y 
vì có ð điều. Gọi là Trung trước y vì mặc với áo 
Tăng-kỳ-chi-ca lót bên trong. Gọi là Hạ y vì đắp 
bên dưới Thất điều y. Gọi là Tác vụ y vì mặc 
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khi làm các công việc lao dịch trong Tăng phòng 
hay ngoài đồng; mặc lúc ngủ nghỉ hay vệ sinh. 


(2)Y Uất-đa-la-tăng (ỦUttaràsanga) : Còn gọi là 
Thất điều y vì có 7 điều. Gọi là Trung giá y vì 
có giá trị ở giữa trong ba y. Gọi là Thượng y vì 
đắp bên trên Ngũ điều y. Gọi là Nhập chúng y 
vì mặc khi tham dự hội họp đại chúng, các việc 
yết-ma, tụng Kinh, giảng Pháp, trai hội... 


(3) Y Tăng-già-lê (SamghàtI) : Còn gọi là Đại y vì 
là y lớn nhất trong ba y Cà-sa. Lại gọi là Tạp 
toái y vì là y có điều số nhiều nhất; có từ 9 đến 
25 điều và chia thành ba phẩm thượng, trung, 
hạ; trong mỗi phẩm lại chia làm ba phẩm nhỏ, 
nên tổng cộng Đại y có 9 phẩm: 

+ Hạ hạ phẩm là Y 9 điều ( Cửu điều y ) 

+ Hạ trung phẩm là Ÿ 11 điều 

+ Hạ thượng phẩm là Ÿ 13 điều 

(Ba Y hạ phẩm đều chia thành ô gồm: 2 dài, 1 
ngắn trong mỗi điều.) 

+ Trung hạ phẩm là Y 15 điều 

+ Trung trung phẩm là Ÿ 17 điều 

+ Trung thượng phẩm là Ÿ 19 điều 

(Ba Y trung phẩm đều chia thành ô gồm: 3 dài, 
1 ngắn trong mỗi điều.) 

+ Thượng hạ phẩm là Ÿ 21 điều 

+ Thượng trung phẩm là Ÿ 23 điều 

+ Thượng thượng phẩm là Y 25 điều 

(Ba Y thượng phẩm đều chia thành ô gồm: 4 
dài, 1 ngắn trong mỗi điều.) 
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Ngoài ra, y Tăng-già-lê còn gọi là “Nhập vương 
cung tụ lạc thời y” vì Tỳ-kheo mặc Tăng-già-lê 
khi vào cung vua, khất thực nơi thành ấp tụ lạc, 
vào Giới đàn thọ giới, lên tòa thuyết Pháp hay 
lúc luận nghị, chế phục, độ hóa ngoại đạo... 











Ngũ điều y (¿heo Phật giáo Trung Hoa, 210x140 em) 











Thất điều y (¿heo Phật giáo Trung Hoa, 210x140 em) 
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Cửu điều y (¿heo Phật giáo Trung Hoa, 210x140 em) 


5. Số lượng và cách dùng y Cà-sa: 


Luật chế định: Mỗi Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chỉ được 
chứa dùng ba y Cà-sa bao gồm: 1 An-đà-hội, 1 Uất-đa- 
la-tăng và 1 Tăng-già-lê. 

(Ngoài ö y Cà-sa nói trên, còn được chứa dùng thêm 
nội y, tức 2 y mặc lót bên trong là: Thượng y Tăng-kỳ- 
chi-ca (y phú biên) và Hạ y Nê-hoàn-tăng đối với Tăng 
hoặc Khuyết-tu-la đối với Ni (guần, bhố). Tổng cộng 
thành 5ð y gọi là Ngũ y.) 


Y Kiên-độ nói: “Do đêm trời lạnh; đầu đêm, giữa 
đêm và cuối đêm theo thứ tự Phật lấy ba y mặc 
chồng lên, nhân đó chế ra ba y. Phật dạy: Trong 
đời sau, người tu hành không nhẫn chịu khổ lạnh 
được, cho chứa ba y là đủ không được quá.” 


Luật Tứ Phần nói: “Đức Phật ngự tại thành Vương 
Xá cùng với 1.250 vị Tỳ-kheo chuẩn bị du hành 
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trong nhân gian. Bấy giờ, chư Tỳ-kheo mang theo 
nhiều y, hoặc có thây đội trên đầu, hoặc có thầy 
khoác trên vai, hoặc có thầy dùng dây cột sau lưng. 
Khi ấy, có vị Tỳ-kheo từ Già-phạm-ba-đề đến bờ 
sông Hằng, nơi Phật sắp lội qua; Thầy liền dùng 
thần lực ngăn nước cho Đức Phật đi qua. Sau khi 
qua sông, Đức Phật trông thấy chư Tỳ-kheo mang 
theo nhiều y, hoặc có thầy đội trên đầu, hoặc có 
thầy khoác trên vai, hoặc có thây dùng dây cột sau 
lưng. Đức Phật thấy thế liền nghĩ rằng: Các Tỳ- 
kheo này đem theo nhiều y. Vậy ta nên vì chư Tỳ- 
kheo mà chế giới cho họ sắm y có chừng mực nhất 
định, nếu nhiều hơn thì không nên chứa.” 


_ Lại nói: “Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng với chư Tỳ- 
kheo du hành trong nhân gian, từ nước Bà-xà đến 
nước Tỳ-xá-ly. Nhân một ngày cúng dường của Am- 
bà-la-bà-đề xong, lúc đầu hôm Đức Thế Tôn ngồi ở 
chỗ đất trống, chỉ đắp mặc một chiếc y. Đến giữa 
đêm, ngài có cảm giác bị lạnh, nên khoác mặc 
thêm y thứ hai. Đến cuối đêm gần sáng, ngài có 
cảm giác bị lạnh hơn, nên khoác mặc thêm y thứ 
ba. Bấy giờ, Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng: Những 
thiện nam tử đời vị lai sau không chịu lạnh nổi, 
vậy ta cho sắm đầy đủ ba y. Hôm nay ta cho phép 
Tỳ-kheo chỉ cất giữ ba y, không vượt quá hạn số. 
Khi đêm đã qua, Đức Thế Tôn nhóm họp các Tỳ- 
kheo, chế giới chứa ba y này, không được vượt quá 
số lượng đã chế định.” 


_ Lại nói: “Phật dạy: Chư Tỳ-kheo nên thường có 
đủ ba y bên mình, ví như hai cánh của chim luôn ở 
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trên thân. Các thầy đã xả bỏ quyến thuộc của 
mình, có đủ tín tâm mà xuất gia thì nên như thế; 
đến nơi nào thì Pháp y theo mình nơi đó, không 
nên ly y cách đêm.” 


_ Lại nói: “Lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo không mặc Cát 
triệt y đi vào trong tụ lạc. Những kẻ bạch y trông 
thấy liền sanh tâm chê bai, hiểm trách rằng: Sa- 
môn Thích tử không có tri túc, không biết tàm quý, 
tự cho mình biết chánh pháp, nhưng mặc y như thế 
thì có gì gọi là chánh pháp ! Tại sao không mặc 
Cát triệt y khi vào trong tụ lạc ? Không mặc Cát 
triệt y thì chẳng khác gì ngoại đạo ! _ Chư Tỳ-kheo 
đem việc này bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy: 
Các thầy nên mặc Cát triệt y khi vào trong tụ lạc. 
Có năm nhân duyên được để y Tăng-già-lê ở tỉnh 
xá mà không phải mang theo là: 1.Nghi rằng nơi 
sắp đến có sự bố úy; 2.Nghi rằng nơi sắp đến có 
mưa; 3.May y Tăng-già-lê chưa xong; 4.Y đang giặt 
hoặc nhuộm chưa xong; 5.Thể sắc của y sắp hoại 
muốn gìn giữ bảo quản. Nếu gặp một trong năm 
nhân duyên như thế, thì được để y Tăng-già-lê lại 
tinh xá, không phải mang theo.” 


_ Lại nói: “Nếu Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) đã có đủ y, y 
Ca-thi-na đã xả, chứa y dư trong vòng 10 ngày 
không tịnh thí vẫn được giữ, quá 10 ngày thì phạm 
tội Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề (Xả đọa).” 

_ Lại nói: “Nếu Tỳ-kheo (Tỳ-kheo-ni) đã có đủ y, y 
Ca-thi-na đã xả. Trong 5 y, nếu rời la mỗi một y 
đến ở nơi khác, trải qua một đêm thì phạm tội Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. Trừ khi có Tăng Yết-ma.” 


306 


PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


Luật Ngũ Phần nói: “Giữ gìn cẩn thận ba y như da 
mỏng của mình, thường phải theo bên thân, như 
cánh của chim luôn song hành với sự bay nhảy.” 


Luật Thập Tụng nói: “Phật dạy: Giữ ba y như da 
của mình, giữ bát như con mắt của mình. Đến nơi 
nào y bát cũng mang theo đầy đủ, và không lưu 
luyến chỗ nào giống như chim bay. Nếu không 
mang ba y khi vào tụ lạc, chỗ người tục thì phạm 


A3 ” 


tội. 


Luật Tăng-kỳ nói: “Phật dạy: Tỳ-kheo ba y và một 
bát phải luôn ở bên mình, người phạm ra khỏi 
cương giới thì kết tội. Nên kính ba y tưởng như 
tháp thờ Phật.” 


_ Lại nói: “Mỗi chỗ, hai bên cách nhau 25 khủy tay 
gọi là giới. Nếu y ở trong giới hạn này thì gọi là 
giới không mất y.” 


Kinh Phạm Võng Bồ-tát Giới nói: “Nếu Phật tử, 
mỗi năm phải hai kỳ hành Đầu-đà, mùa Đông và 
mùa Hạ thời ngồi thiền kiết hạ an cư. Thường 
dùng: nhành dương, nước tro, ba y, bình bát, tọa cụ, 
tích trượng, hộp lư hương, đãy lược nước, khăn, dao, 
đá lửa, cái nhíp, giường dây, Kinh, Luật, tượng 
Phật, Bồ-tát. Khi Phật tử hành Đầu-đà, cùng lúc du 
phương đi lại trăm dặm nghìn dặm, mười tám món 
này mang luôn bên mình. Đây là hai kỳ hành Đầu- 
đà trong mỗi năm: Từ rằm tháng Giêng đến rằm 
tháng Ba, từ rằm tháng Tám đến rằm tháng Mười. 
Trong hai kỳ hành Đầu-đà, luôn mang theo mình 
mười tám món ấy như chim hai cánh.” 
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Kinh Đại Bát Niết-bàn nói: “Những y phục đã thọ, 
chỉ vừa đủ che thân. Lúc ởi tới đi lui thường cùng 
với ba y, bình bát, tọa cụ quyết không rời nhau, 
cũng như hai cánh của chim.” 


Sách Tư Trì Ký nói: “Chỉ có ba y, chứ không chứa 
dư y, có mười điều lợi: 1.Ngoài ba y không tìm cầu 
thêm nữa để chịu khổ; 2.Không giữ gìn cực nhọc; 
3.Chứa vật ít; 4.Chỉ che thân; 5.Giữ giới được tỉnh 
chuyên; 6.Đi lại không hệ lụy; 7.Thân thể nhẹ 
nhàng; 8.Tùy nơi a-lan-nhã mà ở; 9.Các trụ xứ đoái 
tiếc; 10.Tùy thuận với đạo hạnh. 


Luật chế định: Không được mặc y trùm đầu, không 
được quấn y quanh đầu, không được mặc y quá cổ. Lúc lễ 
Phật, cúng dường đắp Cà-sa để hở vai phải; lúc làm việc 
hay thọ trai... đắp kín hai vai. 


Kinh Xá-Lợi-Phất Vấn nói: “Phật bảo: Lúc cúng 
dường, nên mặc hở vai để tiện làm việc. Lúc làm 
phước điền, nên mặc kín hai vai vì biểu hiện tướng 
phước điền.” 


Tam Thiên Oai Nghỉ nói: “Mặc y Cà-sa có năm 
việc: 1.Tay vừa gãi trên thân không được mặc Cà- 
sa ngay, phải rửa tay; 2.Tay chưa rửa không được 
cầm Cà-sa; 3.Khi đắp Cà-sa không được từ trên kéo 
xuống, nên lấy tay phải trật ngược, tay trái đỡ lấy 
y; 4.Câầm Cà-sa thòng xuống phía trước, khi đắp 
nên giũ cho ngay; 5.Đắp Cà-sa rồi không được vung 
vẫy y trên cánh tay phía trước.” 


_ Lại nói: “Có bốn việc khi đến quốc độ khác, 
không mặc Cà-sa không có tội: 1.Không có chùa 
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tháp; 2.Không có Tỳ-kheo tăng; 3.Có nạn trộm 
cướp; 4.Quốc vương không thích Đạo.” 


Công đức và lợi ích của y Cà-sa: 
Kinh Hoa Nghiêm nói: “Người mặc Cà-sa rời lìa ba 
độc.” (Baơ độc là tham, sân, sú) 
Kinh Đại Tập nói kệ rằng: 
“Những người cạo tóc, mặc Cà-sa 
Nghiêm trì giới luật hay hủy phạm 
Tất cả Trời, người nên cúng dường 
Thường khiến người ấy không thiếu thốn 
Cúng dường những người như thế đó 
Thời cũng chính là cúng dường ta. 
Nếu có người vì chánh Pháp ta 
Phát tâm quy y, cạo râu tóc 
Trên thân đắp mặc y Cà-sa 
Người ấy chính là đệ tử ta 
Giả sử có người hủy cấm giới 
Đều trụ địa vị Bất thối chuyển. 
Nếu ai đánh đập thân người đó 
Cũng chính là đánh đập thân ta 
Nếu ai hủy nhục đến người đó 
Cũng chính là hủy nhục đến ta 
Tâm thức người này khi nhập diệt 
Đèn chánh Pháp ta rạng sáng ngời.” 


Kinh Tâm Địa Quán nói: “Bồ-tát xuất gia không 
như thế gian, tùy chỗ mình được thế nào nên nhận 
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như vậy, không niệm thô ác, chỉ mang lòng tàm 
quý để sung túc cho Pháp y, được mười điều lợi ích 
thù thắng sau: 

Một là, che thân mình xa lìa được sự xấu hổ, đầy 
đủ đức tàm quý để tu hành thiện pháp. 

Hai là, xa lìa sự lạnh nóng, ruồi muỗi, trùng độc, 
thú dữ để an ổn tu đạo. 

Ba là, hiển thị tướng mạo Sa-môn xuất gia, người 
trông thấy sanh tâm vui vẻ, xa lìa tâm tà vạy. 

Bốn là, Cà-sa là bảo tràng tướng của Nhân, Thiên; 
chúng sanh tôn trọng lễ kính được sanh cõi Phạm 
Thiên. 

Năm là, khi mặc Cà-sa sanh tướng bảo tháp, diệt 
các tội ác, sanh mọi phước đức. 

Sáu là, Cà-sa chế nhuộm thành hoại sắc, cốt để xa 
la năm dục tưởng, không phát sanh tâm tham ái. 
Bảy là, Cà-sa là áo thanh tịnh của Phật, đoạn dứt 
được phiền não, tạo ra ruộng phước tốt lành. 

Tám là, thân mặc Cà-sa, tội nghiệp tiêu trừ, mười 
thiện nghiệp đạo niệm niệm tăng trưởng. 

Chín là, Cà-sa cũng như ruộng đất tốt hay làm tăng 
trưởng mầm Bồ-đề. 

Mười là, Cà-sa cũng như áo giáp, tên độc phiền não 
không xâm hại được. 

Trí Quang nên biết ! Bởi nhân duyên ấy, chư Phật 
trong ba đời cùng các bậc Duyên Giác, Thanh Văn 
thanh tịnh xuất gia thân đều mặc Cà-sa; và ba bậc 
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Thánh ấy cùng ngồi trong rừng báu giải thoát, cầm 
gươm trí huệ, phá ma phiền não, đồng vào cõi Niết- 
bàn nhất vị.” 


Kinh Bi Hoa nói: “Nếu người nào ở trong giáo pháp 
ta, dù là chân thật S5a-môn hay là tự xưng Sa-môn, 
hoặc hình tướng giống Sa-môn, duy chỉ mặc y Cà-sa 
thì đầu tiên đến thời Đức Phật Di-Lặc thuộc Hiền 
kiếp, cho đến rốt sau vào thời Đức Phật Lô-Giá, các 
Sa-môn này ở nơi các Đức Phật đó sẽ lần lược nhập 
vào cảnh giới Vô dư Niết-bàn, không còn sót một 
người nào.” 
Kinh Bi Hoa lại nói vào thời quá khứ, tiền thân 
của Đức Phật khi ấy là Bồ-tát Đại Bi, ngài ở trước 
Đức Bảo Tạng Như Lai phát lời thệ nguyện rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn ! Khi tôi thành Phật rồi, 
nếu có chúng sanh vào trong giáo pháp tôi, xuất gia 
mặc y Cà-sa, hoặc phạm trọng Giới, hoặc hành 
theo tà kiến, ở ngôi Tam Bảo khinh hủy chẳng tin, 
gồm những trọng tội của Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu- 
bà-tắc, Ưu-bà-di.. Nếu trong một niệm sanh tâm 
cung kính, tôn trọng Thế Tôn hoặc Pháp hoặc 
Tăng. Thế Tôn ! Những chúng sanh đó, cho đến 
một người ở trong Tam thừa được biệt thọ ký mà 
còn thối chuyển, tức là khi dối vô lượng vô biên chư 
Phật đời hiện tại ở trong mười phương thế giới; 
quyết chắc tôi chẳng thành quả A-nậu-đa-la Tam- 
miệu-tam-bầ- đề. 

Bạch Thế Tôn ! Khi tôi thành Phật rồi; chư 
Thiên, Long, Quỷ thần, Người và Phi nhân nếu có 
thể cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen 
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đối với người mặc Cà-sa này, thời kẻ ấy nếu được 
thấy chỉ một phân nhỏ Cà-sa liền được quả vị Bất 
thối ở trong Tam thừa. 


Nếu có chúng sanh bị đói khát khổ bức, ở 
trong chúng quỷ thần bần cùng, các người hạ tiện, 
cho đến loài ngạ quỷ.. nếu được một phần nhỏ Cà- 
sa cho đến chừng bốn tấc, thời chúng sanh ấy liền 
được đây đủ thức uống ăn, tùy theo chỗ nguyện cầu 
chóng được thành tựu. 


Nếu những chúng sanh cùng nhau đối nghịch, 
chống trái, khởi tưởng oán thù dẫn đến đấu tranh; 
nếu chư Thiên, Long, Quỷ thần, Càn-thát-bà, A-tu- 
la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Câu-biện- 
đồ, Tỳ-xá-giá, người và phi nhân trong lúc cùng 
nhau đấu tranh, như nghĩ nhớ đến Cà-sa này bổng 
sanh tâm bị, tâm nhu nhuyến, không còn tâm oán 
thù, được tâm tịch diệt, tâm lành điều phục. 


Người đang trong binh trận giáp đấu, mắc sự 
kiện tụng... nếu giữ lấy chỉ một phần nhỏ Cà-sa vào 
trong chốn ấy, vì muốn tự hộ mà cúng dường, cung 
kính, tôn trọng y này, thời những người ấy chẳng 
bị xâm hại, quấy nhiễu, khinh lộng, thường được 
thắng người, vượt qua các nạn. 


Bạch Thế Tôn ! Nếu y Cà-sa của tôi không thể 
thành tựu năm công đức thánh thiện như trên, tức 
là tôi khi dối vô lượng vô biên a-tăng-kỳ chư Phật 
đời hiện tại ở trong mười phương thế giới; đời vị lai 
chẳng ưng thành tựu quả A-nậu-đa-la Tam-miệu- 
tam-bồ-đề làm các Phật sự, đánh mất Thiện pháp 
quyết chẳng thể phá trừ ngoại đạo.” 


312 PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


Kinh Tạng Nghĩa nói: 
“Y Cà-sa có mười điều lợi ích như sau: 
Một là đứng đầu Bầ-đề. 
Hai là trên cả Trời, người. 
Ba là Cha mẹ kính lễ (1ễ trở 1g). 
Bốn là sư tử xả thân. 
Năm là Rồng mặc khỏi nạn (ữmn sí điểu). 
Sáu là quốc vương kính tin. 
Bảy là chúng sanh lễ bái. 
Tám là La-sát cung kính. 
Chín là Thiên long bảo hộ. 
Mười là đắc thành Phật đạo.” 


Kinh Uất-Ca-Sa-Việt Vấn Bồ-tát Hạnh nói: 


“Bồ-tát tại gia đối với các bậc Đại đức Sa-môn, 
Phạm Chí phải nên thân cận, cung kính, phụng sự, 
không tìm thấy lỗi lầm, không tìm chỗ hay dỡ của 
người xuất gia. 


Nếu hàng Phật tử tại gia thấy Tỳ-kheo phạm 
giới, thân đắp y Cà-sa, thì phải sanh tâm cung kính 
và phụng sự Cà-sa; đối với Tỳ-kheo ấy cũng cung 
kính, phụng sự. Y Cà-sa này là y của Thế Tôn Như 
Lai vô sở trước Đẳng chánh giác; Ngũ phần pháp 
thân là Giới, Tam-muội, Trí huệ, Giải thoát và Giải 
thoát tri kiến cũng từ nơi y Cà-sa này mà phát 
sanh. Nên Phật tử tại gia nên vì y Cà-sa này mà 
đảnh lễ người mặc Cà-sa, xa lìa tất cả lục trần. Y 
Cà-sa là pháp thần thông của các bậc Thánh hiền.” 
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II. PHÁP Y CỦA HÀNG ĐỆ TỬ TẠI GIA: 


Pháp y của hàng đệ tử tại gia trong Phật môn, 
tiếng Phạn gọi là Patta, dịch âm là Bát-tra. Y này 
không chia điều và ô thành hình thửa ruộng, vì hàng đệ 
tử tại gia không phải là ruộng phước cho thế gian, nên 
pháp y của hàng tại gia không mang đức danh là “Phước 
điền y” như của người xuất gia, mà có nhiều tên gọi 
khác nhau như: Mạn điền y, Mạn y, Lễ sám y. 


Về cách thức chế may Mạn y: Tất cả các loại Mạn 
y đều được may từ vải nguyên tấm, không cắt rọc và 
may điền tướng (ức bhông chia điều uà đê tạo ô hình 
thửa ruộng giống như 3 y Cà-sơ của Tỳ-bheo). 


Về chủng loại: Mạn y được may bằng vải liền 
nguyên một tấm gọi là Mạn y nhứt đảnh, như dùng 3 
mảnh vải may ráp dọc gọi là Mạn y nhị đánh, như dùng 
5ð mảnh vải may ráp dọc gọi là Mạn y ngũ điều. 














Mạn y nhứt đảnh (Phật giáo Trung Hoa, 210x140 cm) 
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Mạn y nhị đảnh (Phật giáo Trung Hoa, 210x140 cm) 























Mạn y ngũ điều (Phật giáo Trung Hoa, 210x140 em) 


Về màu sắc của Mạn y: Ngày xưa thời Đức Phật, 
hàng Phật tử tại gia UƯu-bà-tắc, Ưu-bà-di mặc Mạn y 
màu trắng khi lễ Tam Bảo, lễ Tháp hay vào Đạo tràng 
nơi chốn hành đạo; cho nên thường gọi đệ tử tại gia của 
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Phật là hàng “Bạch y”. Sau này, thường dùng danh từ 
“Bạch y cư sĩ” để chỉ hàng đệ tử tại gia của Đức Phật. 


Về cách mặc Mạn y: Cách đắp mặc tương tợ như y 
Cà-ca của hàng xuất gia. 


Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Mạn y trở 
thành Lễ phục của người Phật tử, là áo Giới của hàng 
đệ tử tại gia Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di chánh thọ Ngũ giới 
hoặc Bồ-tát giới. Khi đó, Mạn y được đổi thành y hoại 
sắc (màu nâu sẫãm), khoác mặc bên ngoài áo Hải thanh 
hoại sắc (màu lam, xám hoặc nâu đen)... Và Mạn y trở 
thành như một biểu tượng của Giới. Khi Phật tử thọ 
Giới, sẽ được Giới sư trao giới tướng và Mạn y trong lễ 
truyền thọ Giới pháp. Phật tử mặc Mạn y khi hành đạo 
như: Lễ Phật, lễ Tháp, tụng Kinh, bái Sám, lễ các bậc 
Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, hoặc khi họp 
chúng bố tát (nghe tụng Giới bổn mỗi nữa thúóng uào 
ngờy lỗ uà 30). 


Khi Phật giáo truyền sang Việt Nam, Mạn y được 
tiết giảm đối với hàng Phật tử tại gia, chỉ trao Mạn y 
cho hàng Sa-di. 


Luật sư Độc Thể viết: 


“Lại phép tắc của hàng tại gia Ưu-bà-tắc giới, Ưu- 
bà-di giới, Đức Phật chế định chẳng hứa cho khoác mặc 
Cát triệt phước điền y, khiến mặc Lễ sám y khi lễ Phật, 
tụng Kinh, tức là Mạn y vậy. Bởi với hai chúng tại gia, 
Đức Phật khiến tự mình tùy sức cúng dường Tam Bảo, 
chẳng cho thọ nhận tứ sự của người khác. Đã không 
phải phước điển của chúng sanh, thế nên chẳng hứa cho 
khoác mặc Cát triệt phước điển y (3 y Cà-sa). 
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Lại như người này thọ tại gia Bồ-tát giới, khiến 
được cất giữ ba y Cà-sa, Bình bát, Tích trượng để phụng 
cúng trước Phật. Hốt nhiên khi gặp bậc xuất gia Tăng, 
Ni bị thiếu y cụ, hay người đủ tuổi thọ Cụ túc giới mà 
thiếu y bát, thời tùy vật người ấy xin cấp thí liền mang 
ra phụng cúng, chẳng được lưu giữ. Tự thân người này 
(Bồ-tát tại gia) thuận cho mặc Mạn y nhất đảnh khi lễ 
bái, trì tụng; chẳng cho khoác mặc đi lại trong thành 
ấp, xóm làng; nếu muốn vào tự viện lễ Tam Bảo, nên để 
trong túi mang theo bên thân, khi vào tự viện mới được 
mặc; sở dĩ như thế là vì hàng tại gia thuận cho rời y, 
nếu mặc thời phạm vào pháp chế; hàng xuất gia chẳng 
thuận cho rời y, nếu rời y thời phạm vào pháp chế. 


Nay bản sơn: Phàm có tín tâm nam, nữ hoặc hai 
chúng tại gia đến xin thọ Ngũ giới, Bồ-tát giới thời 
khiến tạo Mạn y lễ kính Tam Bảo, chẳng thuận cho 
khoác mặc Điều tướng điển y (3 y Cà-sơ).” 


s* Ngoài ra, Đức Phật còn cho phép hàng xuất gia Sa- 

di, Sa-di-ni được đắp mặc Mạn y. 

Luật sư Độc Thể viết: 

“Nay bản sơn: Phàm là người từ 7 tuổi đến 18 tuổi 
muốn thọ Sa-di giới, thì theo như Luật khiến tạo Mạn y 
Nhị đảnh mà hành trì. Đến năm đủ 20 tuổi, lúc thọ Cụ 
túc giới thì thuận cho sắm ba y đều là Điều tướng điền y 
cùng Ứng lượng bát khí.” 





PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ẤN TỐNG KINH 














LH 
1. PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ 
VƯƠNG KINH. 
(Đã in 1.500 quyển, Tháng 10 năm 2015) 
2. KINH A-MI-ĐÀ & TỊNH ĐỘ PHÁP NGHI. 
(Đã in 1.500 quyển, Tháng 12 năm 2017) 
3. NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM - ĐẠI BI VÀ 
THẬP CHÚ. 
4. KINH QUÁN THÊ ÂM ĐẠI BI TÂM ĐÀ-LA-NI. 
5. LỄ PHẬT ĐẠI SÁM HỔI VĂN. 
(Đã in 1.500 quyển, Tháng 11 năm 2017) 
6. PHÁP KỆ TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YÊU. 
PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ GÓP TỊNH TÀI NĂM 2015 
TT TÊN - PHÁP DANH SỐ TIỀN TT TÊN - PHÁP DANH SỐ TIỀN 
01 Cầu ơn : Trần Thị Thej| 350.000 02 |Lưu Chí Thanh cùng gia|40.000.000 
Nguyễn Hữu Toàn, Trần quyến cúng dường khoản 
Thị Tuyết Nga, Nguyễn Huy tịnh tài do quý quang khách 
Hoàng, Nguyễn Thị Bích cùng thân bằng quyến thuộc 
lUyên, Nguyễn Phương phúng viếng trong tang lễ 
Tùng, Nguyễn Hoàng Minh hân mẫu là cụ Bà : Diệp 
Đan, Nguyễn Thụy Cúc Thị Bạch Tuyết, vãng sanh| 
Huyền, Phạm Đình Hiển, ngày 20 tháng 4 năm Giáp| 
Phạm Đình Kiệt, Nguyễn Ngọ, DL.2014. Xin hồi 
[Tấn Bình, Nguyễn Thụy Tố hướng công đức ấn tống 
Trang, Nguyễn Thụy Tường này, nguyện quý vị thân 
Lam. tâm thường an lạc, phát 
Câu siêu : Nguyễn Văn Lý, tâm Vô thượng Bồ-đề, sớm| 
|Phạm Đức Vinh. thành tựu Phật đạo. 
03 Nguyễn Ngọc Linh 200.000) 04 |Lý Bình Nguyên 1.500.000 
INguyễn Ngọc Thiên lLý Kim Nhung 
IPhạm Mỹ Trưng ITrinne Dang 
05 IMã Đức Phong 1.500.000 06 |Câầu an : Nam Du, Yên Chi | 5.000.000 
INguyễn Thị Tú Xuân Sọi, Trần Quốc Vân, Phan 
IMã Quế Anh [Tô Hà, Phùng Tiêu Phương, 
IMã Tú Xuyên IPhan Đức Siêu, Dương Lệ, 
Huỳnh Thị Tươi IPhan Đạt Tài, Lê Hữu Duy. 
[Dương Quốc Trung C.siêu: Phan Đạt Thành 



























































































































































07 |Nhan Thị Kim Ngọc 500.000 08 |Hứa Ngọc Mỹ 1.948.000 
IMã Ngọc Mỹ Trần Khánh Vy 
09 [Trần Thanh Hùng 300.000[ 10 |Lương Gia Như 500.000 
|Đỗ Thị Yến ILương Huyền Trang 
11 Phùng Tú Trân USD 100| 12 |Ngô Thị Thùy Trang 300.000 
Lương Quốc Hiền Câu siêu cho Mẹ : 
IPhan Mẫn Nghi IPhan Thị Ngọc Diệp 
18 lùn Thị Hương 8.000.000I 14 |Nguyễn Thu Vân 140.000 
15 Huỳnh Thị Thùy Dương 300.000| 16 |Huỳnh Tiến Đạt 300.000 
17 |Dì Tài 200.000. 18 |Nguyễn T Hoàng Trang 700.000 
19 |Hồ Thị Phương Lan 200.000 20 |Đỗ Thanh Tuấn 600.000 
21 |Lê Minh Tự Tánh 200.000 22 |Trần Anh Dũng 200.000 
23 |Huỳnh Thị Minh Châu 300.000| 24 Thạch Thanh Tân 200.000 
25 |Đỗ Ngọc Trúc Lâm 100.000| 26 |Phạm Quốc Hùng 20.000 
27 |Ngô Thị Trường 20.000| 28 |Nguyễn Thị Ru 200.000 
29 |Võ Thị Hoàng Thương 500.000 30 |Huỳnh Kim Ngọc Diệp 200.000 
31 Nguyễn Văn Dư 200.000| 32 |Phạm Ngọc Hoàng 200.000 
33 |Phạm Thị Oanh 100.000. 34 |Đinh Thị Sửu 200.000 
35 Nguyễn Đức Truyền Phong | 100.000 36 |Nguyễn Đức Khánh Minh 100.000 
37 |Cậu Tâm (chợ Tân Định) B00.000| 38 |Phật tử (chợ Tân Định) 150.000 
39 |Đặng Văn Hóa 100.000. 40 [Tăng Thị Thu Vân 100.000 
41 |Phật tử Diệu Hoa 50.000. 42 |Phật tử Diệu Thời 100.000 
43 |Lý Thị Long 250.000| 44 |Lý Kim Phụng 250.000 
45 [Trân Thị Bé 100.000| 46 [Phật tử Diệu Huệ 200.000 
47 Huỳnh Xinh Khoan 1.000.000| 48 lUông Thị Lan Hương 100.000 
49 |Phạm Quốc Bảo 500.000| 50 [Trương Hữu Phước 300.000 
B1 |Phật tử Ngọc Thu 200.000. 52 lTrương Hồng Hoàng 200.000 
53 |Phật tử Liên Hương 1.000.000| 54 |Phật tử Diệu Nga 300.000 
55 |Cô Phụng 100.000. 56 |Dương Văn Năm 90.000 
B7 |Lê Thị Yến Bình 100.000| 58 |Nguyễn T Tuyết Minh 50.000 
ð9 [Trương Thị Thu Thủy 500.000| 60 |Lê Anh Tuấn 100.000 
61 |Lê Phước Bình 200.000 62 |Đỗ Thị Mộng Đào 200.000 
63 [Thái Thị Cúc 400.000 64 |Trân Thị Thảo 200.000 
65 |Trương Hữu Hoài Nguyên 700.000 66 |Phạm Trung Hiền 200.000 
67 Châu Phú Quốc B00.000| 68 |Chị Hằng 500.000 
69 Bùi Thị Ngọc Sang 500.000| 70 |Phạm Thị Nga 200.000 
71 |Lưu Thị Bích Anh 200.000[ 72 |Lưu Thị Bích Châu 200.000 
783 |Lê Nhân Nghĩa 100.000) 74 |Huỳnh Thị Kim Tuyển 500.000 
75 INguyễn Thị Thúy Hằng 300.000| 76 |Lê Kim Yến Châu 500.000 
77 |Hô Thị Mai Lâm 500.000 78 |Đào Duy Vũ 50.000 
79 Trần Văn Thạch 100.000| 80 |Phật tử Hoằng Khoáng 1.000.000 
81 |Phạm Ngọc Phượng 2.000.000| 82 |Lưu Thiện Nhân 200.000 
83 |Lương Triều Phát 100.000| 84 |Lý Quang Ngàn 100.000 
85 Hân Mỹ Ngọc 300.000[ 86 [Tân Mỹ Hạnh 500.000 
87 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 500.000| 88 |Đinh Văn Lạc 2.000.000 
89 lPhạm Nguyễn Thiên An 500.000. 90 [Trần Quốc Cường 50.000 






























































91 Trân Hạnh Thông 50.000| 92 |Lê Ngọc Nhi 200.000 
93 Nguyễn Thị Điệp 100.000| 94 |Phật tử Thanh Câu USD 100 
95 Ngô Thị Ánh Tuyết 500.000 96 lLý Mỹ Tiên 300.000 
97 |Phật tử Diệu Báo 200.000 98 |Phật tử Ngộ Trí 200.000 
99 |Phật tử Viên Giác 700.000) 100 |Phật tử Hoa Sơn 700.000 
101 |Phật tử Ngọc Hiển 2.000.000 102 [Hồng Phi Long 200.000 
103 |Tỳ-kheo Thích Minh Sơn | 1.000.000 CỘNG = 90.468.000 VNĐ & 200 USD 





BỔ SUNG : PHẬT TỬ GÓP TỊNH TÀI NĂM 2016-2017. 
























































104 |Cầu siêu : Lưu Hoa, 5.200.000 105 |Lương Triều Phát 1.000.000 
[Diệp Thị Bạch Tuyết INguyễn Thị Mỹ Lệ 
106 Nguyễn Thị Bửu 1.000.000 107 |Phạm Thị Tuyết 1.000.000 
(Pháp danh Tâm Nhơn) Huỳnh Thị Thanh Hòa 
108 |BS.Nguyễn Thành Nhân 1.000.000| 109 |Phật tử Tâm Hậu 200.000 
110 |Câu siêu : Ôn Trí Dũng, 300.000J 111 [Tạ Thành Cấn 1.500.000 
INguyễn Văn Lý IHà Thị Liên 
112 |Hồ Thị Tuyết Nhung 300.000J 113 [Trân Minh Tâm 100.000 
114 |P.tử Thiện Tâm chú Đắc 650.000| 115 |Lưu Thị Bích Ngọc 1.400.000 
116 Huỳnh Văn Thông 300.000{ 117 |Lưu Thị Bích Vân 300.000 
118 |Bùi Thị My (48 Tuổi) 50.000J 119 JDung Thị Vân 500.000 
120 JPhật tử Tường Hà 700.000 121 |Pháp Thanh Minh 200.000 
199 Câu siêu : 5.000.000| 123 [Ngô Thị Thùy Trang 500.000 
Huỳnh Thị Nhị Câu siêu cho Mẹ : 
INguyễn Thị Vinh IPhan Thị Ngọc Diệp 
194 Thái Bảo Anh USD 100Ì 125 |Nguyễn Thị Xuân Sương 500.000 
126 Nguyễn Thị Kim Anh 1.800.000| 127 |Phật tử Chánh Định 100.000 
128 |Giang Hồng Thủy 1.000.000 129 |Câầu siêu : Nhan Ban 500.000 
130 |Lý Kim Nhung 500.000| 131 |Nguyễn Thị Thúy Hằng 100.000 
132 Bạch Đăng Hoàng 200.000| 133 |Phạm Quốc Bảo 500.000 
134 |Phật tử Thanh Lãnh 1.000.000[ 155 |Diệu Âm Minh Tri 1.000.000 

















CỘNG = 28.400.000 VNĐ & 100 USD 





BỔ SUNG : PHẬT TỬ GÓP TỊNH TÀI THÁNG 12/2017. 



































136 Huỳnh Kim Ngọc Diệp 300.000| 137 |PT. Dương Thị Hạnh 200.000 
138 lThây Thích Nhuận Trí cùng| 1.000.000| 139 |PT. Tuyên (Q12) 200.000 
quý Phật tử Hà Nội CỘNG = 1.700.000 VNĐ 
BỔ SUNG : PHẬT TỬ GÓP TỊNH TÀI THÁNG 01/2018. 
140 Nguyễn Đào Nguyên B00.000| 141 |Vũ Thiên Hương 500.000 





INguyễn Công Danh 
INguyễn Công Hạnh Dung 




















CỘNG = 1.000.000 VNĐ 





TỔNG SỐ TINH TÀI CÚNG DƯỜNG = 121.568.000 VNĐ & 300 USD 














Pháp kệ 


TỲ-NI NHỰT DỤNG THIẾT YẾU 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc —- Tổng biên tập 


Biên tập 


Trình bày 
NHỰT MINH 
Ẵ Trình bày bìa 
HOĂNG KIỂN - HOĂNG NGHĨA 


NHÀ XUẤT BẢN 


Số lượng in : 1.000 cuốn. 
Khổ sách : 16 x 24 cm. 

In tại : 

Địa chỉ : 

Số đăng ký KHXB : 
QĐÐXB: 

Mã số ISBN : 

In xong và nộp lưu chiểu : 


